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Lời nói đầu 


Hòn bao giờ hết thế giới ngày nay tôn tại và phát triển trong muôn 
vận mỏi quan hệ chăng chéo giữa các nước khác nhau trong tất cả các 
lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, khoa học, kĩ thuật, văn 
hóa, giáo dục, thông tin, bưu điện, du lịch v.v... Trong bối cảnh lịch sử 
đó, sự hiểu biết tiếng nói của nhau đã trở thành một điều kiện không 
thẻ thiếu được để phát triển các mặt hoạt động kể trên của mỗi nước. 
Do đó việc dạy - học ngoại ngữ nói chung và việc đưa tiếng nước ngoài 
vào chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc từ cấp II, thâm chí từ 
câp [ nói riêng đang la mọt yeu cau bực bách của mỗi nước. 


Song làm thế nào đáp ứng được yêu cầu một cách có hiệu quả 
nhất, nghĩa là tốn kém ít thời gian và công của nhất mà lại đạt được 
mục địch nhanh nhất, đó là vấn đề thời sự đang đặt ra trước giáo học 
pháp ngoại ngữ hiện tại trên thế giới cũng như ở nước ta. 


Từ nhiều thế kỉ nay, nhiều trường phái phương pháp dạy - học 
tiếng nước ngoài đã lần lượt ra đời ở các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức, 
Nga, Ấn Độ v.v... với những tên gọi như: ngữ pháp-phiên dịch, trực 
tiếp, tự nhiên, nghe-nhìn, nghe-nói, hỗn hợp, thực hành có ý thức, giao 
tiếp tích cực v.v... Tuy vậy, chưa một trường phái phương pháp nào có 
thể làm thỏa màn được đòi hỏi của người học với những mục đích yêu 
cầu hết sức đa dạng trong những hoàn cảnh, điều kiện vô cùng khác 
nhau. Chúng tôi nghĩ rằng một phương pháp vạn năng, mầu nhiệm 
như vậy có lẽ sẽ không bao giờ có được. Cho nên chúng tạ chỉ nêu và 


tũng chï co thế nghiên cứu và ấp dụng một phương nhãn tôi tr nào do 


vào một trường hợp eụ thể não đó mã thôi. 


Ở đây, với đối tượng chủ yếu lã học sinh phố thông Việt Nam dịp 
bước vào thực hiện chương trình cái cách giảo dục toàn diện, chúng tôi 
lựa chọn giới thiệu và để nghị ấp dụng hệ thông phương phẩi: giao tiên 
tích cực của các nhã giáo học pháp tiên tiển trên thế giới củng (lôi điểu 
hiệu chỉnh, bổ sung của chúng tôi với tên gọi là phương phả]› giao tiếp 
tự giác. Qua thực tế hơn 3Ö năm giảng dạy, nghiên cứu và biến scạn 
các chương trình, sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, chúng tôi 
nhận thấy rằng phương pháp này tỏ ra thích hợp với thực tiễn nước tá 
và mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với các hệ thống phương pháp đã 
từng sử dụng trước đây, bởi vì những nguyên tắc sơ bản của phương: 
pháp này dựa vào các luận điểm khoa học của phương pháp luận Mác 
xít lênInnít của ngôn ngữ học, tâm lý học, giảo dục học hiện đại v.v.. 
để giải quyết thống nhất và nhất quản các vấn để mục đích, yêu cảu, 
nội dung, phương pháp, phương tiện, kế hoạch, tổ chức quản lí việc dạy 
- học tiếng nước ngoài ở các trưỡng phổ thông Việt Nam. Các bộ sach 
giáo khoa ngoại ngữ đang triển khai trong cải cách giáo dục ngày càng 
có thêm nhiều bằng chứng thực tiên làm sáng tỏ và phong phú them 
nội dung của các vấn đề nêu lên trong cuôn sách này. 


Di nhiên, với tư cách là cuốn giáo học pháp ngoại ngữ mang tính 
đại cương, ở đây không thể đề cập tới hàng loạt vấn đề dạy - học cụ thể 
từng thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Hán v.v... cho học sinh Việt Nam. Đó 
là nhiệm vụ của các công trình giáo học pháp riêng cho từng thứ tiếng. 
vì chỉ ở đó mới có thể giải quyết đúng đắn và triệt để từng vấn đề cụ 
thể trong việc rèn luyện các kĩ xảo ngôn ngữ và việc hình thành các kì 
năng giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng 
Pháp. tiếng Hán v.v... .Vì vậy, cuốn giáo học pháp ngoại ngữ có tính 
chất đại cương này cùng với các cuốn giáo học pháp ngoại ngữ cụ thể 


họi, Big se đo xinh chủ HñÌjHg Và Đá nếh một chình the giao học phản 
Liêm vỐn vẻ Tát ea nhún ði cần Thiết chớ ngữ địv Và người học Tiếng 
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“Phường pháp hiện đại dạy học ngoài ngữ” là một công trình Rhauo 
mứhniem tường đổi hoàn chính đau tiên thuốc loại giáo học pháp đại 
11116 Vê 1801 Hgữ ö nHớc tá, 'PHv rằng có thữa hướng dược nhiều từ 
troje khoa học tiên tiên của giáo học pháp ngoại ngữ thê giới, song 
khó học còn đmg phát triên ma sự hiệu biết của chúng tôi lại có hạn, 
cho nen trong cuồn sách này chưa thể để cập tối hết các vấn để quan 
trone nhất, đong thời cùng không tranh khoi những điểm cần phái 


tranh luận thêm mới thất sàng 1o, 


Chúng tôi nhiệt hệt hoàn nghênh và chân thành tiếp thu những ý 
lien đồng góp xây dựng của các nhà giáo học pháp và của tất ca những 
nhiệt tình quan tầm đến nh hiệu quai của việc dạy - học ngoại ngũ 


Ø Ttf2G ta. 


Nm trần trọng cam ơn bạn đọc, 


Tac gia 
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Phần mở đầu 


I. Giáo học pháp ngoại ngữ là một bộ môn của khoa 
học giáo dục 


Là một bô môn nghiên cứu chuyên ngành của khoa học giáo dục, 
giáo học pháp ngoại ngữ có đối tượng và khách thể nghiên cứu 
riêng?! 

Khách thể nghiên cứu của giáo học pháp ngoại ngữ là tất cả 
nhưng hiện tượng cụ thể của quá trình thực tiễn hoạt động dạy - học 
ngoại ngũ cùng như các kết qua đã thu được trong lĩnh vực hoạt động 
này. 


Đối tượng nghiên cứu của giáo học pháp ngoại ngữ là toàn bộ hệ 
thông các vấn đề hướng vào việc tìm tòi, phát hiện các mối liên hệ giữa 
các hiện tượng eụ thể mang tính qui luât trong hoạt động dạy - học 
ngoại ngữ, cũng như tất cả các vấn đề liên quan đến sự phát triển của 
bản thân bộ môn khoa học này. 


- Cụ thể, đối tượng nghiên cứu của giáo học pháp ngoại ngữ bao 
gồm: 

(1) Xem: A.A.Lêônchiep. - Ngôn ngữ, lời nói, hoạt động lời nói. M., 1969 
thêng Ngai. Theo Lêônchiep, "Tửng hòa những khách thể cụ thể của công ?ác 
nghiên cứu khoa học đó chính là khách thể của khoa học ấy. Hệ thống trừu 
tượng các đổi tương hoặc tổng hòa (hệ thống) tất cả các đổi tượng trừu tượng 
tạo thành đôi tượng của khoa học ấy. 


I. Nhóm các vấn để liên quan đến việc xác định ngoại ngu nu 
một môn văn hóa eơ ban (vị trí. vai tro, mục đích yêu cäu, Hhhiệm: cụ 
nội dụng dạy - học ngoại ngữ). 

2. Nhóm các vấn để liên quan đến hoạt động của giao viên (cái 
phương pháp, thủ pháp, phương tiện, hình thức tô chức dạy hục). 

3. Nhóm các vấn đề liên quan đến hoạt động của học sinh (các 
phương pháp, thủ pháp. phương tiện, tổ chức học tập, rèn luyện và 
phát triển). 


4. Nhóm các vấn để liên quan đến bản thân giáo học phảp ngoại 
ngữ (đối tượng, khách thể, quan hệ liên mỗn, phương pháp nghiên cứu, 


lí thuyết xây dựng và phát triển giáo học pháp? 


Xét trên góc độ khái quát và cụ thể, giáo học pháp ngoại ngữ chia 
làm 3 bộ môn: a) Giáo học pháp ngoại ngữ đại cương với tư cách là bộ 
môn nghiên cứu các qui luật, các nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, nội 
dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức hoạt động dạy học ngoại ngữ 
nói chung; b) Giáo học pháp ngoại ngữ cụ thể với tư cách là bộ mön 
nghiên cứu vận dụng các vấn đề chung nêu trên vào hoạt động dạy học 
một thứ tiếng nước ngoài cụ thẻ (Nga, Anh, Pháp, Hản ...) cho đối 
tượng học sinh của một dân tộc cụ thể (Việt Nam, Trung Quốc, Nga, 
Anh v.v...). 


IL. Các khái niệm giáo học pháp cơ bản 

Giáo học pháp ngoại ngữ được hình thành như một khoa học trén 
cơ sở xác định một loạt các phạm trù và khái niệm. Đó là nền tảng 
nhận thức khoa học về bộ môn ngoại ngữ, mặc dù trong quá trình phát 


triển các khái niệm này vẫn luôn luôn được bổ sung và làm sảng tỏ 


(1) Những cơ sở lí luận của gido học phúp ngoai ngữ trong trương phó 
thông. M, 1981, tr.10 thiêng Nga!. 


lớn. khiến cho giao học phập nướaI nữ ngà căng có tác dụng hướng 


đán hớät động thực tiên đhịv - hú, 


Ginoa học phầm ngöài ngũ hiển đại thường phí! làm rõ các khải 
tmrẻm phương phầp, nguyên tác, thủ thuật,thủú pháp, nhường, thức, 


phương tiện đáy = học, 


L Thuäất ngữ phương phần được dũng rộng rãi nhất, và có nhiều 
nội ham Ý nghĩa rất khác nhau về tâm khái quả, của nó, NgưỚi ta có 
the nói: phương phấp trực tiếp, phương phấp nghe nhìn, phương pháp 
giới thiêu phương phấp dạy, phương phập học, phương pháp ghì., 
phương pháp đọc. phương pháp luyên tập v.v... thăm chí cá phương 
phầp Palmer. phương pháp Bourget v.v... Tuy nhiên, có thể phần biệt 


thuat ngử phương phấp với 3 cấp độ khái quất sau đây: 


a) Phương pháp là một hề thông các nguyên tác chủ vếu nêu lên 
phương hướng xác định mục dích, yêu câu, nội dung và cách thức dạy - 
học trong những điểu kiện cụ thể để đạt được mục đích đã đặt ra. Või ý 
nha đó, phương pháp chỉ nêu ra cho ta một chiến lược hành động 
chung nhất nhằm đi tối mục tiêu năm được ngoại ngữ. Vĩ vậy có thể 
dùng thuật ngữ phương hưởng phương pháp hoặc hệ thông phương 
phảp đạyv - học ngoại ngữ để phân biệt khi cần thiết phải dùng bên 
cạnh từ phương pháp với ý nghĩa hẹp hơn. Với khải niệm này ta có các 
trường phái phương pháp như: phương pháp ngữ pháp - phiên dịch, 
phương pháp trực tiến, phương pháp đổi chiếu có ý thức, phương pháp 
nghe-nhin, phương phấp nghe-nỏi, phương phấp thực hành có ý thức 
hoặc phương pháp giao tiếp tư giác v.v... Trong lịch sử giảo học pháp 
nưoai ngữ các phương pháp kể trên ra đời vào những thời điểm khác 
nhau để đấp ứng những yêu cầu khác nhau trong những hoàn cảnh và 
điều kiện dạy-học mới. Trên thực tế các phương pháp bao giờ cùng có 
sư bố sung cho nhau nhằm hoàn thiện và phát triển chỉnh bản thần 
mình. Chẳng hạn như phương pháp trực tiếp ban đầu phủ định hoàn 
toän phương pháp ngữ pháp phiền dịch, nhưng dân dần về sau chỉnh 
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những nhà giảo học pháp trường phải trực tiếp hiện đại đã phái chủ 
phép dạy ngữ pháp và dùng tiếng mẹ de ở mức độ nhất định v.v... 


b) Phương pháp là cách tô chức, là phương thức hoạt động phói 
hợp chung giữa dạy và học nhằm thực hiện các mục đích và yêu cầu 
của môn học. Như vậy dựa theo chức năng hoạt động có thể thấy 
phương pháp dạy - học bao gồm 2 hệ thông: hệ thống phương thúc 
hoạt động của thầy - đó là phương pháp dạy và hệ thống phương thúc 
hoạt động của trỏ - đó )à phương pháp học. Trong hoạt dộng dạy có các 
phương pháp: giới thiệu, giảng giải, tổ chức luyện tập, tổ chức vận 
dụng, kiểm tra, hiệu chỉnh, đánh giá. Trong hoạt động học có các 
phương pháp: làm quen, lĩnh hội, luyện tập. vận dụng, tự kiểm tra, tự 
hiệu chính, tự đánh giá. Cả hai hệ thông phương thức hoạt động của 
thầy và trò luôn luôn quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại 
trên cùng một đổi tượng nhận thức và chiếm lĩnh để biển những nội 
dung dạy-học từ bên ngoài trở thành nội dung bên trong hoạt động của 
học sinh. : 


c) Phương pháp với nghĩa thứ 3 thường được dùng để chỉ chính các 
thủ pháp hay thủ thuật hoạt động của thầy hoặc của trò. Đó chính là 
những hành động hoặc các thao tác cụ thể nổi tiếp nhau nhằm giải 
quyết một nhiệm vụ nào đó. Với ý nghĩa này trong phương pháp giới 
thiệu của thẩy, ta có thể gặp các phương pháp (thủ pháp, thủ thuật), 
nói mẫu, đọc mẫu, mở bảng ghi âm, viết bảng, chiểu hình, mở băng 
nghe nhìn, chiếu phim lổng tiếng v.v..., trong phương pháp giảng giải 
của thẩy ta có thể gặp các phương pháp (thủ pháp, thủ thuật): dịch, 
giải thích bằng tiếng Việt, dùng tranh, dùng hiện vật, dùng từ đồng 
nghĩa, dùng từ trái nghĩa, dùng từ cùng gốc, dùng ngữ cảnh v.v... 

Để tránh sự hiểu lầm trong giáo học pháp ngoại ngữ không nên dùng 
thuật ngữ, phương pháp mà chỉ nên dùng các từ thủ pháp hoặc thủ 
thuật với ý nghĩa này. 

Vậy thủ pháp hay thủ thuật dạy-học là hành động hoặc thao täc 
cụ thể tối giản trong hoạt động dạy của thầy hoặc học của trò nhăm 
10 


đàm báu thực hiện những nhiềm vụ dạv-hoe nhất định để tạo nên 


những đơn vì Kiến thức hoặc các kĩ xao, kì năng hoạt động giao tiệp. 


Tóm lại, giáo học pháp ngoai ngữ phản biệt rõ 3 khái niệm với ba 


thuat ngứ: phương hưởng phương phấp, phương pháp và thủ phập 


- Phương hưởng phương pháp hay hệ thông phương pháp hoặc 
trưỡng phải phương pháp (ngữ pháp-phiên dịch, nghe-nhin v.v...) là 
rốt hệ thống các nguyên tắc xác định mục dích, vêu cầu, nội dung, 


phương pháp, điểu kiện dạy-học ngoại ngữ. 


- Bản thản phương pháp dạy học là tông hoa của tất cả các phương 
thức hoạt động dạy-học được thể hiện trong hệ thống thủ thuật dạy 
của thầy và hệ thống thủ thuật học của trỏ. 

- Thủ pháp hoặc thủ thuật là những yếu tố hợp thành của phương 
pháp thể hiện dưới dạng các hành động hoặc thao tác cụ thể trong hoạt 
động dạy của thầy và học của trỏ. 

2. Nguyên tắc trong giáo học pháp ngoại ngữ được dùng làm thuật 
ngữ để chỉ những luận diểm cơ bản nhất của một phương hướng 
phương pháp dạy - học nhằm đâm báo cho quá trình dạy - hoc luôn 
luôn đi đúng qui đạo của nó trong giới hạn của những mục đích và yêu 
cầu đã định. 


Mỗi một hệ thống phương pháp dạy - học ngoại ngữ đều có những 
nguyên tắc riêng của mình, trong đó có thể có những nguyên tắc chủ 
đạo và các nguyên tắc cần thiết khác. Chẳng hạn, trường phái phương 
pháp nghe nhìn nêu các nguyên tắc dạy - học như: tính giao tiếp, khẩu 
ngữ đi trước,eấu trúc tổng thể,tính chức năng, tính tình huống, tính 
trực tiếp, tính khẩn trương, tính tồng hợp nghe nhìn; còn trường phái 
phương pháp nghe - nói lại có eác nguyên tắc dạy - học như: tính giao 
tiếp, khẩu ngữ đi trước, làm việc theo mõ hình, tính đến tiếng mẹ đẻ, 
coi ngôn ngữ như một hệ thống kĩ xao, coi phương tiện kĩ thuật là 
thành phần của hệ thống dạy - học. 
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Như tí thầy trên, cae trường phát phương pháp không phái khoineg 
eö những nguyên tắc giông nhau. nhưng các trương phải vận khe 
nhau trước hết ở chỗ xác định số lượng. vai trỏ, vỊ trì của các nguych 
tắc trong hệ thông, và nhất là ở việc xác định các nguyên tắc chủ dịu 
trong hệ thông ấy. Tuy nhiên, các trường phải phương pháp Không 
phải là những hệ thống kín, cô định, bất biên, ngược lại trong qua 
trình phát triển và hoàn thiện mỗi trường phái có thể tăng thêm hoặc 
giảm bớt các nguyên tác, có thể thay đổi vị trí các nguyên tắc, động 
thời cũng có thể tiếp nhận một vài nguyễn tắc của trường phải khảc dể 


bố sung cho mình. 


ä. Phương tiện dạy - học ngoại ngữ là những tài liệu và đồ dùng 
dảm bảo cho quá trình dạy - học đạt được kết quả. Phương tiện dạy - 
học ngoại ngữ bao gồm: sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách đọc 
thêm, sách tham khảo ngữ pháp, các loại từ điển, vỏ bai tập, tranh 
ảnh, bản đồ, biểu bảng tóm tắt, và các máy móc, trang bị kĩ thuật nghe 
nhìn. Trong sô các phương tiện kể trên sách giáo khoa đóng vai trỏ 
quan trọng nhất và không thể thiếu được trong quá trình dạy - học. 


Trong giáo học pháp ngoại ngữ, thuật ngữ phương tiện còn chỉ cie 
dạng hoạt động lời nói (nghe, nói, đọc, viết) được dùng để luyện tập 
nhằm hình thành chính bản thản các kĩ xảo và kĩ năng giao tiếp bằng 
tiếng nước ngoài. 

4. Phương pháp dạy - học ngoại ngữ chưa được xác định trong giáo 
học pháp ngoại ngữ và thường được dùng thay thế rộng rãi các từ thủ 
pháp, thủ thuật, hoặc dùng với nghĩa thông thưởng như cách thức, 
biện pháp v.v... 


Gần đây một số nhà giáo học phãp xác định khải niệm cho thuật 
ngữ phương pháp như là một tập hợp các thủ thuật nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ học tập tương đối phức tạp và chung hơn. Chẳng hạn 
như, phương thức tích cực hóa từ ngữ có thể bao gồm các thủ thuật: 
đoản nghĩa từ trong câu, đặt câu với từ, định nghĩa từ bằng tiếng nước 
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Heo, tìm tự đong nghị! hoặc rat nghĩa, dụng từ trong tĩnh hưởng cụ 


thứ, dụng từ tháv tranh, dùng từ điện vao chỗ trông v.v 


3m1 tập là hạnh thức thực hiện hành động hục tập nhằm mục 
đình khác phục từng bước các khó khăn ngôn ngữ để hình thành các kì 
NXauo Và Rì năng lời nói băng tiếng nước ngoài, Dưa vao tính chát của các 
ái đoạn hình thanh các hành động lợi nói. bài tập được chỉa ra làm 2 


kia, bịn tập chuam Dị tigốn ngữ) và bài tập giao tiếp (Tới nói). 


311 tập chuần bị là Riếu bài tập nhằm Tuyện tấp để đi đến tự động 
húa các thao tác và các hành động sư dụng tài liệu ngôn ngữ qui định 
trên từng mặt: ngữ am, tư vựng, từ pháp, cấu trúc, Đỏ là cơ sở tạo nên 


RÌ xao ngôn ngữ cần thiết cho hoạt động giao tiến. 


lun tập giao tiếp là Kiểu bài tập nhằm vận dụng những trí thức và 
kì xao ngôn ngữ vào trong những tình huông cụ thể để diễn dạt các ý 
định giao tiếp của mình hoặc để lĩnh hội ý định phát ngôn của người 
Kkhaả«. Các tại liệu ngôn ngữ thuốc các mặt ngữ âm. từ ngữ. từ pháp. 
câu trủc được vận dụng trong các tình huông giao tiếp một cách tự 
động, tự nhiên, võ thức để thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp ngôn ngũ 
bình thường, như đàm thoại, phát biểu ý kiến, tranh luận, chứng 
mình, kế chuyện v.v... Tất nhiên các hành động giao tiếp thực rất đa 
dạng, phong phủ với nhiều mức độ đơn giản và phức tạp khae nhau. 
cho nên cae bài tập giao tiếp cũng có nhiều hình thức tương ứng với 


từng giai doan học tập. 


Với mục địch cơ bản là năm ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp 
nên các bài tập giao tiếp đóng vai trỏ chủ yếu trong quả trình dạy - học 
ngoại ngữ. Hệ thống bài tập chuẩn bị và bài tập giao tiếp là phần nội 
dụng cơ bản nhất trong hoạt động dạy - học ngoại ngữ. 

Ngoài những khái niệm giáo học pháp cơ bản kế trên, các khái 
niệm khác như: mục đích, nội dụng, tính giao tiếp, tính tự giắc, tính 
đân tộc, tính cơ bản, tính hiện đại, tính trực quan v.v... dược trình bảv 
và phản tích ở các chương mục tương ứng với từng khải niệm này 
trong quyển sách. 
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IH. Các phương pháp nghiên cứu giáo học pháp ngoại 


ngư 


Trong việc nghiên cứu giáo học pháp: ngoại ngữ, thưởng sử dụng 
các phương pháp sau: phân tích các tài liệu lí luận và kinh nghiệm đã 
có, quan sát, tổng kết kinh nghiệm, đàm luận, điều tra, kiểm tra, trắc 
nghiêm, thực nghiệm, thống kê. lập mõ hình, kiểm nghiệm rộng rãi 
v.v... Các phương pháp này dùng đơn độc không mang lại những kết 
quả đầy đủ, đáng tin cậy hoàn toàn. Do đó phải dùng kết hợp nhiều 
phương pháp để nghiên cứu cùng một vấn để trên cùng một đổi tượng 
mới cho ta những cử liệu tương đối khách quan và hoàn chỉnh để từ đo 
có thể rút ra được những kết luận có sức thuyết phục mang tính quì 
luật. 


Trong số các phương pháp nêu trên đối với giáo học pháp ngoạn 
ngữ quan trọng hơn cả là các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương 
pháp thực nghiệm và phương pháp kiểm nghiệm rộng rãi. 

1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu lí luận và kinh nghiệm là một 
phương pháp bắt buộc đối với bất cử một công trình nghiên cứu khoa 
học giáo dục nghiêm túc nào, bởi vì khoa học ngày nay là kết qua 
nghiên cứu của biết bao nhà khoa học và thực hành đã đi trước. Cho 
nên muốn biết mình phải làm gì, tìm kiếm điểu gì, thì phải hiểu khoa 
học ngày nay đã có những gì. 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu bao gồm 3 khâu cơ ban: lập thư 
mục khoa học, đọc các nguồn tài liệu và phân tích tài liệu đã đọc. 

Lập thư mục khoa học cần chia thành 9 phần: lập danh mục 
những tài liệu chung về bộ môn và lập danh mục các tài liệu riêng về 
đề tài mà mình cần nghiên cứu. 

Việc lập thư mục có thể tiến hành theo cách ghi theo danh mục 
sách tham khảo của những quyển sách đang dọc và bằng cách ghi theo 
thư mục của thư viện. Sau khi có được danh mục cần thiết phải tiến 
hành sơ bộ phân loại tài liệu theo nội dung vấn đề để dọc. 
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Việc dọc tài hiệu cần tiên hành theo 2 kiểu: đọc lướt để có hình 
điảng chúng về tai liệu đang đọc, sau đo đọc RÌ những phần quan trọng, 
Đặc biệt cần phải trích ghì ra phiếu những đoạn tài liệu trực tiếp để 
cáp đến các vấn để cơ bản liến quan đến để tài. Khi trích cần ghì cả 
doan trọn ý, không cất xen ý tác gia và cần ghỉ đầy đủ eaä trên sách, 


trang sách, nơi va năm xuất bán, 


Cuối cùng trên cơ sở các tải liệu đã đọc,cần tiến hành phản tích đổi 
chiếu, tông hợp đề thấy rõ cách tiếp cân và các quan điểm giải quyết 
văn để mà mình dang quan tảm nghiên cứu. Sau đó phai hình thành 
mền gia thuyết khoa học, nghĩa là phái nêu lên được những luận điểm 
mởi mà nêu thực hiện đúng như thế thì vấn để sẽ được giải quyết, hiệu 
qiaa đạy - học ngoại ngữ sẽ được nắng cao. Song gia thuyết đó cần được 
chứng minh trong thực tiền bằng quan sát. tổng kết kinh nghiệm. 


b."ng thẩm tra v.v..., nhưng quan trọng nhất là bằng thực nghiệm. 


2. Phương pháp thực nghiệm là một phương pháp mang lại kết 
qua đáng tín cậy hơn eä, vì nó dựa trên cơ sở thực hiện có chủ định các 
luận điểm nêu ra ở trong những điều kiện xác định của thục tiên, vì nó 
được thực tiên chứng minh tính chính xác của các luận điểm và các giả 
thuyết. 


Căn cứ vào điều kiện tiến hành, phương pháp thực nghiệm chia 
làm 2 kiểu: thực nghiệm tự nhiên và thực nghiệm trong phòng (nhân 
tao). Đôi với thực nghiệm tự nhiên yêu cầu quan trọng nhất là phải 
thên hành trong những điều kiện của lớp học bình thường theo qui 
định của chương trình và kế hoạch day - học hiện hành (như số tiết 
học đúng kế hoạch, mục dích yêu cầu theo đúng chương trình, số học 
sinh đúng qui định của môn học, sách giáo khoa hiện hành v.v...). Khi 
tuến hành thực nghiệm tự nhiên cần phải xác định được trình độ lúc 
bát đầu và lúc kết thúc thực nghiệm. vì sự khác biệt giữa 2 trinh độ đó 
clhinh là hiệu quả của việc áp dụng phương pháp hoặc thủ thuật mới. 
Điể tăng độ tín cậy của những số liệu thu được nên tiến hành đồng thời 
hoặc liên tiếp thực nghiệm trong những lớp khác nhau nhưng có cùng 


I) 


những điểu kiện dạy - học như nhau (trình độ giảo viên, trình đọ =‹ 
lượng học sinh, nội dụng tại liệu), nêu kết qua ở các lớp đéu tương từ 
như nhau, thì các kết luận rút ra sẽ khách quan vũ màng tình qui ]uàt 
Để có thể kháng định chắc chắn thành công hoặc thất bại của thực 
nghiệm cần tiển hành theo dõi quả trình dạy - học ở một vải lớp bình 
thường không có thực nghiệm, rỏi lấy kết qua ở đó làm tài liệu dối 
chứng với cäe lấp thực nghiệm. 


Thực nghiệm trong phòng thương dùng để nghiên cứu, kiếm tra 
giá trị của các thủ thuật riêng biệt trong những điều kiện qui định. 
không tự nhiên, như nghiên cứu khả năng ghi nhớ tài liệu, ngữ ãm, 
ngữ điệu v.v... bảng các thủ thuật khác nhau trong phòng thực 
nghiệm. Do thực nghiệm tách khỏi các điều kiện dạy - học tự nhiên. 
nên kết qua nghiên cứu không có ý nghĩa quyết định phô quát trong 
mọi điều kiệr ;nhất là trong điều kiện các lớp học tự nhiên. Thực 
nghiệm trong phòng không thể thay thế các phương pháp khác, mã chỉ 


có giá trị hỗ trợ, 


Dù là thực nghiệm tự nhiên, hay trong phòng thì ngươi nghiên 
cứu bao giờ cùng phải sử dụng các phiếu trắc nghiệm để đánh giá và 
ghi lại kết quả họe tập của họe sinh trong các thời điểm khac nhau của 
quả trình thực nghiệm. Trên cơ sở phân tích, đổi chiếu các kết quả 
kiểm tra đó mà điều chính, bổ sung cho hoàn chỉnh quả trình thực 
nghiệm để có thể thu được các cứ liệu thực tế khách quan giúp cho kết 
luận mang sức thuyết phục cao. 


Song dù cho kết quả thực nghiệm có cao đến đâu thì nó văn chỉ có 
tính chất hạn chế chứ chưa thể có ý nghĩa phổ quát đối với tất cả mọi 
nơi và với đối tượng rộng. Do đó cần phải tiến hành công tác nghiên 
cứu triển khai, nghĩa là phải áp dụng các kết quả thực nghiệm vào việc 
dạy thử rộng rãi trong nhiều trường ở nhiều vùng khác nhau. 


3. Phương pháp kiểm nghiệm rộng rãi chính là phương pháp 
nghiên cứu kế tiếp hai phương pháp trên. Đây có thể coi là giai đoạn 
kết thúc quá trình nghiên cứu giáo học pháp. Yêu cầu đối với phương 
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pháp kiểm nghiệm là ứng dụng nguyên vẹn các kết luận về phương 
pháp dạy - học mới vào nhiều lớp tự nhiên ở nhiều địa phương khác 
nhàu với những điều kiện vốn có của nó. Nhờ tiến hành trắc nghiệm 
kết ¿1a và dựa vào ý kiến nhận xét đánh giá của giáo viên, học sinh 
mà nzười nghiên cứu có thể khăng định chắc chắn tính qui luật khách 
quan về hiệu quả của phương pháp mới, hoặc có thể phải điều chỉnh 
một :ố mặt cho phù hợp với các trường hợp đại trà, và trong một số ít 
trưởrg hợp có thể phải từ bỏ các kết luận đã rút ra qu4 thực nghiệm ở 


phạm vị hẹp. 


DHINI-2 1? 


Phần một 


NGOẠI NGỮ VỚI TƯ CÁCH 


LÀ MÔN VĂN HÓA CƠ BẢN 
I. Cơ sở phương pháp luận 


Giống như các bộ môn văn hóa khác trong trường phô thông, môn 
ngoại ngữ phải tự lí giải một cách khoa học, đầy đủ một loạt các vấn để 
then chốt như: ai dạy và ai học ? Dạy - học cái gì ? Dạy - học môn do để 
làm gì ? Dạy - học như thế nàoŸTrong những điều kiện cụ thể nào thì 
đạt hiệu quả mong muốn? 


Các vấn đề nêu trên chỉ có thể được giải quyết khoa học và nhất 
quán trên cơ sở thấm nhuần các quan điểm có tính chất phương pháp 
luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử về bộ môn 
ngoại ngữ trong nhà trường. Sau đây là những quan điểm quan trọng 
nhất bao trùm lên toàn bộ phương hướng giải quyết các vấn để dạy - 
học ngoạ! ngữ. 


1. Bản chất của ngôn ngữ 


V.I.Lê-nin định nghĩa về ngôn ngữ như sau: "Ngôn ngữ là phương 
tiệnsgiao tiếp quan trọng nhất của con người"... Ở đây V.LLê-nin chỉ 
ra chức năng giao tiếp là thuộc tính quan trọng nhất, là bản chất của 


(1) V.I.Lô-nin toàn tập, tập 25, trang 258 (tiếng Nga) 


ngon nếu Nhứ chúng ta đếu biết khi bạn về ngôn ngư, cac nhà trìe 
học, xi hội học, nôn npú học. tam lí học, toàn hục v.v... từng nêu lên 
hang trầm định nghĩa khác nhàu và đếu nhận mạnh vào một thuộc 
tình Hào do của ngôn ngũ rốt khi quát lên thành bán chát của ngôn 
npeử, Thưa nhận hấu hết những thuộc tỉnh ấy của ngôn ngư, V,l.Lễ-nin 
chị ra bạn chất xã hội của ngôn ngữ là thực hiện chức năng giao tiêp 
trong cộng đồng xã hội eon người. Qua thật nếu cộng đồng người không 
cò ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp thì loài người không thể tồn tại như 
mot xã hội, cho nên giao tiếp phải được coi là thuộc tỉnh đuan trong 
nhạt, cạn thiết nhất, mà thiểu nó thì ngôn ngữ không còn là điều kiện 
tất yêu của tồn tại xã họi, và tự nó sẽ khong con lí do tồn tại cùng vơi 
cộng đồng xã hội con người. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc 
biết và có những biểu hiện hết sức đa đạng. Loài người hiện nay cõ 
khoang 5 nghìn ngôn ngữ với vô vàn biểu hiện cụ thể khảc nhau từ âm 
thanh đến chữ viết, từ hình thức bên ngoài đến cấu trúc bên trong, 
song tất ca đếu thuộc về ngôn ngữ, bởi vì chúng đều có chung một bản 
chất là làm công cụ giao tiếp cho con người, 

Quan điểm Lê-nin-nit trên đây về ban chất cua ngôn ngữ đặt cơ sơ 
vũng chặc cho lí luận, soi sảng cho phương hướng giải quyết toàn bộ 
sắc vấn để dạy - học ngoại ngữ trong trường phổ thòng. Đỏ chính là 
phương pháp luận giúp ta lí giải đúng đối tượng của môn học ngoại 
ngữ (dạy - học ngoại ngữ nhằm mục đích nắm vững và sử dụng được 
vÔng cụ glao tiếp ấy), nội dung cơ bản của môn học (dạy - học ngoại 
ngữ là đạy - học hoạt động giao tiếp bằng tiếng nước ngoài ở 4 dạng cơ 
ban của giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết), phương pháp dạy - học ngoại 
ngữ (đó là phương pháp thực hành giao tiếp, nghĩa là phải thông qua 
rèn luyện thực hành các kì xao và kì năng giao tiếp mà chiếm lĩnh 
'õng cụ giao tiếp). Về các vấn để này sẽ dược trình bày kì ở các chương 


“lep theo. 


2. Quan hệ ngöõn ngư với tư duy 


Khi để cập đến mối quan hệ biện chứng giữa ngôn ngữ với từ (luv 
con người,Oác Mác đã viết "... ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của từ 
đuy". Ngôn ngữ chính là một biểu hiện vật chất ra bên ngoài của tư 
duy, nó gắn bó với tư duy như bỏng với hình, mặc dù ngôn ngữ vẫn 
luôn luôn giữ tính độc lập với tư duy và không hề đồng nhất với tư duy 
Các Mác đã từng chỉ ra: "Cả tư duy lẫn ngôn ngữ đều không thể tự 
mình lập ra được những vương quốc riêng biệt! ”'. Điều này một lần 
nửa khăng định là cả ngôn ngữ lắn tư duy đều phải dựa vào nhau mà 
tồn tại và phát triên „ 

Quan điểm Mác-xít trên đây về mối quan hệ giữa ngôn ngữ với tư 
duy cũng mang ý nghĩa phương pháp luận hết sức quan trọng trong 
việc dạy - học ngoại ngữ ở trường phổ thông. Một mặt, vì ngôn ngữ 
không tách rời khỏi tư duy, nên việc dạy - học ngoại ngữ khỏng thể bö 
qua yêu cầu rèn luyện, phát triển năng lực tư duy của học sinh. Song 
mặt khác, vì ngoại ngữ cũng như ngôn ngữ nói chung lại không 
phải là tư duy, không dồng nhất với tư duy mà chỉ là cái "hiện thực 
trực tiếp của tư duy", chỉ là biểu hiện vật chất của tư duy khiến cho nó 
có thể phát lộ ra bên ngoài cho ta cảm nhận thấy được, cho nên trong 
việc dạy - học ngoại ngữ không thể coi tư duy là đối tượng chiếm lĩnh 
chủ yếu,không được lấy việc rèn luyện tư duy thay thế cho mục đích 
nắm vững ngoại ngữ như một phương tiện giao tiếp mới, không được 
đem nội dung của lö-gíc học thay thê cho hệ thống những bài tập rèn 
luyện kĩ năng giao tiếp, và cũng không nên lấy phương pháp rên luyện 
tư duy lõ-gíc ngôn ngữ áp đặt vào phương pháp dạy - học ngoại ngữ, 
thậm chí lấn át hẳn phương pháp thực hành giao tiếp ngôn ngữ. Chỉ có 
đứng vững trên quan điểm phương pháp luận Mác-xít về môi quan hệ 


!121 Hợp tuyên Các Mác uà Phẽ-dric Enghen, táp 3. bản tiếng Nga, 
tr 419. 
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tữonm ngữ Với tư duy mới tranh được những lãm làn, lẹch lạc trong quả 


trình dạy - học tiếng nước ngoài 
3. Quan hệ ngôn ngữ với nền văn hóa dân tộc 


Mgoät hai luận điểm cơ bản kế trên trong việc dạy - học ngoại ngữ còn 
một khía canh nữa cần phải đặc biệt lưu ý, đó là môi quan hệ biện 
chưng giữa ngôn ngữ với nên văn hóa dân tộc của cộng đồng người nói 
thứ: trếng ấv, Những người theo quan điểm Mác-xit lê-nin-nit cho rằng; 
nữữn ngữ của mỗi dân tộc (tiếng Nga, tiếng Anh. tiếng Pháp v.v...) là 
"pEring tiện biểu đạt và tang trữ chủ yếu nhất” của những giá trị 
văn hóa tình thần của dân tộc đó. Từ những kinh nghiệm trong lao 
dòng sản xuất đến những phát mình khoa học kĩ thuật, từ những 
tru vền thống sinh hoạt cõ xưa đến những lối sống văn minh hiện đại, 
từ những truyền thuyết dân gian đến những tác phẩm văn học kiệt 
xuit, từ những ý niệm rất mồng sơ đến những học thuyết tư tưỡng vĩ 
đại ngày nay của mỗi dân tộc đều được phản ánh, biểu đạt và bảo tồn 
trong tiếng nói của dân tộc đó. Có thể nói, ngôn ngữ gắn bó mật thiết, 
hữ»i cơ với kho tàng văn hóa dân tộc, nó chỉnh là cái vỏ vật chất quan 
trọng nhất chửa đựng những nội hàm tư tưởng văn hóa dân tộc.Che 
nê!1 hòa kết với nền văn hóa dân tộc trong suốt cả quá trình lịch sử 
nhát sinh và phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc, tiếng nói của cộng 
đồng người ấy luôn luôn mang trong mình những đặc trưng dân tộc rất 
độc: đảo. Mặc dù tư duy của con người không mang tính đặc thù dân 
tộc và đều diễn ra ở các đạng thống nhãt từ khái niệm, phán đoán đến 
suw lí thông qua cái vỏ vật chất, cái "hiện thực trực tiếp" để thể hiện ra 
bê ngoài cho mọi người hiểu, song chính cái vỏ vật chất bên ngoài ấy, 
tức: cái ngôn ngữ ãy, lại thắm đượm mầu sắc dân tộc kể từ hình thức 
ngôn ngữ (âm thanh, chữ viết, cấu trúc v.v...) đến những nội hàm văn 


(1)E.M.Veresaghin, V.G.Kôxtômarôp - Ngôn ngữ 0à oăn hóa - M., 1974 
(tên Nga). 
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hóa đân tộc gân bỏ với ngôn ngữ äăy. khiến cho ngôn ngữ này khôi 
giông ngôn ngữ khác, Chẳng hạn, ta thử phân tích một khát niềm cái 
nhà" tức là một kiến trúc của con người dùng để ở, để che năng, các 
mưa v.v... Nhưng khái niệm "cái nhà” dược hiện thực hóa trực tiếp ra 
bằng những hình thức ngôn ngữ khác nhau: "cải nhà" (tiếng Việt), noM 
(tiếng Nga) house (tiếng Anh), maison (tiếng Phảp) v.v... 

Về mặt khải niệm lô-gíc những từ kể trên của các ngôn ngữ cö thể 
coi là đồng nhất hoàn toàn, nhưng chỗ khác nhau giữa những từ ngữ 
ấy không chỉ ở mặt hình thức âm thanh hoặc nét viết, mà còn ở và 
trong nội hàm văn hóa dãn tộc chứa đựng trong mỗi từ. Thật vậy, khi 
nói đến "cái nhà" thì trong óe người Việt Nam chẳng những gợi nén 
một khái niệm như trên (chung cho cá loài người), mả còn hình dung 
thấy đường nét kiến trúc, vật liệu xây dựng, bố trí bên trọng, phổi 
cảnh bên ngoài của cái nhà Việt Nam, khiến cho người Việt Nam dễ 
dàng phần biệt trên phim ảnh hoặc tranh vẽ đâu là "nhã Việt Nam", 
còn đâu không phải là nhà Việt Nam. Người Việt Nam ai cũng hiểu và 
phân biệt "nhà trong" với "nhà ngoài", nhưng một người Nga, ngươi 
Anh, người Pháp v.v... sẽ khó có thể hiểu được câu nói thông thường 
của người Việt Nam như: "Mẹ tôi ở nhà trong, tôi ở nhà ngoài, còn nhà 
ngang để đổ đạc", nếu như họ chỉ đừng ở khái niệm tương đương của 
các từ (nhà ", " noM ", "house", "maison") mà chưa nắm được nội hàm 
văn hóa đặc trưng của "cái nhà Việt Nam: Ngược lại, người Việt Nam 
muốn hiểu đầy đủ nội dung ý nghĩa của các từ tiếng Nga, tiếng Anh, 
tiếng Pháp để có thể giao tiếp bình thưỡng với họ, thi cũng không thể 
bỏ qua nội hàm văn hóa của các ngôn ngữ ấy. Chính quan điểm 
phương pháp luận Mác xít lê-nin-nít về mối quan hệ giữa ngôn ngữ 
vần hóa như một phạm trù hình thức (ngôn ngữ) với nội dung (văn 
hóa) như trên có ý nghĩa chỉ đạo phương hướng đối với ca quả trình 
dạy - học ngoại ngữ, vì quan điểm này chỉ ra rằng muôn nắm vững 
một ngoại ngữ, nghĩa là thông hiểu và sử dụng tương đối chính xác 
tiếng nói của dân tộc khác, thì đồng thời phải tìm hiểu và nắm vững 


9 
r2. 


HD tune nói ham vàn Hới chút toc mu ngôn neu #Ý hiệu đạt, Chị quan 
tom (lên mặt hình thúc hườn né mà bò qua mặt nói đụng văn hút địn 
tre tí phạm sai lâm về phương pnhấp Tuan, và hàn qua tất vếu của nó là 
lum cho ngưai học negũïn nạ chỉ thấy được "xác" chữ khong nấm được 
a1 “hôn” của tiếng nói đắn tốc ấv: Như vậy sẽ không đáp ứng dúne 
HH câu xà hội của việc đáy - học ngoại ngữ là tiếp thú những tĩnh húa 


vài hòa của đân tóc khác. 


Qua sự phần tích cac quan điểm có tính chất phương pháp luận ở 
tren, eo thế rút ra kết luan Tà chỉ có luôn luôn bam sát cơ số khoa học 
trên bình điển triết học về vấn để ngôn ngự, những ngưoi làm công tác 
giang đạy ngoại ngũ mới xác định dược phương hướng đúng đấn cho 
toa g bộ quả trình day - học ngoại ngữ ở nhà trưởng phố thông. Chỉ cần 
xã rơi hoặc xao nhàng những luận điểm khoa học đó là có thể sa vào 
những lệch lạc trong việc xác định mục đích. nội dung cũng như 
phương phấp đạy - học của bộ môn ngoại ngữ và kết cục không thể 
tranh khỏi là hiệu suất đạy - học thấp và kết quá lao động của en giáo 


viên lăn học sinh đều bị hạn chế. 


HÌ. Vị trí và vai trỏ của bộ mìön ngoại ngữ trong nền 
giao dục 


1. Ngoại ngữ là môn văn hóa cơ bản 


Từ lầu trên thê giỏi. bộ môn ngoại ngữ được đưa vào chương trình 
bắt buộc của nhà trường phổ thông từ cấp II, nhiều nước còn đưa vào 
dạw' từ cấp l, Điều đó chứng to ngành giáo dục phổ thông ở cắc nước đã 
nh:ần thức được vị trí và vai trò quan trọng của bộ môn ngoại ngữ 
trome sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 

CÍ nước ta, ngày trong lúc toàn đân còn tiến hành cuộc khẳng chiến 
chống MT cứu nước gav go và ác liệt, năm 1968 Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng đã ra chỉ thị 43/TTg và tiếp đến năm 1979 lại ra quyết dịnh 
UBÌI.TTg về việc tăng cường công tác dạy - học ngoại ngữ trong các 
trưởng phố thông, Các chính sách của Nhà nước đã chính thức xắc 
dịmh rõ ngoại ngữ là "một môn học phổ thông cơ bản trong hẹ thống 
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chương trinh học của các trường phố thông từ cấp II trở lên". Ngày 1314979 khi 
đến thăm trường Đại học sử phạm ngại ngữ Hà Nộ, Thủ tướng Phạm Văn 
Đông nhấn mạnh: "Đi với ta, ngoại ngữ là một nyền rất quan trọng, rất cẩn thi, 
rất cấp bách.. Nhân đây tôi xin nhắc lại các đồng chí phụ trách giáo dục 
phải rút ra kinh nghiệm để làm tốt giáo dục ngmi ngữ ở trường phổ thông Bởi vì 
nếu không có ngoại ngữ ở trường phố thông và nếu giáo dục phố thông 
của ta thiếu ngoại ngữ thì chưa phải là phố thông". (Một số văn kiện vê 
việc dạy và học ngoại ngữ, Hà Nội, 1973, tr 34). Việc xác định vị trï của 
môn ngoại ngữ như vậy thật là rõ ràng và chính xác, Quan điểm nảy 
hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của sự phát triển nền giáo dục 
phổ thông hiện đại, trên thế giới cho rằng ngoại ngữ cùng với tiêng mẹ 
đẻ và toán học hợp thành 3 môn trụ cột trong chương trình giảo dục 
phổ thông, bởi vì cả 3 môn học này chẳng những tự nó có chức nàng và 
nhiệm vụ trang bị cho học sinh những cơ sở khoa học, những tri thức 
cần thiết về các đối tượng nhận thức trong thế giới khách quan thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành ây, mà các môn học này còn là phương tiện, là 
công cụ rất quan trọng giúp cho học sinh đi sâu hơn. nắm chắc hơn các 
tri thức cơ sở của các chuyên ngành khác, giúp cho việc phát triển 
năng lực trí tuệ của học sinh được thuận lợi hơn. Thật vậy, với toán 
học và tiếng Việt ai cũng thấy trình độ hiểu biết về hai môn này càng 
sâu và càng rộng bao nhiêu thì khả năng tìm hiểu và khám phá để 
chiếm lĩnh nền tảng khoa học của các đối tượng tự nhiên và xã hội nói 
chung càng lớn bấy nhiêu, bởi vì chúng chính là những công cụ hàng 
đầu của nhận thức đổi với thể giới. Còn ngoại ngữ, nghĩa là tiếng nói 
của các dân tộc khác (mà đó thường lại là những ngôn ngữ phát triển 
cao của các dân tộc có nền văn hỏa lớn có những cống hiến vĩ dại cho 
nền văn hóa của cả nhân loại như tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp ...) 
được xếp ngang hàng với tiếng mẹ đẻ và toán học, vì nó có khả nàng 
thực hiện những vai trò quan trọng sau đây: 

2. Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp mới 

Ngoại ngữ giúp người học nâng cao và mở rộng tầm hiểu biết của 
mình qua việc tiếp xúc, tìm hiểu và chọn lọc được những tri thức văn 
hóa, khoa hoc hiện đại chẳng những của riêng đân tộc có thứ tiếng ấy, 
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ta là eú¿£ ©l lớmi người, Qua thiát, ngày trong nến học vàn phố thong 
củn nước ta (cũng khong phi chỉ riêng của nước ta) đã có toi hơn mọi 
núa lạ vốn trí thức chúng của nhân loại mà ông chí ta đã tiếp thu, 
0m gấp tứ (loi này qua đi khe quái các thứ tiếng Han, Pháp, Anh, 
hát v.v... Nếu chúng ta muốn cho nến học vấn đái học của nước nhà 
và sự hiệu biết của bản thân mỗi chúng tá đạt tới trình độ hiện đại và 
tiền tiên trên thể giới thì không có con đường nào tốt hơn, nhanh hơn 
và rẻ hơn là thông thạo nhiều ngoại ngữ, trước hết là tiếng Nga và 
tiếng Ảnh. Ö thối đại chúng ta sự bùng nó thông tin. nhất là về khoa 
học kĩ thuật, văn liên tiếp xảy ra với nhịp độ ngãy cang tăng, không 
một nhà trường phố thông nào (thậm chỉ cá đại học) có thê cũng cấn 
đủyv du và kịp thời những thành tựu khoa học hiện đại của ca loài 
nguoi cho học sình, song ngưới thanh niên học sinh ngày nay lại không 
th vao đơi chỉ bằng những hiểu biết của vài thể kĩ trước đầy, mà cuộc 
sông đặt ra cho họ phải nhận thức và giải quyết các vấn để của ngày 
hôm nãy và cả ngày mai nữa. Cho nên vấn để xây dựng tiểm năng 
khoa học cho thanh niên đang là trung tâm chú ý của các nền giáo dục 
tiên tiên trên thẻ giới. Và người ta đã thống nhất kháng định rằng việc 
tỉnh thông ngoại ngữ, ít nhất là một trong hai tiếng Anh hoặc Nga, 
chỉnh là nội dung và yêu cầu hàng đầu của việc xây dựng tiểm năng 
cho thanh niên học sinh. 


3. Vai trò phát triển tư duy 


Ngoại ngữ luôn luôn có tác dụng phát triển và hoàn thiện năng lực 
tự duy của người học, vì ngoại ngữ cũng như ngôn ngữ nói chung gắn 
bố rất mật thiết và hữu cơ với tư duy. Do vậy trong quá trình học tập 
ngoại ngữ,khả năng tư duy lögïc và tư duy hình ảnh của học sinh dản. 
dần được phát triển và hoàn thiện thêm một bước thông qua việc tiếp 
thu thêm một số khải niệm mới trong tiếng nước ngoài, học thêm được 
cách trình bày, diễn đạt, lập luận, chứng mình suy lí v.v... thông qua 
việc tiếp xúc và làm quen với các văn bản bằng tiếng nước ngoài. Năng 
lực tư duy chỉ được nâng lên một cách nhanh chóng, khi trình độ ngoại 
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He đạt tối mục tiếng nói mới av trô thành “hiến thuc trực le của tú 
duy” của chính bản thân mình, nghĩa la Khi ngự học đã có thế lĩnh 
hội trực tiếp V Kiến của người nói hoặc viet bằng thứ tiếng do và khi tự 
họ đã eö đủ khả năng biểu đạt trực tiếp những suy nghĩ của mình băng 
tiếng nước ngoái: Việc phát triển và hoàn thiên năng lực từ đuy chủ 
học sinh chính là nội dụng e0 bản trong yêu câu nắng cau nắng lực trí 
tiệ nơi chúng của nhà trường phố thông đổi với thể hệ trẻ, bởi vì suy 
cho cùng thì nàng lực sắng tạo trong lao động, công tác, nghiên cứu 
khoa học luôn luôn tùy thuộc vào năng lực trí tuệ của môi người, Ó gục 
độ dö mà xem xét thị việc tĩnh thông một hai ngoại ngữ đong vai ro 10 
lớn trong việc phạt huy sức sắng tạo của những con người lao đọng 
mới, xã hội chủ nghĩa của nước nhà. 

4. Tác dụng nâng cao phẩm chất đạo đức 

Ngoại ngữ thực sự œó tác dụng bối dưỡng phẩm chất dạo đưc cho học 
sinh. Tiếng nơi của một dân tộc vốn di rất gắn bó với mọi giá trị tư tưởng van 
hớa của dàn tộc, cho nên khi dạy -học ngoại ngữ đồng thời kết hợi› với 
việc uiới thiệu mọt phần tỉnh hoa của những gìa trị ấy, thì tự bán thần 
việc liêp xúc với những giá trị tỉnh thản của dân tộc khác cùng đã có 
một tác dụng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh rõ rệt. Quả 
thật trong kho tàng tư tưởng dạo đức của các đân tộc như Nga, Anh. 
Pháp, Đức v.v... có biết bao nhiêu nhà tư tưởng vĩ đại, biết bao tấm 
gương đạo đức sáng ngỡi nay đã trổ thành tài sản tỉnh thần chung của 
cả nhân loại mà ta phải kế thừa và truyển lại cho đời sau. Và khi 
những mẫu mực về phâm chất dạo đức mã ta chọn lọc được giới thiệu 
bằng chính tiếng nói chứa đựng những hình ảnh cao quí ấy thi tác 
dụng giáo dục không phải chi có về mặt lí trí. mà cä về mặt tình cảm 
nữa, đo đó những nét phẩm chất đạo đức được tiếp thu tự nhiên hơn và 
vì vây cũng sâu sắc hơn, 

Bên cạnh những điều nói trên, nếu việc dạy - học ngoại ngữ được 
đặt đúng vị trí và tiến hành đúng yêu cầu thì nó có tác dụng không 
nhỏ trong việc rèn luyện các đức tính cần cù. khác phục khó khăn, 
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lị tê zz1v hen biết v 2v... chủ ngữ học sình, Những tầm ngưỡng thành 
le ha những bán học thất bán trong việc đạv - học ngoại ngữ đếu đề 
lai những đầu an trang quả trình hình thanh các nhàm chất đạo đức 


c1 ÌđJ) HgHWOI eön nón Erẻ 


Tom l1, vat trô và tác dụng của bộ môn ngoại ngữ trong nhà 
trong rất tú lớn và đa dạng, Cùng với các món học khác, ngoại ngự 
gọt nhấn làm cho việc giáo dục thê hệ trẻ được toàn diện hơn, sâu sắc 
hơn Bởi vậy, việc gạt bỏ ngoại ngữ ra ngoài chương trình hoặc không 
đạt ngoài ngữ đúng vị trí của no sẽ làm cho tính phố thông của nhà 
trương phöỏ thông Việt Nam chưa đầy đủ như Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng nhận định. vì nó còn thiểu mặt cơ bản trong yêu cầu giáo dục 


như đã phản tích. 
IH. Đặc trưng của bộ môn ngoại ngữ 


La một bộ môn văn hóa cơ bản, ngoại ngữ có những điểm chung 
piông các bộ món vấn hóa eø bản khác như: cùng có mục dịch là gốp 
phần hình thành những phẩm chất đạo đức con người mới xã hội chủ 
nghĩa cho học sinh, củng góp phần nắng cao trình độ văn hóa chung 
cho học sinh. Song như đã phản tích trong phần trên, ngoài hai mục 
dịch ấy ra, bộ môn ngoại ngữ còn có một mục đích nữa là trang bị cho 
húc sinh một công cụ giao tiếp mới. Cái đặc trưng nổi bật ở đây không 
phải là Vì có thêm mục đích thực hành giao tiếp, mà chủ yếu là ö môi 
quan hệ giữa các mục dích ấy. Trong món ngoại ngữ mục dích trang bị 
công cụ giao tiếp là chủ yếu nhất, bao trùm nhất, bởi vì bản chất ngoại 
nựữ là công cụ giao tiếp. 

Hai mục đích kia trong suốt cả quá trình dạy học đểu phải bám 
chặt vào mục đích thực hành giao tiếp, thông qua cöng cụ giao tiếp đố 
mà thực hiện các mục dích giáo dục phẩm chất đạo đức và nâng cao 
vàn hóa cho học sinh. Chỉ tới khí nào nắm dược công cụ giao tiếp bằng 
nựoai ngữ thì ngoại ngữ mới thực sự phục vụ có kết qua cho hai mục 
dịch kia với chức năng xã hội cơ bản của nó là làm công cụ giao tiếp, 
cóng cụ nhân thức. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ phân tích như 
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vậy thì vẫn chưa đủ để thấy sự khác biệt giữa bộ môn ngoại ngữ với bù 
môn tiếng Việt vì trang bị công cụ giao tiếp cũng là mục địch có bàn 
nhất, baø trùm nhất của bộ môn ấy. Trên thực tế thì ngoai ngữ khác 
với tiếng Việt ở những điểm chủ yêu sau đây: 

1. Mâu thuần giữa trình độ ngoại ngữ với trình độ tư duy 
của học sinh 


Khi bắt đầu học ngoại ngữ thì ngoại ngữ chưa phải là công cụ giao 
tiếp của người họe, nó chỉ là đôi tượng chiếm lĩnh của họ trong suốt cả 
quả trình học tập. Quan hệ giữa ngoại ngữ với trình độ tư duy và trình 
độ văn hóa của học sinh chưa được xác lập và khi bát đầu xác lập thì 
ngoại ngữ ở vào mức khởi đầu từ số không, còn trình độ tư duy và hiểu 
biết văn hóa của học sinh luôn luôn tương ứng với trình độ học vấn khi 
bắt đầu học tiếng nước ngoài. Như vậy là giữa ngoại ngữ với trình độ 
tư duy và trình độ văn hóa luôn luôn có một khoảng cách, nó dẫn 
dần được rút ngắn lại và chỉ trùng hợp với nhau khi ngoại ngữ đà trở 
thành “hiện thực trực tiếp của tư duy" (nghĩa là khi có thể tư duy được 
bằng tiếng nước ngoài) và trở thành "công cụ giao tiếp" thực sự (nghĩa 
là khi có thể dùng được tiếng nước ngoài để trao đối và tiếp thu thông 
tin một cách tự nhiên). Bởi vậy nhiệm vụ chủ yếu của việc dạy - học 
môn ngoại ngữ là nhanh chóng rút ngắn và tiến tới xóa bỏ khoảng cách 
ấy đi. 

Còn tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, nên nó được hình thành song song 
với tư duy của người Việt, được phát triển ăn khớp với trình độ văn hóa 
của mỗi người. Học sinh vào lớp một là có trình độ ngôn ngữ tương 
đương với trình độ tư duy và vốn hiểu biết văn hóa của đầu lớp một, 
bởi vì tiếng mẹ đẻ đã và sẽ luôn luôn là hiện thực trực tiếp của tư duy, 
là công cụ giao tiếp, công cụ nhận thức duy nhất (trừ khi năm thêm 
được các ngoại ngữ) về tất cả các lĩnh vực đời sống của con người. Ò đây 
không hề có một khoảng cách nào giữa tiếng mẹ đẻ với trình độ tư duy 
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s2 trinh lò van hóa của người học sinh —, li vậy, nhiêm vụ chủ vêu 
ca việc dạy - học tiếng Việt chì là hoàn chính và rên rùa sắc bên công 
cũ g1 tiếp vốn eö sao cho no phục vụ có hiệu qui nhất đổi với việc 
phát triển khả nắng tư duy và nắng cao trình độ văn hóa của người 


học. 
2. Anh hưởng của kinh nghiệm nắm tiếng mẹ đẻ 


Khi bất đầu học ngoại ngữ, học sinh dã có kinh nghiệm ngôn ngữ 
nhiều năm (hục sình lớp 6 là T1 tuôi, như vậy tức là đã có 11 năm kinh 
nghiệm học tiếng mẹ đẻ rồi), cho nên vốn kinh nghiệm ấy bao giờ cũng 
được dùng một cách không tự giác hoặc tự giác vào việc học tập tiếng 
nước ngoài. Vốn kinh nghiệm này thể hiện ở cả mặt kĩ năng thực hành 
lẫn mật tri thức ngôn ngữ nói chung. Ở cả 2 mặt này kinh nghiệm 
ngón ngữ đếu có tác dụng tích cực và tác dụng tiêu cực: kinh nghiệm 
tiếng mẹ đẻ có tác dụng tích cực ở chỗ nó hỗ trợ, thúc đẩy việc nắm 
ngoại ngữ được nhanh hơn, tốt hơn, Ngoại ngữ nào càng gần, càng 
uiöng tiếng mẹ đẻ về ngữ âm, từ vựng. ngữ pháp bao nhiều, thì vốn 
kinh nghiệm tiếng mẹ đề càng phát huy tích cực bảy nhiều. Song mặt 
khác, kinh nghiệm tiếng mẹ đẻ lại có ảnh hưởng tiêu cực ở chỏ nó cản 
trợ, kìm hầm việc nắm tiếng nước ngoài vì tính bảo thủ của kinh 
nghiệm ngôn ngữ, làm cho người học duy trì lầu dài thói quen trong 
cách phát âm, sử dụng từ ngữ, ngữ pháp đặc trưng của tiếng mẹ đê và 
thường thường là đem áp đặt thói quen ấy cho tiếng nước ngoài. Cho 
nên vôn kinh nghiêm ngôn ngữ càng lớn (nghĩa là tuổi bắt đầu học 
ngoại ngữ càng cao) thì ảnh hướng của thói quen nói tiếng mẹ đẻ trong 
việc học tiếng nước ngoài càng lớn và tốc độ hình thành các kĩ năng 
giao tiếp bằng tiếng nước ngoài càng chậm. 

Đây là đặc điểm rất nổi bật của ngoại ngữ so với tiếng mẹ đẻ, bởi 
vì khi học tiếng mẹ đẻ học sinh chưa hề có kinh nghiệm ngôn ngữ nào 
va (trừ trường hợp người đó sống trong mỗi trưởng song ngữ). 


3. Ngoại ngữ hình thành ngoài môi trường tự nhiên 

Đặc điểm thứ ba của môn ngoại ngữ khác với môn tiếng Việt thê 
hiện ở những điều kiện nắm công cụ giao tiếp. Điều kiện quan trọng 
nhất là môi trường ngôn ngữ. Người học tiếng mẹ đẻ luõn luôn sống 
trong mới trưởng ngồn ngữ, còn ngưới học tiếng nước ngoài hoàn toän 
thoát lỉ khỏi môi trường ngôn ngữ tự nhiên và do đó ngươi học không 
có như cầu, không có đôi tương, không có hoàn cảnh để giao tiếp và rên 
luyện các kì năng nghe, nói. Trên thực tế chỉ riêng số giỡ cho tiếng Việt 
đã nhiều gấp hàng chục lần so với môn ngoại ngữ, vì xét về mật rẻn 
luyện kĩ nàng giao tiếp thì tất cả các bộ môn văn hóa khác đều có phần 
đóng góp tích cực cho việc nâng cao trình độ tiếng mẹ đe. Cỏn ngoại 
ngữ chỉ có môi trường học tiếng ở trên lớp với sô thời gian rất ít ói 
khoảng 3 - 4 tiết trong mỗi tuần, cho nên sự nỗ lực tạo rz môi trưởng 
ngoại ngữ (phương tiện sách báo, máy móc và hoạt động ngoại khóa) ln 
mặt hoạt động dạy - học hết sức quan trọng không thể thiếu được. 


IV. Mục đích và yêu cầu của bộ môn ngoại ngữ 


Ngoại ngữ được đưa vào chương trinh giáo dục phố thông nhằm 
đạt 3 mục đích: thực hảãnh giao tiếp, nâng cao trình độ văn hỏa và bồi 
dưỡng phảm chất đạo đức. Cả 3 mục đích đều quan trọng và có quan 
hệ mạt thiết với nhau, song do đặc thù của bộ môn mà mụục đích thực 
hành giao tiếp trở thành cơ bản nhất, còn hai mục đích kaa phải luôn 
luôn bám chặt vào mục đích thứ nhất và thông qua mục đích giao tiếp 
mà đạt tới những vêu cầu về nâng cao trình độ văn hóa và bồi dưỡng 
phẩm chất. 

1. Thực hành giao tiếp là mục đích cơ bản nhất của bộ môn 
ngoại ngử 

Trước hết là vì nỏ được qui định bởi bản chất của môn ngoại ngữ - 
một công cụ giao tiếp của dân tộc khác mà ta cần nắm vững để từ do 
tiến lên đạt được những mục đích xa rộng hơn về chính trị - kinh tê, 
văn hóa - xã hội, khoa học - kĩ thuật v.v... nghĩa là dạy - học ngoại ngư 
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pÌU1 su Jung "no Hhữm: lñm công 'eu để plao0 TIẾT VỚI HĐUƯOI THƯỚC 
poal. đe trao đội với bịun be quốc tế và chủ vều hơn en là dế thủ lượm 
trịc liếp và nhanh chong những thông tìn mới nhất về mọi mặt đời 
suiie quốc tế eo lợi cho nhân dân tá, bố ích cho bản thần chúng tì. Vị 
váxv thực hành guio tiếp không phát là mục địch tự thần của môn ngoai 
nữ, mã nó nhằm đạp ứng một nhụ câu thực tế và cấp bách của sự 


He hiệpn xâv dựng đất nước hẲiIẾN HịiV, 


thị mục địch thực hành giao tiếp đã được xác dịnh như tren thì 
đương nhìn nó qui định vều cầu, mức dộ năm ngoöại ngư là phái thực 
sụ sư dụng được công cụ giao tiếp mới ấy, Chức năng công cụ giao tiến 
của ngoại ngữ thê hiện ở 1 dạng hoạt động cơ bản là nghe, nói (khâu 
ngữ), đọc, viết (bút ngữ), Giao tiếp bằng khẩu ngữ có thể tiên hành 
dưới 2 hình thức đổi ngoại và độc thoại. Do tính đa dạng kế trên của 
Công cụ giao tiếp mã ta cần xác định các yêu cầu cụ thể tủy theo những 
điểu kiện, hoàn cảnh thực tiên của nhà trường trong mỗi giải đoạn 
phát triển giao đục của nước nhà. Trong giải đoạn cái cách giáo dục 
hiện này yêu cầu tôi thiểu phải đạt được như trong chương trình bộ 
món đã để ra ; sau khoa học liên tục 7 năm từ lóp 6 đến lớp 12 học 
sinh tôt nghiệp trung học phố thông phải sử dụng được ngoại ngữ để 
đọc hiểu các sách bảo khoa học thường thức phù hợp với trình độ học 
vấn phố thông, đồng thời có thể giao dịch trực tiếp (tức nói chuyện) với 
ngươi nước ngoài về các vấn để sinh hoạt gần gũi hàng ngày và có thể 
viết thư trao đổi hữu nghị với bạn bè quốc tế. Trong thực tế nếu dạy - 
học nghiêm túc đúng nội dung và phương pháp qui định của chương 
trình thi một bộ phận học sinh có thể đạt được những mức độ yêu cầu 
cao hơn (thí dụ: nghe giảng được các chuyên để vừa sức, trình bày được 
vân để đơn gian, viết dược bài luận nhỏ, dịch được tài liệu tham khảo 
v.v...), Song đổi với đại bộ phận học sinh thì yêu cầu nêu trong chương 
trình là tối thiểu và hợp lí, có thể đạt tới được. Trong hoàn cảnh hiện 
nav không thể đòi hỏi những mức độ yêu cầu cao hơn, nhưng cũng 
không được phép hạ thấp yêu cầu xuống dưới mức qui định kể trên, bởi 
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vì như vậy là dạy - học ngoại ngữ đi chệch ra ngoài bản chảt của món 
học, là bỏ qua chức năng cơ bản nhất của ngôn ngữ - chức nàng giao 
tiếp, do đó bộ môn ngoại ngữ không còn có mục dích, ý nghĩa gì nữa, và 
trở thành một thứ trang trí hình thức gãy nên lãng phi thì giờ, tiền của 
và công sức của mọi người. 

2. Nâng cao trình độ văn hóa 


Về mặt trinh độ văn hóa, khải niệm này được đặt trong phạm trùủ 
năng lực trí tuệ của ngươi học sinh phê thông và do đó bao hàm ca hai 
nội dung là trình độ học vấn bộ môn và năng lực tư duy. Với khải niệm 
như vậy bộ môn ngoại ngữ có mục đích nâng cao trình đó hiểu biết của 
học sinh trong hai lĩnh vực chủ yếu là ngôn ngữ học và ngôn ngữ đất 
nước học, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tư duy của học sinh. 
Đây là mục đích cần thiết, bắt buộc trong việc dạy - học ngoại ngữ. Bỏ 
qua mục dích nâng cao trình độ văn hóa trong môn ngoại ngữ có nghĩa 
là không thấy mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa ngôn ngữ với tư duy vả 
văn hóa như đã phản tích trong phần I, hơn thể nữa là thiếu tôn trọng 
nhu cầu phát triển trí tuệ của học sinh và do đó làm mất đi cái hứng 
thú và động cơ nhận thức của ngươi học, vì dạy - học ngoại ngữ nhì 
vậy sẽ khöng đem lại một lượng thông tin mới nào để bổ sung cho vốn 
kiến thức hiện có của họ. 

Còn về mức độ yêu cầu ; bộ môn ngoại ngữ cần cung cấp cho học 
sinh một lượng tri thức tương đối có hệ thống về một thứ tiếng cụ thể, 
nghĩa là các khái niệm về ngữ ãm, ngữ pháp, từ vựng của tiếng Nga, 
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp v.v... đồng thời mở rộng tầm hiểu biết về 
đất nước học cho học sinh, nghĩa là bổ sung một lượng thông tin mới 
vào vốn kiến thức về lịch sử, địa lí, văn học nước ngoài trong chương 
trình phổ thông, giới thiệu những điều cần thiết về truyền thống, 
phong tục, tập quán, lối sống của dân tộc ấy. Riêng về mặt tư duy, bộ 
môn ngoại ngữ trong trường phổ thông qui định yêu cầu là hoàn chỉnh 
thêm một bước những thao tác tư duy cơ bản (phân tích, so sánh, đôi 
chiếu, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa v. v...) và phát triển 
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⁄ rˆ - h 
th rút hước Kha năng từ đủv la-eie (điện đạt tứ tường một cách 
mich li, sang sửa, gầy gọn, có lì eó lệ V.V,..) 


3. Bồi dưỡng thể giới quan và nhân sinh quan cách mạng 


Vẻ mát phẩm chát đạo đức, bộ môn ngoại ngũ chẳng những cần 
phái, mã còn có nhiều điểu kiện thực hiện mục đích giáo dục thể giỏi 
quan và nhân sinh quan, cần giúp cho học sinh hiểu được ngoại ngữ 
cũng như ngôn ngữ nói chúng là một hiện Lượng xà hột, là công cụ giao 
tin quan trong nhất của cốn người, hiểu mới quan hệ giữa ngớh ngữ 
với tự đụy và văn hóa, tránh cho cac em những quan niệm thần bí về 
ngôn ngữ. những thái độ sai lắm về ngôn ngữ thượng đăng và ngôn 
neữ hà đâng, tránh những nhân định sai lắm về sự giàu nghèo, tỉnh 
thỏ. khi so sảnh ngoại ngữ với tiếng Việt. Về mặt nhân sinh quan căn 
gúp phần hình thành một lối sống cách mạng xã hội chủ nghĩa "mỗi 
nụ) VÌ mỌI người, mọi người vì môi người" cho thể hệ trẻ, góp phần 
bi dưỡng những phẩm chất đạo đức cø bản của người lao động, người 


chiến sĩ, ngươi yêu nước có tỉnh thần quốc tế trong sắng. 


Hưởng theo mục đích trên đây bộ môn ngoại ngữ cần đạt tới 
những yêu câu cä trên phương điện nhận thức tư tưởng lẫn trong hành 
đong thực tiên của học sinh. Thông qua nội dụng giang dạy học sinh 
cận được nhận thức đây đủ hơn. chính xác hơn các vấn để về phẩm 
chất đạo dức con người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời có chuyển biển 
tron ơ tình cảm và tiên bộ trong hành động thực tiễn thể hiện trước hết 
ở chỗ yêu thích, say sưa môn học, yêu quí tiếng nói và nền văn hóa của 
dân tốc ấy, từ đó có quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chiếm lĩnh 
bang được công cụ ngoại ngữ ấy nhằm dùng làm phương tiện hữu hiệu 
phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nụhĩa, phục vụ cuộc sống của bản thản. 

Ca ba mặt nêu trên đây hợp lại thành một thể thống nhất trong 
mục' tiêu của bộ môn ngoại ngữ và cùng nhằm góp phần dào tạo thế hệ 
trẻ trở nên những người lao động mới có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có 
vàn húa, có năng lực tham gia vào những hoạt động thực tiễn đa dạng 
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và phong phú của cuộc sống xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước trì. Song 
với mục đích cơ bản nhất là thực hành giao tiếp, bộ môn ngoại ngừ hơn 
bất cứ môn học nào khác trong nhà trường phải theo sắt nhất, bám 
chắc nhất những mục đích chính trị - xã hội của nhà nước, trong từng 
thời kì phát triển của từng giai đoạn lịch sử dân tộc. Khi nhu cầu giao 
tiếp bằng thứ tiếng cụ thể nào đó của nhà nước với thế giới, trước hết 
là với nước có tiếng nói ấy thay đổi. thì bản thân vị trí của thứ tiếng ấy 
trong hệ thống giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng với nhu cầu mới. 
Chính vì vậy những yêu cầu đặt ra trong mục dích thực hành giao tiếp 
phải trở thành trung tâm chú ý của suốt cả quá trình dạy - học bộ môn 
ngoại ngữ, phải được coi là kim chỉ nam cho hoạt động dạy và học của 
thầy và trò, và là phương hướng chỉ đạo chủ yếu của các cấp quản lý 
giáo dục. 
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Phán hai 


NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY - HỌC 
NGOẠI NGỮ 


[. Những cơ sơ ngôn ngữ học 


[Day và học ngõaäi ngữ muốn đạt được mục dích thì nhất thiết phải 
dựa vào những thành tựu nhiều mặt của các ngành ngôn ngữ học, 
trước hết là của ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học cụ thể, ngôn 
ngữ học đổi chiếu .... vận dụng tổng hợp tất ca những thành tựu ngôn 
ngữ học, giáo học pháp ngoại ngữ để định ra một lượng ngữ liệu tối 
thiểu phù hợp với mục tiêu và khả năng tiếp thu của học sinh trong 
điều kiện hiện thực cụ thể của quá trình dạy - học ở nhà trường. 

Đau đây là những cơ sở ngôn ngữ học quan trọng nhất: 

1. Ngôn ngữ và lời nói 

Một trong những thành tựu lớn của ngôn ngữ học trong thế kỷ XX 
là sự phân biệt lời nói (peqb, parôle, speech) với ngôn ngữ (sq3bIk, 
langue, Language). Hai khái niệm này đã được ứng dụng rất có hiệu 
qua trong việc dạy - học ngoại ngữ. Tuy trong ngôn ngữ học hiện đại 
vẫn còn bàn cãi nhiều về hai khái niệm này, song đối với giáo học pháp 
ngoai ngữ thì sự phân biệt ban đầu về một số đặc trưng cơ bản của 
chúng cũng đủ để điều chỉnh phương hướng đạy - học ngoại ngữ hhằm 


đạt hiệu quả cao. 


"Ngún ngữ và lới nói thực chát la hai mặt của mút hiện trạng, 
chủng hợp thành một thế thông nhất và có những đạc trưng về bàn 
chất không dối lập nhau mà là bộ sung cho nhau ”C 1), Đây là mịct sự 
thông nhất biện chứng giữa cái chúng và cải riêng, Ngôn ngữ có th 
chất chung toàn xã hội, còn lời nói mang tính chất ca thể, Ngôn nẹư là 
một hiện thực khách quan không phụ thuộc chủ quan từng người, song 
ngôn ngữ lại phải thông qua từng con người cụ thế để thê hiện ra 
ngoài. Lời nói là kết qua vận dụng của từng cả nhân những tư liệu 
ngôn ngữ chung của toàn xã hội, do đỏ lời nói luôn luôn mang đâu tín 
cả nhân. Từ sự khãc biệt bao trùm trên đầy ta có thê thấy dược mút số 
điểm phán biệt khác nưa giữa ngôn ngữ và lỡi nói như: ngôn ngữ là 
một hệ thông các đơn vị ngôn ngữ, còn lợi nói là sự kết hợp liền tiếp các 
đơn vị ngồn ngữ trong hoạt động giao tiếp; ngôn ngữ màng tính chất 
tương đối tĩnh và ổn định, cön lời nói có tính chất động và thuøống 
xuyên thay đổi, ngôn ngữ là tổng hòa các yếu tố trên trục liên tương, 
còn lời nói là tổng hỏa các yếu tổ trên trục liên hợp, ngôn ngữ la cái 
trữu tượng, bất biến thể, còn lời nói là cái cụ thể, những dạng biến thể 
V.V... 


Qua việc phân tích sự khác biệt giữa ngôn ngữ và lời nói, ta có thể 
đi tới kết luận hết sức quan trọng về mặt giáo học pháp là: với mục 
dích cơ bản là trang bị công cụ giao tiếp, thì việc dạy - học ngoại ngữ 
không phải tập trung toàn bộ nỗ lực vào việc lĩnh hội hệ thống ngón 
ngữ một cách toàn vẹn như trước đây thường làm, mà là đồn trọng tâm 
chú ý vào việc nắm vững các kĩ năng lời nói bằng tiếng nước ngöải, 
nghĩa là vào việc hình thành các kĩ năng giao tiếp cơ bản, Nếu coi ngôn 
ngữ là nội dung cơ bản của việc dạy - học ngoại ngữ, thi kết quả học 
tập mới chỉ dẫn tới chỗ là người học nắm được đầy đủ hệ thống ngôn 


(1)V.N. Acsera Về sự tưởng quan giữa ngôn ngữ uà lời nói. Đề cương bao 
cao tại hội nghị khoa học của các trường đại học tỏ chức tạt trường ĐHSPNN 
Maxcơua, 1962, tr. 102 
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0e hiểu ĐIệt tong tam các qui hat ngôn ngữ, song những hiệu biết 
ấy tử nó Không dụ để đân túi việc sự dụng ngôn ngữ như một công cụ 
1A0 tiep, vì ở đây doi hoi phát biết văn dụng lĩnh hoạt, dũng lúc, đụng 
cho, đụng mức một bộ phần của hệ thông ngôn ngữ để hợp thanh lời 
nói mang nội dụng phú họp với mục dịch giao tiếp trong từng tính 


huong eụ the ~ 


Tự kết luận trên đây côn eó thể suy ra một số hệ quả quan trọng 
khá“ nữa Chàng hạn như trong việc đạy - học ngoại ngữ không thể 
dung các môđen ngôn ngữ trừu tượng với các ký hiệu tượng trưng kiểu 
S1 - V - S1 mà phải dùng các mẫu câu điển hình của lời nói cụ thể, vì 
eh1 nổ mẫu cầu mới mang nội dụng lời nói xác định trong tình huông 
giao tiếp cụ thế phù hợp với mục đích và nhiệm vụ của hãnh động giao 
tieb Hoặc gia như. nếu lấy ngôn ngữ làm nội dung cơ bản của việc dạy 
- học ngoại ngữ, thì có thể giới thiệu có hệ thông từng cấp độ ngôn ngữ 
tù am vị, hình vị, từ vị đến cú vị để học sinh thấy được toàn bộ các mối 
quan hệ có tính chất qui luật của cấu trúc ngôn ngữ, nhưng nếu coöi lời 
nơi là đối tượng chiếm lĩnh thì phái đưa vào nội dụng dạy - học những 
đón vị lời nồi (câu hoặc hành động lời nói), mà về bản chất nó bao g1 
cụng là sự kết hợp đồng thai một số hạn chế các yếu tô thuộc tất ca các 
cập đỏ ngôn ngữ vừa đủ cho yêu cầu biểu đạt lời nói ấy mà thôi. Vì vậy 
giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại đã từ bỏ con đường đi từ hệ thống 
ngồn ngữ với từng cấp độ riêng rẽ đến lời nói cụ thể, mã chủ trương đi 
thắng ngay vào việc chiếm lĩnh từng đơn vị lời nói với sự vận dụng 
têng hợp các cấp độ ngôn ngữ. 

2. Hệ thống phong cách chức năng ngôn ngữ 

Với tư cách là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người, 
ngôn ngữ phải thực hiện nhiều chức năng cụ thể trong cộng đồng xã 
hoi cô chung tiếng nói ấy như: trao đổi sinh hoạt, giao lưu tình cảm, 
truyền bả thông tin, tác động - loi cuốn v.V... 

Trong khi giao tiếp với nhau. người ta luôn luôn có ý thức sử dụng 


cạc chất liệu ngôn ngữ sao cho nó giúp ích hữu hiệu nhất để đạt được 
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mục đích. Các phương tiện ấy dân dân được định hình bói những sắc 
thái riêng biệt thích ứng với các hoàn cảnh và mục đích giáo tiếp khác 
nhau. Ngày nay các ngôn ngữ phát triển trên thê giỏi đểu đã hình 
thành trong nội bộ ngôn ngữ toàn dân những tiểu hệ thông các phưcng 
tiện ngôn ngữ, trong đó mỗi tiểu hệ thông đã tập hợp được những vêu 
tở ngôn ngữ của tất cả các cấp độ có cùng một sắc thải biểu cảm, cùng 
thực hiện một chức năng hoạt động giao tiêp. Các tiêu hệ thông này 
dược gọi là phong cách chức năng ngôn ngữ. Khi hoạt động giao tiep, 
người ta phải vàn dụng các yếu tổ ngôn ngữ trong từng phong cách dế 
tạo thành lời nói cá nhân nhằm phục vụ cho mục đích giao tiếp trong 
phạm vi những chuẩn mực ngôn ngữ của từng phong cách cho phép 
Những phong cách ngôn ngữ cụ thể ấy chính là cái riêng năm trong cái 
chung, là cái bộ phận nằm trong cái chỉnh thể của ngôn ngữ toàn dân. 


Trong các ngôn ngữ phát triển có thể phân ra thành 3 lớp phong 
cách chức năng: 1) lớp phong cách hội thoại chủ yếu thực hiện chức 
năng trao đổi sinh hoạt - tình cảm, 2) lớp phong cách sách vỏ chủ yếu 
thực hiện chức năng truyền bả thông tin. 3) lớp phong cách văn thơ 


(nghệ thuật) chủ yếu thực hiện chức nâng tác động - lôi cuốn. 


Lớp phong cách thứ nhất phục vụ mục đích trao đổi các nội dung 
về sinh hoạt và tình cảm giữa mọi người trong cuộc sống hàng ngày, 
cho nên nó bao gồm những phương tiện đặc trưng riêng của phong 
cách hội thoại như: ngữ âm rút gọn, ngũ điệu lính hoạt, từ ngữ cụ thể 
và mộc mạc có xen lẫn yếu tố phương ngôn, thông tục ... đồng thời có 
nhiều yếu tổ biểu cảm; còn các cấu trúc lời nói thường đơn giản, ngắn 
gọn với nhiều yêu tố tĩnh lược hoặc trùng lập, và dạng giao tiếp chủ 
yếu là đối thoại qua khẩu ngữ. Lớp phong cách thứ hai phục vụ mục 
dịch truyền bá thông tin về các lĩnh vực chính trị - xã hội, khoa học - 
k1 thuật, hành chính - pháp luật, và cũng có những phương tiện ngôn 
ngữ đặc trưng riêng của phong cách sách vở như: ngữ âm chuẩn mực, 
ngữ điệu hoàn chỉnh, từ ngữ chuẩn xác có xen nhiều yếu tổ thuật ngữ 
và khuôn mẫu, ít biểu cảm, cấu trúc lời văn thường đây đủ và dài dòng 
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với nhu cát phức. đang giao tiep chủ véeu là độc thoại qua bút ngữ. 
Còn lop phòng cách văn thơ (nghe thuật) phục vụ mục đích tác động - 
lùi cuủon thông qua cách hình tướng nghệ thuật được xây dựng băng- 
ngọn ngư, cho nên lớp phong cách văn thơ có đặc trưng ngôn ngữ riêng 
là: ngữ am, ngữ điệu hết sức phong phủ và đa dạng, từ ngữ giàu hình 
anh Và có sắc thái biêu cảm cao. cau văn, câu thơ hết sức uyển chuyển, 
có sức truyền cam mạnh, dạng giao tiếp không hạn chế. Đặc trưng cơ 
bạn nhất của loại phong cách này là thủ nhận, chọn lọc mọi phương 
tiện ngón ngử đân tộc có giá trị đối với việc xây dựng hình tượng nghệ 
thuật cụ thê theo những mục đích tác động - lôi cuốn của nhà văn, nhà 
the. Tuy nhiên phong cách văn thơ cũng có giới hạn ngôn ngữ của 
mình. nó chỉ được sử dụng các phương tiện ngôn ngữ toàn dân vừa đủ 
để xây dựng nên hình tượng văn học, chứ không được lạm dụng ngôn 
ngư toàn dân, dù chỉ là ở một khía cạnh nào đó. ĐI sâu phần tích hơn 
nữa thì thầy mỗi lớp phong cách ngôn ngữ kể trên còn bao gồm nhiều 


phòng cách cụ thể như: 
~ Lũp phong cách hội thoại gõm: 
1. Phong cách hội thoại chuẩn mực (văn hóa). 


1, Phong cách hội thoại không chuẩn mực (tiếng địa phương, tiếng 
nghề nghiệp, tieng lóng...) 


- Lớp phong cách sách vở gồm: 
1, Phong cách chính luận (báo chí. phát thanh, diễn thuyết) 


2. Phong cách khoa học (sách bảo khoa học tự nhiên và xã hội, báo 


cáo Rhoa học v.V...) 
3. Phong cách cõng cụ (công văn, đơn từ, khếể ước v.v...) 
~ Lớp phong cách văn thơ gồm: 
1. Phong cách văn xuôi (tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, kịch ...) 


2, Phong cách văn vần (thơ, ca dao v.v...) 
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Tuy hệ thống phong cách ngôn ngữ chức nàng có phản chỉ: ngôn 
ngữ toàn dân ra thành nhiều nhóm với những đặc trưng riêng nâu Vay 
nhưng giữa chúng không bao giờ có một ranh giơi dứt khoat. nà trải 
lại chúng luôn luôn gắn bó với nhau, thâm nhập vào nhau. Hóøn nữa 
phương tiện ngôn ngữ đặc trưng cho từng phong cách chỉ là một bộ 
phân nhỏ so với vốn phương tiện ngôn ngữ của từng phong cácÌ ấy, vị 
đại bộ phận các phương tiện đó đều lấy trong vốn ngôn ngữ cở bìn của 
ngôn ngữ toàn dân. Chính cái vốn ngữ âm cơ ban, từ vựng cơ ban, ngữ 
pháp cơ bản của ngôn ngữ toàn dân có mật trong mỗi phong cách đảm 
bảo tính thống nhất cho ngôn ngữ dân tộc và làm cho ngôn ngĩ toàn 
dân phát triển ổn định. 


Hệ thống phong cách ngôn ngữ ấy có thể biểu diễn bằng sơ đồ như 
sau: 


TỰ NHIÊN 


CHÍNH LUẬN CÔNG vỤ 
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Héc mien tra hệ thông phòng cách ngôn ngũ đất eñ số vũng chào 
chỉ ao hút pháp ngôn ngự xác định phương hướng lựa chọn neũ liệu 
tới Tiêu de dạv - học nhữm phục Vụ Vêu cän năm công cũ g1aáo Tiến 
bãng tiếng nưốc ngoài theo mục tiêu của chương trình đã đề ra. Phẩn 
kẻ nâu trong sơ đỗ chỉ cho thấy vốn ngữ liệu tôi thiêu cần đứa vao đạy 

1° Trong trường phố thông nhằm địt được mục đích của chương 
tin nrpeoäal ngữ trong cái cách giáo dục hiện này là năm được ngon 
ngữ thứ một công cụ giao tiếp để đọc hiểu sách báo khoa học thường 
thức vũ nói chuyên được VỚI người nước ngoài về những văn để sinh 


hút hàng ngày, 
3. Thống kẽ ngôn ngữ 


Những thập ký gân đây nhiều thành tựu của ngôn ngũ học - thông 
Kê lì có tác dụng tốt đổi với việc đav - hoe ngô ngữ, Theo ket qua 
thống kẻ thị người cơ trình độ văn hơa phổ thông trung bình chỉ sử :lung 
khong 2 nahïn từ để giao tiếp, còn nhà văn thì chỉ dùng khoang 1ã - 
2U nzhin tử để xây dựng toàn bộ eäc tác phẩm của mình, trong khi đẻ 


bộ tì tiếng Nea đã ghì lại được tới 500 nghìn tức 1). 


Như trên tạ thấy, một người bình thường chỉ dùng khoang 0,6% 
vôn ử vựng toàn dán để giao tiếp với những người trong cộng đồng 
ngói ngư mẹ đẻ của mình về tất cả các lĩnh vực đời sống mà ngươi ấy 
than gia. Vậy thì một người học tiếng nước ngoài với những mục tiêu 
giao tiếp hạn chế chỉ cần khoảng 1,5 - 9 nghìn từ nghĩa là bằng 
khong 0,3% vốn từ vựng của toàn dân của tiêng nước ngoài ấy. 

Nhưng 0,3% vốn từ vựng ấy cụ thể là những từ nào ? Nếu nắm 


dược 2 nghìn từ không thông dụng, thì người học ngoại ngữ không thể 


1, Afla.Đênianhenho, K.A.Landarenko, X.V.Kixiaia. - Cơ sở phương 
0hín‡ luản dạy học Hồng nước ngoạt, - Kiếp, 1976, tr.195 tiếng Nga!. 


giao tiếp bình thường được, trái lú nêu đó là số từ cơ bản cơ tàn số xuất 
hiện cao trong ngôn nọu. thị chỉ cần chứng đó là đủ đe nói chuvếp bình 
thường trong sình hoạt và có thể đọc được sách bảo thường thức O đây 
ngón ngũ học thông Rẻ đã cúng cấp: cho người đạt học ngoại nụu 
những từ điển tận só. một công cụ rất hữu hiệu để giúp he xác đình 
vốn từ vựng tới thiêu cần nắm được. Xin dẫn ra vài thí dụ trong tiếng 
Nga. 

1. Theo két qua thông Kê trong từ điển tối thiểu do V.v.Muorkopkim 


chủ biên xuất bản ở Matxcơva năm 1985 thị: 


- 500 từ có tản só cao nhất bao quát Khoảng 589%¿ văn bản 
- 1.000 nI 67% văn bản 
- 1.500 nI 72% văn bản 
- 3.000 nt 78% văn ban 
- 9.500 nt 79% văn bản 
- 3.000 m1 81% văn bản 


Và theo số liệu của từ điển tân số tiếng Nga xuất bản năm 1977 
thì 40.000 từ có tản sô thấp nhất chỉ bao quát được khoảng 10% văn 
bản. 

Như vậy là nếu chọn đúng 2 nghìn từ có tần số cao nhất thì khả 
năng sử dụng ngôn ngữ có thể gấp 7 - 8 lần so với cái vốn khổng lỏ 40 
nghìn từ có tần số thấp. 

2. Theo kết quả thông kê của từ điển tần số hình thái tiếng Nga 
của Zôzenxông xuất bản năm 1953 thì: 

- Danh từ số ít chiêm ty lệ 77,7%, còn số nhiều chỉ có 39,3%. - 
Danh từ cách 1 số ít chiếm 18,7%, còn cách 3 chỉ chiếm 3,8% 

- Đông từ thế chưa hoàn thành ở dạng nguyên chiếm 16%, ở thức 
tường thuật chiếm 76%, ở thức mệnh lệnh chiếm 5,5%, còn ở thức gìn 


định chiêm có 1,8%. 
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lto Frame Tri những hình thai chiêm ty lẻ eo có tac dụng to lớn trước 
tin (điên việc năm vững tiếng Nga, còn các hình thái có tv lệ thấp, H 
xua= nến hón, nên 1 gay cần trở hón đổi với việc hình thành các ký 
nang p1lao tiếp băng tiếng Nga, Cáo học pháp tiếng Nơa cần dựa vao 
những kết qua thông kẽ này để qui định phần bố số lượng các bài tập 
so chờ học mình vượt được nhanh những trỏ ngại về hình thần lớn ay, 
tranh khuynh hướng phần đếu thơi gian väøbät tập cho cáe loại hình 
tli11 eun từ 

Có thể khẳng định là nguyên tắc dựa vào tần số xuất hiện của các 
đơn ví thuốc các cấp độ ngôn ngữ cần được quần triết đấy đủ trong việc 
lựa chon vốn ngữ liệu tôi thiểu thích hợp cho từng mục tiêu dạy - học 
eœu thể, Song nguyên tắc nãv không phải là van năng, mà nó cần được 
phôi hợp với những nguyên tắc khác nữa thi mới có thể định ra được 
von ngữ liệu tối ưu đối với từng trường hợp dạy học ngoại ngữ vì một 
tử €ö tân số cao trong phong cách hội thoại nhiều Rhi có tần số rất thấp 
trong phong cách sách vở. 

4. Ngữ pháp chủ động và thụ động 


Lã công cụ giao tiếp, ngôn ngữ vừa dùng làm nhương tiện chủ 
đòn g phát ngôn vừa dùng làm phương tiện thụ động lĩnh ngồn. 


Theo lý thuyết thông tín thì quả trình giao tiếp xảâv ra trên hai 
tuyến trái chiều nhau là kênh phát và kênh thu. Việc sử dụng các 
phương tiện ngõn ngữ trên kênh phất không phải bao giờ cũng trùng 
hợp với việc vận dụng các phương tiện ngôn ngữ trên kênh thu, đãc biệt 
khi giao tiếp diễn ra dưới dạng ngôn ngữ viết thì những khác biệt ấy 
càng rõ nét, Trên cơ sở sự đối lập trong cách sử dụng các phương tiện 
ngôn ngữ mà các nhà giảo học pháp đã chỉ ra 2 loại ngữ pháp, đó là 
ngữ pháp chủ động và ngữ pháp thụ động dùng trong hoạt động giao 
Lễ 

Ngữ pháp chủ động hiểu với nghĩa rộng là tất cả các phương tiện 
ngòn ngữ (từ vựng, từ pháp. cú pháp) dùng để tạo nên những câu, 
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những lời nói khả dĩ diễn đạt những nội dụng, những vy nghĩ của 
ngươi nỏi hoặc ngưới viết, Đây là loài ngữ pháp đi từ nội dụng biểu dị 
đến hình thức biêu đạt lõi nói. Người noi hoặc người viết trước hết bo 
giờ cũng xuất phát từ ý định thông báo một điều gì đơ để đi tỉm phương 
tiện ngön ngữ để biểu đạt nội dung thông bảo ấy. Bởi vậy khi miều tả 
loại ngữ pháp chủ động, các nhà giáo học pháp cản cứ vào tổng số 
những nội dung các quan hệ ngữ pháp cản thiết tương ứng với mục 
đích và yêu cầu giao tiếp chủ động phát ngôn để lựa chon và phân bỏ 
các phương tiện từ vựng, từ pháp, cú pháp sao cho phù hợp với nội 
dung cần biểu đạt trong từng giai đoạn dạy - học ngoại ngữ. Để biểu 
đạt mỗi nội dụng quan hệ ngữ pháp người ta chỉ lựa chọn cho nó một 
hoặc hai phương tiện ngôn ngữ tương ứng, chử không miêu tả toàn bộ 
các phương tiện ngôn ngữ ngay một lúc, vì các phương tiện ngôn ngữ 
đồng nghĩa có thể gây nhiễu không cần thiết trong phát ngôn, nhất là 
ở những giai đoạn mới bắt đầu học ngoại ngữ. 

Trái lại, ngữ pháp thù động bao gồm các phương tiện tử vựng, từ 
pháp. cú pháp cẩn thiết cho người nghe hoặc đọc để phân tích, tổng 
hợp các hình thức biểu đạt dưới dạng âm thanh hoặc chữ viết nhằm 
lĩnh hội được nội dung phát ngôn của người khắc. Khi miều tả loại ngữ 
pháp thụ động các nhà giáo học pháp xuất phát từ tổng số các phương 
tiện ngôn ngữ tương ứng với mục đích và yêu cầu giao tiếp thụ động 
(lĩnh ngôn) của các giai đoạn học tập để phản tích,lựa chọn những nội 
dung ý nghĩa của từ vựng, từ pháp, cú phấp sao cho phù hợp với nội 
dung có thể được biểu đạt trong từng giai doạn. Ngữ pháp thụ động 
miêu tả từ hình thức đến nội dung, nên chỉ lựa chọn một hoặc hai ý 
nghĩa thường dùng nhất của mỗi phương tiện ngỏn ngữ phù hợp với 
yêu cầu lĩnh ngõn trong mỗi giai đoạn và tránh việc miêu ta tràn lan 
nội dung ý nghĩa có thể có của phương tiện ngữ pháp nhằm tạo nên 
tính xác định ý nghĩa nội dung của mỗi phương tiện ngôn ngữ khi 
nghe hoặc khi đọc. 
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S2Hen phần chỉa neu pháp ra thành hàn loại chủ động và thụ dọng 
rất ea v1rghim frone việc dạv - học ngoái ngữ, vì môi loại thích ứng với 
mot miúc đích Vũ VÊU cậu cÚa Việc Hăm ngoại ngữ như một công cụ gia) 
Hiến, Nen mục:dích học ngoại ngụ chì để đọc sách, nghĩa là thụ động 
lnh ngôn, thĩ ngữ pháp thích họp nhất là loại ngữ pháp thụ động. đặc 
lịct lä đ giai doan cuối tiệp cần mục Hiểu, 


ñ. Nưôön ngữ và chuän mực 


Vấn để chuận mực ngôn ngữ ngày nay được các nhà ngôn ngữ hạc 
quan tầm đặc biệt vì nó gáp phản quyết định vào việc hoàn thiện công 
e1 giáo tIếb quan trong nhất của xã hội. Các ngôn ngữ phát triển như 
Nựa, Anh, Pháp... đếu đã dược chuậấn mực hóa, nghĩa là đếu có những 
tiếu chỉ sử dụng ngôn ngữ thể nào là đúng, là trong sáng, là có hiệu 
quả giao tiếp nhất. Song cũng còn nhiều ngôn ngữ văn chưa có được 
những chuẩn tắc chung cho mọi người theo, mà chúng còn đang ở dạng 
tự nhiên, nguyên sơ, hoàn toàn tùy thuộc vào thỏi quen, sơ thích, trình 
độ của mỗi cả thể. Đối với việc dạy - học ngoại ngữ, thì vấn để chuẩn 
mực ngôn ngữ cô một ý nghĩa hết sức quan trọng, vì nó góp phản tôi 
thiếu hóa ngôn ngữ một cách chính xác, phù hợp với mục đích vũ yêu 
cầu dạy - học, Nhớ có tieu chỉ chuẩn mực của mỏi thử tiếng mà ta có 
thẻ chọn ru được những ngữ liệu vừa đủ, sát hợp với yêu cầu và do đỏ 
giúp: cho người học tập trung sức vào nấm lày những nội dung ngôn 
ngữ cản thiết nhất, mà không bị rơi vào eä một cải bể ngôn ngữ mênh 
möng, không biết đâu là đúng, đầu là sai trong giao tiếp. 

Mỗi một thử tiếng với tư cách là cöng cụ giao tiếp chung của một 
cộng đồng dân tộc bao gồm toàn bộ những hiện tượng ngôn ngữ gặp 
trong tiếng nói của tất eä mọi thành viên trong cộng đồng. Vì thể ngôn 
ngữ của bất cứ dân tộc nào cũng võ cùng phong phú và da dạng, nó 
không chỉ là một hệ thông thống nhất chung cho mọi người mã còn là 
mỗt tắp hợp nhiều hệ thống riêng cùng với đầy đủ các cấp độ ngõn ngữ 
tưởng ứng của nó (ngữ âm, ngữ pháp. từ vựng). Chỉ xét về tính chất 
địa phương ta cũng có thể thấy ngay được là trong tiếng Việt của toàn 
thể đân tộc Việt Nam, có tiếng nói của người Hà Nội, người Huế, 
người Sài Gòn, với những dặc điểm riêng về ngữ âm, ngữ pháp, từ 
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vựng của mình. Ngay ca tieng Ảnh, một ngồi ngự quốc tế phố 2191 
nhãt hiện nay. cũng bao góm 1t nhất là 3 phiớng ngư lớn, đó lì tieng 
Anh cua ngưỡi Anh, và tiếng Anh của ngươi Äly. Xet vẻ các mặt khae 
ta cũng thây ngôn ngữ nào cũng là một tập hợp không đồng nhất do 
các tiểu hệ thống tạo thành. Như vậy, muốn cho tiếng nủi đân tóc trỏ 
thành một công cụ giao tiếp sắc bén, hữu hiệu đổi với mọi thành viên 
trong cộng đồng dân tộc, các nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu. định ra 
những tiêu chí cho một ngôn ngữ chuän mực riêng cho dân tộc mình và 
được mọi người thừa nhận, lấy đó làm chuảân giúp hụ sử dụng ngúủn 
ngữ chính xác. đúng với lõi nói, cách viết chung của mọt người. lÍiên 
nay nhiều ngôn ngữ đã có dược những bộ ngữ pháp chuẩn mực, từ điển 
chuẩn mực, từ điển chính tả ... Đó chính là những eø sở ngôn ngữ học 
quan trọng mà nhà giáo học pháp ngoại ngữ cần dựa vào để lựa chọn 
vốn ngữ âm tối thiểu, ngữ pháp tối thiểu cho mỗi loại đối tượng huc 
sinh theo từng mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Song đỏi khi cũng gập 
trương hợp phải dạy - hợc một thứ tiếng nước ngoài chưa được chỉnh 
thức chuẩn hóa. Dĩ nhiên, trong trường hợp này nhà giáo học pháp 
không có chỗ dựa tin cậy, nhưng không được vì thê mã xử lý một cách 
tùy tiện theo ý chủ quan của mình, mà cẩn tuần theo một nguyễn tặc 
phổ biển của chuẩn hóa ngôn ngữ là dựa vào tiếng nói thủ đồ môi 
nước. Chẳng hạn, khi dạy - học tiếng Việt với tư cách là tiếng nước 
ngoài sẻ gặp phải khó khăn là tiếng Việt chưa được chuän hóa chỉnh 
thức. Vậy ở đây giải pháp đúng dắn nhất là tạm thời dựa vào tiếng nói 
văn hóa của thủ đô Hà Nội để lựa chọn, qui định ngôn ngữ tôi thiêu 
cho việc dạy - học tiếng Việt, chứ không nên tùy tiện dạy phát âm theo 
giọng Nghệ An, dạy từ vựng theo phương ngôn Nam Bộ hoặc theo các 
tiếng lóng xã hội, không văn hóa, thô tục v.v... 

6. Đối chiếu ngôn ngữ 

Dạy - học ngoại ngữ đương nhiên bao giở cũng tạo ra sự tiếp xuc 
trực tiếp giữa ngoại ngữ với tiếng mẹ đẻ của người học. Trong sự tiêp 
xúc ấy luôn luôn bộc lộ sự tương đồng và khác biệt của hai ngôn ngữ và 
chúng thưỡng xuyên tác động lẫn nhau trong suốt cả quá trình hình 
thành các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Người học có thể tự 
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œ= liuzdh khong TH 1tr thầm thấy núm chủ mm nhấu huac Rhat 
H111 tre lu neoøún né, nhập hao e1o lo cũng tự ram thv đước sụ 
de ch;m†p Hoặc Kho khiimm trong viec húc tị tưng lhẹn tượng, từng thấu 
Lục Cua Đieng Hữc nướai, Văn đe đạt ra chủ nhật giáo học phí là phí! 
Lý ðái thước đonven nhậm vẽ mặt ngún ngữ học cúi những sự kho 
khan, hay đề dang ấy của học sinh, để từ do eó biện pháp xử lí hiệu quả 
thất © đá Hươn Heu Tới doi chiếu cạp đội GNea - Việt, Anh - Viết 
V.V 2) C0 mất Vi ro nói bất, Set qua của sự đói chiều ngôn ngữ là nêu 
rà dạy đụ và eu thế những điểm ðiêng nhau và những chó khác nhau 
tiữa hat Hươn ngu tren tt ga ác cấp độ ngôn ngu tìm vị, hình VỊ. từ 
vị, cú VỊ thuộc hài bình diện chủ vếu la bình diện hệ thông và bình 
chiến chan mục. Những Kết qua nghiên củu như vậy giúp ích rấi 
nh$†ều đối với các nhĩ giao học pháp Rhi cần phán lựa chọn, tô chức và 
phần hỗ các ngữ liệu sao chủ phú hợp với những đặc điểm tiếp thu của 
học sinh. Trong việc dạy - học ngoại ngử của học sinh phố thông hav 
những người lớn tuổi báo gio cũng điền ra các xu thể ấp đặt các thối 
qiien của tiếng mẹ để cho tiếng nước ngoài. Ngưối trì gọi xu thể ấp đặt 
av là sự dị chuyển ngôn ngữ từ tiếng mẹ đề Sang liệếng nước ngoài. Sự 
dị chuyển này màng hai tính chất tích eựe và tiêu cực, nghĩa là cö ích 
Và có hai đổi với việc năm vững tiếng nước ngoại. Những hiện tượng 
tông nhau trong hai ngôn ngữ là tiền để thuận lợi cho việc năm vững 
thanh chóng các hiện tượng ngôn ngữ äy của tiếng nước ngoài, vì thối 
quên eö sản trong tiếng mẹ de được chuyển sang Ltiêng nước ngoài một 
cách hữu íeh và tự nhiên, do đỏ có thể rút ngắn thời gian luyện tập và 
tăng thêm nội dụng lĩnh hội cho học sinh. Ngược lại những hiện tượng 
khác biệt giữa hai ngôn ngữ là nguyễn nhân chủ yếu làm trở ngại đến 
quá trình lĩnh hội và hình thành các kỹ năng ngôn ngữ tương ứng, Vì 
những thói quen của tiếng mẹ đẻ mang tính bảo thủ nặng và không dễ 
trị tiếp nhận những phương tiện biểu đạt mới đổi với nội đụng mà tiếng 
mẹ đẻ có thể biểu đạt được một cách nhanh chóng và chính xác. Vì vậy 
cần phải áp dụng những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các di 
chuyển tiêu cực äv và phải kiên trì luyện tập nhâãm xác lập bằng được 
các thói quen ngôn ngữ mới. Dựa vào những chỗ khắc biệt và những 
tiệm giống nhau do ngôn ngữ học đói chiếu phát hiện ra mà ta có thể 
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biết được trước những khủ khan và thuan lợt cố thể gấp de tủ chục và 
phần bố ngũ liệu cho thỏa đang, tranh đốn nhiều hiện tượng khó vàu 
một chỗ khiến cho học sinh khong tiếp thú nối, và ngược lịn tranh làn 
man mất nhiều thì giờ chủ việc tiếp: thủ cac hiện tượng ngòn nếu vốn 
đã quen biết vì giống tiếng mẹ đẻ. Thực tiên dạy - hục ngöa: ngũ chú 
biết rằng,tiếng nước ngoài cảng xa tiếng mẹ đẻ về mặt loại hình học 
bao nhiều thì cảng có nhiều di chuyển tiêu cực bấy nhiều và do đủ kho 
khăn cũng càng lớn bấy nhiêu. Cho nên việc ứng đụng các thành tựu 
ngôn ngữ học đối chiểu vào việc dạv - học ngoại ngữ có một ÿ nghĩa 
thực tiễn rất lớn. Song tiếc rằng cäc công trinh nghiên cứu đổi chiêu 
các tiếng nước ngoài với tiếng Việt côn quả ít và không có hệ thông, Vì 
vậy trong tương lai nhất thiết cản phải tiển hành công tác đổi chiêu 
ngôn ngữ để cỏ được những kết qua khả dĩ làm chỗ dựa khoa học cho 
giảo học pháp ngoại ngữ, bởi vì chỉ dựa vào những kinh nghiệm và 
những nhận xét qua thực tiên dạy - học không thể xây đựng được nền 
tang khoa học tin cậy để nắng cao hiệu quả dạy - học ngoại ngữ. 


II. Những cơ sở tâm lý học ngoại ngữ 


Tâm lý học Mácxít, mà người khỏi xướng là L.X.Vư-gôt-xkI (Nga) 
cùng vải những người kẽ thừa trường phải của ông là A.N.Lê-ön-chiep, 
_AR. Luria, PIGanpê+in đã xuất phát từ quan điểm cho rằng con 
người là một chủ thể có ý thức tự giác trong hoạt động của mình nghĩa 
là tự giác chủ động thực hiện các hoạt động của mình để tác động tích 
cực vào thực tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu của bản thân mình, 
chứ không phai thụ động phân ứng lại kích thích từ ben ngoài dưa tới 
như ở những con vật. Đây chính là điểm mấu chốt để phản biệt lý 
thuyết hoạt động của tâm Ìý học Mácxít với chủ nghĩa hành vi của tám 
lý học phương Tây. 


Dạy - học ngoại ngữ là một hoạt động đặc thù của con người, song 
trước hết đó là một hoạt động, cho nên dạy - học ngoại ngữ có mang 
đầy đủ những tính chất cơ bản của hoạt động nói chung, của hoạt động 
trí tuệ và hoạt động ngôn ngữ nói riêng. Lí thuyết hoạt động nói chung 


của con người chỉ ra những qui luật tâm sinh lí chỉ phối hoạt động của 
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sụn người kháae hắn với cách chỉ phối hành vìị của cốn vật, Điều nàv thế 
luến d cho hoạt động con người khong chỉ dựng lại ở việc tịch lũy kình 
nghiệm Trong hoạt động thực tiền, mà quan trong hơn ca là cai biện và 
tũ chúc lạt những kinh nghiệm ấy để tạo ra những cơ chế giúp còn 
người sang tao trong hoạt động thực tiên, trong đồ có hoạt động ngôn 
n;ữ (hoạt động giao tiếp băng ngôn ngữ). Bởi vậy nhiệm vụ của việc 
dáv - học ngoại ngữ xét dưới góc độ tâm lý học hoạt động không phải 
eh1 là lam thể nào chuyển đối tượng ngôn ngữ từ hình thức tâm lý bên 
ngoai (những phát ngôn hoặc văn bản) thành hình thức tâm lý bên 
trong, tức kha nàng tâm lý ngôn ngữ, mà diều cân thiết hơn là phải 
chuyên đổi tí ^ ngôn ngữ ấy từ dạng khả nàng ngôn ngữ thành dạng 


hoat động ngón ngữ sang tạo. 


Sau đây là những vấn để cụ thể của tâm lý học hoạt động làm cơ 


sơ khoa học cho giáo học pháp ngoại ngữ. 
1. Cơ chế sinh lý của hoạt động ngỗõn ngữ 


Hoạt động ngôn ngữ của con người bao gồm hai mặt gắn bó hữu cơ 
với nhau, đó là mặt hình thức vật chất và mặt nội dụng ÿ nghĩa. Ngươi 
La Sở đi nghe được là nhớ có các cơ quan thính giác tiếp thủ những âm 
thanh ngôn ngữ chuyển tới và nhờ có những hình ảnh âm thanh ngôn 
nữu tàng trữ trong bộ nhớ của võ não con người. Con người ta nói được 
là nhớ có các cơ quan cẩu tạo ra những âm thanh ngôn ngữ tàng trữ 
trong bộ nhớ của vỏ não con người, Hoặc giả khi đọc sách người ta phải 
dựa vào thị giác để cảm thụ các dạng chữ và phải dựa vào những hình 
anh chữ viết được ghi lại trong bộ nhớ. Nếu thiếu những cơ sở vật chất 
ây thi không thể thực hiện được các hoạt động ngôn ngữ ở các dạng 
tương ứng. Đương nhiên mỗi dạng hoạt động ngôn ngữ đều có một bộ 
phận của cø thể cùng với một bộ phận nơ-rông tương ứng trong vỏ não 
trực tiếp đảm nhận là chủ yếu như: 
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Song các bộ phận của cø thể và cua vỏ nào không thực hiện chịực 
năng của mình một cách riêng rẽ mà bao giở cũng tham gìa và ho trú 
cho các hộ phận khác hoạt động, Như P.P.Blôn-xki nhận xét. khi giao 
tiếp thì cä người nói và người nghe đếu nói, chỉ có điều là một người 
nói thành tiếng còn người kia nói thảm trong óe mà thôi. bởi vì trong 
phản tích quan thính giác đã có yếu tố của eø chế cấu ä nh Nhien 
nghiên cứu thực nghiệm khảc trên vỏ đại não của người đếu đã chững 
minh mỗi quan hệ chặt chẽ giữa những phần tích quan cảm giác với 
nhau và đều có ảnh hưởng với mức độ khác nhau tới việc hình thành 
và sử dụng các dạng hoạt đông ngôn ngữ. Thực vậy, chỉ băng quan Sát 
trực tiếp tỉ mỉ ta cũng có thể phát hiện dược những tác động qua lại 
của các cơ quan thực hiện chức năng giao tiếp ngòn ngữ. Ái cũng biết 
tai dùng để nghe, song mỗi khi nói tai cũng tham gia tích cực. vì tiếng 
nói phát ra trước tiên là đập vào chính tai của người nói và nhú có "sự 
tham gia tích cực của tai mà người nói biết được mình nói gì, kiểm tra 
được mình nói đúng ý định hay là lỡ lời, và nếu nói lỡ lời hoặc nói cha 
chính xác thì lập tức được lệnh sửa đổi hoặc điều chỉnh lai lời nói trưöc 
đỏ. Hơn thể nữa đứng về mặt lịch sử hình thành ngôn ngữ cá nhân thì 
nghe bao giờ cũng đi trước, nghe là cơ sở cho con người tiệp thu tiếng 
nói của xã hội để rồi bắt chước và hình thành nên tiếng nói của riêng 
mình. Không có nghe đi trước thì không thể hình thành được khả năng 

nói, những người điếc bẩm sinh thì không thể hình thành 
được khả năng nói, chính vì vâv mà những người điếc bẩm sinh 
đồng thời, cũng là người cân, mặc dũ thanh đới của người điếc vẫn có 
thể phát ra được âm thanh tự nhiên, vô nghĩa. Thế rồi tai cũng còn 
tham gia vào ca quả trình hoạt động ngôn ngữ ở dạng đọc và viết nữa 


Mỗi khi ta đọc thầm hoặc viết ra nội dung gi, tai ta vẫn nghe thầm 
và khi phát hiện ra có sự trục trặc, lùng củng trong câu văn là tai 


(1) A.Đ.Luria.- Tâm lý học thần hình: Vấn đề uà dữ liệu ttrong Ấy yêu, 
Ly luận hoạt động lời nói, 1986, tr.203-204, tiếng Nga). 
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"thong tịnh cho tì biết ngày. Điển này thế hiện rất rõ mỗi khi chúng tá 
đọc thị hoặc làm thơ, vị ö đây có qui luật gieo vân, qui luật của âm 
thanh chỉ phối, nghĩa là có sự tham gia tích cực của tài để đam báo sự 
hài họa của vàn thỏ, Còn miệng (nói đúng hơn là các cơ quan cấu âm 
bạo gồm có phổi, thanh đợi, khoang miệng, lưỡi, răng, môi và mũi) trực 
tiếp víì chủ yêu đảm nhận việc nói. phát ngôn thành tiếng, song miệng 
củng tham gìa tích cực vào ea các đạng hoạt đọng ngôn ngữ khác nửa. 
Chàng hạn như khi đọc thảm ta tưởng chỉ nhìn bằng mất, song trên 
thục !ê miệng ta luôn luôn đuổi theo mất và câu âm thảm bên trong, có 
đối khì tự nhiên bật thánh tiếng, Điều này thể hiện rất rõ ở trẻ em học 
văn và ngươi lớn tập đọc. Ôdãy rất khó có thể yêu cầu họ đọc không 
thành tiếng, bởi vì cơ chế đọc bằng mất với cơ chế đọc bằng miệng gắn 
bó rất chặt chẽ với nhau. Nêu quan sát tiếp ta cũng có thể thấy rằng 
tây và mắt có tham gia vao quả trình nghe nói, nghĩa là các dạng hoạt 
động nướn ngữ dọc viết cũng có quan hệ và tác dụng -đến việc hình 
thanh khả năng nghề nói, nhất là khi đọc và viết đã đạt đến trình độ 
thành thạo. Mối quan hệ và sự tương tác giữa các phân tích quan của 


nghe, nói, đọc, viết có thể biểu diễn bằng sơ đồ như sau: 


NGHI: 
Tai 


Sơ đỗ này cho thấy một cách trực quan các mối liên hệ và tương 
tác giữa các phân tích quan ngôn ngữ trong quá trình hoạt động ngỗn 
ngừ dưới các dạng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Từ những cơ sở sinh lý 
học thản kinh ngôn ngữ,chúng ta có thể rút ra kết luận khoa học chắc 
chăn cho thực tiễn dạy - học ngoại ngữ là với mục đích nắm ngoại ngữ 
nhưr một công cụ giao tiếp, dù có thu hẹp yêu cầu tối thiểu đến mức chỉ 
cần hình thành một kỹ năng giao tiếp (chỉ để đọc thôi chẳng hạn) thì 
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cũng phải phối hợp hoạt động của cä 3 cơ quan chức nàng là tà 
miệng, mát, tay trong quá trình dạy - học ngoại ngữ vì mọt trong 
những qui luật tâm lý về việc hình thành kỹ năng hoạt động là cảng 
nhiều giác quan được huy động tham gia vào việc rên luyện kỹ năng, 
thì kỹ năng được hình thành càng nhanh,càng bền. 


Một mặt ta thấy có mối liên hệ và sự tương tác của 4 dang 
hoạt động ngôn ngữ như trên, nhưng mặt khác các nhà tâm ly học lại 
còn chỉ ra vai trò chủ đạo của từng dạng hoạt động trong mỗi giai đoan 
hình thành kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Ở giai đoạn mới bắt đấu 
học ngoại ngữ thì nghe và nói đóng vai trò chủ đạo và có tác dụng lớn 
đối với việc hình thành các kỹ năng dọc và viết. Sở dĩ như vậy không 
phải vì nghe - nói là những dạng hoạt động ngôn ngữ có trước cäc dụng 
đọc - viết theo trình tự lịch sử hình thành các dạng hoạt động ngôn 
ngữ nói chung, mà chủ yếu là vì nghe - nói về mặt tảm lỷ ngỗn ng 
đơn giản hơn, phù hợp hơn với vốn ngữ liệu nhỏ bé lúc ban đầu và làm 
cho người học dễ đạt hiệu quả từng bước trong việc sử dụng công cụ 
giao tiếp mới, do đó dễ gây ra và duy trì được hứng thú học tập 
ngoại ngữ. "Việc sử dụng tống hợp tập đọc và khẩu ngữ cộng thêm cả 
một số yếu tổ của viết nữa, sẽ nâng cao hiệu suất dạy - học tiếng Đức 
trong giai đoạn đầu và tạo ra những điều kiện tối ưu cho học sinh thể 
hiện những khả năng của mình"(_ 1). 

Trái lại các dạng hoạt động ngôn ngữ đọc - viết ở giai đoạn đầu 
chẳng những chỉ là các dạng mô phóng sao chép của nghe - nói, mà 
chủ yếu là vì khả năng ngôn ngữ mới được hình thành sơ sài trong giai 
đoạn đầu không cho phép có thể đọc được những văn bản, dù là đơn 
giản nhất, không cho phép có thể diễn dạt bằng văn bản những vấn đẻ 
cần trình bày. 


(1) J.L.VftHin.- Dạy tiếng nước ngoài cho người lớn., M, 1978, tr 153 
(tiếng Nga). 
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NH vay trong việc cv = học ngôn ngữ ở nhà trường phỏ thông 
1Prtiid 01äi đoạn đầu cam đanh sự chủ Ý nhiều hon cho việc phát triển 
khu nạ, bởi vị viec hình thánh những kỷ năng, ký xao ấy đời hỏi mat 
khá nhiều thời gian, trong khí đó việc đọc sách bình thường lại chứa có 


đủ có sử"C 3). 


Ngoài ra nghe - nói chủ vêu điển ra dưới hình thức dối thoại nên 
rat phù hợp với giai đoạn khơi đấu, côn đọc - viết chủ yếu điện ra dưỡi 


lhììmhì thức đọc tho¿n, nên không phủ hợi với giải đoạn ấy, 


Những bước sang giai đoạn để cau, nghĩa là sau khi đã hình thành 
được các RÝ năng hoạt động nghe, nói, dọc, viết ở mức độ vận dụng 
được Vốn từ vựng tôi thiêu khoang 1500 từ và vốn ngữ pháp chức năng 
cũ bạn, thí vai trô của nghe. nói bắt đầu nhưỡng bước các dạng hoạt 
động đọc, viết, Ở giai đoan này nghe nói dưới hình thức đối thoại 
không cön phù hợp với yêu cầu sử dụng công cụ ngôn ngữ vào hoạt 
động nhân thức nữa, còn nghe nói dưới hình thức độc thoại (nghe 
thuyết trình, trình bầy vấn để) lại quá phức tạp về mặt tâm lý ngôn 
ngữ nên không phù hợp với kha năng ngôn ngữ mới có. Trải lại, các 
đang hoat động đọc, viết trong giai đoạn này chủ yếu diễn ra dưới hình 
thức độc thoại, nghĩa là đọc văn bản và trình bày vấn để trên trang 
giấy, cho nên chúng phù hợp với khả năng ngôn ngữ lúc này và cũng 
đáp ứng được đúng nhu cầu nhận thức và rèn luyện năng lực tư duy 


lôgïc ngày càng cao. z 


Chính các hoạt động dọc, viết làm tăng thêm những phương tiện 
ngôn ngữ giúp cho việc hình thành khả năng nghe độc thoại dễ dàng 
hơn, làm tăng thêm nguồn thông tìn mới giúp cho việc trình bày vấn 
đề dưới dạng nói độc thoại được phong phú hơn. Qua đây ta thấy rõ vai 
trỏ chủ đạo và ảnh hưởng to lớn của dọc, viết đối với nghe, nói trong 


(9). A.A.Mirôliuhốp, E.I leuleua.- Văn đề dạy tiếng Nga cho người nước 
ngoàt ở giam đoạn ban đầu., ME, 1976, tr.9 tiếng Nga). 
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giai đoạn để cao. Có thể biêu điện các mối quan hệ giữa 1 dạng hoài 
động ngôn ngữ trong giai đoạn khởi đầu và giải đoạn để cao bàng sở dỗ 


như sau : 


GIAI ĐOẠN 
KHỞIĐẨU | ĐỌC #3 VIẾT  |8UTNGỮ 


GIAI ĐOẠN 
ĐỀ CAO BÚT NGỮ 


Mũi tên đậm biểu thị sự tác động mạnh hơn, còn mũi tên mảnh 
biểu thị sự tác động yêu hơn. 


Hai sơ đồ trên giúp ta có thể rút ra những kết luận bổ ích cho việc tiến 
hành dạy - học ngoại ngữ trong các giai đoạn khác nhau. Ở giai đoạn 
khởi đầu dạy - học ngoại ngữ phải lấy khẩu ngữ làm trọng tâm, nghĩa 
là cần tập trung hoạt động ngôn ngữ thông qua các phân tích quan 
thính giác và cấu âm để hình thành trước tiên các khả năng ngÌhe, nói 
cho học sinh dưới hình thức đối thoại là chủ yếu. Sang giai đoạn đề cao 
phải lấy bút ngữ làm trọng tâm, nghĩa là cần tập trung hoạt động ngôn 
ngữ thông qua phân tích quan thị giác và vận động để hình thành dẫn 
dần các khả năng đọc viết dưới hình thức độc thoại là chủ yếu. Tuy 
nhiên, nếu mục tiêu cơ bản cuối cùng chỉ là để đọc sách không thôi, thì 
việc tập trung rèn luyện kỹ năng viết. độc thoại không cần thiết, vì đây 
là một kỹ năng rất khó đòi hỏi nhiều thời gian, công sức mới hình 
thành được. 

2. Mục đích và động cơ học ngoại ngư 

Con người là một chủ thể hoạt động có ý thức cho nên bao giở cũng 
xác định rõ mục đích rỗi mới tiến hành hoạt động. Việc dạy - học ngoại 
ngữ trong nhà trường cũng vậy, nó nhằm nắm được ngoại ngữ như một 
công cụ giao tiếp mới để thỏa măn những nhu cầu thực tiễn củ¿a toàn 
xã hội và của mỗi người. Vấn đề này đã được phân tích dầy dủ trong 
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nhún TÍð trên, XIue địch đáv - học nuöat nựu coön gần liên với động eũ 
li cà sÚ tầm lý hết sức quản trọng cúá toàn bộ hoạt động và của từng 
hành đong ca the, Những nh cầu đa dạng cúi cuộc sống lao động và 
húc tập mịt môi nưƯưới cần được thỏa màn tạo nên trong họ những đồng 
cũ luát đồng nhất định. Học ngúai ngữ có thể là để đáp ứng nhụ cầu 
nhấn thức như dùng ngoai ngữ để nắng cao trình độ chuyền môn, để 
tìm hiếu đời sống văn hóa, khoa học, chính trị, kình tế... của nước 
nứa), hoặc có thê nhằm làm thỏa mãn những nhú cầu thực dụng nhúi 
dt HUC TWỚC ngöài, a0 dịch buốn Ì11 VÒI n#tfđI nưƯỚC ngoài V.V... 
Các động cơ kê trên thuộc loại động cơ bên trong, vì nọ xuất phát 
tu w thue tự giác eúủa mỗi người muốn hành động để thỏa mãn những 
nhụ cau của chính bản thân mình. Song cũng có người không xác định 
rô được mục đích học ngoại ngữ đề làm gi, không xuất phát từ như cầu 
thục sự của bạn thân do đó học không có ý thức tự giác đẩy đủ về hoạt 
đồng học tập của mình mã họ học là vì thấy mọi người đều học, hoặc 
học là vì bố mẹ, nhà trường bắt phải học v.v... Các loại động cơ như vậy 
thuộc loại động cơ bền ngoài, vì nó xuất phát từ những đòi hỏi của 
khách quan bên ngoài. Các động cơ bến trong và động cơ bên ngoài có 
tác dụng thúc đây rất khắc nhau đổi với hoạt động. Động cơ bên trong 
cỏ tác dõng rất mạnh mẽ khiến cho hoạt động mang lại hiệu suất cao, 
nghĩa là làm tăng tốc, rút ngắn quãng đường đi tới mục đích của học 
tập. Coõn động cơ bên ngoài có tác dụng rất yếu ớt và không thưởng 
xuyên, khiến cho hoạt động kém hiệu quả. khiến cho mục đích lầu đạt 
tới hoặc không đạt được. Chỉ cần so sánh một lớp chuyên tu ngoại ngữ 
để được đi nước ngoài với mốt lớp tại chức ngoại ngữ để được cấp giấy 
chứng chì eo thể thấy hiệu suất học tập của hai lớp kháe nhau như thế 
nào, Theo quan sắt của chúng tôi thì hiệu suất ghi nhớ từ của học viên 
chuyên tu cao hơn ít nhất gấp đôi hiệu suất của học viên tại chức. Song 
động cd không phải là nhân tố bất biến, đã hình thành thì không thay 
đổi. Có người lúc đầu học ngoại ngữ vì bị bắt buộc, nhưng quá trình 
học tập được hiểu rõ mục đích, được thấy rõ lợi ích đã dần dần có ý 
thức tự giác và xây dựng được động cơ hền trong mạnh mẽ của mình từ 
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đó học tập trở nên có hiệu suất cao. Ngược lại, có ngươi lúc đầu đã Xae 
định được rõ mục đích và động cơ học ngoại ngữ, nhưng trong qua 
trình học tập do thiểu phương pháp thích hợp nên mục dích lâu đạt tới, 
nhu cầu mãi không được thỏa mãn rồi từ đó xa rời mục tiểu ban đầu, 
mất ca hào hứng học tập, động cơ bên trong yêu dần đi và việc Liếp tục 
theo học chỉ còn là vì ký luật mà thôi. 


Cơ sở tâm lý học trên đây chỉ cho thấy vì sao phải quan tâm xắc 
định mục đích chính xác và tạo ra động cơ bên trong ngay từ dầu và 
phải bồi đắp, uốn nắn chúng trong cả quá trình hoạt động day - học 
ngoại ngữ,đó là cơ sở định hướng chung cho cả quá trình học tập ngoại 
ngữ của học sinh. Cũng chính vì vậy mà phải dạy - học làm sao để cho 
mỗi ngày học đi qua là bước thêm được một bước tới gần mục tiêu, sao 
cho mỗi một điều mới học có thể đáp ứng được một nhu cầu thực tiễn 
nào đó của người học. 

3. Kï xảo và kĩ năng giao tiếp 

Hoạt động dạy - học ngoại ngữ bao gồm có 4 giai đoạn như cac 
hoạt động nói chung của con người. Thí dụ, muốn có một hoạt động 
như hỏi mượn một cuốn sách chẳng hạn, trước hết ta phải nhìn xung 
quanh bạn bè xem ai có sách (giai đoạn định hướng hoạt động). sau đó 
phải phác ra kế hoạch cụ thể là cần gặp ai, nói gì (giai đoạn lặp kế 
hoạch khớp với những kết quả của việc định hướng), tiếp đó là nói lên 
lời yêu cầu mượn sách của mình (giai đoạn thực hiện kế hoạch) và cuôi 
cùng là xem người bạn kia có đưa sách cho mượn không (giai đoạn 
kiểm tra hoạt động). Nếu kết quả khỏng phù hợp với mục dich của 
hoạt động, nghĩa là vẫn chưa có sách, thì ta lại tiến hành công việc 
mượn sách từ đầu với đầy đủ 4 giai đoạn như trước bảng cách định 
hướng lại, làm kế hoạch khác, thực hiện kế hoạch mới và lại kiểm tra 
kết quả cuối cùng. Hoạt động học tập để nắm ngoại ngữ nói chung, để 
lĩnh hội từng phần kiến thức, hoặc để hình thành từng mặt kỹ năng 
giao tiếp cũng diễn ra tương tự như vậy. Cấu trúc 4 giai đoạn của hoại 
động mà tâm lý học hoạt động nều ra cỏ ý nghĩa thực tiễn rất lởn đối 
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với hoát động đấy - húc ngô not VÌ no chỉ ra sự cẩn thiết phải phân 
biệt ro các nhiễm vụ, nói dụng và biện pháp riêng của tưng giai đón 
hoài đồng để từ đỏ tìm ra những loại hình bài tập khác nhaàu phủ hợp 


vn đặc điểm của môi giai đoan hoạt động ấy. 


Hoạt động năm ngoại ngũ lại cùng mang tính chất tảng bậc như 
các hoạt động nói chúng, nghĩa là hoạt động lời nói do nhiều hành 
động lời nổi hợp thành. rồi từng hãnh động lời nói do nhiều thao tác lời 
nút hợp nên, Thí dụ khi tiến hành một hoạt động đón tiếp bạn ta sẽ 
phái thực hiện nhiều hành động lời nói liên tiếp như: chào hỏi, mới 
ngủi, hỏi han, giỏi thiệu ... Khi tiền hành từng hành động lời nói kể 
trên cần phái thực hiện một loạt các thao tác hiến tiếp như chọn từ ngữ 
lo thích họp, xếp chúng lại theo qui tắc ngữ pháp, phát ngôn từng tử, 
tưng ngữ đoạn đúng ngữ điệu tương ửng ... Như vậy là ta thấy con 
dương trai qua là phải hình thành thao tác, hành động, rồi mới hoạt 
động được. Thao tác là một thành tổ cấu trúc ở bậc thấp nhất của hoạt 
dòng và mang tính chất tự động hóa, nghĩa là không còn tính ý thức 
khì thưc hiện hành động nữa, còn hành động là một thành tổ cấu trúc 
trung gian của hoạt động và có tính ý thức về mục đích giữa chừng của 
hoạt động, vì từ những mục dích trung gian, bắc cầu ấy mới tới được 
mục đích cuối cùng của hoạt động. Thế nhưng mỗi thao tảc muốn trở 
thành tự động hóa được thì thoạt đầu cũng phải thực nó nhiều lần với 
tư cách là một hành động, thậm chí như mỗi hoạt động, nghĩa là ban 
đâu cũng phải ý thức được mục đích của việc rèn luyện ãy, phải hiệu rõ 
các nhân tổ hình thành nên nó. Và chỉ khi não tính ý thức biến mất 
trong quá trình thực hiện hành động ấy thì nó mới trở thành thao tác - 
một thành tố vô thức trong hoạt động phức tạp hơn. Nhưng mỗi khi 
thực hiện thao tắc bị vấp thi ý thức lập tức xuất hiện để hỗ trợ cho 
thao tác được thông suốt, nghĩa là lúc đó ta lại phải thực hiện một 
hành động có ÿ thức. Đáy chỉnh là eø sở tâm lý học quan trọng để thừa 
nhàn tính tự giác, có ÿ thức trong việc dạy - học ngoại ngữ, nhất là 
trong việc nắm tư liệu ngôn ngữ để sử dụng trong giao tiếp. 


Hoạt động giao tiếp của con người sở dĩ thực hiện được là nhờ cõ 
những hành động đã đạt đến kỳ xảo và kỹ năng tương ứng được hình 


Sĩ 


thành qua quả trình tập luyện. Bởi vậv văn để rên luyện thẻ no de 
đạt Lới kỹ xao và kỹ nắng giao tiếp luôn luôn được đặt vào trung tam 
chú ý của các nhà giảo học pháp ngoại ngữ. Nói chung đại bộ phạn các 
nhà giáo học pháp ngoại ngữ và tâm lý giáo dục cho rằng: nắm vững: 
hoạt động giao tiếp (mục đích cơ bản của việc dạy - học ngoại ngữ) la 
một quá trình tâm lý phức tạp của việc hình thành dần dần các kỹ xau 
và phát triển các kỹ năng giao tiếp, cho nên kỹ xảo và kỹ năng là hat 
đơn. vị cơ bản trong cấu trúc nắm Vinh hoạt động giao tiếp được xếp 
đặt theo thứ tự : "kỹ xảo --- kỹ năng £ 


a. Kỳ xdo có những đặc trưng chủ yếu như sau: 

- Tính chất tự động hóa của hành động, nghĩa là hành động phải 
đạt đến tốc độ nhất định, phải trọn vẹn, thanh thoát không có động tác 
thừa, phải tự nhiên thoải mái và luôn luôn sẵn sàng tham gia vào hoạt 
động. Tự động hóa là một điều kiện cần thiết nhất để tạo nên kỹ xảo 
của hoạt động. 

- Tính bền vững, ổn định của hành động, nghĩa là hành động gìữ 
nguyên được phẩm chất cơ bản không bị sai lệch đi khi tham gia vào 
hoạt động, khi phải va chạm với các hành động khác. 

- Tính mềm dẻo, uyển chuyển của hành động, nghĩa là dễ thích 
ứng với tình huống hoạt động mới, không cứng đờ, bất biến trong hoàn 
cảnh giao tiếp có thay đổi. 

- Tính có ý thức của hành động nghĩa là,người hành động có hiểu 
biết nhất định việc làm của mình, song trong quá trình thực hiện hành 


(1) E.I.Paxóp.- Cơ sở phương phap luận dạy liếng nước ngoài., M., 1997, 
tr.,36 (tiếng Nga). 

- Theo B.V.Bêlaep, uiệc năm uững hoạt động giao tiếp được hình thành 
qua ba giai đoạn : kỳ năng bạc I -- kỳ xdo -- kỳ năng bác II. Xem : B.V Belaep. 
Đại cương uẻ tâm iý học dạy học tiếng nước ngoài., M., 1968, tr.37-30 (tiếng 
Nga) 
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đưne pm tình v thức lụi vào tiểm thức để hành đong được tiên hành tụ 
đóng họa hoấm toàn, Y thức trong Rỷ xao chỉ xuất hiện khi hành động 


bị vúni vấp để ho trợ cho hành đồng tiên hành tiếp tục trôi cháy, 


Tom lại kỹ xao, kế ea ký xão lời nói, là hành động có mang một số 
đặc trưng cơ bạn kể trên được tạo thành qua quả trình rên luyện và đã 
trd thanh mốt thao tác cần thiết để tiên hành hoạt động. 
X.À.RubinxtEm cøI bản chất tâm sinh lý của kỹ xảo như là "một hệ 
thông eäec môi liên hệ thần kinh ở trạng thái cần bằng hay là một động 
hình". Chính sự thông nhất các đặc tỉnh cơ bản của kỹ xảo tạo ra 
cho nỏ khả năng chuyếfŸ di các phương thức hãnh động cũ sang 
thực hiện những hành đọng mới. Trong viẹc dạy - học ngoại ngứ sư 

-huYên di các kỷ xảo tiếng mẹ đẻ sang thực hiện những thao tác tương 
tự trong tiếng nước ngoài có một ý nghĩa tích cực đảng kế vì nó giảm 
nhẹ công việc và rút ngắn thời gian hình thành kỹ xảo ấy trong tiếng 
IƯỚC ngöài. 

Bến cạnh sự chuyên dì tích cực còn có nhữngchuyển dị tiêu cực từ 
tiếng: mẹ đe, khi các kỹ xảo quen thuộc trong tiếng mẹ ứe được đem ra 
thực hiện những hành động gản giống hoặc không giòng trong tiếng 
nước ngoài, đo đõ mà tạo ra những lỗi trong lời nói. Để khắc phục 
những chuyền đi tiêu cực, kỹ xảo cần phải ấp dụng biện pháp hiệu 
chính các kỹ xao gần giống nhau và tạo các kỹ xảo mới chưa hề có. 
Chẳng hạn khi học tiếng Hản, học sinh Việt Nam cần được hiệu chỉnh 
kỹ xảo thanh diệu tiếng Việt cho đúng kỹ xảo thanh diệu tiếng Hán, 
còn khi học tiếng Nga thì phải tạo luyện cho học sinh có được những kỹ 
xảo biến đối danh từ, động từ... 


Muốn hình thành cho học sinh những kỹ xảo lời nói cần thiết phải 
tiên hành luyện tập theo 3 bước: Bước thứ nhất mang tính chất định 


(J) X:.Rubinstein. Tam lý học khai luận., M, 1946, tr.462 (tiếng Nga). 


() Xem thêm mục Ngôn ngữ học đối chiếu đã trình hay ở trên. 


hướng làm quen, nghĩa là học sinh được giới thiệu rồi thực hiện những 
hành động theo mẫu. Bước thứ hai mang tính chất khắc sâu đọng 
hình, nghĩa là học sinh lắp lại hành động nhiều lần trong một tĩnh 
huôồng hoặc một số tình huống tương tự cho tới khi hành động trò 
thành tự động hóa. Bước thử 3 mang tính chất biến đối linh hoạt, 
nghĩa là một mặt tiếp tục tự động hóa hành động trong nhiều tình 
huông khác nhau đổi chút dể tạo ra cho được tính mềm dẻo, uyên 
chuyển của hành động, tránh được tính máy móc cứng đờ. Ba bước 
luyện tập vừa nêu trên không nhất thiết phải thực hiện tuần tự mà có 
thể tiến hành đồng thời cũng có thể dẫn tới việc hình thành kỹ xảo. 

Song kỹ xảo dù có tự động hỏa cao và đã mang tính chất mềm dẻo, 
uyển chuyển cũng vẫn chưa đủ bảo đảm có thể diễn đạt lời nói một 
cách chính xác, đúng chỗ,đúng lúc phù hợp với đối tượng giao tiếp. Để 
thỏa mãn được những yêu cầu ấy người học ngoại ngữ cần phải có 
những kỹ năng giao tiếp (lời nói). 

b. Kỹ năng có những đặc điểm chủ yếu như sau: 


- Tính sáng tạo trong hành động, nghĩa là mỗi hành động giao tiếp 
luôn luôn dược tạo mới bằng cách lựa chọn kết hợp các tư liệu ngón 
ngữ phù hợp với mục dích, tình huống, đối tượng giao tiếp trong mỗi 
thời điểm khác nhau. Đây chính là đặc điểm khác biệt về chất so với kỹ 
xão. 

- Tính linh hoạt trong hành động, nghĩa là người thực hiện hoạt 
động có khả năng tức thời phản ứng phù hợp ngay với những tình 
huống mới, có khả năng tạo ngay ra được hành động không có chuẩn bị 
trước. Đây chính là bước phát triển cao và tổng hợp của các tính chất 
sẵn sàng, uyển chuyển của kỹ xảo. 

- Tính liên kết gắn bó các kỳ xảo với nhau trong hành động như 
liên kết các kỹ xảo phát âm, dùng từ, kiến tạo cấu trúc cùng với cic 
thành tố không tự động hóa (kiến thức, tình cảm ...). 


60 


Tình đọc lạp trong hành đong, nghĩa là hành động giao tiếp 
hon Dị tiếng me đe chỉ phối và không cần phần đựa vào eác yếu tô hỗ 


trở như đạn bịn, tranh anh. 


Tom Tài, ký năng (kế ca kỹ năng lời nói) là khả năng huy động vốn 
kinh nghiệm sân cỏ hến ết các kỹ xảo để tạo ra các hành động chưa 
tín có, phù hợp với những điểu kiện và tỉnh huông mới nhăm giải 
quyết những nhiềễm vịt (kế ca nhiệm vụ giao tiến) khác nhĩ mối đặt 
rà. Song văn để ký nàng giao tiếp lại eó quan hệ hết sức gắn bỏ với tư 
chất của từng cá nhân và tủy thuộc vào rất nhiều các yếu tô tâm lý 
riêng của mỗi người như tự duy, tỉnh cảm v.v... Điều này khiến cho 
việc rên luyện để hình thành các kỹ năng giao tiếp trở nên phức tạp và 
khó khăn gấp bội so với việc hình thành các kỹ xảo lời nói. Bởi vậy, cần 
chủ ý đặc biết nghiên cứu một hệ thống bài tập giao tiếp phong phú và 
đa dạng nhằm động viên và phát huy được tối đa những tiểm năng 


tam ly còn ân sâu trong mỗi eä nhân học sinh. 

4. Trí nhớ ngoại ngữ 

Trong mọi quả trình hoạt động của con người, kể cá hoạt động học 
tậPÐ ngoại ngữ, trí nhớ giữ một vai trỏ rất quan trọng, vì đó là một quá 
trinh tâm lý eơ bản phản ánh và bảo tốn trong óc những kinh nghiệm 
I„gũn ngữ. 

Căn cử vào đối tượng ghì nhớ và tái hiện, các nhà tâm lý học chia 
trí nhớ ra làm 4 loại: trí nhớ vận động, trí nhớ hinh ảnh, trí nhớ lôgïc 
ngôn ngữ và trï nhớ xúc cam. Trong hoạt dộng ngôn ngữ thì trí nhớ 
vận dộng thực hiện chức năng ghi nhớ và tải hiện các cử động cấu tạo 
aăm của mỗi, lưỡi... và các cử động viết chép của tay. Loại trí nhớ này 
cõ liên quan trực tiếp đến tất ca các dạng hoạt động của ngôn ngữ 
nghe, nói, đọc, viết, cho nên,trong việc dạy - học ngoại ngữ trước hết 
cần luyện tập công phu để eõ được trí nhớ vận động cấu âm tốt và bền 
lam cơ sở cho việc hình thành các kỹ xảo phát âm chính xác tiếng nước 
ngoài. Trí nhớ hình ảnh, trong đỏ bao gồm hình ảnh thị giác, thính 
giúc và xúc giác, thực hiện chức năng ghìị nhận và tải hiện các nội 
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dụng nhận thức thông qua các hình anh trực giác của mi net 
Trong thực tế trí nhớ hình ảnh của ngưới này không giỏng cúi nuutị 
khác, cõ người phải nhìn thấy mới nhớ được nhanh và bến, e6 người 
không nghe thấy thì hình. anh rất chong phai mỡ trong trì nhỏ, trai lai 
có người cần phải trực tiếp ghi chép, động chạm thì mới chong như và 
khác sâu được. Trí nhớ hình ảnh có vai trỏ rất lớn trong việc tạo nên 
và tích lũy các động hình ngôn ngữ, trước hết là từ vựng. Song vì mỗi 
ngươi lại có riêng một loại trí nhớ đặc trưng như trên, nên việc cấu tạo 
những hệ thông bài tập khác nhau cho phù hợp với mỗi loại trí nhớ 
hình ánh có ý nghĩa sư phạm đăng kể vì nó giúp cho việc cả thể hóa 
quả trình học tập được thầu đão và có hiệu quả. Trí nhở lógíc ngôn ngử 
thực hiện chức năng ghi nhận và tái hiện nội dung ý nghĩa trong các 
hình thức ngôn ngữ, nhữ đó mà hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
được thực hiện. Còn trí nhớ xúc cảm có vai trỏ ghỉ nhận và khắc sâu 
những tác động mạnh mẽ đến tỉnh cảm có liên quan đến những hình 
ảnh trực tiếp do đó làm cho trí nhớ hình ảnh bảo tồn được lâu bền hơn 
và dễ tải hiện hơn cùng với sự hồi tưởng lại cảm xúc đã gặp. Bởi vậy, 
việc lựa chọn những đổi tượng học tập ngoại ngữ mang tính xúc căm 
mạnh mẽ cả về nội dung lần hình ảnh là một biện pháp hữu hiệu góp 
phần tăng cường quá trình ghi nhớ và tải hiện các tài liệu học tập 
ngoại ngữ. | 
Căn cứ vào mức độ tham gia của ý thức vào quá trình ghi nhớ, các 
nhà nghiên cứu lại chia trí nhớ ra làm hai loại: trí nhớ máy móc và trí 
nhỏ lôgic. Trí nhớ mảy móc là quả trình ghi nhận, bảo tồn và tái hiện 
tài liệu bằng cách lắp đi lấp lại nhiều lần mày móc đơn thuần mà 
không thông qua các mối liên hệ nội dung lôgiê bên trong. Nhở có loại 
trínhớ này mà người ta có thể ghi nhận và khắc sâu được những hiện 
tượng võ đoán "phi lý" trong các tiếng nước ngoài. Ở lứa tuổi càng nhỏ 
thì loại trí nhớ máy móc càng có vị trí lớn, cho nên nhiều tài liệu ngôn 
ngữ không cần thiết phải giải thích hoặc không thể lí giải trọn vẹn 
được thì các em vẫn có khả năng ghi nhớ một cách đễ dàng thoải mái. 
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Chu | đấuc điềm trì nhớ mịtv mọc cho phép ta đựa việc dạyv - học ngũạin 
nt vo tErưỜỚng học cảng sớm ecang tốt, vị như vậy căng tránh dược 
nhí *u điệu giải thịch ly thuyết trong qua trình rên luyện để tự động 
lu cóc thao Tae ngôn neữ, Cón tt nho lôgiíc là loại trì nhờ hình thành 
trên, ý sử xae lập eae mỗi quan hệ v nghĩa bên trong nội dụng của các 
ti li ngon ngự vi nhau, nghĩa là trên cơ số ý thức được tình hợp Ìy 
loặc của hiện tượng cần ghỉ nhỏ. Lõai trí nhớ này có VỊ trỶ rất quan 
troaefrong việc học ngoại ngữ. Thực tiên cho thấy,ngưới học có thể ghi 
nhị vì tái nhận được một số ngữ liệu lớn hơn nhiều khi các tài liệu äYV 
đưcc huyết giải rõ răng và sắp xếp theo một trình tự lôgic chặt chẽ. 
Trí nhỏ lâgÍc là loại trí nhớ chiểm tú thể ở người lồn, cho nên khi dạy 
nữ6ai ngữ cho học sình lớn tuổi không thể chỉ bắt họ ghí nhớ máy móc 
mi n phải cúng cấp cho một số những qui tắc cần thiết làm cơ sở 
thuật lợi cho việc lĩnh hội các hiện tượng ngôn ngữ, cần luôn luôn tiến 
hành hệ thông hỏa, khải quát hóa những hiện tượng riêng lẻ, rời rạc 
để gitÐ họ khắc sâu hơn trong trí nhớ và để huy động những điều đã 


học vio hoạt động giao tiếp. 


Trí nhớ của con người bao giờ cũng có mặt trải của nó là sự quên. 
nghn: là không bảo tồn được tải liệu trong óc. Muốn có trí nhớ được bền 
vững zà lâu đãi cần có hai điểu kiện cơ bản là: tần số xuất hiện và mặt 
độ phìn bố thời gian thích hợp các tài liệu ngôn ngữ để tạo ra và khắc 
sâu œ¡€ động hình trong vỏ não. Các tư liệu ngữ âm, chữ viết, từ vựng, 
cầu trúc ngữ pháp... phải trải qua luyện tập nhiều lần và trong những 
chu kz thời gian nhất định mới có thể ghi nhớ, bảo tồn được lâu „ sẵn 
sàng ái hiện để tham gia vào hoạt động mới có thể trỏ thành những 
kỹ xa có phẩm chất tự động hóa và linh hoạt cao để thực hiện chức 
năng sủa các thao tác ngón ngữ trong hoạt động giao tiếp. Thực tiền 
cho tÌấy rằng một đơn vị ngôn ngữ được lặp lại nhiều lần ngay trong 
một le chóng quên hơn khi nó được lặp lại cũng chừng ấy lần trong 2 - 
3 chukW cách nhau một khoảng thời gian nào đó (chăng hạn như luyện 


5 lân+ 5 lần trong 2 chu kỳ. hoặc 4 lần + 3 lần + 3 lần trong 3 chu ky s 
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nhớ lâu hơn 1Ø lần ngay trong một lúc). Đặc điểm nay của trì nho 
chính là một trong những cơ sở tâm lý học quan trọng đẻ phản bỏ rìgữ 
liệu và tố chức luyện tập theo nhiều chu kỳ lớn, nhỏ gọi là các vong 
đồng tâm. 


5. Chú ÿ và hứng thú 


Hoạt động nhặn thức của con người cỏ đặc trưng là luôn luôn định 
hướng vào đối tượng và người ta thưởng gọi đó là sự chú ý. Nhỡ có sự 
chú ý mà người ta có thể bỏ qua nhiều táe động hỗn tạp xung quanh để 
tập trung tỉnh thần, ý chí vào nhận thức một đối tượng cụ thể trong 
thời điểm hoạt động ãy. Sự chú ý bao giờ cũng mang tính chất định 
hướng có lựa chọn đổi với hàng loạt đối tượng khách quan mà ta có thể 
trì giác được trong cùng một lúc và chỉ có đối tượng nào được tách ra để 
tập trung sự chú ý tới thi nó mới tiếp tục là đối tượng của quả trinh 
hoạt động nhận thức tiếp theo, nghĩa là được quan sắt, phân tích, so 
sánh ... để nhận thức ra nó và ghi nhớ lấy nó vào trong ý thức. 

ñ 

Chú ý có hai dạng là: sự chú ý không chủ định và chú ý có chủ 
định. Sự chú ý không chủ định nảy sinh ra khi những sự vật bên ngoài 
tình cờ tự nhiên đập vào mắt, vào tai rồi lôi cuốn, hấp dẫn sự chú ý của 
ta bởi vài tính chất đặc biệt bề ngoài như màu sắc sặc sỡ, hình thù 
khác thường, hoặc khi sự vật tự nhiên đáp ứng những nhu cầu nào: đó 
của bản thân. Nhờ biết được những yếu tố có thể làm nảy sinh sự chú ý 
không chủ định, người giáo viên ngoại ngữ biết chủ động sáng tạo: ra 
những phương tiện trực quan sinh động, thủ thuật mới lạ hấp diẫn, 
những bài tập và những trỏ chơi hấp dẫn, kích thích chú ý thậm chí có 
thể tận dụng cả cử chỉ và giọng nói thay đổi linh hoạt để lôi cuốn lhọc 
sinh tham gia vào quả trình học tập một cách tự nhiên thoải mái và 
hào hứng. Hứng thú chính là một yếu tố tâm lý rất quan trọng đối với 
việc học ngoại ngữ, nhất là ở các học sinh phổ thông nhỏ tuổi, vì có cluy 
trì được hứng thủ thì mới tập trung được sự chú ý của học sinh vào đối 
tượng nhận thức, và do đó mới nâng cao được hiệu quả học tập. Hứng 
thú của học sinh nhỏ tuổi chủ yếu lại là do những kích thích từ bên 
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0861 gav nen, VỊ vậv cản đặc biệt quan tăm đến những nhân tô làm 
này sình và duy trì sự chú ý không chủ định của học sinh cäe lớp dười. 

. Sự chu ý có chủ định xuất phát từ ý thức tự giác tập trung tình 
thần, ý chỉ vào một đổi tượng do mình lựa chọn cö mục đích nhằm thöa 
mãn rihu câu của bản thần hoặc giải quyết nhiệm vụ đặt ra trong hoạt 
động thực tiên. Như vậy là đối tượng lựa chọn có thể không có những 
nét bê ngoài hấp dẫn, do đó có thể không gãy nên hứng thủ gì. Trong 
việc học tập ngoại ngừ đôi tượng chiếm lĩnh chủ yếu là các kỹ xảo ngôn 
ngữ và kỹ năng giao tiếp nén không lấy gì làm hấp dẫn lắm, bởi vậy 
muøn gầy được và duy trì thưởng xuyên hứng thú học tập thì trước hết 
phai làm cho học sinh nhận thức rõ ràng và sâu sắc về mục đích và sự 
can thiết của việc nắm vững ngoại ngữ trong hoạt động thực tiễn để 
cho mỗi học sinh xác định được động cơ học tập tự giác, từ đó mà thấy 
hứng thú học tập, thấy vui sướng với mỗi tiến bộ trong việc tiến tới 
thỏa mãn từng bước nhu cầu giao tiếp bằng ngoại ngữ của mình. Điều 
này căn đặc biệt lưu ý trong khi làm việc với những học sinh lớn tuổi, 
bởi vì ở lứa tuổi thanh niên vai trò của sự chú ý không chủ định do 
những kích thịch bên ngoäi gầy nên đã dẫn dẫn nhường bước cho sự 
chủ ý có chủ định vào thực hiện những mục đích hành động có ý thức 
nhằm tự xác lập nhân cách, tự khẳng định mình trong tập thể và 
ngoài xã hội. Bởi vậy song song với việc rèn luyện ý chí tự giác tập 
trung học tập, cần đặc biệt lựa chọn những nội dung kiến thức ngôn 
ngữ đất nước học thực sự phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, 
làm cho mỗi đơn vị nội dung đều phải bổ ích và có tác dụng nâng cao 
sự hiểu biết của học sinh và làm cho họ cảm thấy được trưởng thành 
thêm về nhân cách. Đó là điều kiện quan trọng để duy trì hứng thú vả 
nñng cao năng suất học tập ngoại ngữ của học sinh. 


HI. Những cơ sở giáo dục học 
Phương pháp dạy - học ngoại ngữ là bộ môn giáo họé pháp chuyên 


ngành có những nguyên tắc đặc thù riêng của nó, song giáo học pháp 


[DHNN-5 65 


ngoại ngữ chỉ là một bộ phận của khoa học dạy - học nói chúng, cho 
nên nó luôn luôn phải dựa vào và thừa hưởng những thành tựu eun 
giáo dục học đại cương, trước hết là của lý luận dạy - học đại cương. rồi 
trên cơ sở những quy luật chung về dạy - học mà giáo học pháp ngoai 
ngữ vận dụng các nguyên tắc cơ bản ấy sao cho phù hợp với đặc thù 
của bộ môn nhằm góp phần hình thành những phẩm chất và năng lực 
tổng hợp cần thiết theo mục tiêu đào tạo thể hệ trẻ Việt Nam trong 
giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện 
nay. Giáo dục học xã hội chủ nghĩa đã chỉ ra các nguyên tắc cơ ban sau 
đây: 1) Tính giáo dục, 2) Tính khoa học, 3) Tính kết hợp lý luận với 
thực tiễn, 4) Tính tự giác tích cực, 5) Tính vừa sức, 6) Tính vững chắc, 
7) Tính trực quan, 8) Tính kết hợp cá thểvới tập thể . Các nguyên 
tắc trên đây có quan hệ hữu cơ với nhau và tạo thành một hệ thống tác 
động phối hợp đồng bộ trong quá trình dạy - học để cho ra sản phẩm 
giáo dục tương ứng với mục tiêu đào tạo, nếu tách rơi các nguyên tắc 
này sẽ không mang lại hiệu quả giáo dục mong muốn. 

1. Tính giáo dục 

Nguyên tắc giáo dục đạo đức tư tưởng trong quá trình dạy - học 
ngoại ngữ đảm bảo cho bộ môn tham gia tích cực vào việc giải quyết 
nhiệm vụ hình thành thế giới quan và nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa ở người học sinh, xây dựng cho họ lối sống "Mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người". Ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng 
Pháp v.v...) trước hết là một đối tượng nhận thức về thế giới khách 
quan, nên cần làm cho học sinh có những hiểu biết đúng đắn khoa học 
theo quan điểm Mácxít về hiện tượng xã hội đặc biệt này, thấy rõ bản 


(1) Những cơ sở của lý luận dạy - học (tiếng Nga) Matxcdua, 1967, tr. 
211. 
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chất Ví VI ro quan Erong của ngoai ngữ trong sinh hoạt xã hội. Àlặt 
khác trong quả trình dạy - học ngoại ngữ cần giáo dục cho học sình 
tình cam hữu nghị chân thành với dân tốc có tiếng nói ấy, có long tôn 
trọng, Vêu mên tiêng nói và nên văn hóa của dân tộc bạn đồng thời 
ngắn ngửa và loại trư thải độ tốn sùng hoặc kỹ thị dân tộc bạn, cũng 
như thải độ kiêu ngạo hoặc tự tỉ vẽ tiếng nói và nền văn hóa của dân 


tọc mình. 


Qui bộ môn ngoại ngữ học sinh được biết thêm nhiều điều mới lạ 
về đãt nước và con người ở ngoài xử sơ của mình, cho nên nhà giảo dục 
chân chỉnh phải khéo hướng dẫn, chỉ bảo cho học sinh nên tiếp thu cái 
tình hoa, cai tốt đẹp của bạn phù hợp với dân tộc ta và trảnh những 
hành đồng bất chước thiểu cân nhấc, thậm chí cả những điều kệch 
cơm, lai căng. Ngoài ra. ngoại ngữ vốn là một môn học khó, cho nên 
qua đây có thể giáo dục bồi dưỡng cho học sinh những đức tính và 
phẩm chất rất cơ bản của con người mới như tính cần cù lao động học 
tap, lòng kiên trí vượt khó, ý chỉ và nghị lực quyết tâm phấn đấu đến 
mục đích đã định... 


2. Tính khoa học 


Tính khoa học trong việc dạy - học ngoại ngữ thể hiện trước hết ở 
sự chình xác của các tài liệu ngôn ngữ đưa vào giảng dạy, ở sự chuẩn 
mực của từng ngôn ngữ cụ thể và ở sự lựa chọn đúng với yêu cầu và 
mục tiêu của môn học. Ngoài ra, tính khoa học còn đòi hỏi trong môn 
ngoại ngữ phải đảm bảo sự chính xác trong các tài liệu về đất nước học 
như lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học“kỹ 
thuật v.v... của dân tộc có tiếng nói cần dạy - học. Sự chính xác bao 
gồm cả các số liệu lần các sự kiện dẫn ra trong những tài liệu dạy - 
học. Tính khoa học không chỉ thể hiện trong mặt nội dung ngôn ngữ và 
đất nước học như đã nêu, mà còn thể hiện ở hệ thống phương pháp, 
thủ thuật và các phương tiện dạy - học tiên tiến nhất trong những điều 
kiện thích hợp. 
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3. Tính kết hợp lý luận với thực tiền 


Nguyên tắc kết hợp lý luận với thực tiễn trong việc dạy - học ngoại 
ngữ một mặt có nghĩa là cần gắn liền những kiến thức học trong 
trường với hoạt động thực tiễn trong cuộc sống giỗng như cảc môn 
khoa học khác của nhà trường. Ngoài ra với ban chất ngôn ngữ là công 
cụ giao tiếp và với đặc trưng cơ bản của môn ngoại ngữ là lấy việc nắm 
ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp làm mục dích chủ yếu nhất, tình 
kết hợp lý luận với thực tiền còn thể hiện ở mối quan hệ gắn bö mật 
thiết giữa lý thuyết ngôn ngữ với thực hành giao tiếp ngay trong suỗt 
quá trình dạy - học ngoại ngữ. Ở đây cần coi trọng đúng mức vai trỏ 
tích cực của tri thức ngôn ngữ vì chẳng những nó cung cấp một lượng 
thông tin khoa học cẩn thiết để giúp học sinh nắm được bản chất và 
các qui luật của ngôn ngữ nói chung và thứ ngoại ngữ cụ thể đang học 
nói riêng, mà những tri thức ấy còn là cơ sở khoa học giúp cho việc rên 
luyện các kỹ xảo, kỹ năng thực hành giao tiếp một cách có ÿ thức và 
vững chắc hơn. Tuy vậy, lý thuyết ngôn ngữ trong môn ngoại ngữ 
không cần phải cung cấp trọn vẹn và theo hệ thống khoa học, mà chỉ 
cần đưa vào một liểu lượng vừa dủ cần thiết và sát với yêu cầu hình 
thành các kỹ năng giao tiếp nhất định. Như vậy ; lý thuyết đóng vai 
trò hỗ trợ cho thực hành,còn thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ mới là 
trung tâm của hoạt động dạy - học, mới là mục đích chị phối việc lựa 
chọn các bài tập thực hành ngõn ngữ, và chỉ đạo tỉ lệ thời gian dành 
cho giảng giải và luyện tập. 

4. Tính tự giác tích cực 

Tính tự giác tích cực trong việc học tập ngoại ngữ của học sinh 
được qui định trước hết bởi mục đích đào tạo thế hệ trẻ nói chung và 
bởi yêu cầu và nhiệm vụ của bộ môn nơi riêng trong việc tham gia thực hiện 
mục đích giáo dục, bồi đường những người lao động tự giác tích cực cho 
đất nước. Nguyên tắc này còn là một quỉï luật nắm ngoại ngữ và hình 
thành các kỹ năng hoạt động giao tiếp. Thực tiễn dạy - học chứng 
mình rằng,nếu người học có ý thức về mục đích của hoạt động, hiểu rỏ 
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nữ! dìing của việc lãm và chú động tụ mịe thực hiện hoạt động thì hiệu 
~t1 cúi viếc lam sẽ rất cao Bơi vậv, khi dạv - học ngoại ngũ cản xây 
dưng được động cũ húc tạp chỉnh xie thống qua những nhận thức cú cø 
“0 lhoa học vẽ mục thch và vê cầu của việc học ngoại ngữ nói chúng 
và của từng mưàt hoạt động nhằm nam vừng kỹ xảo ngôn ngư và kỹ nàng gjao 
trếii nói riêng đế phát huy được cao độ tỉnh thần tự giác và tích cực 
trong việc rên luyện, học tập ngoai ngữ. nhằm chiểm lĩnh nhanh chóng 
củng eu giao tiếp ấy, Như vậy, việc giảng giải các qui tắc, qui luật ngôn 
ngư để hoe sinh có ý thức rõ ràng trong hoạt động học tập ngoại ngữ là 
cản thiết, song như đã trình bày ở trên (mục 3), và để có thể hình 
thành nhanh chóng, và vững chắc các kỹ xảo, kỹ năng giao tiếp thì 
phái lấy việc rên luyện thực hãnh lam trọng tâm, không được lý thuyết 
dai dong về ngoại ngữ, bởi vì làm như vậy chẳng những chiếm hết thời 
øìiố luyện tập thực hành mà về cø bản còn đi ngược lại mục đích dạy - 
học ngoại ngữ và do đó chính việc giang giải lý thuyết lan man làm 
mát dân tính tự giác và tính tích cực của học sinh trong quá trình học 


!1BGa1 ngữ. 
5. Tính vừa sức 


Tính vừa sức trong việc dạy - học ngoại ngữ được hiểu là những tri 
thức ngõn ngữ và đất nước học cũng như các bài tập rên luyện thực 
hành giao tiếp cần đưa vào bài học sao cho học sinh tiếp thu và tiêu 
hóa nổi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với sự hình thành các kỹ xảo 
và kỹ năng giao tiếp, vì điều kiện giáo dục phát triển (ở đây là phát 
triển khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ) đòi hỏi từng kỹ xảo, kỹ năng 
phải đạt tới độ thành thục nhất định để làm cơ sở cho việc hình thành 
tiếp các kỹ xảo, kỹ năng về sau. Muốn cho các kỹ xảo, kỹ năng hình 
thành được trong những đơn vị thời gian và điều kiện nhất định thì 
liều lượng kiến thức và bài tập thực hành phải được tương ứng với khả 
năng tiếp thu của mỗi đối tượng học sinh: khá giỏi, trung bình, yếu 
kém. Thực tiễn dạy - học ngoại ngữ ở nước ta và các nước khác đều chỉ 
ra những con số giống nhau về mức độ yêu cầu nội dung kiến thức và 
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kỹ nàng giao tiếp cho số dòng học sinh bình thuông như sau: Trene 
điểu kiện bình thường của trường phố thông (tløp học trung hình 325 
30 em, mật độ thời gian lên lớp 3 - 4 tiết trong một tuần, môi học sình 
có sách giáo khoa riêng, giảo viên nắm đượe nội dung và phương phải 
cơ bản trong sách giáo khoa) sau mỗi tiết học nếu học sinh cõ găng tịch 
cực học tập thì nắm được khoảng 3 - 4 đơn vị từ vựng, 1 đơn vị ngư 
pháp và một hành động giao tiếp bao gồm kỹ năng vận dụng các đơn VỊ 
ngôn ngữ mới cung cấp ở trên. Nếu cổ ý tham lam nhôi nhét, để "đuôi 
chương trình" (vì giáo viên nghĩ lâu hoặc học sinh bị cắt bởi giờ học để 
làm việc khác ...) thì kết qua chỉ là "đuối kịp chương trình" mà thôi, 
còn đại bộ phận học sinh thực chất không nắm được những kiến thức 
và kỹ năng bị dồn đuổi ãy, bởi vì tính vừa sức của học sinh dã bị vị 
phạm. 
6. Tính vững chắc 


Trong việc dạy - học ngoại ngữ, tính vững chắc cỏ một ý nghĩa 
thực tiễn rất lớn vì MỘt]ẽ đơn giản là nếu những trí thức ngônrigữ 
không nắm vừng những kỹ xảo, kỹ năng giao tiếp không thành 
thực thì không thể sử dụng được những điều đã học để diễn đạt chình 
xác những ý mình định nói hoặc viết, để lĩnh hội đầy đủ nội dung của 
những lời đã nghe hoặc những bài đã học trong phạm vi chủ điểm và 
ngữ liệu đã học qua. Như đã trình bảy trong phần "kỹ xảo và kỹ nàng 
giao tiếp", để biến những tài liệu ngôn ngữ thành kỹ xảo và để tửng 
bước phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cần đảm bảo dầy 
dủ các điều kiện tạo nên độ bền trong trí nhớ đối với những phương 
tiện ngôn ngữ ấy. Điều quan trọng trước tiên là phải cho học sinh được 
luyện đi, luyện lại nhiều lần từng thao tác, từng hành động một cách 
chủ động tích cực, ban đầu còn có ý thức sau chuyển sang máy móc, tự 
động hóa theo các thao tác ấy. Một điểm khác nữa cũng cỏ tác dụng 
đẩy mạnh quá trình hình thành vững chắc các kỹ xảo ngôn ngữ và kỹ 
năng giao tiếp là sự huy động phối hợp đồng bộ các cơ quan chức năng 
ngôn ngữ (tai, miệng, mắt, tay) kết hợp linh hoạt các dạng trí nhú (vận 
70 


đúng, hình anh, lôg1c, xúc cảm, có chủ dịnh, không có chủ định ...) tủy 
théo lửa tuổi và trình đó ngôn ngũ của học sinh, bởi vì như vậy mỗi 
đọng hình ngôn ngữ được khác sâu trong não bằng nhiều con đường và 
được đạt vào trong nhiều môi liên tướng phong phú khiến cho nó khó 


quận Và lưỡn luôn sẵn sàng tham gia vào hoạt động giao tiếp. 
7. Tĩnh trực giác 


Tĩnh trực giác chẳng những có tác dụng rất tích cực đổi với quá 
trinh dạy - học của tất cá các hố môn nói chúng, mà riêng đổi với ngoại 
1#ữ nö mang một ÿ nghĩa qui luật cơ bản trong việc tạo ra Rhả năng 
giáo tiệp ð mỗi học sinh, Theo thuyết của T.P.Páplốp,ngôn ngữ thuộc hệ 
thống tín hiệu thứ hai, không trực tiếp phản ảnh trong vỏ não những 
hình ảnh của sự vật bên ngoài, mã là giản tiếp gợi ra hình ảnh ấy bằng 
mỏi liên hệ giữa tín hiệu ngôn ngữ với hình ảnh của sự vật. Từ đó ta 
thấy việc sử dụng những tài liệu trực giác giúp tạo ra mỗi liên hệ sự 
vật được biểu hiện (nội dung biểu đạt) với tín hiệu ngôn ngữ (phương 
tiện, hình thức biếu đạt), nhỡ vậy mà việc hình thành các động hình 
ngôn ngữ được nhanh chỏng hơn. Tính trực giác trong dạy - học ngoại 
ngữ không chỉ bao gồm các hình ảnh thị giác, mà cả các hình ảnh 
thỉnh giác, xúc giác, vận động, do đó các phương tiện trực giác dùng 
trong ngoại ngữ rất đa đạng và phong phú: vật thực, tranh ảnh, phim, 
bảng biểu, sơ đồ, đèn chiếu, máy quay đĩa, máy ghi âm, đài, máy ghi 
hình ... Tùy theo mục đích cụ thể mà sử dụng phương tiện riêng rẽ 
hoặc nhiều phương tiện phối hợp như: nghe, nhìn - nói hoặc nghe - 
nhìn - nói. Có thể dùng các phương tiện trực giác để giới thiệu những 
hình ảnh thực tế về đất nước và con người, để minh họa, để miêu tả cử 
chỉ, hành động tỉnh huống, để giải thích ngữ pháp, để hệ thống hóa 
ngữ pháp, để gợi ý nói chuyện. Việc sử dụng khéo léo các phương tiện 
(rực giác làm tăng hứng thú, kích thích vận dụng ngôn ngữ vào hoạt 
động giao tiếp, do đó làm tăng hiệu suất học tập của học sinh, 
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8. Tính kết hợp cá thể với tập thể 


Giáo dục tập thể kết hợp với giáo dục cá thể là một trong nhũng 
nguyên tắc cơ bản của giáo dục học hiện đại. Trong việc dạy - học 
ngoại ngữ nguyên tắc này đòi hỏi phải dựa vào hoạt động tập thể (từng 
đôi, hoặc từng nhóm, hoặc cả lớp), để thi đua hỗ trợ, thúc đẩy mọi 
thành viên trong tập thể cùng nhau hình thành các kỹ năng giao tiếp 
cần thiết. Bản thân hoạt động giao tiếp luôn luôn mang tĩnh chất tập 
thể, do đó nó cũng luôn luôn đôi hỏi phải có một cơ sở chung để duy trì 
sự liên kết các cá nhân trong hoạt động tập thể. Những điểm chung đó 
bao gồm từ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức đến cả hứng thủ, 
trình độ, khả năng, điều kiện hoạt động tập thể. Cho nên hoạt động 
đạy - học tiếng nước ngoài bao giờ cũng phải dựa trên cơ sở chung đó 
để tổ chức hoạt động tập thể ở trong lớp cũng như ở ngoài lớp. Song 
như các phần trên đã phân tích, đặc điểm tư duy trí nhớ, chú ý, hứng 
thú, kinh nghiệm ngôn ngữ, trình dộ hiểu biết không đồng đều giữa 
các thành viên của tập thể lớp, mà trái lại mỗi học sinh có những mặt 
mạnh và mặt yếu riêng trong việc học ngoại ngữ, thậm chí có cả những 
nhu cầu, động cơ khác nhau trong việc nắm từng ngoại ngữ cụ thể. 
Như M.N. Viachiunhiếp đã rút ra kết luận là: "Vì thừa nhận việc có 
những sự khác biệt về mặt tâm lý như là một định để không cần chứng 
minh nữa, các nhà khoa học buộc phải giải quvết các vấn đề phát hiện 
ra và miêu tả những điểm khác biệt ấy và tìm ra nguyên tắc tiếp 
cận cá biệt đối với việc hình thành khả năng giao tiếp trong quá trình 
dạy học". 1). Như vậy là trong quá trình dạy - học vừa phải dựa trên 
cơ sở tiến hành luyện tập chung với những yêu cầu, nội dung, phương 
pháp thống nhất về cơ bản, vừa phải hết sức quan tâm đến việc cá thể 
hóa quá trình dạy - học cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý riêng 


1. MN.Viachiunhiểpb. Lý luận uể sách giáo khoa tiếng Nga như một 
ngoại ngư. M., 1984, tr.84 (tiếng Nga) 
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của mi họe sinh, Điều này doi hoi cần có một hệ thông bán tấp phòng 
phú và thất đa đang về ca nội dụng, yêu cầu, thủ phấp đề cho môi học 
sinh có thế chọn thuặc giáo viên hướng dân, chỉ định) những phản căn 
thiết thích hợi nhất với như câu, khả năng tiếp thu và phát triển riêng 
của mình. Như vậy thì nội dụng sách giáo khoa cùng như nội dụng 
tưng bài học trên lớp có thể đưa vào đến mức độ tỏi đa của chương 
trình, còn mỗi một học sinh chỉ cần phải nắm được một nội dụng tối 
thiểu tủy theo đặc điểm cá nhân của mình, miễn sao đáp ứng được vêu 
cầu hình thành Rỹ năng giao tiếp theo qui định của chương trình. Giáo 
dục học hiện đai rất chú trọng yêu cầu cá thể hóa quá trình dạy - học, 
nhưng không tán thành việc tuyệt đối hóa nguyên tắc này. mà chủ 
trương phải luôn luôn kết hợp một cách hợp lý việc giáo dục cá thể với 
việc giảo dục tập thể thì mới mong đạt được hiệu quả tối đa trong quá 
trình đạy - học ngoại ngữ. 


IV. Những cơ sở giáo học pháp ngoại ngữ 


Để việc dạy - học ngoại ngữ đạt được những mục đích đã qui định 
một cách có hiệu qua nhất, chương trình bộ môn trong cai cách giảo 
dục lần này qui định áp dụng hệ thống phương pháp giao tiếp tự 

"mứt + Z- š T¬ h : »% 
pmìác (theo truyền thông vân gọi là phương pháp thực hành có ý 
thức£) với những nguyên tắc giáo học pháp chủ yếu sau đây: 


1. Nguyên tắc đảm bảo tính giao tiếp trong suốt quá trình 
dạy - học. 


Đây là nguyên tắc chủ đạo, nguyên tắc nền tảng của phương pháp 
giao tiếp tự giác. Tính giao tiếp đòi hỏi phải luôn luôn sử dụng ngoải 


(1) Bùi Hiền.- Dạy tiếng Nga ở trường trung học Việt Nam - tiếng Nga ở 
nIưức ngoài, số 1, 1983, tr.84-85. 


(2) T.IKapitônöua, A.N.Sukhin.- Phương phúp hiện đại dạy tiếng Nga 
cho người nước ngoài., M, 1979, tr.32-73. 
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ngừ như một công cụ giao tiếp, nghĩa là đúng với chức năng cơ bạn của 
nó, trong quả trình dạy - học suốt từ đầu đến cuối. Tỉnh giao tiếp do do 
vừa là mục tiêu trực tiếp của mọi hoạt động dạy - hợc, vừa là phương 
tiện chủ yêu hình thành ở học sinh các Kĩ năng sử dụng ngoại ngư theo 
từng giai đoạn học tập: việc thương xuyên ứng dụng cac phương tiện 
ngoại ngữ vào hoạt động giao tiếp hàng ngày ở trên lớp, một mật, lầm 
cho cả thầy và trỏ không lúc nào xa rời mục dích giao tiếp của bộ môn 
trong ca quã trình dạy - học, mặt khác, luôn luôn kích thích hưng thì 
học tập của học sinh, và học đến đâu các em có thể sử dụng ngay dược 
công cụ ngoại ngữ đến đó. Hơn nữa, chỉnh việc luyện tập sử dụng cóng 
cụ thường xuyên liên tục lại củng cố dần từng bước và tiến tới hoàn 
chỉnh từng phần các kĩ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài theo đúng 
mục dích và yêu cầu của môn học. Chỉ có đảm bảo tính giao tiếp mới có 
thể đảm bảo sự thống nhất triệt để và hữu cơ giữa mục đích, nội dụng 
và phương pháp trong việc dạy - học ngoại ngữ. 

Muốn đảm bảo thực hiện trọn vẹn nguyên tắc tính giao tiệp trong 
quá trình dạy - học,nhất thiết phải tuân thủ các yêu cầu giáo học phái; 
cơ bản như: 

1.a) Lấy hành động lời nói (hành động giao tiếp) làm đơn uị cơ bạn 
của uiệc dạy - học ngoại ngữ. Thực vậy, mỗi khi tiến hành giao tiếp bao 
giờ người ta cũng phải thực hiện tối thiểu một hành động giao tiếp bau 
gồm từ ý định giao tiếp, thành phần giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp: 
(thời gian, địa điểm, tỉnh huống, điều kiện)( 1). Khác với nhiều 
trường phái giáo học pháp trước đây chỉ dựa vào các đơn vị ngôn ngữ 
đơn thuần (từ, câu hoặc bài văn) để tiến hành giảng dạy, ở đây ngôn 
ngữ mới chỉ là những tư liệu cần thiết không thể thiếu được, song tự 
nó vẫn chưa đủ để cho ta thực hiện một hành động giao tiếp, cho nên 


(1) Bùi Hiên M.N.Viachiunhiếp uà cúc túc gid khúc. Tiếng Nga, quyên Ì, 
sách dùng cho gido uiên. Matxcơua - Hà Nội 1978, tr.6. 
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mui, cho ngưưới khác hiểu được ý mình hoặc nghe hiệu dược ÿ người 
khác hì cac phương tiện ngôn ngữ phái được kết hợp với các thành tô 
giay tiên vứa Rế trên. Các đơn vị ngôn ngữ như từ, câu và v... là những 
đút: vị cơ bạn của ngôn ngữ, song không nhất thiết lúc nào cũng trùng 
với czc hành động giao tiếp, mà mục dịch dạy - học ngoại ngữ lại là 
hoạt lông giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, cho nên không luyện tập để 
nâm từng hành động giao tiếp, tiến tới nắm từng chương trình hành 
động giao tiếp, thì rốt cuộc sẽ không có được khả năng giao tiếp bằng 
tiếng nước ngoài. Trên góc độ đó mà nói, các hành động giao tiếp (cũng 
nhìr các chương trình hành động giao tiếp va hoạt động giao tiếp nói 
chúng) phải trở thành nội dụng cơ bản, phải là khâu trung tâm của cả 
quái trình dạy - học ngoại ngữ. Nếu như sau môi tiết học các em biết 
thẽ m được một hành động giao tiếp bằng tiếng nước ngoài (chào hỏi, 
lam cuen, chúc mừng. đồng ý, phản đối v.v...) từ đơn gian đến phức tạp 
thì căng những sẽ đạt được mục đích vêu cầu từng tiết học, mà cũng 
sẽ đdum bao chắc chân hình thành được một khả năng giao tiếp đúng 
nhi ¿ui định của chương trình môn học. Hơn thế nữa, nhữ cô sự hình 
thành từng bước cụ thể và thiết thực những hành động giao tiếp mà 
học: snh sẽ củng cở được lỏng tin vào khả nàng nắm ngoại ngữ của bản 
thâm và sẽ duy trì được hứng thú học tập thường xuyên. 


¡, B) Giới thiệu ngữ liệu sử dụng trong các hành động lời nói trên 
cơ sởngữ phúp chức năng. Tự ban thần các hành động giao tiếp đã đòi 
hồi c+e phương tiện ngôn ngữ phải ở vào đúng các vị trí chức năng của 
công cụ giao tiếp,Cho nên muốn đảm bảo nguyên tắc thực hành giao 
tiếjp thì không còn con đưỡng nào khác là phải lấy ngữ pháp chức năng 
làm cơ sở cung cấp tư liệu ngôn ngữ cho học sinh. Thực vậy, khi cần 
thực hiện một hành động "chào hỏi" một người nào đó trong một tình 
huynz cụ thể nào đó, thi chỉ có những phương tiện ngôn ngữ trực tiếp 
tha gia vào biểu đạt ý định giao tiếp đó (từ ngữ, ngữ âm, hinh thái, 
cấu trúc) mới xuất hiện để thực hiện chức năng giao tiếp mà thôi, còn 
c&c: t7 ngữ, hình thải, cấu trúc khác không được huy động thực hiện 
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chức năng giao tiếp thì sẽ không cần thiết phải đem ra giới thiệu chủ 
học sinh. Nguyên tắc đam bảo tính giao tiếp không thừa nhận cách 
giới thiệu ngử liệu trên cơ sở hệ thống ngữ pháp miều ta hoặc hệ tháng; 
ngữ pháp cấu trúc hình thức. Sự miêu tả đầy đủ, có hệ thông từng cấn 
độ của cấu trúc ngôn ngữ (hết hệ thông ngữ ám, sang hệ thống hình 
thái, rồi đến hệ thống cấu trúc câu đơn, câu phức) không thể đáp ứng 
được yêu cầu dạy - học theo mục đích giao tiếp, bởi vi bất cứ một hành 
động lời nói não cũng phải sử dụng đồng thời các đơn vị ngôn ngữ 
thuộc tất cả các cấp độ (ngữ âm, từ vựng, từ pháp, cú pháp), nhưng lại 
không bao giơ sử dụng tất cả các dơn vị của một cấp độ ngôn ngữ. Sẽ là 
sai lầm về phương pháp, nếu như mỗi lần giới thiệu một hãnh động lời 
nói cho học sinh lại đồng thỡi yêu cầu học sinh phải biết đầy đủ cả hệ 
thống của từng đơn vị tham gia vào hành động giao tiếp ấy. Bói vậy, sự 
lựa chọn ngữ liệu, phân chia liều lượng, xác định trình tự giới thiệu 
ngữ liệu nhất thiết phải tuân theo nguyên tắc cần và đủ đối với từng 
hành động giao tiếp. 

1. e) Giới thiệu các hiện tượng ngữ âm, từ phdp, từ uựng trên cơ sở 
cú pháp. Đây là một phương thức thích hợp tự nhiên xuất phảt từ 
nguyên tắc đảm bảo tính giao tiếp và phục tùng nguyên tắc đó. Các 
hiện tượng ngữ âm hoặc từ pháp riêng lẻ tự nó mới chỉ là những chất 
liệu cụ thể của ngôn ngữ.Nếu không được liên kết lại bằng những qui 
tắc của cấu trúc cú pháp trong ngôn ngữ thì chúng không thể biểu đạt 
được một nội dung suy nghĩ trọn vẹn. Do đó để đảm bảo quá trình giao 
tiếp được tiến hành thông suốt thì phải dùng những đơn vị ngôn ngữ 
có mang một nội dung đầy đủ, nghĩa là phải dùng đơn vị cao hơn cấp 
độ ngữ âm, từ vựng và từ pháp. Đơn vị chính là câu thuộc cấp độ cú 
pháp. Và cũng chính là câu, chứ không phải âm vị, từ vị, hình vị mới 
đóng vai trò qui định vị trí, chức năng cụ thể của các đơn vị cấp dưới 
đó và xếp đặt chúng theo tuyến tính thời gian đúng với hoạt động giao 
tiếp tự nhiên. Cách giới thiệu ngữ liệu trên cơ sở cú pháp cho phép 
học sinh đồng thời làm quen cùng một lúc với những đơn vị thuộc các 
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cạp dọ ngôn ngữ Khae nhau, năm ngấv được qui luạất két hợp của 
chúng để tao nên đơn vị có gia trị thông báo ở cấp đọ cú pháp và như 
vav tạo cho học sinh nhưng thủi quen sự đụng kết hợp ngư am, từ 
vựng hình thất để phát ngôn và lĩnh ngôn. Cách dạy từng đơn vị ngữ 
am, từ vựng, hình thai riêng le, rơi rạc thương thấy trước đày đã gay 
cạn trở rất lớn đôi với quả trình hình thành kĩ năng giao tiếp cho học 
sinh. Bởi vậy, dễ giúp học sinh luyện tấp và ghi nhớ các hiện tượng 
nữúi pháp nhất thiết phái sử dụng mẫu câu. Mẫu cầu này có thê rút ra 
tư trong các hanh động giao tiếp, cũng có thể lựa chọn trong số những 
cau diễn hình nhất để học sinh dễ vận dụng chúng vào các hành động 


g1ao tiếp. 


\. đ) Giới thiệu ngữ liêu theo nhiều tòng đồng tủm xoay trôn 6c: 
Nguyên tác đam bảo tính giao tiếp đương nhiên loại trừ cách trình bày 
ngữ liện theo đưỡng thăng từ đầu đến cuối một lượt rồi kết thúc, bởi vì 
trong giao tiếp ngôn ngữ bao giờ người ta cũng chỉ lựa chọn đưa vào sử 
dụng một nghĩa phủ hợp nhất của mỗi đơn vị ngôn ngữ và một phương 
tiện bieu đạt phú hợp nhất trong số những đơn vị đồng nghĩa Cho nên 
việc cũng cắp ngay một lúc tất ca những ý nghĩa của một phương tiện 
ngũn ngữ (từ vị, hình vị, cấu trúc v.v...). vã tất ca những phương tiện 
biểu đạt của một nội dung ý nghĩa là không cần thiết, là dư thừa và 
khiến cho học sinh phải tích luy vỏ số những tư liệu ngôn ngữ chưa cần 
đến trong giai đoạn học tập ấy, làm cho các em mất công nhiều để học 
chung, nhưng sẽ quên ngay, vì không được vận dụng vào thực tiễn giao 
tiếp, Bơi vậy, muốn đảm bảo yêu cầu thực hành giao tiếp trong suốt 
qua trình học tập thì việc phản bố ngữ liệu theo nhiều vòng đồng tâm, 
lần sau trở lại sâu hơn và rộng hơn lần trước, là hoàn toàn tự nhiên, 
hợp với lô-gíc dạy - học. Xuất phát từ nguyên tắc giao tiếp trước hết là 
phải phân bổ nội dung giao tiếp (hành động giao tiếp, chủ để giao tiếp) 
và sau đó tới các phương tiện giao tiếp theo nhiều vòng đồng tâm lớn 
và nhỏ theo từng giai đoạn và thời kì học tập. Chăng hạn, hành động 
"chào höi" hoặc chủ đề "nhà trường" có thể và cần phải bố trí cho học đi 
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học lại nhiều lăn trong nhiều năm hóc, song lăn sau trở lạt nội dụng ấy 
với những phương tiện biêu đạt mới hơn. sảu hơn, phức tạp hơn và tế 
nhị hơn. Hoặc giả, một phương tiện biểu đạt (một từ, một hình thái, 
một cấu trúc) cũng cần phai cho học đi, học lại nhiều lần, song mỗi lần 
gặp lại phương tiện ấy mới phát triển thẻm những ÿ nghĩa mới, rộng 
hơn, sâu hơn ý nghìa cũ và phù hợp hơn, đúng hơn trong các tỉnh 
huống giao tiếp mới. Để xếp sắp ngữ liệu theo các vòng dông tâm cần 
phải tuân theo các tiêu chí cơ bản như tính điển hình, tính sinh sản, 
tính đại diện và tính bức thiết của mỗi đơn vị ngôn ngữ, có như vậy học 
sinh mới biết dùng đúng đơn vị trong tình huống tương ứng và mới có 
khả năng vận dụng linh hoạt. sáng tạo đễ dàng vào những hoàn canh 
giao tiếp khác nhau. Đây chính là biện pháp quan trọng để giúp học 
sinh từng bước tạo ra cho mình khả năng giao tiếp theo chiều hướng 
tiến lên phù hợp với từng giai đoạn học tập ngoại ngữ. 


2. Nguyên tắc đảm bảo tính tự giác tích cực 


Nguyên tắc tự giác tích cực trong việc dạy - học ngoại ngữ nảy 
sinh ra trước hết là do mục đích và yêu cầu giáo dục xã hội chủ nghĩa 
của nhà trường qui định. Con người mới xã hội chủ nghĩa do nhà 
trường đào tạo phải có tính tự giác và tích cực, tự giác đôi vởi nhiệm vụ 
cần làm, với hành động cụ thể của mình, tích cực trong mọi hoạt động 
tập thể và cá nhân. Riêng trong nhiệm vụ học tập ngoại ngữ và trong 
hoạt động giao tiếp bằng tiếng nước ngoài tính tự giác và tích cực cũng 
cần được hết sức coi trọng, vì như trong lí luận dạy - học đại cương đã 
chỉ ra là việc nắm vững các tài liệu học tập và hình thành các kĩ năng, 
kĩ xảo sẽ tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn, nếu trong quả trinh 
học tập có sự tham gia thưởng xuyên của tính tự giác và tính tích cực. 
Theo nguyên tắc này thì học sinh cần phải hiểu rõ mục đích, nội dung 
của việc học nói chung và của từng hành động học tập cụ thế (học ngử 
liệu, học hành động giao tiếp v.v....) để từ đó có ý thức tự giác, có động 
cơ tích cực thực hiện công việc cân làm. Như vậy thì việc giới thiêu, 
giai thích các ý nghĩa của các đơn vị ngỏn ngữ, giảng giải những qui 
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túc nữ pha Ta điệu huan toan cản thiết, song eách lam phát đạt vêu 
can đin gian, dế hiểu, hết kiếm thơi gian, nghĩa là chì cần vừa du cho 
việc thong hiệu phương tiền ngôn ngữ trực tiếp tham ga các hành 
dòng giao tiếp cú thê. Cho nên công việc giải thích có thê đụng tiếng 
mẹ đe và dịch, song cần hết sức tránh lí thuyết đái dong làm ảnh 
hương đến việc luyện tập, thực hành giao tiếp băng tiếng nước ngoài. 
Tình có ý thức eo thê và cần phải đi vào tiểm thức mỗi khì thực hiện 
hành đóng giao tiếp, nhưng tính tự giác và tích cực cân phản luôn luôn 
thương trực trong hoạt động giao tiếp, nghĩa là khi tiến hành giao tiếp 
học sình có găng lãng quên hình thức biểu đạt bảng ngôn ngữ, mà tập 
trung chủ V vão nội dụng của lợi nói. Điều này đã được nhà tâm lỉ học 
Xô Viết nội tiếng L.X.Vưgôtxki chỉ ra như sau: "Nếu như việc phát 
triển tiếng mẹ dẻ bất đầu từ việc sử dụng lỡi nói một cách tự do, tự 
phát và kết thúc bằng việc hiểu rõ được những hình thức ngôn ngữ và 
năm được chúng, thi việc phát triển tiếng nước ngoài bắt đầu từ việc 
hiểu rõ được ngôn ngữ và nấm được nó một cách chủ định và kết thúc 
băng lời nói tự do, tự phát"C 1), Rõ ràng là chỉ có năm ngôn ngữ một 
cách có ý thức thì mới phát huy được tỉnh chủ động sắng tạo, ửng xử 
lịnh hoạt trong hoạt động giao tiếp được. 


Cũng chính nhỡ dựa vào nguyên tắc tự giác tích cực mà các nhà 
giáo học pháp, các tác gia sách giáo khoa ngoại ngữ đã chủ trương từng 
bước lâm cho học sinh nhận thức được tửng phần và cuối cùng nhận 
thức được đây đủ và tương đối hoàn chính về hệ thống ngôn ngữ đã học 
thông qua các lời chú thích ngữ pháp, giảng giải qui tắc, thông qua các 
bảng biểu tóm tất, khải quát hóa và hệ thống hóa ngữ liệu. Như vậy, 
nguyên tắc này không hề mâu thuần, trái lại còn bổ sung và hỗ trợ cho 
nguyên tắc đảm bảo tỉnh thực hành giao tiếp ở trên, đồng thời góp 


(1) Đ.X,Vưgotxki. - Tư duy bà lời nói. - Trong sách: Tuyến táp những 
cong trình nghiên cứu tâm lị học., ME, 1956, tr.234. 
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phản khăc phục nhược diễm của nguyên tác đó. nghĩa là khắc phục 
được hiện tượng phân tản, tần mạn, rơi rạc của các hiện tượng ngôn 
ngữ mới học và dưa lại cho học sinh một hinh dụng tông quát về chỉnh 
thể cấu trúc ngôn ngữ. Nguyễn tắc này cũng góp phần khảc phục lỗi 
thực hành máy móc, lối luyện tập võ ý thức trong việc giáo dục ngoai 
ngữ cho thanh thiếu niên chúng ta. Về một phương diện nào đó, việc 
nắm ngoại ngữ với ý thức tự giác và tích cực còn gián tiếp có ảnh 
hưởng tốt với việc hiểu sâu thêm chính tiếng mẹ đẻ của học sinh và có 
tác dụng nắng cao nhận thức khoa học của học sinh đối với ngôn ngữ 
nó chung - một công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người. 


3. Nguyên tắc đảm bảo tính dân tộc 


Cùng với hai nguyên tắc trên, việc đảm bảo tính dân tộc là một 
nguyên tắc nền tảng tạo thành phương hướng giáo học pháp hiện đại 
trong việc dạy - học ngoại ngữ. Việc dạy - học ngoại ngữ trong trương 
phố thông Việt Nam bao giờ cũng có một đối tượng xác định cụ thể và 
đồng nhất là thanh thiếu niên Việt Nam. Như vậy, việc truyền thụ 
ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài cho học sinh Việt Nam đương nhiên 
phải tính đến những đặc điểm tiếp thu của học sinh Việt Nam ít nhât 
là trên 3 phương diện: tâm lí, văn hóa và ngôn ngữ của người Việt 
Nam. Trước hết về mặt tâm lí xã hội, học sinh luôn luôn chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của cha mẹ, bạn bẻ về định hướng giá trị đối với ngoại 
ngữ nói chung và từng thứ tiếng cụ thể nói riêng, do đó mà các em 
ngay từ đầu đã có thái độ thích hay không thích học ngoại ngữ, yêu 
hay ghét tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, hoặc tiếng Hán. Tâm thế 
ban đầu trước việc học tiếng nước ngoài có vai trò quyết định khá lớn 
đối với suốt cả quá trình học thứ tiếng đó, Bởi vậy, ngay từ đầu nhà 
trường, giáo viên và cả cha mẹ nữa phải xem xét kĩ mặt tâm lí này của 
học sinh để có biện pháp giáo dục, thậm chí phải có cả chế độ chính 
sách cụ thể nhằm xây dựng và duy trì một động cơ đúng đắn đối với 
việc học thứ tiếng này hay thử tiếng khác. Vì không tính đến đặc điểm 
này nên trong một thời gian dài tiếng Hản dạy trong nhà trường phủ 
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thong đã không thê mang lại kết quá tốt đọ học sình ghét bộ mốn. 
Cuối cũng do không bất ép ai học dược nữa nên tiếng Han tự nhiên dà 
Bì loại ra ngoài chương trình giáo dục pho thông cua chúng ta. Do như 
cau xây dựng và bao vệ đất nướcztiếng Hán sẽ phái được đưa trở lại 
nhi trường, nhưng nếu không quan tắm tới đặc điểm tâm lí dân tộc 
của học sinh Việt Nam đổi với tiếng Hán và nền văn hóa Trung Quốc, 
Lhì việc dạy - học ngoại ngữ này cũng sẽ kho thanh công được. Tỏm lại 
la căn hết sức coi trọng tâm lỉ dân tộc, ý thức xã hội ở người học để tìm 
cảch định hướng giá trị dúng đăn đổi với ngoại ngữ thì mới nắng cao 
được hiệu qua dạy - học tiếng nước ngoài. 

Về mặt văn hóa của ngoại ngữ, chúng ta đã khẳng định đó là bộ 
phạn nội dụng không thể tách rời khỏi ngôn ngữ khi dạy - học tiếng 
nước ngoài. Song giữa nền văn hóa Nga, Anh hay Pháp, Trung Quốc 
vỏi nền văn hóa Việt Nam có nhiều phần giông nhau, nhưng cũng có 
những đặc trưng dãn tộc riêng biệt của mỗi nền văn hóa, mà trong dạy 
- học ngoại ngữ không thể không tính đến. Vì mục đích chính trị - xã 
hội cuối cùng của việc học ngoại ngữ là để chọn lọc và tiếp thu tỉnh hoa 
văn hỏa củi dân tộc khác, nân đương nhiên chúng ta không đi học 
nhưng cài mình đã có trong nền văn hỏa của dân tộc Việt Nam, mà 
phai lựa chọn bổ sung những gì chưa có. Muốn giải quyết đúng đăn 
ván đề này chúng ta phải đối chiếu văn hóa Việt Nam với nên văn hỏa 
của ngoại ngữ cụ thể đang học để biết dược cái gì ta có và cái gì ta 
không có, cãi gì bạn có mà ta cần hoặc chưa cần, thậm chí không phù 
hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam, để từ đó xác định khỏi lượng nội 
dụng văn hóa nước bạn thật sự cần thiết và bổ ích đối với yêu cầu nâng 
cao trình độ văn hóa chung của học sinh phổ thông Việt Nam, đồng 
thời có thể phục vụ đắc lực cho cãc mục đích giảo dục phẩm chất đạo 
dức cho thể hệ trẻ Việt Nam. 

Vấn đề cuối cùng trên quan điểm dân tộc lâu nay được hầu hết các 
trưởng phải giáo học pháp ngoại ngữ quan tâm là việc tính đến đặc thù 
của tiếng mẹ đẻ của học sinh. Dựa vào kết quả của việc so sánh đối 
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chiếu từng cặp ngôn ngữ Nga - Việt, Anh - Việt, Pháp - Viết, Hân - 
Việt, giáo học pháp bộ môn rút ra được những điểm chung trong 2 
ngôn ngữ và những đác trưng riêng của từng thủ tiếng Trên nở sa đanh 
giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của những điểm giôns nh¡u 
-và khác nhau giữa tiếng nước ngoài với tiếng Việt, giáo học pháp là 
bộ môn chỉ ra những biện pháp phông tránh, ngăn ngửa và khảc phục 
những giao thoa ngôn ngữ (những chuyển dị tiêu cực) từ cấp độ âm vị, 
từ vị, hình vị đến cấp độ cú vị, ngôn vị trone quá trình hình thành các 
kĩ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài ở học sinh Việt Nam, đồng thời 
cũng chỉ ra các cách tận dụng những yếu tô chuyển di tích cực để 
tranh thủ thời gian nhanh chóng nắm được tiếng ngươc ngoài. Ngoài 
ra trong việc dạy - học ngoại ngữ còn phải quan tâm đặc biệt đến 
những hiện tượng tương tự chỉ giống nhau một phần nội dung (những 
từ nhiều nghĩa) hoặc một phần hình thức, mà không hoàn toàn trùng 
khớp nhau trong hai thứ tiếng. Cần phải có những bài tập riêng biệt 
cho việc khắc phục khuynh hướng đồng nhất hóa các hiện tượng tương 
tự ấy của tiếng nước ngoài với tiếng Việt, vì chính đây là những hön đá 
ngầm ngăn cản việc nắm thông thạo tiếng nước ngoài. Song tính đến 
đặc thủ của ngoại ngữ so với tiếng mẹ đẻ không có nghĩa là dưa các 
kiến thức của ngôn ngữ học đối chiếu vào các giủ học ngoại ngữ một 
cách tràn làn không cân nhắc. Đây là việc làm trước hết và chủ yếu là 
của những tác giả sách giảo khoa và của giáo viên trước khi lên lớp, 
còn ở trong lớp học sinh chỉ có việc luyện tập theo những bãi tập đã 
được cân nhắc trước về đặc thù giữa 2 ngôn ngữ, vì việc lạm dụng 
nhiều tiếng Việt để tiến hành giải thích sẽ hạn chế quá trình hình 
thành khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Từ kinh nghiệm học 
nhiều ngoại ngữ của mình. K.Marx đã phát biểu: "... Một người mới 
học tiếng nước ngoài bao giỡ cũng dịch thẩm sang tiếng mẹ để chừng 
nào anh ta chưa thể bỏ được dịch thẳng, chừng nào anh ta chưa quên 
tiếng mẹ đẻ trong lúc dùng tiếng nước ngoài thì chừng đó anh ta vẫn 
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chưa lĩnh hội được tỉnh thần của ngôn ngữ mới và cũng chưa nắm được 
Xu m. , “4 
nó một cách thành thao€ ) 


Nguyên tắc đảm bảo tính dân tộc rất quan trọng. Nó luôn luôn 
gắn 5ó với hai nguyên tắc trên để hợp thành một thể thống nhất và 
hoàr chỉnh của hệ phương pháp giao tiếp tự giác. Đây là nền tâng 
chung vững chắc để xây dựng hàng loạt những phương pháp và thủ 
phát dạy - học cụ thể, từng dạng hoạt động giao tiếp cơ bản (nghe, nói, 
đọc, zlêt) và từng lĩnh vực ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). 


(1) C.Mdc, Ph.Eng-ghen. Toàn tập, In lần thứ 2, tập 8, bản tiếng Nga., 
M.19£7, tr 119. 120. 
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Phần ba 


NỘI DUNG DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ 


Xuất phát từ mục đích, yêu cầu và dựa trên những cơ sở í luận 
dạy - học đã nêu ở các phần trước, bộ mõn ngoại ngữ trong chương 
trình giáo dục nói chung qui định những nội dung thiết yếu nhất trên 
các mặt: giáo dục tư tưởng đạo đức, bồi dưỡng tri thức văn hóa ;à rèn 
luyện kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Các mặt nội dung n¿y liên 
quan chặt chẽ với nhau, hợp thành một thể thống nhất với hạ: nhân 
trung tâm là kĩ năng giao tiếp để thông qua hoạt động dạy - lọc tạo 
nên ở mỗi học sinh một khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Mối tương 
quan các mặt nội dung như vậy chính là đặc trưng cơ bản của lộ môn 
ngoại ngữ, mà người dạy và người học cần tâm niệm trong suốt :ả quá 
trình chiếm lĩnh đối tượng môn học. 


I. Nội dung kĩ năng giao tiếp 


Giống các bộ môn văn hóa cơ bản khác coi các kĩ năng thựt hành 
là một bộ phận hợp thành không thể thiếu được của nội dung, song bộ 
môn ngoại ngữ trong nhà trường có điểm khác biệt hết sức đáng kể là 
lấy hệ thống các kĩ năng thực hành giao tiếp làm trọng tâm của nội 
dung dạy - học, bởi vì hệ thống các bài tập thực hành giao tiếp không 
dừng lại ở chỗ minh họa các khái niệm khoa học, khắc sâu :ác ấn 
tượng thực tế, củng cố các hiểu biết lý thuyết, mà ở đây thực hàth giao 
Liếp thực sự trở thành nội dung hoạt động chủ yếu, là mục tiêu chiếm 
lĩnh hàng đầu của cả thầy trò trong việc dạy - học ngoại ngữ. Sẽkhông 
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bu iữ đạt được mục tiêu của môn học Hgoai ngữ, nếu như hoạt động 
chu đao lại không phán là rên luyện thành thạo các kì năng thực hành 
gian tiếp, Bởi vay, trong môi tương quan giữa 3 phản cơ bản của nội 
dung dav - học ngoại ngữ, việc hình thành các kì năng giao tiếp vừa 
bao quát ca 2 phần nội dụng tư tưởng đạo đức và kiến thức văn hỏa, 
vưa chỉ phối ea 9 phản nội dụng do, Nếu 3 phần ấy thoát ly hoặc lấn ảt 
nói dung kỉ năng thực hành giao tiếp thì bộ môn ngoại ngữ không còn 
giữ vị trí và vai trỏ căn thiết trong hệ thông các bộ môn văn hóa cơ bản 


trong nhà trưởng như no vốn có và phải có, 


Nội dụng kì năng giao tiếp băng tiếng nước ngoài ở nhà trương bao 
gốm 4 dạng hoạt động giao tiếp là: nghe, nói, đọc, viết. Ca 4 phần nội 
dung này đểu có mặt thường trực trong suốt quá trình dạy - học tiếng 
nước ngoài, song mục đích của bộ mõn chủ yếu là nắm kĩ năng đọc 
hiểu, nên trong số 4 nội dung kĩ năng giao tiếp thì kĩ năng đọc hiểu 
chiếm vị trí trung tâm, Tuy nhiên không phải ở trong mọi giai đoạn 
học tập môi quan hệ giữa 4 kĩ năng đều là bất biến, mà thứ tự trước 
sau và nặng nhẹ của chúng được qui định bởi những qui luật hinh 
thành các kì năng giao tiếp như đã trình bày trong phần cơ sở tâm lí 
ngôn ngữ học ở trên. 


Nội dung kĩ năng thực hành giao tiếp được thể hiện dưới dạng hệ 
thông các bài tập tương ứng với yêu cầu hình thành từng kĩ năng 
nghe, nói, đọc, viết. 


1. Rï năng nghe hiểu 


Căn cứ vào yêu cầu mức độ nghe hiểu lời nói bằng tiếng nước 
ngoài được qui định trong chương trình bộ môn ngoại ngữ, các tài liệu 
giảo khoa dùng trong nhà trường tiến hành cụ thể hóa các yêu cầu 
nghe hiểu của từng giai đoạn học tập ra thành các dạng bài tập từ đơn 
giản đến phức tạp, từ thấp đến cao để luyện cho học sinh có thể nghe 
và hiểu được lời nói bằng tiếng nước ngoài theo đúng đòi hỏi cần có ở 
mỗt thời kì học tập nhất định. 
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Trước hết các bài tập chia thành 2 loại theo 2 giai đoạn luyện tập 
loại bài tập rèn luyện kĩ xảo và loại bài tập rèn luyện kĩ năng nghe 
hiểu. Loại bài tập kĩ xảo có nhiệm vụ chuẩn bị các cơ chế thính giác 
làm quen dần và rồi tiến tới nhận biết được chuỗi lời nói, tách đúng các 
ngữ đoạn, phân biệt được các từ hình để cuối cùng liên hệ được các 
chuỗi âm thanh ấy với nội dung ngôn ngữ mà chúng biểu đạt( 1). 

Loại bài tập kĩ xảo rất đa dạng, song chủ yếu thường thể hiện dưới 
các kiểu sau: 

- Nghe nhận biết và phân biệt chính các âm, các từ. 

- Nghe nhận biết các ngữ điệu và phân biệt đúng trọng âm lôgic 
của câu nói. 

- Nghe nhận biết và phân biệt được chỗ khác nhau giữa hai câu 
tương tự. 

- Nghe nhận biết và tách được số lượng câu trong chuỗi lời nói. 

~ Nghe nhận biết và nhắc lại đúng từ, câu hoặc chuỗi lời nói. 

- Nghe nhận biết về ghi lại đúng từ, câu hoặc chuỗi lời nói. 

Các loại bài tập rèn luyện kĩ năng giao tiếp (nghe hiểu) có nhiệm 
vụ làm hình thành ở học sinh khả năng nghe, hiểu được nội dung lời 
nói, nghĩa là có khả năng lĩnh hội ý của mỗi câu nói, theo dõi diễn biến 
của các sự việc, xác định ý chính, nắm được nội dung cơ bản của lời nói, 
Loại bài tập này thường có các kiểu thể hiện chủ yếu như sau: 

- Nghe và thực hiện hành động theo nội dung mệnh lệnh nghe 
được. 


(1) Các kiểu bài tập có thể tham khảo thêm ở quyển "Phương pháp luận" 
dùng cho giáo uiên nước ngoài. 1982, trang 68 - 69. (Hếng Nga). 
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- Nghư Và tra lợi cạp cau hỏi teó thẻ chì tra lời khăng định hoặc 


phú đình). 
- Nghe và đặt đầu để cho câu huyền. 
- Nghe và phản chịa câu chuyện thành các ý lớn. 
- Nghe và đối chiêu với dân bài cho săn xem đúng hay sai. 
- Nghe và phát biêu đánh giá chú quan về nội dung câu chuyện. 


- Nghe và ghi tỏm tất nội dung câu chuyện (có thể bằng tiếng 
Viet) 


- Nghe va kế lại (nói hoặc viết) nội dung câu chuyện. 


Các bài tập luyện nghe hiểu có thể thực hiện thông qua lời của 
giảo viên, của học sinh cùng lớp, của băng ghi ảm hoặc phim ảnh ..., 


song nhất thiết phải chọn được các lời nói chuẩn mực, rõ ràng. 
2, Ki năng nói 


Vị trí của kì năng nói có tầm quan trọng đặc biệt trong nội dung 
day - học ngoại ngữ, mặc dù ở trường phổ thông không coi kĩ nàng nói 
là mục tiêu cơ bản cuối cùng của bộ môn ngoại ngữ. Sở dĩ như vậy là vì 
kị năng nói chẳng những là mặt nội dung cần thiết không thể coi nhẹ 
được, mả còn vì nó có tác dựng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc hình 
thành tất cả các kĩ năng giao tiếp khác. Cho nên khi nói đến kĩ năng 
nói, người ta không bao giỡ tách nó ra khói việc hình thành song song 
với kĩ năng nghe, vì vậy trong giáo học pháp ngoại ngữ thường dùng 
thuát ngữ rèn luyện "kĩ năng khâu ngữ" (nghe, nói) để biểu thị sự gắn 
bó của 2 kĩ năng ấy trong quá trình rèn luyện. Có thể nói, kĩ năng 
khâu ngữ vừa là mục đích (có giới hạn cụ thể ghi trong chương trình), 
vưa là nội dung đồng thời cũng là phương tiện dạy - học ngoại ngữ 
nứa. Về mặt nội dung Rĩ năng nghe - nói, chương trình ngoại ngữ xuất 
phát tử những mục tiêu cụ thể của từng năm học,để ra những qui định 
tương ứng về các chủ điểm tư tưởng, các đề tài thực tiễn của cuộc sống 
xã hội Trên cơ sở đó lựa chọn những tình huống hoạt động giao 
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tiếp phù hợp và chỉ ra một hệ thống bài tập rèn luyện khâu ngữ dưỏi 
dạng đối thoại và độc thoại. Hệ thống bài tập rèn luyện khẩu ngữ cũng 
chia thành 2 loại theo 2 giai đoạn luyện tập: bài tập rèn luyện kĩ xảo 
ngôn ngữ và bài tập rèn luyện kĩ năng giao tiếp. 

a) Ở dạng đối thoại 

Các bài tập rên luyện kĩ xảo ngôn ngữ có nhiệm vụ chuẩn bị cho 
học sinh thực hiện các hành động lời nói trong những tình huống lựa 
chọn phù hợp với nội dung dự kiến trong kế hoạch lên lớp, trong tài 
liệu giáo khoa cơ bản. Đó là những bài tập rẻn luyện cho học sinh cách 
tham gia đàm thoại có chuẩn bị theo các tình huống học tập. 

Trước hết cần có một loại bài tập chuẩn bị cho học sinh nắm được 
các phương tiện ngôn ngữ có sẵn trong các kiểu đối thoại dưới dạng 
mẫu câu nghi thức lời nói như: chào - đáp lại lời chào, mời - đáp lại lời 
mời, đề nghị - tân thành - phản đối; cảm ơn - đáp lời cảm ơn, hỏi - đáp, 
sai khiến - tuân lệnh - chống lệnh; khen chề-chấp thuận - phần ứng, 
v.v... Các kiểu bài tập chuẩn bị nhằm rèn luyện kĩ xảo đối thoại thương 
được áp dụng như sau: 


- Hỏi đáp theo những mẫu câu cho sẵn. 

- Kích thích và phản ứng bằng những mẫu câu cho sẵn. 
- Nghe và nhắc lại lời đối thoại. 

- Nghe và nhắc lại có thay đổi chút ít lời đối thoại. 

~ Mỏ đầu đoạn đối thoại đã cho trước. 

- Kết thúc đoạn đối thoại đã cho trước. 

- Thay thế các vế đối thoại bằng những tù đồng nghĩa. 


- Mỏ rộng lời đối thoại cho sẵn. 
= Rút gọn lời đối thoại cho sẵn. 
- Đổi vai đối thoại theo những mẫu cho sẵn. 
_= Thay đổi thời gian, địa điểm, đối tượng trong lời đổi thoại cho 
săn. 
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Trên eö sở nãm được cäc mầu cầu đổi thoại trong cáe bài tạp chuän 
bị, cần hướng dân học sinh vận dụng các kì xao đôi thoại vào các tỉnh 
huông sát với thực tế - cả tỉnh huống tự tạo lần tình huồng tự nhiên. 
Đề hình thành và phát triển kì năng giao tiếp ở dạng đối thoại, có thể 
ấp dụng các kiểu bài tập chủ yếu như sau: 

- Ứng xử lời nói đúng tình huống được miêu tả. 

- Hỏi đáp trong tình huông được gợi ý trước. 

- Đối thoại theo chủ để cho trước. 

- Nói chuyện theo tranh, ảnh. 

- Phản ứng bằng lời nói trước tình huống mới xuất hiện. 

- Đóng vai các nhân vật trong mäu chuyện ngắn. 

- Trao đổi cảm tưởng về một cuốn phim. 

- Thảo luận về một vấn đề thời sự. 

- Tranh luận về một sự kiện trong lớp, trong trường. 

- Đóng vai dịch nói cho hai người đối thoại. 

Việc phân chia thành hai loại bài tập như trên mang tính chất ước 
lệ nhất định, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể phân định rành rọt 
được ranh giới giữa bài tập chuân bị kĩ xảo và bài tập rên luyện kĩ 
năng giao tiếp. Cho nên vân có thể sử dụng xen kẽ, bổ sung hai loại bài 
tập đó trong quá trình lên lớp, chứ không nhất thiết phải thực hiện dứt 
diểm loại bài tập kĩ xảo mới chuyển sang loại bài tập kĩ năng giao tiếp 
hoặc ngược lại. 

b) Ở dạng độc thoại 

Các bài tập loại rèn luyện kĩ xảo ngôn ngữ mang tính chất chuẩn 
bị vốn tư liệu ngôn ngữ cho việc phát ngôn những ý định giao tiếp thể 
hiện bằng một chỉnh thể lời nói mang nhiều ý liên kết một cách S-gíc. 
Về thực chất các bài tập rèn luyện kĩ xảo phát ngôn độc thoại phải bỏ 
qua các hình thái từ pháp và cấu trúc đơn lẻ, mà bắt đầu thẳng từ 
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những cấu trúc ngữ phái»những chỉnh thể cú pháp trên câu kém theo 
ngữ điệu phảt ngôn có trọng ảm lõ-gíc. Các bài tập rên luyện kì xao 
độc thoại bao gồm một số kiểu như sau : 

- Ñể lại nội dung câu chuyện đọc được. 

- Kể lại nội dung câu chuyện nghe được. 

- Miêu tả lại bức tranh theo lời giáo viên kể. 

- Mö rộng nội dung câu chuyện trên cơ sở cốt truyện mới đọc được 
hoặc nghe được. 

- Rút gọn nội dung câu chuyện trên cơ sở giữ nguyên cốt chính. 

- Trả lời những câu hỏi theo cốt truyện. 

- Giới thiệu câu chuyện theo dàn ý cho sẵn. 

Tuy là những bài tập rèn luyện ki xảo độc thoại, song ở đây đã 
mang nhiều yếu tố vận dụng sáng tạo những ngữ liệu thuộc các cấp độ 
thấp để tự động hóa, cho nên cần thực hiện dẫn dần từng bước thận 
trọng, phù hợp với yêu cầu và đối tượng học sinh. 

Còn kĩ năng giao tiếp độc thoại thực sự bao giỏ cũng đỏi hỏi phát 
triển cân đối về cả hai mặt: kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và khả năng Lư 
duy lô-gíc của học sinh, bởi vì nội dung rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ 
luôn luôn gắn liền với việc phát triển khả năng tư duy lô-gíc. Tuy 
nhiên nói vậy không có nghĩa là trong khi thực hiện các bài tập kĩ 
năng giao tiếp độc thoại, chỉ chú ý hoặc chú trọng quá nhiều đến các 
thao tác tư duy của học sinh mà không tập trung cố gắng chủ yếu vào 
việc trau dổi kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Để phát triển kĩ năng 
độc thoại có thể áp dụng những kiểu bài tập sau đây: 

- Kể lại ý chính câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

- Kể lại diễn biến của một sự kiện. 

- Kể chuyện theo chủ để. 


- Phát biểu cảm tưởng về một người, một việc. 
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- Bình luận về mọt van đế 
- (“hứng mình một vấn đề. 
~ Biến luận ủng hộ hoặc phan đổi ý kiên người khác 


Những kiểu bài tập này thực sự mang tình chất giao tiếp tự nhiên. 
song trong nhà trường phố thông không đôi hỏi nó như một kĩ nàng 
bật buộc phái có đối với mọi học sinh. mà chú vếu đành riêng cho một 
số em có nâng khiếu hoặc cho các lớp chuyên ngoại ngữ, vì vậy nói 
chủng chỉ nên áp dụng trong các hoạt động ngoại khóa nhằm đái ứng 
những nhu cầu phát triển của học sinh khả. 


Cũng cẩn nöi thêm là trong giao tiếp tự nhiên hàng ngày không có 
ranh giới tách biệt hành động giao tiếp đối thoại với hành động giao 
tiếp độc thoại, mà thực tế chúng thường chuyển hóa và thâm nhập vào 
nhau, vì để trả lời một câu hỏi người ta có thể dùng một vài lời ngắn 
gọn, song cũng có thế phải trình bày, biện luận, chứng mình đầy đủ và 
có sức thuyết phục, hoặc để từ chối một yêu cầu người ta có thể nói 
ngăn gọn, song cũng có thể phải nêu rõ lí do từ chối, v.v... Cho nên cả 9 
dạng độc thoại và đối thoại đều có vị trí và vai trò tác dụng riêng trong 
hệ thống các bài tập rèn luyện kĩ năng khẩu ngữ cho hợc sinh. 

3. Kĩ năng dọc hiểu 


Chương trình qui định kĩ năng đọc hiểu là mục đích cuối cùng của 
cä 7 năm học ngoại ngữ trong trường phổ thông, cho nên việc rèn luyện 
kì năng cơ bản này đương nhiên trở thành một trong những nội dung 
dạy - học chủ yếu nhất của bộ môn ngoại ngữ. "Điều quyết định đối với 
việc dạy - học ngoại ngữ (giao tiếp bằng ngoại ngữ) là nguyên tắc sau 
đảv: dạy học bất kì một dạng hoạt động giao tiếp nào cũng đều phải 
bac gồm chủ yếu bằng những bài tập ở ngay trong hoạt động giao tiếp 
đó( 1). 


(1). E.P.Subin. - Giao tiếp bằng lời nói uà dạy học tiếng nước ngoài., M; 
Giao dục, 1972, tr.231 thiêng Nga) 
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Như vậy, tập dọc còn được cói lì mọt phương tiện cơ bản để hình 


thành kì năng đọc hiệu bằng liêng nước ngoài. 


Là một dạng hoạt động giao tiếp eø ban, kĩ năng đọc trước hệt phải 
trở thành nội dung quan trọng nhất mà học sinh cần chiếm lĩnh dược 
trong quá trình học tập. Trên quan điểm giao tiếp ngôn ngữ, dọc la 
một hoạt động ngôn ngữ thụ động tìm kiếm và lĩnh hội thông tin từ các 
văn bản viết thông qua kênh chữ, bởi vậy có thể dùng một thuật ngữ 
khác phản ánh đúng hơn nội hàm của khái niệm đó là "xem" (xem 
sách, xem vở, xem thư, xem truyện .v. v...). Thuật ngữ quen dùng lâu 
này là "đọc" thường gợi ngay hình ảnh phát ngôn thành tiểng một văn 
bản viết, mà thực chất hoạt động phát ngôn này lại không phải là mặt 
chủ yếu của các dạng hoạt động giao tiếp cơ bản. Theo ý kiến của các 
nhà tâm lí ngôn ngữ thì đọc (thành tiếng) là một dạng hoạt động giao 
tiếp "trung gian, thứ yếu"( 1). Theo X.K.Phôlômkina thì "dọc thành 
tiếng gần với nói" nhiều hơn xét trên cả phương diện đặc điểm sinh lï 
lẫn tính chất hoạt động. giao tiếp ngôn ngữ( 2). Song theo truyền 
thống lâu đời vẫn có thể chấp nhận thuật ngữ "đọc" để chỉ dạng hoạt 
động giao tiếp ngôn ngữ cơ bản với mục đích thu nhận thông tin bằng 
mắt. Tuy nhiên để việc dạy - học ngoại ngữ mang lại hiệu quả cao, gião 
học pháp hiện đại tiến hành phân loại đọc thành 2 kiểu chính: đọc học 
tập và đọc giao tiếp tương ứng với 2 quan niệm; đọc là phương tiện dạy 
- học và đọc là mục đích dạy - học. 

_. #) Đọc học tập 
Là một kiểu hoạt động học tập nhằm tạo ra những kĩ xảo làm cơ sở cho 
việc hình thành kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, trước hết là kĩ năng đọc 


1.E.P.Subin. - Sách đã dẫn, tr. 188 - 189. 
3. X.K.Phôlômkina. - Phương pháp dạy đọc tiếng Anh chủ học sinh trung 
học. - Tóm tắt luân dn tiến sĩ, M. 1974 (tHống Nga). 
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hơn, và ngoài ra là đệ hỗ trợ cho việc hình thanh cac kì năng giao tiếp 
khác nữa. ])oc học tập có hai hình thức cơ bạn tủy theo từng giai đoạn 
học tập, C giai đoạn đâu chủ yêu cản ấp dụng hình thức dọc to (thành 
tiếng), gang giai đoạn để cao trọng tâm tập đọc bằng hinh 
thức đọc thầm (xem). Lâu nay nhiều nhà giáo học pháp vẫn chủ trương 
lập trung rên luyện kĩ thuật đọc to ở tất ca các giải đoạn, vì coi đó là 
hình thức hữu hiệu nhất, có tác dụng hình thành kĩ năng đọc hiểu và 
hỏ trợ cho việc phát triển khaảu ngữ. Song thực tế đã cho thấy là việc 
tập trung và kéo đài hình thức đọc to trong ca quả trình dạy - học làm 
hạn chế khả nàng đọc hiểu cua học sinh. "Bởi vậy sự lạm dụng hình 
thức dọc to gây trở ngại cho việc hình thành tính lướt nhanh của đọc, 

vi hình thức đọc to cẳng cô thói quen đọc thành tiếng đầy đủ từng 
du” và chủ vếu còn là vì "trong hình thức đọc to vắng mặt những 
thao tác trung tâm và khó nhất của các dạng hoạt động giao tiếp cơ 
bản như việc lựa chọn các từ và các mõ hình và việc thực hiện trọn 
vẹn thao tắc lập mã ngầm các tín hiệu ngôn ngữ (trong dạng chủ động 
thöng tin); việc giải mã trọn vẹn các thông tin và kiểm tra tính chính 
xác của nó (trong dạng thụ động nhận tin" ˆ.. Rõ ràng khi đọc to,học 
sinh phải chú ý nhiều đến kĩ thuật đọc, mà cøi nhẹ hoặc bỏ qua phản 
nội dung của văn bản, do đó khó có thể tạo ra được kĩ năng đọc hiểu. 

Để tiếu hành hoạt động đọc học tập trong trường phổ thông 
thường hay sử dụng các kiểu bài tập chính như sau: 

Các kiểu bài tập đọc thành tiếng: 


- Tập đọc đúng chữ cái, vần, từ. 


( 1 )M-.Ja.Đẽmianhenhõ, K.A.Ladarenkha, X.V.Kisclaia- Cơ sử phương 
phạp luận dạy học tiếng nước ngoài. - Kiep, 1976, tr.149 (hếng Nga). 


(2)ÉP. Subin. - Sách đã dan, tr. 193 
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- Tập đọc đúng các âm biến thể trong vần, trong từ và cụm từ. 

~ Tập đọc đúng trọng âm của từ. 

- Tập đọc đúng thanh điệu của âm tiết. và từ (tiếng Hán v.v...). 

- Tập đọc đúng ngữ điệu, đúng tiết tấu của câu. 

- Tập đọc ngắt câu, ngắt đoạn, đúng trọng tâm lôgíc, đúng ngữ 
. điệu của chúng. 

- Tập đọc đoán hiểu từ mới dựa theo mô hình cấu tạo từ, dựa theo 
ngữ cảnh. 

- Tập đọc phân tích cấu trúc ngữ pháp cơ bản. 

- Tập đọc diễn cảm một đoạn văn xuôi đã phân tích. 

- Tập đọc diễn cảm đúng vai trò trong mẩu đối thoại. 

~ Tập đọc diễn cảm một đoạn (bài) thơ đã phân tích. 

Các kiểu bài tập đọc diễn cảm nói chung không đặt ra cho số đông 
học sinh, mà chỉ nên dành cho những học sinh khá có hứng thú đi sâu 
vào kĩ thuật đọc diễn cảm và chỉ thực hiện trong các giờ ngoại khóa, vì 
đọc diễn cảm đòi hỏi nhiều công phu luyện tập mới thông cảm đây đủ 
với nội dung của bài đọc để rồi diễn tả chính xác tình cảm của bài vần 
được. 

Các kiểu tập đọc thầm: 

- Tập đọc hiểu một bài không có từ mới, cấu trúc mới. 

- Tập đọc hiểu một bài có vài từ mới có thể đoán được dựa theo mô 
hình cấu tạo từ, hoặc dựa theo ngữ cảnh. 

- Tập đọc hiểu một bài có cấu trúc ngữ pháp mới dễ đoán hiểu. 

- Tập đọc hiểu một bài có vài từ cần tra từ điển. 

- Tập đọc hiểu một vài bài có hiện tượng ngữ pháp cần tra cứu. 

- Tập đọc có tính thời gian. 

b) Đọc giao tiếp 
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Trước hết là kiểu đọc đập ứng mục đích cơ bản của dạy - học ngoại 
ngữ nhằm lĩnh hội nội dụng thông tìn trong các văn bản việt. Ngoài ra 
trong quá trình dạy - học đọc giao tiếp cón có tác dụng như một 
phương tiện học tập nửa. X.R.Phỏlômkina đã chia kiểu đọc giao tiếp 
thành 3 loại nhỏ: a) đọc thoảng qua, nghĩa là đọc lướt nhanh một văn 
bản, một quyền sach để có được một ý niệm chung nhất về nội dung 
văn bạn; b) đọc bao quát, nghĩa là đọc làm quen sơ bộ để nắm được nội 
dung cơ bản, hiểu được ý chỉnh của văn bản; c) đọc nghiên cứu, nghĩa 
là đọc kĩ để hiểu cặn kẽ, ghi nhớ nội dung và để có thể tóm tất hoặc 
truyền đạt lại ý chính của văn bản( 1). Cả ba loại dọc giao tiếp này 
đều dược áp dụng rộng rãi trong hoạt động thực tiễn hàng ngày để xử 
lí nhanh chóng và có hiệu quả các nguồn thông tin trên sách bảo ngoài 
nước, Vì Vậy trong quá trình dạy - học cần phải chú ý rèn luyện cho học 
sinh nắm dược kĩ năng giao tiếp (đọc hiểu) ở cả 3 loại theo những yêu 
cầu cần thiết của việc tìm kiếm thông tin. Đọc giao tiếp nói chung 
thưởng thực hiện dưới hình thức đọc thầm, nên các bài tập rèn luyện 
kĩ năng đọc hiểu chủ yếu cũng ở dưới dạng đọc thầm như sau: 


- Đọc lướt qua một bài để biết nội dung nói về vấn đề gì. 
~ Đọc tìm ý chính trong bài. 


- Đọc tìm những câu trong bài trả lời cho những câu hỏi cho trước 
hoặc cho sau khi dọc. 


- Xác nhận hoặc phủ nhận những câu lấy từ trong bài đọc. 
- Chỉ ra những câu nào phù hợp với nội dung của bài đọc. 
- Dựa theo nội dung bài đọc trả lời các câu hỏi. 


- Xếp đặt lại dàn ý cho sẵn sao cho phù hợp với nội dung bài đọc. 


(1) X.K.Phôlômkina. - Sự phụ thuộc của cac loại hình bài tập uới các 
kiểu đọc uän bản trong sách. - Kỷ yếu phương pháp luận uề những ấn đề dạy 
tiếng nước ngoài trong trường Đại học, M, 1970, tr. 12. 
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- Chọn một trong hai dàn bài ăn khớp với nội dung bài đọc. 

- Đọc xong tìm ra một đầu để mới cho bài đọc. 

- Chia bài đọc thành nhiều đoạn hợp lô-gíc. 

- Làm dàn ý cho bài đọc. 

- Đọc thầm có tính thời gian. 

- Tóm tắt nội dung bài đọc. 

Tất cả các loại bài tập áp dụng cho các kiểu đọc học tập và giao 
tiếp nêu trên có liên quan mật thiết với nhau và đều có tác dụng góp 
phần hình thành kĩ xảo và kì năng đọc hiểu bằng tiếng nước ngoài. 
Tùy theo yêu cầu chính của từng giai đoạn, tùy theo đối tượng học sinh 
cụ thể mà lựa chọn hình thức này hoặc hình thức kia cho phù hợp, chứ 
không nên cường điệu hóa và tuyệt đối hóa kiểu đọc này, rồi phủ định 
hình thức kia. Cũng cần nói thêm là kiểu đọc dịch quen dùng xưa nay 
không nên lưu hành phổ biến trong dạy - học ngoại ngữ, thậm chí cả 
trong việc kiểm tra sự thông hiểu nội dung bài học cũng cần hết sức 
hạn chế, và "nên thay thế nó bằng kĩ năng gắn những từ và thành ngữ 
tiếng nước ngoài với các hình ảnh và khái niệm tương ứng. Vì vậy kiểu 
địch liền toàn bài đọc như một phương thức kiểm tra xem ra là không 
thỏa đáng 

4. Ki năng viết , 

Cũng như các kĩ năng giao tiếp khác, kĩ năng viết là một bộ phận 
quan trọng trong nội dung dạy - học ngoại ngữ, vì viết chẳng những 
được ghi trong chương trình như một mục tiêu cần đạt được, mà nó con 
có tác dụng như một phương tiện dạy - học hữu hiệu trong việc hình 
thành các kĩ năng giao tiếp khác, cũng như trong việc tạo ra chính bản 


(1)Phương phúp luận (chủ biên: A.A.Lêônchiep, T.A.Kôrôđoud)., M., tiếng 
Nga, 1977, tr.90 (hiếng Nga). 
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thân kĩ năng viết, Khải niệm "viết" bao hàm nhiều ý như: ghi chữ (viết 
chứ thương). viết chính tả, chép bài v.v..., ghì lại lời nói, biểu đạt nội 
dung suy nghi băng chữ viết. Với hai nội dung đầu, thì viết là những 
hành động có tính chất mây móc nhiều hơn và chủ vếu mới là khâu 
chuản bị cho việc viết có tính sáng tạo, có tỉnh giao tiếp thực sự mà 
giảo học pháp ngoại ngữ ngày nay gọi là kì năng viết, hoặc kĩ năng lời 
nui viết, hoặc kì năng việt giao tiếp. Do nhiều điểu kiện khách quan 
hàn chế, chương trình môn ngoại ngữ trong trường phổ thông đã giới 
han vêu cầu đối với kĩ năng viết giao tiếp ở mức độ viết được như trao 
đối sinh hoạt vơi bạn bẻ nước ngoài ma thôi, cho nên trọng tâm của nội 
dung dạy học viết tiếng nước ngoài chỉ bao hàm việc luyện viết đúng 
chư thường, viết tương đổi đúng chính tả và ngữ pháp, ghi lại được gản 
dung những điều đã nỏi ra được bằng tiếng nước ngoài. Cũng cần nói 
thêm rằng việc nghe ghi lời giảng hoặc lời phát biểu của người khác 
thuộc về loại kĩ năng trung giar~^ đồi hỏi những sự rèn luyện riêng 
biệt mà trong điều kiện ở trường phổ thông bình thường không thể 
thực hiện được, do đó chương trình không đặt ra yêu cầu này. Ngoài ra 
ngav cả vấn để viết đúng chính tả ở trường phổ thông cũng khöng đòi 
hói viết thật chính xác qui tắc viết đúng của tiếng nước ngoài, nhất là 
những thứ tiếng có dạng văn tự khó nhớ như chữ Trung Quốc. Xuất 
phát từ mục đích giao tiếp việc viết đúng chính tả đành phải bằng lòng 
vớt yêu cầu là không làm mất đi hoặc xuyên tạc hẳn ý định của người 
viết, nghĩa là miễn sao người đọc vẫn hiểu được nội dung thông tin 
trong bài viết đó. 

Để đảm bảo được việc hình thành kĩ năng viết theo đúng yêu cầu 
khiêm tôn nêu trên trong quá trình dạy - học cần thực hiện một hệ 
thông bài tập xếp thành 2 loại dưới đây: 


œ) Bài tập rèn luyện kĩ xảo uiễẽt chữ nước ngoài 


(1l. Ê.P.Subin. - Sách đã dẫn, tr,192. 
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Loại bài tập này trước hết nhằm giúp học sinh nắm dược mỗi liên 
hệ giữa âm thanh và chữ viết đặc biệt là đối với loại chữ tưởng ý tượng 
hình như chữ Trung Quốc, nắm được một số tối thiểu các qui tắc việt 
đúng và kĩ thuật viết tay trên giấy. Các kiểu bài tập thường áp dụng 
chủ yếu là: 


- Tập viết đúng chữ cái. 

- Chép lại các từ, cụm từ, câu mới học. 

- Viết chính tả những từ, cụm từ đã học. 

- Viết chính tả những từ, cụm từ, câu, bài. 
- Chép lại những bài tập luyện nói vào vở. 
- Nhớ ghi lại bài tập nói ở trên lớp. 

b) Bài tập rèn luyện kĩ năng uiết giao tiếp 


Loại bài tập này chủ yếu giúp học sinh dân dần biết diễn đạt trên 
giấy những suy nghĩ đơn giản về các chủ đề đã học, biết viết kể lại 
những công việc thường ngày của bản thân và tập thể. Có thể áp dụng 
những kiểu bài tập tùy theo giai đoạn và trình độ học tập như: 


- Đặt câu hỏi theo tranh, theo tình huống. 

- Viết đoạn đối thoại theo tranh, theo tình huống. 
- Đặt câu hỏi theo nội dung bài đọc. 

~ Trả lời câu hỏi theo nội dung bài học. 

- Viết dàn ý cho bài đọc. 

- Viết tóm tắt nội dung bài đọc. 

- Ghi ý chính nội dung câu chuyện nghe kể. 

- Viết thư cho bạn nước ngoài. 


Các kiểu bài tập trên mang nhiều tính chất chủ động, sáng tạ. 
cho nên có tác dụng thúc đẩy nhanh việc hình thành kĩ năng giao tiếp 
viết cũng như kĩ năng nói tiếng nước ngoài. Ở mỗi lớp, mỗi cấp, mỗi 
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đối trương học sinh chỉ cần có sự phân biệt, hạn định các yêu cấu la eo 
the ap dụng được. chẳng hạn, ngay từ lớp 6 đã có thể khuyến khích học 
sinh viết thư thăm hỏi,trao đổi với các bạn bẻ cùng lửa tuổi ở nước 
ngoài, chứ không nhất thiết phải đến hết cấp trung học phổ thông hoặc 
trung học cơ sở mới thực hiện bài tập này. 


II. Nội dung trì thức văn hóa 


Trong hệ thống các bộ môn văn hóa cơ bản của chương trình phố 
thong, ngoại ngữ có một vị trí đặc biệt trong việc trang bị các kiến thức 
văn hóa phổ thóng cơ bản cho học sinh. Khác với các bộ môn văn hóa 
eơd bản khác như toản, lí, hóa, văn. sử, địa, v.v... là có nhiệm vụ cung 
cấp cho học sinh những kiến thức văn hóa về từng lĩnh vực khoa học 
chuyên ngành một cách có hệ thống từ thấp đến cao, bộ môn ngoại ngữ 
cỏ nhiệm vụ vừa trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học 
chuyên ngành (Nga ngữ học, Anh ngữ học, Pháp ngữ học v.v...) lại vừa 
cung cấp bổ sung cho học sinh những hiểu biết rộng rãi thuộc tất cả 
các lĩnh Vực phát triển của nền văn hóa dân tộc chứa đựng trong 
tiếng nói mà nhà trường ta đang dạy như một ngoại ngữ. Nói một cách 
cụ thể hơn là nội dung tri thức văn hóa của bộ môn ngoại ngữ bao gồm 
2 phần: trị thức ngôn ngữ học và tri thức đất nước học. 


1. Trị thức ngôn ngữ học 


Với vai trò là một bộ môn văn hóa cơ bản, môn ngoại ngữ trong 
nhà trường phổ thông cần cung cấp cho học sinh một khối lượng nội 
dung tri thức khoa học cơ bản tối thiểu về tiếng Nga, tiếng Anh hoặc 
tiếng Pháp v.v... Những hiểu biết khoa học về một tiếng nước ngoài 
chẳng những giúp cho học sinh có được một quan điểm đúng đắn 
khách quan về các qui luật ngôn ngữ cụ thể của từng thứ tiếng, mà còn 
có tác dụng làm cho học sinh có được những nhận thức khái quát chính 
xác để có thể vận dụng một cách chủ động tự giác các qui tắc ngôn ngữ 
vào việc nắm vững ngôn ngữ ấy như một công cụ giao tiếp. 
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Nội dung kiến thức ngón ngữ học trong môn ngoại ngữ ở nhà 
trường phô thông bao gồm những khái niệm cơ bản về một hệ thông 
ngôn ngữ cụ thể, bắt đầu từ những khái niệm âm, phụ âm, danh tử, 
tính từ, thực từ, hư từ, v. v... và kết thúc bằng những kiểu cầu đơn, cáu 
phức v.v.... Song có một đặc điểm võ cùng quan trọng ở đây là nội dung 
tri thức Nga ngữ học, Anh ngữ học, v.v... trong môn ngoại ngữ ở trương 
phổ thông Việt Nam, một mặt phải dựa hoàn toàn vào những thành tựu 
hiện đại của các ngành ngôn ngữ học cụ thể của các nước có tiếng nỏi 
đó, mặt khác, lại phải hạn chế tối đa mức độ sâu rộng trong hệ thống 
các khái niệm khoa học ngõn ngữ ấy sao cho phù hợp với trình độ và 
yêu cầu hiểu biết của học sinh phổ thông Việt Nam. Ngoài ra, các trị 
thức ngôn ngữ học cụ thể ấy cần phải được đặt thường xuyên trên bình 
diện so sánh, đối chiếu với các kiến thức về tiếng mẹ đẻ, chủ yếu dưới 
dạng đối chiếu ngầm, chỉ khi thật cần thiết mới so sánh trực điện 
trong bài học. Như vậy để đảm bảo việc lựa chọn một khối lượng tri 
thức ngôn ngữ học cần thiết và vừa đủ cho môn ngoại ngữ ở nhà 
trường phổ thông cần phải tuân theo những nguyên tắc chủ vếu sau 
đây: 

a) Phản ánh đúng hệ thống ngôn ngữ cụ thể đang dạy - học trên 
những nét cơ bản nhất. Các tài liệu ngôn ngữ đưa vào chương trình và 
sách giáo khoa phải là những khái niệm khoa học tuy đơn giản và sơ 
lược, song vân phản ánh đúng bản chất của đối tượng nhận thức (ở đảy 
cụ thể là tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh v.v...). Tổng số những tri 
thức thu nhận được sau khi học hết chương trình phổ thông phải làm 
cho học sinh có một hình dung khái quát về hệ thống tiếng Nga, tiếng 
Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các cấp độ cơ bản của ngôn ngữ. 

Về ngữ âm, học sinh được cung cấp một số hiểu biết có tính chất lí 
thuyết về hệ thống ngữ âm, bao gồm những hiểu biết về nguyên âm, 
phụ âm, về các qui tắc biến âm, kết âm, về trọng âm, âm tiết, về ngữ 
đoạn ngữ điệu cơ bản và về các qui tắc viết chữ. 
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Vẻ ngử pháp, cân cúng cáp cho học sình những hiểu biết sơ bộ về 
he 'hong từ loại, về các phạm trừ hình thai chủ vêu của danh từ, tính 
tứ, dòng †1ứ, số từ, đại từ, trang từ, v.v... vẻ cách phản loại các câu dun 


vñ cải phức... 


Về từ vựng ngữ nghĩa giới thiệu cho học sinh một số khái niệm về 
hệ thong từ vựng, về tử dơn nghĩa và đa nghĩa, từ đồng nghĩa và trải 
nghìa, về sắc thái biểu cảm tu từ, về cụm từ cô định, về các mô hinh 
câu tạo từ cơ bản nhất. 

Tất ca những nội dung kiến thức kể trên không phải phản bố và 
giới thiệu theo trình tự lõ-gíc của ngôn ngữ học, mà cần theo những 
yêu cầu của giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại (chương sau sẽ để cập 
đên phương pháp tổ chức và phân bố kiến thức ngôn ngữ đầy đủ và chì 
tiết hơn). 


b) Phục vụ mục đích thực hành giao tiếp của bộ môn ngoại ngữ 
trong nhà trường phố thông. Như đã phân tích ở phần trên, mục đích 
cơ bản của việc dạy - học ngoại ngữ trong nhà trưởng phổ thông là 
näm được ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp, cho nên các kiến thức 
ngủn ngữ học được đưa vào chương trình và sách giáo khoa phải làm 
sao thỏa mãn được yêu cầu thực hành giao tiếp. Khôi lượng kiến thức 
dưa vào chỉ cần vừa đủ giúp cho học sinh hiểu được hiện tượng ngôn 
ngử để có cơ sở ý thức mà tự giác tích cực thực hiện các thao tác ngôn 
ngữ và các hành động giao tiếp bằng ngoại ngữ. Bởi vậy, nếu những 
thao tác và hành động giao tiếp nào không đòi hỏi bất buộc phải dựa 
trên eø sở nhận thức khoa học mới thực hiện được thì không nhất thiết 
phải giới thiệu, hoặc chỉ để cập đến khi cần hệ thống hóa một loạt 
những kiến thức đã học có liên quan. Mặt khác, cần phải hạn chế mức 
độ đi sâu vào các khái niệm và phạm trù ngôn ngữ một cách thuần tuý 
lí thuyết, càng không nên trinh bày nhiều quan điểm khác nhau về 
cùng một vấn để ngôn ngữ, để làm cho học sinh không bị phân tận chú 
y vào các văn đề khoa học của ngôn ngữ. Rất nhiều vấn đề tri thức 
ngön ngữ trong môn ngoại ngữ chủ yếu phải cung cấp dưới dạng thừa 
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nhận, chứ không nên theo lối gợi mở vấn để để phát huy óc tìm tỏi đao 
sâu suy nghĩ như ở một số bộ môn khoa học cơ bản khác (trừ trường 
chuyên ngoại ngữ). 


c) Phù hợp với đối tượng học sinh Việt Nam. Về mặt nội dung kiến 
thức ngôn ngữ nước ngoài, có thể nói, không có sự đồng đều về nhu cầu 
và khả năng tiếp thu của học sinh giữa các nước khác nhau. Nếu như 
học sinh Bun-ga-ri có nhu cầu và khả năng đi sâu vào lí thuyết ngữ 
pháp tiếng Nga vì đó là hai ngôn ngữ họ hàng gần gũi. thì ngược lại 
học sinh Việt Nam lấy làm ngỞ ngàng khi tiếp túc Với 
tiếng Nga, vì rất nhiều hiện tượng trong ngôn ngữ Nga xem ra khá 
mới mẻ và xa lạ, nên không thể ngay một lúc làm cho học sinh hiểu 
tường tận và đầy đủ được. Do đó chắc chắn là sai lầm, nếu yêu cầu học 
sinh Việt Nam phải nắm được một lượng kiến thức về ngôn ngữ Nga 
giống như học sinh Bun-ga-ri. Bởi vậy, trước hết cần phải dựa vào đặc 
trưng loại hình ngön ngữ của tiếng Nga (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiêng 
Hán v.v...), và tiếng Việt mà xác định khối lượng tổng quát và tỉ lệ giữa 
cäc phần trong ngôn ngữ học Nga (hoặc Anh, hoặc Pháp v.v...) cho phù 
hợp với khả năng tiếp thu của học sinh Việt Nam. Chẳng hạn, tiếng 
Nga thuộc loại ngôn ngữ tổng hợp tính cao, thì hệ hình để sộ của nó 
không thể đem giới thiệu hết ngay một lúc cho học sinh Việt Nam 
được, vì những kiến thức về các qui tắc biến hình của tiếng Nga bị dồn 
lại sẽ trở thành những mớ lí thuyết, chứ không giúp ích đáng kể cho 
việc rèn luyện thực hành tiếng Nga. Song nếu là tiếng Hán thì bức 
tranh nội dung kiến thức ngôn ngữ giới thiệu cho học sinh Việt Nam 
chắc chắn sẽ không giống như tiếng Nga nữa. 


2. Tri thức đất nước học 


Như đã nói ở phần trên, việc dạy - học ngoại ngữ phải luôn luôn 
gắn liền với việc giới thiệu đất nước và con người, với nền văn hóa của 
dân tộc đã sản sinh ra tiếng nói ấy thì mới có thể đạt được chất lượng 
và hiệu qua như ta mong muốn. Song, những khái niệm đất nước học, 
ngôn ngữ đất nước học chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây và 
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lien đang củn phải xác định cho rõ nét thêm. (Jj đây chúng ta không eo 
dieu Kiện đi sáu giải quyết triệt để cáe khải niệm này, do đo chỉ có thể 
¡đ bọ thông nhất một số quan niệm cơ bản làm nên táng cho việc qui 


ìh nói dụng trí thức của bộ môn ngoại ngữ. 


Trước hết, đàt nước học là một bộ phận trì thức trong vốn văn hóa 
dân tộc cân được giới thiêu cho học sinh nhằm xây dựng một nền tảng 
những hiểu biết phù hợp với trình độ và nàng lực của học sinh để giúp 
ho am hiểu thêm về đất nước và con người ;tư đó họ có hứng thú đì 
sảii vàu việc năm vững tiếng nöi của dân tộc ấy, biển nỏ trở thành công 
cụ làm giàu thêm vốn tri thức văn hóa của bản thần mình. Bởi vậy, nội 
dung đất nước học bao gồm tất cä những tri thức văn hóa về đời sống 
tình thần và vặt chất của dân tộc khác, kể từ các hiểu biết về thiên 
nhiên, địa lí, đến các trì thức về lịch sử, xã hội, lõi sống của những con 
ngươi sinh sống và sáng tạo ra nền văn mình ấy. Khi dạy tiếng Nga có 
thể giới thiệu cho học sinh biết từ cách xưng hô (có tên gọi và phụ 
đanh), chào hỏi (gặp gỡ buổi sáng, ban trưa hay buổi chiều) trong sinh 
hoạt hàng ngày đến lôi sống từ đất nước núi sông bao la đến những 
"công trình thẻ kỉ", từ những con người lao động bình dị đến những 
anh hùng vũ trụ v.v.... Song như vậy không có nghĩa là nội dung đất 
nước học trở nên mênh mông vô hạn, mà nó được giới hạn bởi các yếu 
tô sau đây: 


q) Yêu cầu giáo dục thể hệ trẻ theo từng độ tuổi phù hợp với 
nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam. Nội dung các tài liệu đất nước học Nga 
(Anh, Pháp v.v...) đưa vào sách giáo khoa của từng lớp, 
vào các giờ học của từng năm phải nhằm thể hiện đúng 
các nhiệm vụ giáo dục chính trị đạo đức. Dù cho đó là tài liệu về lịch 
sử, địa lí, văn học hay là kinh tế, chính trị, khoa học, kĩ thuật, dù cho 
đö là cử chỉ, hành vi văn mình trong sinh hoạt hàng ngày hay là 
những tấm gương chói ngời của những vì nhần dân tộc, thì tất cả các 
nỏi dung ây phải toát lên một phương hướng giáo dục đã được qui định 
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nhằm hình thành các phẩm chất chính trị đạo đức người lao động xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù chỉ là một mẫu câu ví dụ hay một mẩu 
chuyện vui, một bức tranh minh họa hay một bài ca đơn giản, nều tiểm 
tàng trong đó một nội dung giáo dục không lành mạnh hoặc mập mơ 
không rõ ràng, thì tất cả những tài liệu ấy đều không được coi là trị 
thức đất nước học nghiêm túc và không thể chấp nhận được. 

b) Trình dộ hiểu biết trung bình của học sinh về đất nước 
và con người có tiếng nơi đang được dạy - học với tư cách là 
ngoại ngữ ấy. Bàng nhiều con đường khác nhau, trong vốn 
tri thức văn hớa của mỗi học sinh trước khi bắt đầu học 
tiếng Nga (Anh, Pháp, Hán v.v...) đều đã có một lượng thông 
tin nhất định về đất nước ấy. Trong quá trình học tập ngoại ngữ, trình 
độ hiểu biết đất nước học của họ vẫn tiếp tục được tăng lên qua các 
môn học khác và bằng nhiều nguồn thông tin khác ngoài bộ môn ngoại 
ngữ. Bởi vậy, đất nước học Nga trong môn tiếng Nga không cần thiết 
phải bao gồm cả những nội dung mà học sinh đã biết hoặc sẽ biết trong 
chương trình văn hóa chung của nhà trường ở mỗi giai đoạn học tập. 
Trái lai, nội dung đất nước học của mỗi nước trong môn ngoại ngữ phải 
là những tri thức mới, sâu hơn, rộng hơn vốn hiểu biết đang có của học 
sinh về nền văn hóa nước ấy. Có như vậy nội dung môn học mới đáp 
ứng được yêu cầu giáo dục phát triển, mới làm cho học sinh trưởng 
thành thêm trong nhận thức và mới kích thích hứng thú tìm hiểu 
những điều mới lạ và bổ ích qua tiếng nước ngoài đang học. Rõ ràng 
không có gì chán bằng việc nhắc đi nhắc lại một câu thí dụ Matxeơva 
- Thủ đô nước Nga hết năm học này qua năm học khác, bởi vì nội dung 
thông tin đó mọi người đều đã có từ trước khi bắt đầu học bảng chữ cái 
viếng Nga. Ở đây sao ta không có thể nói được những điểu mới mẻ về 
Matxcơva để làm giàu thêm trí thức cho họ, để khêu gợi những ham 
muốn hiểu sâu, biết rộng hơn về Matxcơva, khí họ đang được trang bị 
công cụ hữu hiệu nhất ấy là tiếng Nga. 
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Đong mặt khác, nói dụng đất nước học ngoại ngừ lại phái luôn 
luũn bảm sát trình độ học vàn của học sính, để làm sao mỗi tài liệu 
đưa vào gið ngoại ngữ phải là những thông tin tiếp theo, bố sung sâu 
thèm và rộng thêm sự hiểu biết của các em qua các môn học khác một 
cách tự nhiên, hợp lí, phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh, chứ 
nhất thiê: không được đi quả sâu, quả xa, thậm chỉ thay thể các môn 
học khác :rong việc trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh. Chẳng hạn, 
không nền giới thiệu Mendelêep với bảng tuân hoàn cäc nguyên tố cho 
học sinh lJp 6, 7 khi mà các em chưa có các khải niệm về các nguyễn tố 
hóa học vv..., nhưng lại có thể giới thiệu cho cac em biết một đôi nét về 
dức tính say mê khoa học của Mendêleep để bổ sung thêm hiểu biết 
của các em khi các em đã học qua định luật tuần hoàn của ông trong 
môn hóa 1ọe phổ thöng. Mức độ sáu rộng của những tri thức bố sung 
về đất nuýc học tuy phải cao hơn những hiểu biết đã được trang bị ở 
các môn học khác trong chương trình phổ thông Việt Nam, nhưng lại 
không thể tương đương, và càng không được vượt quá trình độ học vấn 
phố thông trung bình của học sinh các nước cö ngoại ngữ ấy, bởi vì vốn 
tri thức nằn của mỗi học sinh về văn hóa dân tộc mình bao giờ cũng lớn 
gấp bội sc với những hiểu biết của học sinh nước khác, cho nên không 
thể đem toàn bộ vốn tri thức nền ấy vào chương trình dạy - học ngoại 
ngữ được mặc dù đó chỉ là những kiến thức phổ thông trung bình 
trong nhán dân nước ấy. Chẳng hạn trong vốn tri thức nền của một 
học sinh phổ thông Nga có thể thấy hàng chục nhà văn, nhà thơ từ 
Puskin, Ieemôntôp, Gôgôn, Tuổcghênhiep, Krưlôp, L.Tônxtôi cho đến 
Qorki, Maiakôpxki, Êxênhin, N.Ôxtrôpxki, A. Tônxtôi, Sôlôkhốp, 
Phađêep . với hàng trăm tác phẩm nổi tiếng. Ngoài ra trong vốn tri 
thức của mỗi người bình thường còn có biết bao nhiêu hiểu biết phổ 
thông khác về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người của dân tộc họ nữa. 
Rõ ràng văn tri thức đất nước học Nga mà mỗi học sinh phổ thông Việt 
Nam cần thiết và có khả năng biết được chỉ là một phần rất nhỏ trong 
vốn tri thức nền trung bình của người dân Nga, và đương nhiên không 
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thể nào sâu hơn thế được. Cho nên việc qui định lấy trình độ học văn 
trung bình (ít nhất là lớp 7) của ngưới dân Nga làm giới hạn yêu câu 
cung cấp trì thức đất nước học Nga cho học sinh nước ngoài học tiếng 
Nga(C 1) là không hợp lí, là quá tải và không thể thực hiện được so Với 
khả năng tiếp thu của học sinh và kha năng giảng dạy của giáo viên 
nước ngoài. 

c¡ Môi liên quan tụ nhiên giữa các trì thức đất nước học 
với những tài liệu ngôn ngữ cấn nấm vững trong từng giai 
đoạn học tập. Về cơ bản việc cung cấp tri thức đất nước học 
ngoại ngữ đếu phải gắn chặt và thông qua các tài liệu ngôn 
ngữ cụ thể như: từ, câu, bài tập, bài đọc, chứ đất nước học không trở 
thành một bộ phận độc lập trong chương trình phổ thông, do đó những 
tri thức này không mang tính chất hệ thống, không theo trình tự lịch 
sử và cũng không tập trung theo chuyên để. Nội dung tri thức đất nước 
học bị qui định trước hết bởi chính các tài liệu ngôn ngữ đưa Vào 
chương trình theo trình tự yêu cầu của giáo học pháp ngoại ngữ, nghĩa 
là nó bị phụ thuộc vào các chủ điểm giao tiếp ngoại ngữ và các chủ 
điểm nội dung tư tưởng của môn học trong mỗi năm. Như vậy nội dung 
đất nước học được thể hiện trước hết và chủ yếu ở trong các bài đọc của 
sách giáo khoa ngoại ngữ, cho nên nó không thể vượt ra ngoài chủ 
điểm qui định và vượt quá khả năng diễn đạt của ngôn ngữ trong từng 
giai đoạn học tập tiếng nước ngoài. Chẳng hạn, khi mới bắt đầu học 
ngoại ngữ, học sinh chưa có đủ vốn từ vựng và ngữ pháp để hiểu các 
tác phẩm văn học, cho nên đương nhiên không thể giới thiệu cho học 
sinh biết về thân thế sự nghiệp của các nhà văn được. Song khi dạy về 
chủ điểm nhà trường, ta có thể cho học sinh biết điểm 5 là điểm Cao 


(1) Con người Ngo: Lịch sử uà 0uăn hỗa (trong sách: Vai trò uà 0L trí của 
môn Đất nước học bằng tiếng Nga như một ngoại ngữ), Đại học Tổng hợp Quốc 
gia Maxcơua, 1969, tr.3. 
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nhật trong nhà trương Ngaytiệng chuộng điện là tin hiệu bắt đâu hoặc 
két thúc giờ học, nghĩ mùa của học sinh Nga chia làm 4 lần trong một 
nám, cũng do đó mà năm học trong nhà trương phố thông Ngà gỏm có 
4 qui học v.v... Tất ca cac trì thức đất nước học như vậy cần thiết phát 
giối thiệu vị nó trực tiếp liên quan đến chủ điểm nội dụng và giúp cho 
húc sinh Việt Nam hiểu đúng nội hàm của những từ ngữ gặp trong chủ 
điểm này. 

Ngoài ra. cần chú ý cúng cấp thêm một số thông tín để mở rộng sự 
hiểu biết liên quan đến các hiện thực đời sống được đé cặp đến trong các tài 


liêu học tập, Chăng hạn, khi gặp những từ như "Tết năm mới", "ngày 
chiên thắng", "ngày sinh" v.v... cần cho học sinh biết nghĩa của các từ 
do, đồng thời có thể giải thích cho các em hiểu thêm ý nghĩa nội dung 
vị các hình thức truyền thống mà nhân dân có tiếng nói ấy thường liên 
tưởng đến. Có làm như vậy thì việc học tiếng nước ngoài mới thực sự 
sinh động và mới làm cho các em lĩnh hội được đúng các nội hàm của 
câu nói và lời văn tiếng nước ngoài trong các sách giảo khoa. Về nội 
dung đất nước học chỉ dừng lại ở các mối liên quan đỏ mà thôi. Tất cả 
những hiểu biết khác không trực tiếp liên quan đến bài học, không góp 
phần làm rõ nội hàm ngôn ngữ trong bài đó, thi nhất thiết không giới 
thiệu, không được biến việc học ngoại ngữ thành việc đơn thuần tìm 
hiểu văn hóa nước ngoài, mà quên mất trọng tâm của việc dạy - học 
ngoại ngữ là hình thành các kỹ năng thực hành giao tiếp bằng tiếng 
nước ngoài. 

Tất cả những điều nói trên đây về nội dung tri thức đất nước học 
ngoại ngữ không ngụ ý phủ nhận việc đưa các nội dung kiến thức về 
thực tiễn, về nền văn hóa của chính đất nước mình vào các sách giáo 
khoa, vào các giờ học tiếng nước ngoài. Trái lại, bản thân việc lựa chọn 
nghiễm túc các tải liệu đất nước học Nga (Anh, Pháp, v.v...) đã phải 
bao hàm việc đổi chiếu ngầm các tri thức đất nước học ấy với những 
hiểu biết của học sinh về tổ quốc mình. Bởi váy, việc cần thiết phải làm 
trong các giờ học ngoại ngữ là giúp đỡ, hướng dẫn học sinh liên hệ, đối 
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chiếu những diều mới biết được về nước ngoài với những sự việc thực 
tể trong đời sỏng dân tộc mình, làm cho học sinh có nhận thức sâu 
thêm về đất nước minh và có nhu cầu nói lên những điều đó với bạn 
bè, thậm chí muốn giới thiệu những thực tiễn ấy với người nước ngoài 
khi có địp tiếp xúc. Ngoài ra, trong nội dung kiến thức văn hóa của 
sách giáo khoa ngoại ngữ không được quên để cập tới các vấn đề thực 
tiễn tiêu biểu, quan trọng trong đời sống đa dạng của dân tộc minh. 
Song ở đây chỉ có điều giới hạn duy nhất là không được phép biển 
ngoại ngữ thành một cái vỏ trống rỗng ( nghĩa là tách rời khỏi nội hàm 
văn hóa dân tộc mà nó biểu đạt) để nhồi nhét bất kì một thứ nội dung 
gì cho nó, bắt nó phải biểu đạt miễn cưỡng những cái vốn không phải 
là của nó, thặm chí làm biến dạng nó tới mức người Nga không nhận 
ra được tiếng Nga, người Pháp không hiểu nổi tiếng Pháp như trước 
đây đã xảy ra. 
II. Nội dung tư tưởng đạo đức 


Là bộ môn văn hỏa cơ bản, ngoại ngữ có khả năng góp phần hình 
thành thế giới quan và nhân sinh quan tiến bộ cho thế hệ trẻ thông 
qua các bài học với những nội dung hết sức đa dạng và phong phú giú|› 
học sinh xây dựng cho mình từ những thói quen đạo đức và hành vị 
văn minh cần thiết nhất trong cuộc sống xã hội đến những quan niệm 
và những chính kiến khoa học về tự nhiên, về xã hội, về lối sống cao 
đẹp của những con người đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lời giảng, 
thí dụ, bài tập hoặc bài đọc, cũng như các bức tranh hoặc những tấm 
ảnh giới thiệu cho học sinh đều có tác dụng làm giầu thêm tư tưởng, 
khắc sâu thêm tình cảm, thúc đẩy hành động theo hướng xây dựng con 
người lao động mới xã hội chủ nghĩa. Song trước yêu cầu đa dạng của 
phẩm chất con người mới, môn ngoại ngữ đương nhiên không thể với 
rộng ra và đề cập sâu tới mọi khía cạnh của tư tưởng và đạo đức, mà 
cần phải tập trung vào những chủ đề trực tiếp liên quan đến đặc trưng 
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cơ bạn của món học, phát triết để khai thác những điểm mạnh trong 
tưng 1go¡1 ngữ cụ thê. 


1. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 


Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của con người mới 
được nêu lên trong Nghị quyết về cái cách giáo dục của Bộ chính trị, 
Ban -hấp hành Trung tương Đảng cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa vêu 
nước chản chính và chủ nghĩa quốc tê trong sang. Đây chính là mọt nội 
dung chủ yếu nhất mà bộ môn ngoại ngữ phai bám sát và triệt để khai 
thác, Không một môn học nào có khả nàng và nhiệm vụ thường xuyên 
dể c;p tới chủ nghĩa vêu nước và chủ nghĩa quốc tế như môn ngoại 
né" ữ, bởi vì ở môn học này tự thân việc tiếp xúc giữa nền văn hóa dân 
tộc vi nền văn hóa nước ngoài trong từng trang sách, trong từng giở 
học: liön luôn làm xuất hiện các vấn để liên quan đến nội dung tỉnh 
thần vêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Mỗi khi học sinh xem một bức 
tran» hoặc đọc một mảu truyện giới thiệu về đất nước và con người 
thuộ: nền văn mình khác thì tự nhiên trong tư tưởng và tỉnh cảm của 
họ diễn ra quá trình so sánh, đối chiếu, hoặc công khai. hoặc thầm kín 
tmữa các hiện tượng của nước ngoài với những hiện tượng ở trong nước 
để tz đó hình thành nên thái độ đánh giá làm cơ sở cho việc tán 
thtrở1g, quí trọng hoặc chê bai, bài xích các sản phẩm tỉnh thần và vật 
chất của văn hóa nước ngoài và văn hóa dãn tộc. Cho nên, nhiệm vụ 
trọn: tâm của việc giáo dục tư tưởng đạo đức trong môn ngoại ngữ là 
tậjo rung sự chủ ý nỗ lực vào một hướng sao cho mỗi bài học qua đi 
đều zóp phần thêm một viên gạch xây dựng nền móng vững chắc cho 
tình thần yêu nước nồng nản và tỉnh thần quốc tế trong sáng. Chỉ cần 
sao hằng hoặc thiếu quan tâm một chút là việc giảo dục có thể đi 
chẹc+ hướng, lạc trọng tâm, thậm trí có thể đần đến kết quả trải với 
vê cầu của giáo dục như xuất hiện tư tưởng tự tì hoặc tự liêu dân tộc, 
(ư tưởng sùng bái nước này. hoặc khinh thị nước khác v.v... 

Nội dung giáo dục tổn tại ngay trong bản thản ngôn ngữ. Từ 


nhữrg buổi đầu tiếp xúc với cách phát âm, với hệ thống chữ viết tiếng 
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nước ngoài học sinh đã cam thấy có cái gì đỏ kì lạ, khác mình, sua đó 
dân dân đi sâu vao ngữ pháp, vào cách nói, lôi diễn đạt tư duv trong 
tiếng nước ngoài, học sinh sẽ có nhận xét đánh giá tự nhiên theo căm 
tính như tiếng Nga (hoặc Anh, Pháp v.v...) khó, lõi thỏi, phức tạp, 
nghèo nàn, kém tế nhị hơn tiếng Việt, hoặc ngược lại thây tiếng mẹ đẻ 
của mình không khoa học, khöng chỉnh xác, không phong phú, knôag 
diễn cảm như tiếng Pháp v.v... rồi tử đó tỏ thái độ yêu ghét kiông 
chính xác đối với tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Song nếu có quan 
điểm giáo dục đúng đắn, khoa học thì có thể thông qua việc học tiếng 
nước ngoài làm cho học sinh thấy nổi bật những điều hay và đẹt của 
tiếng Việt và do đó thấy yêu quí, tự hào về tiếng mẹ đẻ, mặt khác :ũng 
thấy được cái tốt đẹp của tiếng nước ngoài mà ta cần học tập, tiết thu 
để làm giàu thêm tiếng mẹ đẻ và do đó cũng thấy yêu mến., quí trọr1g 
tiếng nói của dân tộc ấy. Như trên đã nói, bộ môn ngoại ngữ phải 
thường xuyên, trực diện đương đầu với vấn để giao lưu tư tưởng, vân 
hóa, với vấn đề tiếp xúc giữa các lối sống của các dân tộc khác nhau, 
cho nên những ảnh hưởng về tư tưởng dạo đức và lõi sống trong học 
sinh là điều xảy ra hàng ngày một cách tự nhiên hoặc là vỏ ý thức, 
không tự giác, hoặc là có ý thức, có chủ định theo những yêu cầu giáo 
dục nhất định. Thông qua phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ †ược 
dùng hàng ngày trong các giờ học và hoạt động ngoại khóa về rgoạại 
ngữ, học sinh được tiếp xúc với mọi mặt đời sống vật chất và tình taần, 
được giới thiệu vô số những hiện tượng mới lạ trong kho tàng văn hóa 
của dân tộc khác. Thông qua sách báo, tranh ảnh, truyền thanh, 
truyền hình v.v... bỂng tiếng nước ngoài học sinh có thể biết được vô ssô 
những thông tin về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vé đất 
nước và con người làm nên tiếng nói ấy. Các em có thể biết được các 
điều rất nhỏ nhặt không bao hàm một nội dung tư tưởng nào cả nhìư 
các thói quen xưng hô, chào hỏi v.v... đồng thời các em cũng có thể gặp 
phải những vấn đề lịch sử, tư tưởng lớn lao kèm theo những quan điểm 
đánh giá, phê phản hướng dẫn theo những mục đích khác nhau nhìư 
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cảng xã Part tPhám), phát xÍt Hút le (Đức! Nếu tất ei những vấn để lần 
nhớ äv đến được cần nhất RT lưỡng, duc chọn lọc chủ đao theo mục 
dịch siầu đục thế hệ trẻ của Đang ta thị việc hình thanh các phẩm chất 
Địt tường đạo đức qua món ngớai ngữ (mà trọng tăm lạ chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa quốc tế) sẽ được đảm bảo đúng yêu cầu của chương 
trình. Ngước lại nếu quả trình giáo dục bị buông trôi, tha nổi thì các 
tt liệt ngøai ngữ sẽ tác động tời việc hình thành một cách tự phát 
những quan niệm tự tưởng đạo đức trong từng học sinh. Chúng ta đều 
biết, mọi vàn hóa phẩm bằng tiếng nước ngoài, kế ca các tài liệu giáo 
khoa ngoại ngữ của nước ngoài, đều nhằm mục dịch tuyên truyền phổ 
biên hệ tự tưởng và lời sống của mình, đều tranh thủ tác động, lôi cuốn 
thanh niên nga theo ÿ muốn của họ. trong khi đại bộ phận học sinh 
củn chưai có đủ kiến thức, chưa biết phần tích đúng sai và để dàng ngộ 
nhận nhiều điều có hại mà vẫn tưởng là hay là tốt, do đỏ dân đần nhập 
tim và thăm chí còn quen dẫn với những tác phong, lối sông, cách suy 
nghi thể hiện trên các tài liệu ấy. Bởi vậy, đạy - học ngoại ngữ ở nhà 
Lrfðng rõ rằng không phải chỉ là đơn thuần truyền đạt những trì thức 
và kĩ nắng ngôn ngữ, mã trước hết là giao dục tư tưởng dạo đức trên cơ 
sử từng bước trang bị tri thức và kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Bất 
cử một hiện tượng lớn nhỏ nảo liên quan đến ngoại ngữ, đến ngôn ngữ 
đất nước học nước ngoài đều tiểm tàng những khả năng tạo nên những 
nhận thức tư tưởng và tình cảm xoay quanh chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa quốc tế. Ở đãv không phân biệt ngôn ngữ và văn hóa của các 
nước xã hội chủ nghĩa hay của các nước tư bản chủ nghĩa, bởi vì ngôn 
ngữ và văn hóa của mỗi dân tộc đều là sản phẩm được hình thành nên 
trong suốt cả quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc ấy và do đó đều 
chứa đựng tất ca những mặt tốt và chưa tốt, những cái hay và cải đở 
của cả cộng đồng dân tộc ấy. Nhiệm vụ giáo dục của chúng ta là phải 
tìm tỏi và khai thác những giá trị tư tưởng đạo đức phù hợp với yêu 
cầu xảy đựng con người lao động mới, xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
phai phân tích, đánh giả đúng các hiện tượng của nước ngoài để giúp 
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người học có được những hiểu biết thực sự khoa học làm cơ sở vững 
chắc cho việc bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước chãn chính và chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng, trảnh được những tư tưởng dân tộc hẹp hỏi, số 
vanh nước lớn, tư tưởng tự ti, tự kiêu v.v... Chẳng hạn, khi học sinh 
biết trong lịch sử dân tộc Nga có tới 200 năm đau khổ dưới ách thống 
trị của đế quốc Mông Cổ, trong khi đó dân tộc ta đã 3 lần đuổi chúng 
ra khỏi bờ cõi và giữ vững được nền độc lập của mình, thì học sinh ta 
có quyển tự hào chính đáng về truyền thông anh hùng của dân tộc 
mình, nhưng không được vì thế mà có thái độ kiêu ngạo và coi thưởng 
dân tộc Nga đã chịu sống cảnh mất nước lâu như vậy, trái lại phải tìm 
hiểu những nguyên nhân lịch sử cụ thể đã dẫn tới tai họa ấy và có thái 
độ thương cảm xót xa với những đau khổ của người dân bị đỏ hộ. Hoặc 
giả như học sinh ta được trông thấy những di tích văn hóa, kiến trúc cổ 
kính nguy nga của nước Pháp, nước Nga v.v... trong khi đó nhìn lại đât 
nước mình không thấy những công trình văn hóa đổ sộ, không thây 
những cung đình tráng lệ, ngược lại chỉ thấy cái gi cũng nhỏ hơn, kém 
hơn của người, rồi nảy ra tư tưởng phục ngoại, tự tí về truyền thông 
văn hóa của dân tộc mình, mà không đi sâu để thấy được rằng thiên 
tai và địch họa triển miên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta là những nguyên nhân cơ bản đã làm mất đi nhiều di sản văn 
hóa quí báu của tổ tiên. Song chúng ta có thể tự hào rằng dân tộc ta đã 
nhiều lần nhận lấy sứ mệnh lịch sử là chịu hi sinh để chặn đứng và 
đập tan tham vọng bành trướng của các triều đại phong kiến phương 
Bắc xuống phươngNam. Tóm lại trọng tâm giáo dục trong môn ngoại 
ngữ là bỗi dưỡng tư tưởng và tình cảm hữu nghị trong sáng, vừa yêu 
quí nhân dân, đất nước mình, tự hào chính đáng về các giá trị tính 
thần và vật chất mà tổ tiên ta để lại để rồi ra sức bảo vệ và phát huy 
các tình hoa của dân tộc, đồng thời vừa tôn trọng lịch sử, truyền thống 
của dân tộc khác, sẵn sàng học hỏi những điều hay của bạn để phục vụ 
Tổ quốc thân yêu của mình. Đó chính là những yêu cầu quan trọng 
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ham cau phi bói dưỡng để thanh niên có đầy đủ các nhăm chất tư 


tương Tạo đức cø bạn nhất mà Đăng và nhân dân mong muôn. 
3. Các phẩm chất đạo đức cần thiết khác 


Bín cạnh trọng tâm giáo dục ke trên, bộ môn ngoại ngữ cũng 
không bỏ quên các mặt phẩm chất đạo đức khác, như tính cần củ, yêu 
lao đó:ø, lòng dũng cam. vị tha, tính trung thực, trọng lẽ phải v.v... mà 
ta eö tiể khai thác được một cách tế nhị qua các bài đọc, câu chuyện và 
phim ¿nh giới thiệu với học sinh. Để chuẩn bị cho học sinh vào đời với 
tư th¿ làm chủ đất nước, làm chủ tập thể, làm chủ bản thản vững 
vàngr, 3ö môn ngoại ngữ có thể và cản phải quan tâm tới việc giáo dục ý 
thức nzanh nghề đúng đắn, ý thưc xãy dựng và bảo vệ môi trường sống 
cho c¿1 người, ý thức trách nhiệm đổi với sự sinh sống và phát triển 
hai hỏa của toàn xã hội, của mỗi gia đình và của chính bản thân mình. 


D› ngoại ngữ là môn học đỏi hỏi sự cố gắng liên tục, sự kiên trì 
khá ;hục các trở ngại ngôn ngữ, nên trong quá trình đạy - học cần 
thiêt ›à có thể bồi dưỡng cho học sinh một ý chí và nghị lực vươn lên 
vượt nọi khó khăn để đạt tới mục tiêu đã định. 


T:m lại trong giai đoạn Việt Nam đang mở cửa và từng bước hòa 
nhỊp với eác nước khu vực và quốc tế, vị trí của ngoại ngữ, đặc biệt là 
tiếng Nga được mọi tầng lớp nhân dân để cao và tôn trọng. Hơn bao giờ 
hết rnha trường phải đạc biệt quan tâm đến vấn đề định hướng giảo dục tư 
tưởng ỉao đức trong môn ngoại ngữ. Mạt khác tạo cho học sinh niểm hãng 
hai s¿y mề với ngoại ngữ, với những điều mới lạ trên thế giới nhưng 
đóng thời lại phải giữ vững được bản lĩnh người Việt Nam, bảo vệ được 
nền vn hóa dân tộc độc đáo đầy tự hào của đất nước mình, nghĩa là 
phải lết hợp đúng đắn và hài hỏa giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nựhTa quốc tế từ trên ghế nhà trưởng đến các sinh hoạt ngoài xã hội. 


IY. Những nguyên tắc lựa chọn nội dung 


B›n cạnh các nguyên tắc tâm lí học và giáo dục học dùng làm cơ sở 
khoia sọc cho việc xây dựng bộ môn giáo học pháp ngoại ngữ nói chung 
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mà ta phải vận dụng để xác định nội dung chương trình sách giao 
khoa ngoại ngữ, thì các nhà giáo học pháp chúng ta lâu nay ít nhiêu 
đếu đã suy nghĩ xung quanh 3ä tính chất "cơ ban, hiện đại, phủ họ vúi 
Việt Nam" do Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu ra đối với tất ca cặc món 
học trong nhà trương. Trong môn học ngoại ngữ, các tính chất này 
được lí giải sơ bộ để làm căn cứ qui định hợp lí cho cả ba bộ phận hợp 
thành của nội dung như sau: 


1. Tính cơ bản của nội dung dạy - học ngoại ngữ cần được thể hiện 
rõ nét cả trong vấn đề giáo dục phẩm chất, bồi dưỡng trị thức văn hỏa, 
lẫn trong vấn đề rèn luyện kĩ nâng giao tiếp. Về phẩm chất đạo đức thì 
nội dung cơ bản lä những tiêu chuẩn đạo đức của con người mới được 
nêu trong các Nghị quyết của đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thử 
VI, thứ VỊI và thứ VIII, trong đó nổi bật lên hàng đầu là lý tưởng Cộng 
san, lòng trung thành với Đảng, lòng yêu nước, tỉnh thần quốc tế, tình 
yêu lao động, tỉnh thần kĩ luật, lòng nhân ái vị tha v.v... Những vấn để 
cơ bản đó không thể thiếu được trong nội dung môn học, song vi đặc 
thù của bộ môn ngoại ngữ như đã phân tích ở phần trên nên trọng tàm 
phải khai thác sâu và đậm nét là 9 vấn đề chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa quốc tế. Mặt khác cũng do đặc thù của ngoại ngữ mà các hội 
dung giáo dục cơ bản nêu trên cần phải dựa vào những mẫu mực phẩm 
chất tiêu biểu ở những tấm gương chói lọi trong lịch sử, trong đời sông 
thực tế của những dân tộc sáng tạo ra các ngoại ngữ đang dạy trong 
nhà trường chúng ta. Còn những hình ảnh tiêu biểu của con người Việt 
Nam đưa vào nội dung giáo dục cần có mức độ và - cốt nhằm đối 
chiếu để tăng thêm hiệu quả trong việc bỏi dưỡng các phẩm chất cho 
học sinh. 


Về tri thức văn hóa, tính chất cơ bản thể hiện trong việc lựa chọn 
nội dung tri thức ngôn ngữ và đất nước học sao cho chúng bổ sung thực 
sự có ích cho các chương mục nói về phần thế giới của các bộ môn văn 
học, lịch sử, địa lí... trong chương trình phổ thông. Như vậy là nội 
dung cơ bản trong trì thức đất nước học và ngôn ngữ học của ngoại ngữ 
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khủng phí là lập lại những điều có bạn đã có mã phải thêm vào các 
vút 6ø hạn đó để tao thanh nên trí thúc tổng hợp mà ta có thể gọi được 
lị học văn phố thong cd bạn nói chúng, Mật khác cũng cần nhân mạnh 
rằng vốn trì thúc bố sung này bất buậc phải rút ra từ trong vốn trì 
thức nên của trình độ học vấn phố thông tương dương ð nhà trường 
nưúe bạn, có như vậy mới tạo nên một thể bình thông tưởng đối về trì 
thức nen khiến cho học sinh chúng tá có thể tiên hành giao tiếp tương 
đôi thuận lợi (viết thư từ, đọc sách báo thiểu nhi và thanh niên) với 


bạn hệ củng lửa tuối ở nước bạn. 


Về vấn đề ren luyện kì năng giao tiếp, tính chất cơ bản thể hiện 
trước hết trong việc qui định đúng các kĩ năng cản giải quyết để đạt tới 
mục tiêu của chương trình. Như vậy thi đối với học sinh phổ thông các 
kĩ năng như dịch, ghï chép, đọc diễn cảm không thuộc bộ phận cơ bản 
trong nội dụng dạy - học, mà chỉ có các ki năng nghe, nói, đọc, vIết 
được eoi là cơ ban, Tuy nhiễn môi tương quan về vị trí của chúng trong 
các giai đoạn dạy - học luôn luôn có sự hiệu chỉnh cho phù hợp với mục 
dịch và vều cầu của mỗi giai đoạn, như đã trình bày trong phần cơ sở 
tâm: lí học ở trên. Ngay cả trong phần kĩ năng giao tiếp cơ bản thì cải 
cốt lõi nhất phải quan tảm rên luyện là tiếp thu và truyền đạt thông 
tm, cho nên cái gì đảm bảo cho sự giao tiếp được thông suốt thì phải 
cối là eø bản, còn cái gì tuy không chuẩn xác, nhưng không gây trỏ 
ngại cho giao tiếp thì không coi là cơ bản. Điều này đương nhiên phải 
được loại trừ đối với các trương, lớp phổ thông chuyên ngoại ngữ hoặc 
trường năng khiếu. 


2. Tính hiện đại trong nội dung dạy - học ngoại ngữ cũng được 
quản triệt vào cả 3 mặt giáo dục. Về phẩm chất đạo đức cần hiểu rằng 
tình hiện đại đỏi hỏi bối dưỡng cho học sinh những đức tính thực sự 
phù hợp với thời đổi mới hiện nay của nước ta qua những tấm gương 
chói lọi về các mặt của các thê hệ đang sống và chiến đấu cho lí tưởng 
cao cá của thơi đại ngày nay trên thế giới. Nếu như chủ nghĩa yêu nước 
và chủ nghĩa quốc tế là những điểm cơ bản mang tính đặc thù của môn 
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ngoại ngữ như phần tích ở trên, thì tính hiện đại của cäc phảm chất đỏ 
phải thể hiện ở sự găn bó chặt chẻ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
xã hội. — Đó là đặc điểm nổi bật của xu thế cách mạng trong thời đại 
chúng ta. Còn trong chủ nghĩa quốc tế, trong phần làm nghĩa vụ đủi 
với các dân tộc trên thế giới, tính hiện đại cần hiểu là phải biết kết hợp 
hài hòa lợi ích quốc tế với lợi ích dân tộc. 

Về phần kiến thức văn hóa, tỉnh hiện đại thể hiện trong nội dung 
trước hết là phải cung cấp cho học sinh những hiểu biết thực sự mỏi 
trong kho tảng văn hóa của nước bạn. Điều này có nghĩa là phải lựa 
chọn những điều mới nói về cuộc sống hiện đại của các dân tộc. Như 
tiếng Nga chẳng hạn, nội dung đất nước học phải cập nhật những biến 
đổi trong những năm hậu Liên Xô, đồng thời cần chọn lọc lại các thông 
tin văn hóa Xô Viết cho phù hợp với tình hình mới. Nêu là những sự 
kiện trong quá khứ cần đưa vào nội dung dạy - học thì phải đưa trên 
quan điểm đánh giá ngày nay. phải dùng ánh sáng khoa học hiện đau 
để phân tích, lựa chọn và trình bày những nội dung lịch sử ấy. Tuy 
nhiên, kiến thức hiện đại không nên hiểu máy móc là kiến thức mới 
nhất, vừa xuất hiện hôm nay, mà cần hiểu rằng đó là những tri thức 
khoa học mới đã được công nhận rộng rãi, những hiểu biết đã tương 
đối ổn định ở giai đoạn hiện đại. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ học hiện 
đại có nhiều trường phải mới và trường phải nào cũng có những thành 
tựu nhất định mang giá trị cao, song trong nội dung trì thức ngôn ngữ 
học của môn ngoại ngữ ở trường phổ thông không nên đưa những khái 
niệm, những thuật ngữ của trường phải ngồn ngữ học cấu trúc, vì 
chúng không có tác dụng thiết thực đối với việc hình thành các kì năng 
giao tiếp. 

Còn về nội dung kĩ năng giao tiếp thì tính hiện đại thể hiện ỏ chỗ 
bồi dưỡng cho học sinh biết cách giao tiếp hợp với phong cách hiện đại 
của người bản ngữ, biết cách xưng hô, chào hỏi v.v của người bản ngữ 
đương thời với chúng ta, biết diễn đạt theo lối nói, cách viết hiện đại để 
người bản ngữ hiểu đúng nội dung giao tiếp, đồng thời cũng biết hiểu 
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duug Vy định giao trếp khi nghe hoặc dọc các núi dụng Íới nói của người 
bám ngư đương thời, Thế có nghĩa là căn tranh đưa vào nội dụng dạy - 
học trong nhà trương phó thống của chung ta các cách nói, cách viết 
quá có cụa các thê hệ xưa kia còn lưu lại trong sách vỏ hoặc trong một 


hộ phần ngươi gia ở trong những nước cö ngôn ngữ äy. 


3 Tỉnh Việt Nam trong nội dung dạy - học ngoại ngữ được hiểu là 
sự phù hợp của các mặt phâm chất đạo đức. trí thức văn hóa và kì 
nững glao tiếp với mục đích, đổi tượng, hoàn cảnh dạy - học của nhà 
trương Viết Nam. Trước hết, về phẩm chất đạo đức con người lao động 
mới của Việt Nam trong giai doan đổi mới hiện nay cần thấy rằng ở 
dây có những tiêu chuẩn và yêu cầu không giông như trong các nhà 
trường của các nước đõi hỏi. Cũng là vấn để chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa quốc tế, ở thanh niên Việt Nam chúng ta phải chàng là nên tô 
đậm nét tự hào chính dắng và gột rưa tư tưởng tự tỉ dân tộc, sùng bái 
các nến văn hóa lớn mà học sinh có địp tiếp xuc qua ngoại ngữ. Và khi 
khai thắc các đi sản đạo đức tư tướng của dân tộc bạn, nên chú trọng 
làm sao cho nó có thể thực sự ăn nhập vào nền đạo đức truyền thống 
của dân tộc ta, có thể có tác dụng nâng cao thêm, làm sâu rộng thêm 
tâm cỡ giá trị đạo đức của thanh thiếu niên Việt Nam. Xuất phát từ 
mật yêu cầu giảo dục này, chương trình và sách giáo khoa cần đặc biệt 
thận trọng cân nhắc các giá trị tỉnh thần đạo đức của dân tộc bạn để 
lựa chọn cho đúng cái Việt Nam cần xây dựng, cần nhãn mạnh tình 
thân độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng 
quốc tế, nhưng không hòa tan mất mình. Ngược lại, có những tư tưởng 
được để cao, ca ngợi trong một số nước Á - Âu như chủ nghĩa tự do, chủ 
nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vị tộc, sô vanh v.v.... nhưng chúng rõ ràng 
là xa lạ và độc hại đối với nền đạo đức của chúng ta, do đó trong nội 
dụng dạy - học phải gạt bỏ và khi có tiếp xúc qua sách báo nhập vào 
phải phê phần đến nơi. 

Về nội dung trì thức đất nước học và ngôn ngữ học cần phải quan 
tăm lựa chọn những điều thực sự cần thiết cho việc bồi dưỡng tiềm 
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năng trí tuệ cho học sinh Việt Nam. Nghĩa là những trì thức khoa học 
bổ sung về đất nước bạn hợp với trình độ tiếp thu của học sinh Việt 
Nam và có thể ứng dụng được vào hoàn cảnh Việt Nam. Tuy vậy nhiều 
vấn đề thực sự là cơ bản và hiện đại trong kho tàng văn hóa của nước 
bạn, nhưng nếu không thích hợp với điều kiện thực tế của đất nước 
Việt Nam thì cũng không đưa vào nội dung môn học. Tuy nhiên không 
được hiểu vấn để này một cách quá thực dụng mà gạt bỏ những tri 
thức cơ bản làm nền tảng cho vốn học vấn phổ thông của học sinh mọi 
nước đối với những giá trị văn hóa chung của cả nhân loại, bởi vì suy 
cho cùng những giá trị đó đều có tác dụng mở rộng tầm nhìn, nâng cao 
khả năng trí tuệ của học sinh, mà điều này lại là cơ sở cần thiết giúp 
cho sự sáng tạo khoa học trong tương lai. 


Về kĩ năng giao tiếp có thể hiểu tính Việt Nam ở chỗ xác định rõ 
ràng chính xác từng trình độ kĩ năng giao tiếp cần thiết để đáp ứng 
những nhu cầu thực tế đối với loại công cụ giao tiếp mới này, mặt khác 
sự chính xác trong việc qui định mức độ yêu cầu kĩ năng lại phải căn 
cứ vào những đặc trưng hình thành khả năng giao tiếp bằng một ngoại 
ngữ cụ thể ở học sinh Việt Nam, và cũng còn tùy thuộc vào những điều 
kiện hình thành một cách tốt nhất các kĩ năng giao tiếp. Chính vì 
những lẽ đó mà chương trình ngoại ngữ ở nhà trường phổ thông Việt 
Nam xác định kĩ năng đọc hiểu là mục tiêu hợp lí của cả quá trình dạy 
học trong giai đoạn hiện tại. Chúng ta chưa thể đòi hỏi phát triển đồng 
đều các kĩ năng giao tiếp ở mức độ cao được. 


Phần bốn 


PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ 


Xuất phat từ bạn chất của ngôn ngữ là công cụ giao tiếp và từ mục 
địch day - học là năm vững ngoại ngữ như một công cụ giao tiếp, gião 
hoc pháp ngoại ngữ coi hệ thống kì năng cơ bản của giao tiếp ngôn ngữ 
vưa là mục đích, vừa là nội dung, vừa là phương tiện dạy - học cụ thể. 
Sư thông nhất hữu cơ về mục đích, nội dung và phương pháp trên cơ sở 
chức năng giao tiệp của công cụ ngôn ngữ là một hệ quả của phương 
pháp luạn cơ bạn và cũng là điều kiện tiên quyết cho việc dạy học 
ngoại ngữ dạt hiệu quả cao. Vì vậy không phải là ngẫu nhiên trong 
những vấn để cơ sở khoa học của việc dạy - học ngoại ngữ, phương 
hướng giao tiếp luôn luôn xuyên suốt từ đầu đến cuối tất cả các luận 
điểm của phương pháp giao tiếp tự giác này. 

I. Phương pháp dạy - học nghe hiểu 

Mục đích, yêu cầu và nội dung trang bị kĩ năng nghe hiểu được 
trình bày trong các phần trên đòi hỏi phải có phương pháp làm việc 
thích hợp mới có thể hình thành được khả năng nghe hiểu cho học 
sinh. bà một dạng hoạt động thụ động tiếp nhận thông tin qua kênh 
tiếng, nghe hiểu có những đặc trưng tâm lí ngôn ngữ riêng. Nghe hiểu 
là một quá trình diễn ra đồng thời của việc tri giác âm thanh ngôn ngữ 
với việc lĩnh hội nội dung lời nói, quá trình này chịu sự chi phối trực 
tiêp của các vếu tố tâm lí như trí nhớ âm thanh tức thời và lâu dài, khả 


năng giữ lại trong trí nhớ những câu nói, khả năng dự đoán, khả năng 
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hiểu thấu chủ ý lời nói v.v... Mặt khác, cac đặc điểm cua từng phảt 
ngôn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình nghe hiểu như: giọng 
nói (nam, nữ), tốc độ (nhanh, chậm). độ dài của lời nôi, cầu trúc ngôn 
ngữ (câu đơn, câu phức, câu lửng) và tiếng nói tự nhiên hay qua các 
thiết bị kĩ thuật v.v... Song yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đối với quá 
trình nghe hiểu là sự định hướng chú ý của người nghe, Nếu mät định 
hướng chú ý thì người nghe có thể vẫn nghe mà không thấy gì và 
không hiểu gì. Cho nên biện pháp thu hút sự chú ý của người nghe 
phải được đặc biệt quan tâm trong quá trình dạy - học. Như vậy có 
nghĩa là ngoài việc xác định rõ mục đích, yêu cầu đối với mỗi hoạt động 
nghe hiểu cụ thể cho học sinh, cần phải quan tâm đến tính hấp dắn, lí 
thú, tính mới mẻ của thông tin, tuyệt đổi tránh những lời nói vỗ nghĩa, 
nhàm tai, cần phải có giọng nói thích hợp (đủ to, dễ nghe) với tốc độ 
vừa phải, cần sử dụng các cấu trúc phù hợp với trình độ và cho nghe 
những lời nói có độ dài tương ứng với khả năng ghi nhớ của từng lớp 
học sinh. Thủ thuật quen thuộc xưa nay là nói to, nói chậm, tách rời 
những từ, từng đoạn câu và nhắc đi nhác lại nhiều lần thực tế đã 
không hình thành được cho học sinh kỹ năng nghe hiểu, vì đã gây cho 
học sinh thói quen nghe tiếng nói giả tạo, thói quen ỷ lại vào thầy, thói 
quen dịch sang tiếng Việt để hiểu từng từ, vì đã không rèn luyện cho 
học sinh thói quen liên hệ trực tiếp và tổng quát giữa hình thức âm 
thanh với nội dung lời nói, không rèn thói quen tư duy tổng hợp, không 
luyện thói quen theo dõi theo lôgíc tự nhiên của lời nói tiếng nước 
ngoài, do đó không nhận bắt được chủ ý của lời nói. Những thủ thuật 
kể trên chỉ nên dùng để dạy phát âm, luyện ngữ điệu, nghĩa là để dạy 
tập nói, chứ không phải tập nghe. Để hình thành kĩ năng nghe hiểu 
cần phải luyện tập theo đúng cơ chế hoạt động của nghe hiểu. Cơ chế 


nây bao gồm các khâu sau đây: 
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Trị giác âm 


thanh 


Tóng hợp âm 
thanh thành tử 


Giấn từ với ý 


W 


định nghĩa 


va 
kích 
thích 


Xác lập cấu 


trúc cú pháp 


Rút ra nội 
dung lời nói 


Lĩnh hội ý 


tưởng của phát 


ngôn 


Các khâu trên chỉ thực hiện đầy đủ ở giai đoạn đầu tập luyện để 
hình thành các kĩ xảo và kĩ năng nghe hiểu. Khi đã có kĩ năng 
thành thục rồi thì những khâu trên sẽ chồng lên nhau và do đó rút 
ngắn quá trình thao tác để có thể nghe kịp tốc độ phát ngôn bình 
thường. Sơ đổ các thao tác nêu trên phản ánh quá trình nghe hiểu 
ngôn ngữ nói chung. Song trên thực tế quá trình nghe hiểu bằng tiếng 
nước ngoài diễn biến phức tạp hơn nhiều, vì còn phải trải qua việc 
khác phục các thói quen của tiếng mẹ đẻ nảy sinh ra trong từng khâu 
của cơ chế hoạt động nghe hiểu 


(1) Sơ đồ trên uà ba sơ đồ tiếp theo trong chương này đều dẫn theo Cơ sở 
phương phúp luận dạy tiếng nước ngoài của M.jJa.Đêmjanhebô uà các tác giả 
khạc. - Kiep. 1976, tr.64 - 66. 
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Ù 

Ở khâu trì giác ăm thanh người nghe bao giỏ cùng tiếp nhấn Tung 
ấm tiết chử không phải từng ãm vị, bởi vì trong chuối phát ngôn bau 
giờ cũng bật ra từng âm tiết, do đó đặc trưng ảm tiết của tiếng Việt có 
thể làm nghe lệch âm tiết tiếng nước ngoài trên cả phần âm đoạn tình 
lần siêu âm đoạn tính. Trong các tiếng Ân - Âu trên phần ãm đoạn 
tính, mỗi âm tiết có thể có nhiều phụ ảm đi trước cũng như đi sau 
nguyên âm (thí dụ: B8acfpchính quyền; flint đả lửa; sport thể thao), còn 
âm tiết tiếng Việt chỉ có thể có một phụ âm di trước hoặc di sau, do đo 
người Việt Nam không quen nghe các tổ hợp phụ âm trong tiếng Ân - 
Âu và thường có xu thế bỏ qua khöng nghe thấy một số phu 
âm trong tổ hợp khiến cho sự tri giác không trọn vẹn, không 
chính xác. Trên phẩn âm đoạn tính của âm tiết còn thấy có 
sự khác biệt giữa âm tiết tiếng Việt và âm tiết tiếng nước 
ngoài, thể hiện ở chỗ âm tiết tiếng Việt không bao giờ 
kết thúc bằng các phụ âm b. d, g,h, Ì.§.# v... do đó học sinh Việt 
Nam thường nghe nhầm các phụ âm đó thành các phụ âm khác quen 
tai hơn như: Toncroñ = Tôn-xtôi, bis = bit, bed = bết v.v... Còn ở phần 
siêu âm đoạn tính các âm tiết tiếng Việt có 6 thanh điệu, mà các äm 
tiết tiếng nước ngoài không có hoặc không giống. Điều này thường dẫn 
tới việc tri giác nhầm âm tiết, chẳng hạn như: xuế (học) - xue (tuyết) 
đều nghe thành "xuất, „v.v... Như vậy là ngay ở khâu đầu tiên là 
khâu quan trọng nhất, cần đặc biệt chú trọng luyện tập cho học sinh 
nghe quen tai các kiểu âm tiết của tiếng nước ngoài để có thể tri giác 
đầy đủ và chính xác. Tri giác sai âm thiết tất yếu sẽ gây trở ngại rất 
lớn cho các khâu sau và sẽ dân tới sự ngộ nhận, hiểu lầm hoặc không 
hiểu được lời nói nữa. 


(1) Vì điều kiên kĩ thuật nên các chữ Hún ở trong quyển này không ín mà 
chỉ dùng phiênâm 0à chữ Việt để ghỉ. Mong bạn đọc tư tìm đọc các chữ Han 
(chữ Nho) để hiểu rõ ý của uăn bản. 
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© khâu tách dong ngữ lưu ra thanh từng doan để tổng họp nhóm 
am thanh đó thành nhưng từ hoặc từ hình (trong các ngôn ngữ biện 
hình) ngươi nghe tiếng nước ngoài thừơng không biết tách ở chủ nào, 
hàv nói đúng hơn là thường hay tách rời từng âm tiết để xác định từ 
hoãc từ hình, vì bị anh hương của thói quen nhận dạng từng từ đơn ảm 
tiết trong tiếng Việt, do đó xu hướng tìm gắn nghĩa cho từng âm tiết 
làm cho việc nhận đạng âm thanh của từ sai lệch dì, nghĩa là làm cho 
không nhận đúng được tử hoặc từ hình của tiếng nước ngoài. Mặt khác 
du các âm tiết tiếng nước ngoài thường hay liên kết chặt với nhau làm 
nâv sinh ra sự luyến âm trong dòng ngữ lưu khiến cho người Việt 
không biết ngắt ở chỏ nào và bị kéo trượt theo cả một chuối dải liên tục 
ca âm tiết không giống với các âm tiết của từng từ đã học, do đó cũng 
không cö khả năng nhận dạng được chúng. Sở dĩ như vậy là vì âm tiết 
tiếng Việt eóõ đặc điểm phát âm biệt lập, không bắt nối sang âm tiết 
khác, kể cả các âm tiết trong từ kép cũng vậy (thí dụ: "ấp ủ, uốn éo, 
làm ăn", không bao giỡ luyến thành "ấp-pủ, uôn-néo, làm-măn”"). Điều 
này cät nghĩa tại sao học sinh hiểu dễ đàng khi nghe phát âm tách 
bạch từng âm tiết, và cảm thấy mung lung khó hiểu một câu tiếng Nga 
rat đơn giàn khi nghe người Nga nói bình thường, chăng hạn nghe nói: 
BoT oH ñnneT  lO pe thì hiểu, nhưng nghe: BoTToHonerKope thì 
không hiểu, vì các âm tiết luyến với nhau làm nhòa ranh giới các âm 
tiết cú và tạo thành những âm tiết mới lạ không giông hình anh các 
äm tiết đọc tách rời. Để khắc phục ảnh hưởng của sự di chuyển tiêu 
cực này cần phải luyện nghe cho học sinh trong cả chuỗi âm tiết liên 
kết với nhau thành câu, chứ không nên luyện nghe từng âm tiết tách 
rơi. 

Ở khâu gắn từ với khái niêm khi nghe tiếng nước ngoài có thể gặp 
khó khăn ngay trong thứ tiếng ấy. Đó là khi gặp những từ có từ đồng 
âm, người nghe phải xác định ngay được nghĩa của nó mà không được 
nhận nhầm thành từ khác. Chăng hạn, nghe câu tiếng Hán: Wö bù 
Zuò ("ngã bất tác" = tôi không làm,và "ngã bất tọa" = tôi không ngồi) 
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cần phai xác định ngay được nghĩa của 24uo là "ngồi" hay "làm". Muon 
vậy người nghe phải dược định hướng trước, phải biết dựa vao tĩnh 
huống giao tiếp cụ thể thì mới đoán đúng được nghĩa và trên e0 sở đó 
mới gắn được nó với khái niệm mà câu nói định biểu đạt. Một khó 
khăn khác thưởng gặp hơn là có những từ nhiều nghĩa trong tiếng 
nước ngoài không hoàn toàn trùng hết các nghĩa của từ tiêng Việt 
khiến cho người nghe nhận dạng được từ mà vẫn không xác định ngày 
được nghĩa cụ thể trong câu của từ ấy. Thí dụ, nghe càu tiếng Nga 
KaKOÙ CTOI BAM 13/1 Cero/H%,có thể nhận ra được tất cả các tử, song 
vẫn có thể không hiểu người ta định hỏi gì, vi từ cron có nghĩa đen 
giống tiếng Việt là "cái bàn", trong câu này lại dùng ở nghĩa bóng là 
"các món ăn". Căn cứ vào tinh huổng giao tiếp cụ thể thì phai trả lơi là: 
DyCCKuñI ( B»eTHaMCW4,KTaữCKWĂ ) V.V..., bởi vĩ từ cTon trong trường hợp 
này gấn với khái niệm "món ăn" chứ không gắn với khải niệm "cái 
bàn". Như vậy là cả hai trường hợp đểu cần phải thực hiện một thao 
tác đem gắn một hình ảnh âm thanh với một trong nhiều ý nghĩa của 
từ sao cho nó phản ánh được khái niệm phủ hợp với ý định của cầu nói 
trong tình huống giao tiếp cụ thể đó. Rõ ràng là muốn rẻn luyện thuo 
tác này được thuần thục thì phải để cho học sinh được nghe từ trong 
chuỗi lời nói cụ thể của hành động giao tiếp, chứ không nên nghe từng 
từ riêng lẻ với tất cả những nghĩa vốn có của nó. 

Ở khâu tiếp theo, người nghe phải nhận ra được mối liên quan 
giữa những từ có khải niệm với nhau dựa theo những qui tắc ngữ pháp 
sử dụng trong câu nói đó thì mới nắm bất được nội dung giao tiếp, nếu 
không sẽ chỉ có được một mớ khái niệm lộn xộn không theo lògíc nào 
cả. Ở những ngôn ngữ biến hình, quan hệ ngữ pháp được thể hiện ngày 
trong các hình từ, cho nên trật tự từ không có vai trò lớn chị phối cac 
quan hệ ngữ pháp như trong các ngôn ngữ không biến hình. Người 
Việt Nam gặp trở ngại lớn là phải nhận dạng ãm thanh của hình từ 
đồng thời với việc xác lập mối quan hệ ngữ pháp không theo dòng trật 
tự thuận thời gian quen thuộc của tiếng Việt. Ngay cả đối với những 
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nướn p0 Rhong biện hình như tiếng Hán, học sinh Viết Nam cũng 
khúsae quen nghe lôi "nói ngược” kiêu tính từ đi trước danh từ v.v... Hởi 
vaVv nẻiön khác phục anh hướng của thỏi quen xác định quan hệ ngữ 
phản theo trất tự xuối của tiếng Việt, cần cho học sinh nghe nhận đồng 
thƠI cš£ Từ hình trong các trình tự thơi gian khác nhau với cùng một 
nói dụng quan hệ ngữ phạp của tiếng nước ngoài để tạo cho học sình 
khúc nìng thực hiện thao tác tông hợp các quan hệ ngữ pháp đó một 
cach ]nh hoạt, dự đoán ngày được sự phát triển lô-gíc của câu nói và 
cuỗi căng năm bất được nội dung cầu nói. Cách luyện tặp biển đổi từ 
nưữ theo hệ hình (biển cách, chia động từ v.v...) hầu như không giúp 
¡ch ơi :ho việc tự động hóa thao tác tông hợp quan hệ ngữ pháp trong 


hua: ¿1p nghe hiểu. 


Su Khi xác lập được mối quan hệ ngữ pháp của các từ có khái 
niệm rong câu nói, người nghe phải rút ra nội dung của câu đó. Trong 
khâu sây, có 3 yếu tổ cần quan tâm khi luyện nghe hiểu. Một yếu tổ 
năm trong đặc trưng ngôn ngữ nước ngoài là ngữ điệu. Mỗi ngoại ngữ 
có trột hệ thống cấu trúc ngữ điệu riêng, không giống 
tiếng Việt. Chẳng hạn, trong tiếng Nga cũng một câu nơi "Ÿw- 
wre 1t Iipwuren", nếu thay đổi ngữ diệu chúng sẽ thành những 
phát ngôn khác nhau với nội dung giao tiếp không giống nhau. 
Nếu :âu trên dùng với cấu trúc ngữ điệu tWK - 1), thì đó là 
một: li thông báo (thầy giáo đã đến) còn dùng với cấu trúc ngữ 
điệu 3 ( WK-8) thì đơ là một câu hỏi (Thầy giáo đã đến chưa?). 
Trong tiếng Ì lệt ngữ điệu không có giá trị phản biệt nội dụng giao tiếp 
như vày, nên khi nghe không dễ dàng nhận được sự khác biệt về nội 
dung giữa hai câu nói đó. Bởi vậy, việc luyện tập nghe các phát ngôn 
hoàn :hỉnh với những cấu trúc ngữ điệu biên đổi là một điều kiện quan 
trọng để hình thành kĩ năng nghe hiểu tiếng nước ngoài. Việc luyện 
nựhàe ưng từ hoặc nhóm từ riêng lẻ không có ngữ điệu làm chậm tốc độ 
hình thành các kĩ năng giao tiếp này. Yếu tố thứ hai có tác dụng không 
kem ;hần quan trọng thuộc về bình diện ngôn ngữ đất nước học. 
Người nghe thiếu trí thức đất nước học, sẽ không hiểu thực chất nội 
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dung câu nói, mặc dù dã năm được cả ý nghĩa của từng tư lần quan hệ 


ngữ pháp của chúng trong phát ngồn. 


Thị dụ: ronyðoũ oroH@k B 3tOM rony ÕbIn 4ÿyñ@eCHbIM 

(Ngọn lửa xanh năm nay thật là tuyệt với!) Nếu không biết "ngọn 
lửa xanh" là chương trình văn nghệ truyển hinh mừng nằm mới của 
đài Mátxcøva thi người nghe chắc chắn không hiểu được nội dung câu 
nói trên. Điều này nói lên rằng, việc cung cấp những tri thức nền của 
đất nước học phải tiến hành đồng thời với việc luyện tập kĩ nảng nghe 
hiểu, nghĩa là trước khi cho học sinh nghe về một vấn để, một cầu 
chuyện cần phải chuẩn bị cho họ có những hiểu biết tối thiểu cần thiết 
tể những điều liên quan đến nền văn hóa của thứ tiếng nước ngoài! đó, 
phải thảo gỡ những trở ngại ngôn ngữ đất nước học cho học sinh. 

Cuối cùng là khâu lĩnh hội chủ ý của lời nói. Không lĩnh hội đúng 
ý người nói, có nghĩa là chưa nắm được kĩ năng nghe hiểu, vì trong 
giao tiếp ngôn ngữ việc hiểu ý người nói mới là cái đích cuối củng. 
Người xưa đã từng nói là "ý tại ngôn ngoại", nghĩa là phải hiểu cái ý ở 
bên ngoài, ở đằng sau câu nói. Muốn vậy khi nghe phải chú ý đến hoàn 
cảnh, tình huông, đến cả cử chỉ, thái độ, giọng nói của người đối thoại. 
Chẳng hạn, nội dung câu nói tiếng Việt: "Mày vào đây tao bảo" thật-là 
đơn giản, dễ hiểu. Song câu nói này có thể hiểu theo nhiều ý, trong đồ 
có 2 ý trái ngược hăn nhau: 1) Nếu tình cờ đi qua nghe thấy người bạn 
nói với giọng thân ái, cới mở, thì câu đó có ý là "mời vào", và người 
nghe sẽ đi vào hoặc phải trả lời từ chỏi; 3) Nếu đứa bé ]8 đá bỏng vào 
bàn làm việc của ai đó, rồi nghe thấy câu trên với giọng bực tức, thì nó 
phải hiểu ý là "quở trách", "đuổi di" và sẽ phải đi xa chỗ đó. Hoặc giả, 
trong tiếng Nga anpagcrsyửre cũng tùy tình huống nghe được mà hiểu 
theo các ý khác nhau. Khi gặp ai mà nghe tiếng 3npaBCTgylre Vảj 
giọng nói nghiêm túc, thì phải chào lại. Nhưng nếu đang nói chuyện, 
tranh cãi với ai, mà nghe thấy tiếng 3npasncTrsylre với giọng kéo dài, 
thì phải hiểu đó là mỉa mai, phản đối, nên có thể thôi tiếp chuyện hoặc 
phải tiếp tục cài hăng hơn. Tóm lại, để hình thành kĩ năng nghe hiểu 
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đc chình xác và nhành chong căn luyện nghe những phát ngôn gản 
liệu z0i tính huông, hoàn cảnh, đối tượng gìao tiếp, khong nến cho 
nghe những cau nói chúng chúng, Các kiêu bãi tập nêu trong phản nội 
dung dạy - học cần sử dụng theo đúng những yêu cầu của phương 
phái dạy - học nghe hiểu để hình thành từng bước có hiệu quả kĩ năng 
g1 lTếp (quan trọng này, 

“rong thực tiền giao tiếp ngôn ngữ, kể cá tiếng mẹ đẻ, ngưới nghe 
thườag phải nghe đủ các loại phát ngôn khác nhau, từ chủ để nội dụng 
đến rgòn phong, từ giọng nói, âm sắc, tốc độ đến cách sử dụng từ ngữ, 
câu trúc ngôn ngữ, thành ngữ v.v... Người nghe luôn luôn phải điều 
chin| hành vị nghe theo ngưỡi nói, phải tập trung theo sát diễn biến 
của li nói dể cô găng dự đoán trước những câu nói sẽ được nghe thấy, 
phai ghí nhớ được ý nói trước để luận suy ra cái ý của câu nói tiếp 
theo, Và trong thực tế không phải bao giờ người nghe cũng hiểu đúng 
và hếêu hết được ý người nói vì nhiều lí do khác nhau. Đối với việc 
ng he tiếng nước ngoài lại càng thấy rõ điều này. Cho nên trong việc 
dạy - học ngoại ngữ không nên cấu toàn là nghe gì phải hiểu nấy. Cần 
gạt to tâm lí sợ nghe không hiểu. sợ gặp từ mới, cấu trúc ngư pháp 
mới, Phải tránh kiểu vừa nghe vừa tröng vào sách, gặp từ mới thì yêu 
cầu: cừng lại giải thích. vi làm như vậy không luyện được thói quen 
vượt qua những chướng ngại ngôn ngữ nho nhỏ để tập trung theo dõi 


kịp rội dung chính của cầu nói. 
1L Phương pháp dạy - học nói 


Nói là dạng hoạt động giao tiếp chủ động phát ra những thông tin 
bằ¡ag kênh tiếng và là quá trình ngược chiều với nghe hiểu. Song việc 
hìmh thành kĩ năng nói luôn luôn gắn liền với nghe như đã trình bày ở 
ph:ẩn cơ sở tâm lí chung, cho nên không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà 
giáo nñọc pháp chủ trương gắn nói với nghe và trinh bày chung với 
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nhau dưới một để mục là phương pháp dạy - học khẩu ng” Nhưng 
phần đông các công trình chuyên khảo về giáo học pháp ngoại ngữ đều 
trình bày phương pháp dạy - học nói tách riêng ra, vì cơ chế của hoạt 
động nói không giống với nghe. Vẫn theo M.Ja.Đêmijanhenkô, 
K.A.Ladarenkô, X.V.Kixlai việc sản sinh lời nói diễn ra qua các khâu 


theo sơ đồ dưới đây: 


Lập sơ đồ lời 


nói bên trong 


Chọn từ theo nghĩa 
(dạng thu gọn) 


Chọn cấu trúc 
ngư pháp 


Kiểm 


Chọn từ hình đầy đủ 


Lập sơ đồ âm 
tiết để phát 
ngôn 


Chọn các nét cấu âm 
để phát ngôn 


(1) Phương pháp liận dạy tiếng nước ngoài trong nhà trường phổ thông 
trung hoc A Miroliubôp, Chủ biên M., 1967, tr.112 - 119. - Phương pháp luận - 
A.A.Lêônchiep Chu biên M. 1977, tr.75 - 84. 
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Mới lăn nhất ngôn một lới nói băng tiếng biến hình đếu phải thực 
hiện tuân tự các bước kẻ trên, tuy răng khi đã năm thành thạo kĩ năng 
né) thì cac khảu nay có thể lòng vào nhau vã diễn ra gản như đồng 
thơi Cón khì phát ngôn băng tiếng không biển hình như tiếng Hân, 
tieng Việt v.v... thì không cần trái qua khâu chọn từ hình dảy đủ, vì 
các từ luôn luôn chỉ có một dạng. Để hình thanh kĩ năng giao tiếp nói, 
càn phải lưu ý khắc phục những trở ngại thường gặp trong quá trình 
chuyển cơ chế phát ngôn tiếng Việt sang cơ chế lời nói chủ động tiếng 
nước ngoài, nhất là cäc tiếng Án - Âu có biển hình. Khi xuất hiện một ý 
dịnh giao tiếp người nói bao giờ cũng phải đặt mình vào một hoàn 
canh, tình huổng cu thể (nói với al, ở đầu, lúc nào, nhằm mục dích gì 
v.v...) rồi mới tìm phương tiện ngôn ngữ để biểu đạt cho phù hợp. Việc 
phần tích đánh giả hoàn cảnh, tình huông giao tiếp có quan hệ trực 
tiếp với trì thức văn hóa và ngôn ngữ đất nước học. Chăng hạn có tình 
huống xay ra là gặp một người lạ và cần phải chào. Trong trường họp 
này ở Việt Nam người ta phải quan tâm trước tiên đến đổi tượng giao 
tiep là ngưỡi già hay trẻ để xưng hô cho đúng khi chảo: chào cụ, chào 
bà, chào anh v.v... Nhưng người Nga lại không quan tâm đến tuổi tác 
lắm, mà lại chú ý đến thời điểm gặp gỡ để chọn lời chào thích hợp: 
anpasc†ayữre!' dùng để chào mọi người chưa quen biết không kể tuổi 
tác (trữ trường hợp gặp trẻ em cần chào lại thì dùng aapascrsyử), hoặc 
dùng những câu noõpoe yrpo ! noÕpkHdinene ! noÕpbil nexep ! theo thời 
điểm gặp nhau. Rõ ràng chính thói quen tập tục văn hóa của người 
Việt Nam khác với người Nga khiến người Việt Nam đã có hành vị ứng 
xử lời nói khác với người Nga trong cùng một tình huống giao tiếp. 
Điều này cho thấy rằng khí dạy - học nói tiếng nước ngoài cần đặc biệt 
lưu ý đến vếu tố văn hóa trong các tình huống giao tiếp cụ thể giúp 
học sinh khắc phục những tập quán khác với cách nhập vai vào hoàn 
cảnh giao tiếp ấy của người nước ngoài để từ đó định hướng được chính 
xác việc lựa chọn phương tiện ngôn ngữ thích hợp với ý định phát 
ngôn. 
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Quá trình thực hiện một phát ngôn bằng tiêng nước ngoài đẻi hỏi 
học sinh Việt Nam phải luôn luôn hiệu chỉnh thao tac lời nói ở Lừng 
khâu trong cơ chế phát ngôn, vĩ thói quen tiếng mẹ đe không phai lúc 
nào cũng có tác dụng tốt với việc hình thành kì năng nói tiếng nước 
ngoài. 

Ở khâu lập sơ đỗ lời nói bên trong sau khi phân tích đảnh giá tình 
huống giao tiếp, người nói phải hình dung ra những gi (người, Vật, 
hiện tượng v.v...) cần có trong nội dung phát ngôn để tạo nên một cấu 
trúc sâu bao gồm các thành phản như chủ thể, vị thể, khách thể v.v... 
Ngay trong khâu này người Việt Nam lập sơ đồ cấu trúc sâu cò thể 
không giống tiếng nước ngoài. 

Thí dụ. Người Việt định thông báo "trời mưa" thì hình dung ra 
"trời" (chủ thể) và "mưa" (vị thể) với cấu trúc sâu là "chủ thể - vị thể" 
(trời mưa). Còn người Nga, Anh, Pháp, Hản thì hình dung ra như sau: 
"noxnp" (chủ thể) và "wnẽr" (vị thể) với cấu trúc sâu "vị thể - chủ thể" 
(unẽr noxnb); "vị thể" (rains) với cấu trúc sâu "ít + vị thể" (I traiïns); "vị 
thể" (pleut) với cấu trúc sâu "IL+ Vị thể" (ILpleut); "chủ thể" (Vú) và 
"vị thể" (hạ) với cấu trúc sâu "vị thể - chủ thể" (hạ vũ). Chỉ một thí dụ 
hết sức đơn giản này đã chỉ ra rằng việc lập sơ đồ lời nói bên trong 
bằng tiếng nước ngoài rất dễ bị kiểu cấu trúc sâu của tiếng Việt áp đặt 
ngay từ thao tác đầu tiên của phát ngôn. Cho nên để hình thành kĩ 
năng nói tiếng nước ngoài cần có ý thức đầy đủ về các thành phần cấu 
trúc, cũng như bản thân cấu trúc sâu ấy mới có thể tạo lập được chính 
xác sơ đồ lời nói bên trong bằng tiếng nước ngoài. Việc dịch thầm trong 
óc là một thao tác rất tự nhiên, nhưng hoàn toàn không có ích cho sự 
hình thành có hiệu quả kĩ năng ứng xử lời nói tiếng nước ngoài, do đó 
cần cô gắng gạt bỏ dần thao tác dịch thẩm ra ngoài hoạt động học tập. 

Trong khâu chọn từ biểu đạt các nội dung khái niệm bằng tiếng 
nước ngoài có thể gặp những trở ngại như: không tìm được từ có chung 
khái niệm, tìm được nhiều từ chỉ cùng một khái niệm, nhưng rất khác 
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nhau về phong cách tụ tự, phái tim cụm từ biểu đạt khái niệm của một 


tr tiếng Việt hoặc ngược lại. 


Thí dụ: các khái niệm "nem. phỏ. bánh chưng, tương" v.v... không 
có những từ biểu đạt trong tiếng Nga: các khải niệm "mang, đem. vắc, 
hưng, bê v.v..." các tên gọi "tre, nứa, vầu. mai, luồng, diễn, trúc v.v..." 
trong tiêng Nga chỉ có một từ chỉ chung là "Hecru " và "6aMØyk”; khái 
niệm “xanh” có ba từ tiếng Nga "aen8Hbiä, cñHwũ, ronyBoäñ " phân biệt 
theo bà mẫu cơ bản của ánh sáng (lục, chàm, lam); khái niệm "chết" 
trong tiếng Việt và tiếng Nga đều có rất nhiều từ đồng nghĩa: "từ 


" 


trần , tạ thể, mät, củ, qui tiên v.v..." và yMepeTb, ñOMepeTb, CñOXHVTb, 
nOTWÕWYTb, CKOH4aTbCf, ñD€nCTaBWTbCs V.V.., song chúng có những săc 
thái tủ từ biểu cảm rất khác nhau; khái niệm "tham gia" cö thể biểu 


đạt bàng từ hoặc cụm từ "V4aCTB0B4Tb và " ïDMHWMATb ÿ4AaCTWe “ V.V... 


Tất cả những thí dụ trên cho thấy rằng việc tìm từ biểu đạt chính 
xác nội dung khải niệm và phù hợp tình huống giao tiếp đòi hỏi phải 
gia công luyện tập để khắc phục những di chuyển cách dùng quen 
thuộc những từ tiếng Việt trái những tình. huông giao tiếp bằng tiếng 
nước ngoài. Cách dịch đơn thuần từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 
để chọn những từ mang khái niệm tương đương thưỡng dẫn tới cách 
diễn đạt sai lệch, ngây ngô, không đúng mục đích giao tiếp, không phù 
hợp với cách nói của tiếng nước ngoài trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể 
đó. 

Chuyển sang khâu chọn cấu trúc ngữ pháp để tạo lập mối quan hệ 
lô-gíc chính xác giữa những từ mang nội dung khái niệm cần biểu đạt. 
Thói quen dùng hư từ và trật tự từ để tạo lập cấu trúc ngữ pháp trong 
tiếng Việt có ảnh hưởng rất lớn đối với thao tác khâu này trong hành 
động phát ngôn tiếng nước ngoài. Đối với những ngoại ngữ không biến 
hinh thì việc xác lập một cấu trúc ngữ pháp cho câu nói tiếng nước 
ngoài tương đối đơn giản, vì toàn bộ sự chú ý trong luyện tập hướng 
vào việc thay thể các từ công cụ tương đương và hiệu chỉnh lại trật tự 
xếp sàp các từ cho phù hợp với tập quán ngôn ngữ nước ngoài. Thí dụ 

Hội 


cảu "Ngã đích ea ca lai liêu" đã dùng cac hư từ “đích” (của) và “Hếu" 
(đã, rổi) cùng với trật tự "đại từ + dịch + danh từ + động từ + liệu) đề 
biểu đạt nội dung "Anh của tôi đã đến". Phân tích cấu trúc lõi nói này 
của tiếng Việt cho thấy ở dây cũng có dùng các hư từ tương đương 
"của" và "đã", song lại sử dụng một trật tự khác là: "danh từ + của + 
đại từ + đã + động từ". so sánh: 

Anh của tôi đã đến. 

Ngã dích ca ca lai liễu. 

(Tôi của anh đến đã). 

Vì trật tự từ trong tiếng Hán và tiếng Việt đều là phương tiện của 
cấu trúc ngữ pháp và đều có tính chất cð định thường xuyên, nhưng 
trật tự các từ trong cấu trúc lời nói của hai thứ tiếng có khi trái ngược 
nhau, cho nên để hình thành vững chắc thao tác xác lập sơ đồ cấu trúc 
câu tiếng Hán thì phải chỉ ra cho học sinh thấy những gia trị ngữ pháp 
khác nhau đó, tập trung luyện thẳng kiểu cấu trúc của tiếng Han 
cho tới khi thành thục, nhất thiết tránh lối chuyển dịch trật tự của 
tiếng Việt sang áp đặt vào cấu trúc tiếng Hán. ° 

Đối với những ngoại ngữ biến hình thì việc tạo lập cấu trúc ngữ 
pháp cho lời nói, đòi hỏi phải sử dụng đồng thời cả hư từ, trật tự từ và 
các từ hình phù hợp ý nghĩa và chức năng cú pháp (chử không phải 
bao giờ cũng dùng từ nguyên dạng). Đảy là khó khăn lớn nhàt của học 
sinh Việt Nam trong việc học nói tiếng nước ngoài, vì đã quen với trật 
tự cổ định của ngữ pháp tiếng Việt, không quen với sự thay đổi các từ 
hình và với trật tự từ tương đổi tự do trong các tiếng Ấn - Âu. Phương 
pháp khắc phục những trở ngại kể trên chính là sự luyện tập trên các 
cấu trúc ngữ pháp tổng hợp của những đơn vị phát ngôn, chứ không 
phải luyện tập tách bạch từng phương tiện ngữ pháp biệt. lập. Các hệ 
hình của những đơn vị từ vựng (hệ hình biến cách, hệ hình biến ngôi 
v.v...) chỉ nên dùng như tài liệu tham khảo ngữ pháp, chứ không thể 
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dung dể luyện tập thao tác tạo lắp các cầu trúc ngữ pháp của lơi nói 
trong cac hoàn canh và tình huớng giao tiếp eụ thể. Ilơn nữa, tuv nhớ 
cũ hệ hình của các từ biếu đạt nghĩa ngữ phầp mà trật tự từ trong câu 
trở nến tự do hơn, song điệu đó không có nghĩa là võ tráất tự, tuy tiện 
trong sự xếp sắp trước sau, bởi vì trong giao tiếp ngôn ngữ còn có 
nguyên tặc của sự phản đoạn hiện thực lời nói, nghĩa là phần nêu 
(thöng tìn đã cho) thường thường đi trước cón phần bảo (thông tin mới) 
phái ở đăng sau. Thí dụ, bình thường ngươi Nga nói y4WT6Ib WnếT B 
uuKony.. Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi kTo wnẽT 6 u0oñly ? thì phải đảo 
ngược trật tư 8 uIkoy wn6T ydwTenb, bởi vì yawre7e là phản bảo, là điều 
cạn biết đối với người hỏi. Do trật tự từ trong cầu trên của tiếng Việt 
bo giơ cùng là “giáo viên đì vào trường", cho nên học sinh không quen 
đảo ngược theo qui tắc phân đoạn hiện thực của tiếng Nga, vì vậy việc 
luyện tập tổng hợp lại càng cân thiết trong quả trình học nói tiếng 
nưƯỚC 1ìg0äI. 

Khâu tim các từ hình đây đủ để lặp vào cấu trúc lời nói chỉ xảy ra 
trong các ngôn ngữ biến hình, nên no hoàn toàn xa lạ đối với học sinh 
Việt Nam. Khuynh hướng chung là các em dùng các từ nguyên dạng 
liên kết lại với nhau bằng những hư từ và theo trật tự quen thuộc của 
tiếng Việt như đã phân tích. Cho nên việc khắc phục trở ngại trên có 
hiệu quả nhất là đưa thắng hình từ vào kết hợp theo tuyến tính với các 
hình từ khác trong từng cấu trúc cụ thể để luyện tập, chứ không phải 
cho học hệ hình trong từng trục liên tưởng một cách máy móc. Trong 
cac ngôn ngữ không biên hình không có thao tác ở khâu này, vì vậy có 
thể chuyển thắng từ khâu tạo lập sơ đổ ngữ pháp sang việc lập sơ đỗ 
am tiết, ở khâu tiếp theo. 

Sau khi đã tìm chọn-được từ hình đặt đúng sơ đổ cấu trúc ngữ 
phảp của lời nói, phải lập tức hình thành ngay trong óc một sơ đồ các 
ảm tiết theo tuyến tính thời gian. Hình ảnh các âm tiết tiếng nước 
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ngoài được hiện lên rõ nét về chiếm các vị trí xác định trong dòng nưữ 
lưu sắp được phát ra thành lời. Song ở khâu này thường xảy ra ảnh 
hưởng của các đặc trưng âm tiết tiếng Việt, vì vậy ta phải đặc biệt 
quan tâm ngăn ngừa và khắc phục bằng được. Như đã phân tích do 
đặc trưng âm tiết của các tiếng Ấn - Âu có nhiều tổ hợp phụ ảm đầu và 
cuối, học sinh Việt Nam dể tạo ra những âm tiết một phụ âm trong cñc 
thứ tiếng ấy. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới khuynh hưởng tăng 
lượng am tiết lên theo số phụ âm vốn có hoặc bớt phụ âm đi như Karl 
Marx = Các Mác, Engels = En-ghen, XMa6aposck = Kha-ba-rổp, v.V... 
Ngoài ra ở phần siêu âm đoạn tính người Việt Nam thường áp đặt cho 
mỗi âm tiết tiếng nước ngoài một thanh điệu đặc trưng của âm tiết 
tiếng Việt (chủ yếu là thanh huyền (À ) và thanh sắc ( ' ) trái hẳn với 
các kiểu trọng âm của tiếng nước ngoài, đổng thời làm lu mờ hẳn 
những trọng âm lô-gic trong các cấu trúc ngữ điệu của tiếng nước 
ngoài. Đôi với ngôn ngữ không biến hình và cũng có thanh điệu ở từng 
âm tiết thì sơ đổ âm tiết theo tuyến tính được tạo lập trong óc học sinh 
Việt Nam đây đủ, không tăng và không giảm, song ở phần siêu âm 
đoạn tính vẫn chịu sự chi phối và ảnh hưởng của hệ thống thanh điệu 
của tiếng Việt khiến cho hình ảnh âm tiết tiếng nước ngoài bị sai lệch 
đi. Thí dụ: Cộng hòa quốc (gòng hé guo bị đồng hóa theo thanh điệu 
tiếng Việt " "cung khở của". Để luyện cho học sinh không những nói 
đúng ngữ pháp, dùng đúng nghĩa của từ, mà nói đúng cả ngữ âm và 
ngữ điệu tiếng nước ngoài, thì cũng phải tập phát ngôn những câu 
hoàn chỉnh mới dần dần gạt bỏ được những di chuyển tiêu cực trong 
khâu này như mới phân tích ở trên. Việc luyện tập riêng lẻ từng âm 
tiết quá lâu sẽ không loại trừ được sự áp đặt thanh điệu tiếng Việt vào 
phần siêu âm đoạn tính của âm tiết tiếng nước ngoài, và không tạo lập 
được hình ảnh cấu trúc ngữ điệu hoàn chỉnh của lời nói tiếng nước 
ngoài, nhất là các tiếng Ấn - Âu. Còn với tiếng Hán hoặc các tiếng 
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tưởng tự thì sự luyện tạp để tao ra và khác sâu động hình từng âm tiể: 
với thanh (liệu riêng của nó đói hồi công phụ hơn, song việc luyện am: 
tiết trong dong ngữ lưu, trong sở đồ lợi nói tron vẹn vẫn có ý nghĩa 
quyết định đổi với tính chuẩn xác trong phát ngôn bảng các thử tien:: 
äV. 

Cuối cùng là khâu lựa chon các nét cấu ảm để phát thành tiêng 
theo sơ đồ tuyển tính của các âm tiết đã tạo lập. Vì phát âm bao gì 
cùng là phát ra trọn vẹn từng âm tiết, chứ không phải từng phụ am 
hoặc nguyên âm riêng lẻ, nên những tập quân phát âm đặc trưng của 
niêng Việt thưởng xuyên có thể ảnh hưởng đến việc nói tiếng nước 
ngoài ø một số phụ âm đầu và cuối âm tiết. Trước hết là học sinh hay 
thay thê phụ âm đầu p bằng b như pa-két = ba-két, ping pong = bình 
bỏng v.v...: và thay các phụ âm cuối b, v, f bằng p; các phụ âm d, s bằng 
t, và các phụ âm g, r bằng c; phụ âm Ì bằng n và v. v... như: mo6oss - 
liu-bốp, absent = áp-Sơn-tơ; aetitve= ăc-típ; môöde = mốt; basket = bát 
két; big = bịc; carton = cảc-tông; gW/Ka = vìn-ca; calcalre = can-ke và 
v.v... Tât ca những sự thay thế này dẫn tới việc làm sai lệch các hìn]: 
ảnh ám tiết khiến chúng mất đi tính khu biệt ý nghĩa hoặc làm chúng 
trở thành đơn vị có ý nghĩa khác, kết quả là không biểu đạt được hoặc 
biểu đạt sai lệch nội dung của lời nói. Còn đối với phụ âm không co 
trong hệ thông ngữ âm tiếng Việt thì thường bị thay thế bằng những 
phụ âm tương tự. Ở phần âm đoạn tính các âm tiết tiếng Việt bao giờ 
cũng kết thúc bằng sự ngắt hơi, chứ không có yếu tố xả hơi như trong 
một số tiếng Ấn - Âu, do đó thói quen ngắt hơi của tiếng Việt được 
chuyển sang phát âm các âm tiết tiếng nước ngoài làm cho các âm tiết 
trong một từ và trong một ngữ đoạn không liên kết lại được với nhau, 
không thể luyến âm được. Đó chính là nguyên nhân của lối nói nhát 
gừng, cắt khúc từng âm tiết tiếng nước ngoài của học sinh Việt Nam 
Mầu sắc Việt Nam thể hiện khá đậm nét trong phát ngôn các tiếng Ấn 
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- Au chính là d khâu hiện thực höa sơ đồ âm tiết thành tiếng nói. (j 
phần siêu âm đoạn tính học sinh Việt Nam đã quen với hiện tượag gân 
liền thanh điệu vào từng âm tiết, nên không dễ từ bỏ nó để tiếp nhận 
lối phát âm không thanh điệu, nghĩa là kiểu phát äm đều đều các âm 
tiết một cách đơn điệu, nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau trong từng 
ngữ đoạn. Ngoài ra, cách nhấn mạnh đặc biệt vào phần siêu ãm đoạn 
tính của một âm tiết để tạo thành kiểu cấu trúc ngữ điệu có mang 
những ý nghĩa khác nhau trong các tiếng Ấn - Âu cũng rất xa lạ đối với 
học sinh Việt Nam, bởi vậy cần hết sức quan tâm luyện nói những câu 
liền ý với những ngữ điệu phù hợp để diễn đạt đúng nội dung gia2 tiếp. 
Trong thực tế nhiều khi phát âm sai một vài phụ âm, thậm chỉ sai đến 
một vài âm tiết, nhưng nói đúng ngữ điệu vẫn có thể làm cho người 
nghe hiểu được, trái lại dù phát âm chính xác tất cả mã sai lệch ngữ 
điệu thì vẫn làm cho người nghe khó lĩnh hội được ý của người nói. 

Tóm lại, qua phân tích cơ chế của hoạt động nói tiếng nước ngoài 

có thể thấy rõ là để luyện tập mau đạt đến hiệu quả cần phải luôn luôn 
quan tâm đưa người học trực tiếp tham gia thực sự vào hoạt động glao 
tiếp ngay từ đầu. Trong từng khâu của việc sản sinh lời nói đều tó gặp 
những 'di\ chuyểnđiêu cực, song để khắc phục chúng không phải la tách 
ra từng khâu riêng rẽ để luyện tập, mà phải dựa trên cơ sở các hành 
động lời nói, nghĩa là những đơn vị giao tiếp thực diễn ra trong tiừng 
hoàn cảnh, từng tình huống cụ thể. Việc luyện riêng từng âm, từng âm 
tiết, từng cụm từ, thậm chí cả từng câu đơn thuần đều chỉ là rhững 
thao thác chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện các hành động ldi mói, 
cho nên việc luyện tập riêng từng khâu kéo dài sẽ cần trở và làm giảm 
tốc độ hình thành kĩ năng nói tiếng nước ngoài. Mục đích và nội dung 
- dạy - học kĩ năng nghe nói thể hiện ra trong hệ thống các bài tập aêu ở 
phần trên đòi hỏi pháp áp dụng cách dạy - học nói tiếng nước 1gioài 
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theo đúng cơ chế san sinh lời nói băng ngôn ngữ mới lạ, khác biệt 


nhiều Với tiếng mẹ đẻ. 


LH. Phương pháp dạy - học đọc hiểu 

Cũng là một dạng hoạt động giao tiếp thụ động tiếp nhận thông 
tìn, đọc hiểu eó nhiều nét giống nghe hiểu, song lại có những đặc trưng 
riêng ra, do đó ta vẫn phải tìm hiểu đầy đủ cơ chế hoạt động của nó. Cơ 


chê đọc hiệu bao gồm các khâu sau đây: 


Trì giác chữ 
viết bằng mắt 


Tông hợp các chữ 
thành từ 


bỸ Gắn từ với 
dịnh khái niệm qua 

nghĩa của từ 
và Xác lập quan hệ giữa 
kích các khái niệm theo 
thích qui tắc ngữ pháp 


Rút ra nội 
dung của phát 


ngôn 


Lĩnh hội ý nghĩa của 
phát ngôn 


Nhu cầu tìm kiếm thông tin qua sách báo kích thích người ta xuất 
hiện ý định đi đọc tài liệu, nghĩa là thực hiện một dạng hoạt động giao 
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tiếp cơ bản và rất cần thiết. Khi tiên hành đọc hiểu bàng tiếng nước 
ngoài, chủ yếu là đọc thầm, từng khâu trong cơ chẽ hoạt động lợi nói 
đều chịu những ảnh hưởng của thỏi quen tiếng mẹ đẻ. 

Ở khâu tri giác chữ viết qua thị giác, khi cần phải tìm gán chính 
xác hình ảnh chữ viết với hình anh âm thanh của đơn vị vàn tự nước 
ngoài, người Việt có thể ngộ nhận giá trị biểu đạt của chữ cải, nêu bộ 
chữ cái nước ngoài thuộc hệ thống chữ la tinh hoặc chữ Nga. vi cùng 
một dạng chữ mà trong tiếng Việt biểu đạt âm này, nhưng tiếng Anh, 
Nga, Pháp lại biểu đạt âm khác, thí dụ chữ a, b, c v.v... trong tiếng 
Việt biểu đạt các âm [a], [b], [k], nhưng lại có thể mang các giá trị biểu 
đạt các âm như [x] [4], [b], [k], [$], [S] trong tiếng Anh; các âm la], 
[^~], Iml, [b], [®], [c] trong tiếng Nga, hoặc [a], (œ], [b], [k], [s] trong 
tiếng Pháp. Ngoài ra các tổ hợp chữ cái tiếng Việt rất khác tiếng các 
tiếng Nga, Anh, Pháp, cho nên cũng dễ dàng ngộ nhận các giá trị biểu 
đạt âm thanh của chúng. Mặt khác, đôi khi còn có sự không tương ửng 
giữa chữ in và chữ viết tay của tiếng Việt với tiếng nước ngoài nhì 
trong bộ chữ cái tiếng Nga chẳng hạn: T - t (tiếng Việt) và T - m (tiếng 
Nga) v.v... Tuy nhiên phần lớn chữ cái của tiếng Anh, Pháp, Nga có 
chung giá trị biểu đạt như trong tiếng Việt, nên chỉ cần quan tâm 
ngăn ngừa và khắc phục một số chữ có khả năng bị ảnh hưởng của sự 
.đi chuyển tiêu cực từ tiếng Việt sang là học sinh có thể nhanh chóng 
nấm vũng được những bộ chữ cái đó. Còn đối với những ngôn ngữ có hệ 
thống chữ cái khác hoặc cỏ chữ viết như chữ Hán, thì ở khâu tri giác 
chữ viết trên văn bản hoàn toàn khäc hẳn với lối đọc của tiếng Việt, 
cho nên ở đây sự tri giác không theo lối đánh vần, mà phải nhận dạng 
một cách chỉnh thể cả khối và liên hệ với từng âm tiết trọn vẹn. Điều 
này đòi hỏi một phương pháp luyện tập trì giác văn tự tổng hợp, chử 
không nhận dạng từng nét chữ cái trong tiếng Việt, do đó việc gắn chặt 
nội dung ý nghĩa của chữ viết với từng chỉnh thể ãm tiết hoặc tập hợp 
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âm tiết là điểu kiện bát buộc để năm vững kiểu văn tự tiếng Hản. Với 
loi chữ Hản thì khảu trị giác chữ viết với khäu tổng hợp các nét chữ 
viết thành tư hợp nhất thành một khâu, do đó cản luyện tập đồng thời ˆ 
nhân mặt chữ, liên hề với âm thanh và nội dung ý nghĩa để liên kết 
chúng lại thành từng tử, nghĩa là ở đây không thể tiến hãnh nhận 
đạng chữ cải và ghép vần như trong tiếng Việt được. 

Ở khâu tổng hợp các chữ cãi thành từng từ trong việc đọc các tiếng 
Nga, Anh, Pháp không có khó khăn về nhận dạng từ ngữ, bởi vì mỗi từ 
đều được liên kết lại thành một khối hoàn chính và được tách riêng với 
từ khác bằng một khoảng cách tương dương với một hai con chữ. Song 
khó khăn chủ yếu lại là ở liên kết chữ viết với âm thanh và ý nghĩa, bởi 
vì nhiều chữ cái khi đứng một mình thì biểu thị âm cơ bản không biến 
thể. nhưng ở trong tổ hợp chữ của từ chúng lại có thể biểu thị những 
am khác, do đó hình ảnh văn tự của từ không phản ánh đúng, không 
an khởi với hình ảnh âm thanh trọn vẹn của từ ấy, khiến cho việc liên 
kết với nghĩa từ bị trở ngại và lệch lạc. Thí dụ: trong tiếng Nga chữ 
crowr có thể đọc theo hai cách là [crowr] và [crnwr], nghĩa là có thể gắn 
với nó hai hình ảnh âm thanh của hai từ khác nhau với những nghĩa 
từ vựng khác nhau (crôwrT ) = giá trị; crowr = đứng). Còn trong những 
ngôn ngữ như tiếng Hản thì khó khăn lớn lại là việc liên kết các chữ 
biểu thị từng âm tiết riêng rẽ lại thành từng từ. Nếu tổ hợp không 
đúng có thể đăn tới sự xác định sai từ và do đó liên kết không đúng 
nghĩa hoặc vô nghĩa. Những trở ngại các loại nêu trên ở khâu này đồi 
hỏi phải luyện tập nhận dạng trọn vẹn từng từ trong mối liên kết chặt 
chẽ của nỏ với tổng thể âm thanh và ý nghĩa của từ đó. Cách dạy - học 
tách rời từng chữ cái, từng vần hoặc từng tiếng (chữ Hán, Nhật) gây 
trở ngại nhiều và do đó làm chậm quá trình nắm vững kì năng đọc 
sách báo ngoại ngữ, vì như vậy thực chất là đã tách rời việc rèn luyện 
song song kỉ năng đọc với các kĩ năng nghe nói, mà khẩu ngữ bao giờ 
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cũng là cơ sở của bút ngữ và cỏ ảnh hưởng lớn tới việc hình thành kĩ 
năng dọc, viết như ta đã thấy ở các chương tiễn 

Ö khâu gắn từ với khải niệm người đọc tiếng nước Ngoài cũng gập 
lại những trở ngại tương tự như khi nghe, nghĩa là khi gặp những tư 
đồng dạng, đồng âm rất khó tìm ra đúng nghĩa để gắn nó với nội dung 
khái niệm của từ. Để đoán đúng nghĩa cần phải dựa vào ngữ cảnh, dựa 
vào tiến trình lô-gíc của phát ngôn. Song ngay cả với những từ đa 
nghĩa thì sự suy đoãn qua ngữ cảnh cũng vẫn là thao tác thưởng xuyên 
áp dụng. Do đó việc đơn thuần học thuộc nhiều từ với nhiều nghĩa 
ngoài ngữ cảnh không hề tăng nhanh khả năng đọc hiểu, mặc dủ sự 
tích lũy đó là cần thiết, ngược lại việc luyện tập ghi nhớ từng cụm tử sẽ 
làm cho sự đoán hiểu được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đổi với 
những văn tự tượng ý như chữ Hán thì việc doán nghĩa của những tư 
đồng âm có thuận lới hơn cho nên cần lợi dụng những phần tượng ÿ 
trong chữ viết để luyện tập đoán nghĩa. Thí dụ: hai từ đồng âm trong 
tiếng Hán "minh" và "danh" đều đọc là "rứng", song nhìn vào chữ có 
thể phân biệt được nghĩa của chúng là "sáng" vì có mặt trời (nhật) va 
mặt trăng (nguyệt), còn "danh" là tên gọi vì có dàng đến "mồm" (khâu). 
Song điều quan trọng hơn cả là phải luyện tập đoán nghĩa từ theo mồ 
hình cấu tạo từ, theo các gốc từ, theo các nhóm từ quốc tế (xuất phát tử 
tiếng La tỉnh hoặc Hy lạp như: oØbekT - obƒet - object; P©BO/IIOHMW- 
revolution - revolution ~ knacc - classe - class x rDaMM3TWkK&grammaire- 
- grammar v.v... hoặc xuất. xứ từ tiếng Hân như: "học tập", "nhân tạo" - 
chữ Nhật cũng viết như chữ Hán v.v... 

Sang khâu tiếp theo, người đọc phải xác lập mối quan hệ ngữ phái; 
giữa các từ. Cũng như khi nghe, người đọc gặp phải một trật tự từ "lộn 
xộn", không có nghĩa ngữ pháp như trong tiếng Việt, mà trái lại phải 
suy luận ý nghĩa ấy từ những vĩ tố của từ và những từ hư như trong 
tiếng Nga, Pháp và cả tiếng Anh nữa, hoặc phải phât hiện ý nghĩa ngữ 
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phnp trong những trát tự ngược với tiếng Việt. Song dâu sao thị việc 
phán tịch tổng hợp các môi quan hệ giữa các từ trên văn bản viết có 
thui lợi hơn nghe nhiều, vì người đọc không bị phụ thuộc vào thời 
gian 'Á có thể đọc đi đọc lại để tìm ra lô-gie của từng cấu trúc câu. Hơn 
nữa, *ế đại thể các cẩu truc eø bản trong các ngôn ngữ đều giông nhau, 
do clị có thể lợi dụng để tìm ra nhanh mối quan hệ giữa chủ ngữ với vị 
ngứĩ, còi từ đó lần lượt tìm ra các quan hệ trong cụm chủ ngữ và cụm vị 
ngi theo những đặc trưng ngữ pháp của mỗi thứ tiếng (như quan hệ 
tứcn¿ hợp tỉính-danh, quan hệ chì phốt động-danh, quan hệ ghép nổi 
dọng trạng trong tiếng Nga; hoäc như: quan hệ theo trật tự tính-danh, 
động-danh trong tiếng Hản v.v...). Từ đỏ cho thấy cách luyện tập đọc 
liêu 1¡ từ tổng thể cấu trúc phức tạp đên mõ hình cấu trúc cơ bản chủ- 
vì. ra lại từ cấu trúc cơ ban đó tỏa ra các thành tỏ phụ gia. là con 
dường tìm đến nội dung lôgíc, ngữ pháp của lời nói một cách nhanh 
chnz và chính xác. Điều này tạo cơ sở tốt để bước sang khảu sau là 
lìnn sði nội dung của phát ngôn. 

Ö đây người đọc gặp một trở ngại khác người nghe là không nhận 
hiêt ¿ược ngữ điệu của lời nói, mà chỉ có một căn cử bao trùm lên cả 
câu¡ trúc là các dấu chấm (chấm, chấm than, chấm hỏi, chấm lửng), b đế 
cầm phải dựa vào văn cảnh rộng và vào chủ đề của phát ngôn mà luận 
suw cúng nội dung câu nói. Do vậy tập dọc từng câu riêng lẻ không tạo 
điều tiện thuận lợi cho việc năm được nội dung chính xác của văn bản. 
Ngoài ra còn phái có những trí thức đất nước học xung quanh những 
sự kiằn miêu ta trong văn bản mới có thể hiểu được nội dung một cách 
hoan chỉnh, cho nên yếu tố đất nước học phải được chuẩn bị trước 
trome cả quá trình học tập, và khi cho học sinh đọc một bài mới cần 
cungsấp đủ những tri thức liên quan đến thực tiễn nước đó. 

Kết thúc việc đọc phải là sự lĩnh hội được chủ ý của lời văn. Muốn 
vậw cần bám sát diễn biến của sự kiện trong bài xoay quanh chủ đề, 
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chủ ý đặc biệt đến đầu để và đoạn kết của bài viết và phải cế găng 
hình dung được hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, phải liên hệ được với 
chu cảnh rộng hơn, chứ không nên chỉ suy ra từ ý nghĩa trực tiếp, cụ 
thể trong từng câu văn theo lối đọc "duy danh định nghĩa" không phải 
lúc nào cũng phản ánh đúng thực chất nội dung và chủ ý của lới văn. 

Tóm lại, để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu - mục tiêu cơ bản của cả 
quá trình dạy - học ngoại ngữ cần tuân theo đúng cơ chế hoạt động của 
đọc như phân tích ở trên. Cần ghi nhở rằng đọc hiểu chủ yếu là đọc 
thầm. Đó mới là mục đích cuối củng của việc nắm vững kĩ năng đọc, 
còn việc đọc to thành tiếng chỉ nên xem là một phương thức cần thiết 
mở đầu cho việc tiến lên nắm vững kĩ năng đọc hiểu. Vì vậy các bài tập 
đọc thành tiếng nói chung đóng vai trò chuẩn bị thao tác ban đầu, còn 
trong quá trình dạy - học đọc phải nhanh chóng bước qua giai doạn 
luyện đọc thầm với yêu cầu đọc kĩ, hiểu sâu và yêu cầu đọc lướt hiểu 
qua ý chính của văn bản. Các loại hình bài tập gợi ý trong phần nội 
dung của việc dạy - học ngoại ngữ đều hướng phần lớn vào mục đích 
hình thành kĩ năng đọc giao tiếp. Cần chú ý là đọc dịch (dịch viết hoặc 
dịch miệng) không thuộc yêu cầu và mục tiêu của môn học, vì đó là 
một dạng hoạt động đặc biệt, một kĩ năng trung gian đòi hỏi phải biết 
chuyển mã từ hệ thống tín hiệu này sang hệ thống tín hiệu khác một 
cách chính xác và bảo đảm được nội dung thông tin tương đương. Do đó 
đòi hỏi phải có một hệ thống bài tập rèn luyện phù hợp, mà ở nhà 
trường phổ thông nói chung không đủ thời gian và điều kiện thực hiện. 

IV. Phương pháp dạy - học viết 

Là một dạng hoạt động giao tiếp cơ bản, viết có vị trí và vai trỏ 
khiêm tốn trong mục đích và nội dung chung của bộ món ngoại ngữ, 
nhưng trong quả trình dạy - học dạng hoạt động viết vẫn được xem 
như là một phương tiện cần thiết để hỗ trợ cho sự hình thành các kĩ 
năng giao tiếp khác, cho nên cơ chế của hoạt động viết cũng cần được 
tìm hiểu đầy đủ. Sơ đồ sản sinh văn bản viết cho nhiều khâu trùng với 
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qua trình sản sinh Ìới nói miệng, vì chúng đểu là những hoạt động 
ngún ngữ chủ động. song người viết thực hiện hoạt động trong những 
điển kiến giao tiếp khác với người nói. Sự khác biệt đó trước hết là ở 
chó người viết không có người đối thoại trực tiếp hoặc không có đối 
tượng giao tiếp cụ thể, cho nên việc định hướng phát ngôn trên văn 
bạn khá tự do và chủ vếu dựa vào sự tưởng tượng chủ quan của mình. 
Người viết Rhông dựa được vào những phương tiện biểu đạt ngoài ngôn 


ngư như cử chỉ, điệu bộ, hoàn canh xung quanh v.v... nên phải lựa 


Lập sơ đồ lời 


nó! bên trong 


Chọn từ theo nghĩa 


Chọn câu trúc 
ngữ pháp 


Tìm từ hình thích hợp 


Nhâm thầm 
theo sơ đồ các 


âm tiết 
Chọn chữ để viết 
đúng chính tả 


chọn kĩ càng phương tiện ngôn ngữ để biểu đạt sao cho người đọc hiểu 
được đúng ý của mình. Song người viết lại có lợi thế về thời gian, nên 
có thể cân nhắc, đắn đo, tìm tòi lâu tới khi nào tự thỏa mãn với cách 
biểu đạt thì thôi, và hơn thế nữa, lại còn có thể xóa đi viết lại bằng lời 
văn khác, chính xác hơn. Vì các yếu tố ngoài ngôn ngữ mang sắc thái 
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văn hóa dân tộc không xuất hiện trong lúc định hưởng sản sinh văn 
bản; nên người viết tiếng nước ngoài không gặp phải những chuyển di 
tiều cực đáng kể. 

Tuy nhiên ngay khâu đầu tiên lập sơ đồ lời nói bên trong, ngươi 
. viết cũng chịu ảnh hưởng của cấu trúc sảu của tiếng mẹ đẻ chị phối 
giống như khi nói tiếng nước ngoài, cho nên vẫn cần cố găng loại bỏ 
thói quen dịch thẩm trong luyện tập viết tiếng nước ngoài. 


Tiếp sang các khâu chọn từ theo nghĩa, chọn cấu trúc ngữ pháp 
phù hợp và tìm các từ hình đầy đủ lắp vào cấu trúc đó, người viết đều 
gặp những giao thoa và chuyển di tương tự như khi noi tiếng nước 
ngoài, do đó cách khắc phuc cũng cần lãm tương tự. 


Ở khâu lập sơ đổ ãm tiết tiếng nước ngoài theo tuyến tính thưi 
gian người viết bị qui luật cấu trúc âm tiết tiếng Việt tác động trên 
phần âm đoạn tính, cho nên vẫn có khuynh hướng tách các tổ hợp phụ 
âm trong âm tiết tiếng nước ngoài thành nhiều âm tiết. Còn ở phần 
siêu âm đoạn tính những thanh điệu của tiếng Việt không ảnh hưởng 
đến sơ đồ âm tiết tiếng nước ngoài, vì chúng không được phản ảnh 
bằng chữ hoặc dấu trong tiếng nước ngoài. 

Nhưng ở khâu cuối cùng, khi phải chọn cäc con chữ để ghị 
phát ngôn thành văn bản viết, thể hiện rất rõ nét các đi chuyển tiêu 
cực. Khi viết các tiếng theo hệ chữ la tỉnh, người Việt hay thay thê các 
chữ cái đầu hoặc cuối âm tiết tiếng Việt trong các vị trí đó. Những thay 
thế này dẫn tới việc ghi sai các âm tiết, các từ hình, do đó có thể làm 
sai lệch nệi dung hoặc mất hẳn ý nghĩa câu viết (xem thêm mục: dạy - 
học kĩ năng nói). Để khắc phục những trở ngại này cần luyện tập ghi 
đúng từng âm tiết và từ hình tiếng nước ngoài, nhất là ở những âm 
tiết có sự biến âm theo vị trí mạnh yếu của nguyên âm và phụ âm... 
Một biểu hiện khác của đi chuyển tiêu cực thường xảy ra là viết nhầm 
chữ cái tiếng Việt có cùng giá trị ngữ âm với tiếng nước ngoài, chẳng 
hạn như: âm (¡) ghi nhầm chữ "y" và âm (u) ghi nhầm thành chữ "t" 
trong tiếng Nga (ngược hẳn lại với chữ Việt về giá tri). Song có một khó 


144 


khăm iỡn nhất đối với việc viết là sự sai lệch và không tương ứng giữa 
am thanh và chữ viết ngày trong bản thần tiếng nước ngoài. Hiện 
Lượng cũng một âm mà được biểu thị bảng nhiều chữ cái, thậm chí 
băng nhiều tạp hợp chữ cải khác nhau khiến cho người viết phải lựa 
chọn rat vất va mới tìm dược đúng những cải thích hợp. Thí dụ caisse 
[KER-| Ya question [KES-], garson [- SỐ ] và poisson [- SỐ | trong 
tieng Phấp; sen [si:] và see [si:]; refleection [-fleKSn] và reflexion |- 
fIeKSn] trong tiếng Anh: searu [ bưểcru] và necru [buÊcu); Kom 
[KT] và ron [KOT],6akanéa (6bxa-] và 6okogoử [6bka-] trong tiếng 
Nưa Còn đối với loại văn tự tượng ÿ, tượng hình như chữ Hãn, thì sự 
dị: chuyên tiêu cực trong khâu này không có. Song khó khăn trở ngại 
chủ véu và lớn nhất khi viết văn bản kiểu chứ Hán là ở chỗ, mỗi một 
âm tiết (mối tiếng đơn) có rất nhiều con chữ biểu đạt khiến cho người 
viết rất lúng túng tìm chọn đúng chữ cần thiết. Thí dụ: "hỏu = hậu 
(đầy) và hậu (sau), "bu" = bất (không). bộ (đi bộ) và bộ (bộ giáo dục). Rõ 
ràng là ở đây việc hiện thực hóa sơ đồ âm tiết theo tuyến tính ra thành 
dồng văn tự trên giấy đỏi hỏi phải có sự hình dung liên tưởng đầy đủ 
giửa nội dụng phát ngôn với cả dòng hình ảnh âm thanh lân dòng hình 
ảnh văn tự. Thiếu sự ăn khớp giữa mặt nội dung với một trong hai 
phương tiện biểu đạt này đều dẫn tới sự sai lệch và thiếu sót trân văn 
bản viết tiếng nước ngoài. Điều này một lần nữa khẳng định tính chất 
dung dắn của việc luyện tập kết hợp đồng thời giữa nói với viết trong 
các chỉnh thể phát ngôn, đồng thời chỉ cho thấy nhược điểm của việc 
học tập tách rời viết với nói, tách rời từ với câu, tách rời âm tiết, chữ 
cát Với các đơn vị ngôn ngữ có nghĩa ở cấp độ cao. Tóm lại, viết là một 
kĩ nàng giao tiếp, nên muốn hình thành được kĩ năng này, dù là ở mức 
độ khiêm tốn như chương trình qui định, cũng đòi hỏi phải tổ chức cho 
học sinh thực sự được luyện tập ở dạng hoạt động giao tiếp viết với 
những nội dung giao tiến phù hợp. 
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Phán năm 


TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ 


Toàn bộ các vấn đề trình bày trong các chương trên dù có chính 
xác khoa học đến đâu cũng vẫn chỉ là nhân tố mang tính chất gia định 
và ở dạng tiềm năng có thể làm cho việc dạy - học ngoại ngữ đạt đến 
chất lượng và hiệu quả đề ra. Muốn thực sự khai thác những tiềm 
năng ấy và muốn biến những nhân tố giả định ấy thành những kết 
quả hiện thực và có ích thì phải tổ chức quá trình dạy - học thực sụ 
khoa học, thực sự phù hợp với những qui luật khách quan của quá 
trình hình thành các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Xét từ 
góc độ đó thì nhân tố tổ chức, quản lý, có ý nghĩa quyết định trước tiên 
và cuối cùng đối với sự thành công của việc dạy - học ngoại ngữ trong 
nhà trường. Dưới đây sẽ trình bày một số vấn đề then chốt nhất trong 
việc tổ chức điều khiển quá trình dạy - học ngoại ngữ. 


L Kế hoạch phân bố qui thời gian 


Thời gian là một điều kiện vật chất đầu tiên ảnh hưởng đến chất 
lượng và hiệu quả của quá trình dạy - học. Để đạt được mục đích cuối 
cùng hoặc mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn đều phải có một qui thơi 
gian tương ứng dùng vào việc luyện tập hình thành các kĩ năng g1ao 
tiếp theo yêu cầu của mục tiêu. Những tài liệu khoa học và thực 
nghiệm về tâm lý ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng để có được khả năng đoc 
hiểu sách bảo khoa học thường thức trong hoàn cảnh học tập ở trường 
phổ thông bình thường thì phải đảm bảo cho mỗi học sinh được tới lớp 
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húc shuang 680 - 70Ó tiết dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Như vậy cö 


the nhầm bo Rẻ hoạch thoi gian lên lớp theo 3 cách: 
) Nếu chỉ có Ì năm học thì phái phân bồ số tiết như sau: 
380 tiết (7001/33 tuần (35) > 20 tiết/tuần trong ca năm. 


Các khỏa học chuyên tú cho học sinh đi nước ngoài thường tổ chức 
học với mật độ lên lớp dày đặc như thế này, và cũng chỉ có các lớp 
cbuyên tủ mới eo thể và căn thiết dạy - học ngoại ngữ theo cách phân 
bộ đó, 

b) Nếu có 3 năm học thi phải phân bố số tiết như sau: 

680 tiết (700)/33 tuần (35).3 năm = 7 tiết/tuần trong cả năm. 

Đây chính là cách phân bố thời gian của các trường phổ thông 
chuyên ngoại ngữ (như trường phổ thông trung học Amsteeđam Hà 
Noi. Trưởng phổ thông chuyên ngữ thuộc Trường đại học Sư phạm 


tigoẠ1 1gữ V.V..,). 
e) Nếu có 6 - 7 năm học thì phải phân bố số tiết như sau: 
650 tiết (700)/33 tuần (35).6n (7n) = 3 tiết/tuần trong cả năm. 


Chương trình cải cách giảo dục hiện nay đã qui định cách phân bố 
thời gian đại thể trên đây cho các trường phổ thông từ lớp 6 đến lớp 13. 


Ở các trường phổ thông bình thường không thể bố trí lên lớp tập 
trung cao tới 7 - 8 tiết/tuần như trường chuyên ngữ vì bị khống 
chế bởi thời gian chung của chương trình và vì học sinh không được 
tuyển chọn về năng khiếu ngoại ngữ, nên không đủ sức học tăng giờ 
như vậy, mà chỉ cö thể lẽn lóp trung bình 3 tiết/tuần như chương trình 
qu! định. Như thế có nghĩa là muốn đạt được mục tiêu môn học thì bắt 
buộc phải dạy ngoại ngữ từ lớp 6 đến lớp 12 để có đủ thời gian cần 
thiết cho việc hình thành những kĩ năng theo yêu cầu. Nếu chỉ tiến 
hành dạy - học ngoại ngữ trong vòng 3 - 4 năm ở phổ thông cơ sở hoặc 
trong vòng 3 năm ở phổ thông trung học rồi bỏ dở không được tiếp tục 
học cho đủ 650 - 700 tiết, thì những kết quả của những năm học đó sẽ 
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không được củng cô và nhát huy, do đó sẽ nhanh chóng rơi rụng mật, 
vì những kì nâng ban đầu ấy chưa đủ để sử dụng vào hoạt đọng giao 
tiếp (dù chỉ là để đọc sách). Như vậy sự cắt xén tới một nửa thời 
gian cần thiết kể trên tất yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
và hiệu qua của quả trình dạy - học ngoại ngữ. Thực tế cách to chức 
dạy - học nửa vời hiện nay ở các trường phố thông trung học và phổ 
thông cơ sở đều đã không thể mang lại cho học sinh những kết qua có 
ích thiết thực, vì họ đều không dùng được ngoại ngữ vào hoạt động 
thực tiên. Đó cũng là một lý do khiển cho chương trình ngoại ngữ của 
cải cách giáo dục phải thực hiện từ lớp 6 liên tục đến hết lớp 13 với 
tông số giỡ học qui định là khoảng 700 tiết. Ngoài ra, việc bất đầu dạy 
ngoại ngữ từ lớp 6 còn có một ưu điểm khác nữa là tạn dụng được 
những đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi 11 - 19 thuận lợi cho việc 
hình thành nhanh chóng các kĩ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 


Vì quá trình dạy - học ngoại ngữ ở trường phổ thông trải dải ra 6 - 
7 năm vào đúng khoảng độ tuổi từ nhi đồng đến thiểu niên, rồi thanh 
niên, nghĩa là vào đúng thời kỳ diễn ra nhiều thay đổi về tâm sinh lý 
nhất trong lứa tuổi học sinh, do đó cần phải phân chia quả trình đó ra 
làm 3 giai đoạn theo độ tuổi: giai đoạn mở đầu với lứa tuổi 11 - 13 (ldp 
6 và 7), giai đoạn giữa với lứa tuổi 12 - 15 (lớp 8 và 9), giai đoạn kết 
thúc với lứa tuổi 15 - 18 (lớp 10, 11 và 19). Ba lứa tuổi học sinh này có 
những đặc điểm về tư duy, trí nhớ, hứng thú, chú ý rất khảc nhau, cho 
nên sự phân bố kế hoạch thời gian ăn khớp với từng giai đoạn có tác 
dụng đáng kể đổi với chất lượng dạy - học ngoại ngữ trong trường phổ 
thông. 

1. Giai đoạn khởi đầu (lớp 6 - 7; lữa tuổi 11 - 13) 


Học sinh lớp 6 - 7 có những đặc điểm tâm sinh lý như: tư duy hình 
ảnh cụ thể còn trội hơn nhiều so với tư duy lögíc trừu tượng, trí nhớ 
máy móc còn trội hơn trí nhớ lôgíc, trí nhớ không chủ định vẫn còn 
đóng vai trò đáng kể, nhận thức sự vật bằng tình cảm còn mạnh hơn 
nhận thức bằng lý trí, hình thức bể ngoài đễ gây hứng thú nhiều høn 
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ca not đụng ân sâu ở bến tron sự vật, RKha nắng tấp trung chủ Vv chí 
cặt ÝW, AI ca những yêu tổ tàm ly lứa tuổi này cần được chủ ý thích 


che trong Việc day hục Liêng nước ngoài, 


Theo sự phần bố nội đụng chương trình trong giải đoạn khởi đầu 
thì vêu cầu cơ bản là hình thành cho học sinh những kĩ năng nghe nói 
dưui đạng đối thoại trong phạm vì những chủ điểm sinh hoạt gần gũi 
với học sinh. Rõ ràng là những nội dụng dạy - học ở giai đoạn này hoàn 
toàn phủ hội: với các đặc trưng tầm lý cơ bản của lửa tuổi 11 - 13. Yêu 
câu đối hỏi phải ghì nhỏ máy móc nhiều, phái bất chước nhiều, phai 
luyên nghe. luyên nói những câu đơn giản cụ thể nhiều, phải dùng 
nhiều tranh ảnh thể hiện các tỉnh huông sinh hoạt gần gũi v.v... Tất ca 
những điều này học sinh lớp 6 lỏp 7 sẵn sàng thực hiện một cách lý thú 
và tự giác, do đó yêu cầu hình thành kĩ năng nghe nói ban đầu có thể 
đất được nhanh chóng và thuận lợi, 


Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của giai đoạn này, kế hoạch 
phan bố thỏi gian phải phản ánh đúng qui luật hình thành các kỹ 
năng giao tiếp nghe - nói như đã ghỉ trong chương trình là 4 tiế/tuần 
ở lớp 6 và 3 tiêU/tuần ở lớp 7. Sở dĩ số tiết trong một tuần và tổng số tiết 
trong năm, lớp 6 nhiều hơn lớp 7 và các lớp sau là vì các lý do sau đây: 

1) Ö thời kỷ đầu tiếng mẹ đề luôn luôn ở thế áp đảo đối với tiếng 
nước ngoài, nên chỉ cö học tập trung cao mới có thể hạn chế phần nào 
những iình hưởng thường xuyên của tiếng mẹ đề trong quá trình học 
tập; 

9) Lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng nước ngoài tâm lý háo hức học 
tập rất cao, nhưng quá trình hình thành những kỹ năng giao tiếp đòi 
hỏi phải có thời gian thích hợp, nếu để kéo dài không thỏa mãn những 
nhu cầu giao tiếp ban đầu, sẽ lâm giảm sút nhanh chóng nhiệt tình, 
hãng say học tập; l 


3) Qui luật hình thành các kỹ năng giao tiếp đôi hỏi phải trải qua 
việc luyện tập liên tục các thao tác ngôn ngữ dễ khắc sâu các động 
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hình ngôn ngữ (nhất là nghe, nói). Nếu thời gian củng cỏ, khắc sảu 
động hình để có thể tự động hóa được thao tác bị cách quảng quá xã thì 
hiệu quả sẽ rất thấp, vì động hình chưa được khắc sâu sẽ bị xóa đi và 
quên đi nhanh chóng, do đỏ tiết học sau sẽ không kế thừa được kết quá 
của tiết trước bao nhiêu nữa; 

4) Ö giai đoạn đầu học sinh không thể học tập ngoại ngữ ở nhà một 
mình và không biết nghe ai và nói chuyện với ai, nhất là trong điều 
kiện không có phương tiện kỹ thuật, cho nên trên thực tế học sinh chỉ 
có môi trưỡng tiếp xúc và rẻn luyện duy nhất là lớp học, vì vậy phải 
tăng giờ lên lớp để tạo điều kiện thuận lợi về môi trường ngoại ngữ cho 
học sinh rên luyện kỹ năng nghe nói ban đầu. 

5) Nếu số tiết học ở lớp 6 không đủ để hình thành được những kỹ 
năng giao tiếp ban đầu, thi sau 3 tháng nghỉ hè bước vào lớp 7 các em 
sẽ quên hết và sẽ phải bắt đầu lại hầu như từ đầu. 

Với tất cả những lý do trên nhiều nước đã phân bố giờ học tập 
trung ở lớp 6 tới 6 tiết/tuần, nghĩa là ngày nào cũng có một tiết lên lớp 
ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tế cho thấy, nơi nào cắt xén số giờ ngoại 
ngữ qui định, thậm chí chỉ để lên lớp 1 - 2 tiết/tuần, ở đó quá trình dạy 
- học ngoại ngữ đã bị vô hiệu hóa ngay từ đầu và học sinh không thu 
nhận được điều gì có ích thiết thực đáng kể. 

2. Giai đoạn giữa (lớp 8 - 9: lứa tuổi 13 - 15) 


Học sinh các lớp 8 - 9 có những đặc điểm tâm sinh lý như: tư duy 
lỗ gíc trừu tượng đã phát triển, nhưng tư duy hình ảnh cụ thể vẫn còn 
đáng kể; trí nhớ lôgïc đãcân bằng với trí nhớ máy móc; nhận thức lý trí 
có chiều hướng vượt lên nhận thức tình cảm; hứng thú hướng vào nội 
dung bên trong của sự việc dần dần thay thế hứng thú về hình thức 
bên ngoài; bắt đầu có hứng thú về nghề nghiệp, có thái độ khác nhau 
rõ rệt đối với các môn học và thường là không thích cäc môn khoa học 
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xa hột, trongr đo có mòn ngoại ngữ, có ý thức tự khăng định, tự lập khả 
5(%) 


mạnh mẽ V,Y... 

Những yếu tố tăm sinh lý lứa tuổi kẻ trên phủ hợp với những đặc 
Irưng tâm lý ngôn ngữ của giải doan giữa của quả trình hình thành 
các kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. Tuy trong giai đoạn này vẫn tiếp 
Lục chủ trọng phát triển các kì nãng nghe nói ở dạng đổi thoại, những 
ki nãng đọc cũng dân dân trở thành một mục tiêu quan trọng của giai 
doan cuối cấp phổ thông cơ sở. Điều nãy có nghĩa là ngữ liệu cung cấp 
mng tỉnh chất hệ thống hơn, có trừu tượng và phức tạp hơn, những 
bài học dài hơn và có nội dụng tư tưởng và kiến thức sâu sắc hơn, 
những vêu cầu đối với kĩ năng nghe nói cũng cao hơn ca ở dạng đối 
thoại lắn dạng độc thoại, cả về nội dụng phong phú và về ngữ pháp 
chuẩn xác. Việc đọc hiểu qua các bài đọc và sách báo đọc thêm trở 
thành mót hoạt động học tập thường xuyến quan trọng cả ở trên lớp 
lần ở nhà và ngày càng mang tính chất độc lập cá nhãn rõ rệt. Những 
việc luyện tập máy móc nhiều trên những ngữ liệu đơn giản với những 
nội dung ấu trĩ, sơ lược khỏng đáp ứng được sự phát triển năng lực trí 
tuẻ và do đó không thể hấp dẫn học sinh ở lứa tuổi thiếu niên nữa. 


Tất cả những yêu cầu hình thành các kĩ năng ở giai đoạn này đöi hỏi 
phải đảm bảo phân bố đủ qui thơi gian cần thiết là 3 tiết/tuần ở cả lớp 
8 và lớp 9. Việc cắt xén thời gian lên lớp chí còn 1 - 2 tiết/tuần ở cả hai 
lớp, thạm chỉ xóa hẳn thời khỏa biểu ngoại ngữ ở lớp cuối cấp phổ 
thông cơ sở sẽ ảnh hưởng trực tiếp có hại đến mục tiêu cơ bản của cấp 
học, Những kĩ năng giao tiếp không được hình thành đủ để sau khi tốt 
nghiệp lớp 9 có thể tiếp tục tự học thêm và để làm cơ sở vững chắc cho 
việc chuyển sang giai đoạn kết thúc quá trình học tập ngoại ngữ ở cấp 


(1) Tâm lí học lứa tuổi uà tâm lí học sư phạm, - Petrôpxki, M-, Chủ biên 
1973, tr. 166 - 181. 
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phỏ thông trung học dược. Điều này cũng có nghĩa là làm vỏ hiệu qua 
trình học tập ngoại ngữ của cả 4 lớp ở cấp phổ thông cơ sở 


3. Giai đoạn cuối (lớp 10-11-12; lửa tuổi 15 - 18) 


Học sinh cấp phể thông trung học ở vào đầu độ tuổi thanh niên và 
đã có những nét đặc trưng về tâm sinh lý khác nhiều so với lứa tuổi 
thiếu niên. Ở họ, các mặt tâm lý đã đến độ trưởng thành, những nét cơ 
bản của nhân cách đã hình thành. Họ đã tự cho mình là những người 
lớn, khãng thích nghe người khác luõn luôn dạy bảo nữa, họ thưởng 
đánh giá cao khả năng của bản thản mình và thích thứ sức mình trong 
những việc nghiêm túc quan trọng để tự khẳng định mình, nhưng lại 
hay sĩ diện, sợ bộc lộ những non yếu của mình. Họ có nhiều tốc vọng 
và lý tưởng nghề nghiệp riêng, đồng thời cũng thể hiện rõ ý chí thực 
hiện những ước vọng và lý tưởng ây và do đó hứng thú và ham mê trở 
nên tập trung hơn vào những việc nghiêm túc. Họ thích tư duy trưu 
tượng hơn, thích lập luận, chứng minh, suy điễn, thích tìm hiểu ý 
nghĩa, mục dích của việc làm, thích chủ động sáng tạo, chứ không 
thích bất chước máy móc và thụ động làm theo người khác. Họ có trí 
nhớ lô gíc trội hơn trí nhớ máy móc. Tuy nhiên không phải trong họ 
không còn giữ lại một số nét đặc trưng của các lứa tuổi trước, nhất là 
những đặc trưng tâm lí cá nhân của từng học sinh. 

Tất cả những điều nói trên rất phù hợp với những đòi hỏi của giai 
đoạn kết thúc quá trình học tập ngoại ngữ ở trường phổ thông và chính 
chúng là cơ sở thuận lợi cho việc rên luyện các kĩ năng giao tiếp mà 
trọng tâm trong giai đoạn này là kĩ năng đọc hiểu. Tính chất phức tạp 
của ngữ pháp trong văn phong sách vớ, tính chặt chẽ lô gíc của các văn 
bản, tính phong phú nghiêm túc và sâu sắc trong nội dung của các bài 
đọc, bài kể trong các sách giáo khoa phổ thông trung học đáp ứng đúng 
những nhu cầu học tập của thanh niên, tạo cho họ thêm những điếu 
kiện phát triển trí tuệ và mỏ ra cho họ những khả nàng thực hiện 
những ước vọng và lí tưởng của tuôi trẻ. Các hình thức hội thoại đơn 
gian về các chủ để sinh hoạt không côn hấp dẫn đối với học sinh phổ 
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thứng trung húc nữa. vì nó không tiúi tch cho sự phát triển năng lực 


LÊ Ự tệ của họ, 


Để dam báo hoàn thành nhiệm vụ của giải đoạn kết thúc và thực 
hiện được mục địch eø bản cuối cùng của ca quả trình 6 - 7 năm học 
tại? ngoa) ngữ, chướng trình món học đã phần bồ thời gian cho các năm 
nhì sau: 4 tiêU/tuản ở lớp 10, 3 tiết/tuận ở lốp TT và 2 tiếể/tuần ở lớp 
13. Cần phải bố trị nhiều thơi gian hơn ở lớp đầu cấp vì các lí đo sau 
đầy: 

1) Hoe sinh lớp 10 được tuyển từ nhiều trường phố thông cơ sở lên, 
nên trình độ ngoại ngữ không đồng đều, cần có thơi gian bố túc, điều 
chính để xóa bỏ sự chênh lệch đó đi; 

2) Học sinh cần có thời gian để phục hồi vã duy trí những kĩ năng 
giao tiếp eø bản đã có ở cấp dưới để tạo eø sở chuyển sang trọng tâm 
rên luyên kì năng đọc hiểu; 

3) Phương pháp đạy - học đọc hiểu eó nhiều điểm mới lạ đổi với 
học sinh, nên cần có thêm thời gian để làm quen và nắm vững thì mối 
có thể đảm bảo kết quả cho eä giai đoạn kết thúc quá trình học tập. 
Còn ở lớp 13 số giờ lại giảm xuống chỉ có 3 tiế/tuản, vì đọc hiểu ở mức 
độ tương đôi thành thạo là một hoạt động chủ vều mang tính cá nhân 
riêng biệt, nên học sinh sẽ phải làm việc độc lập nhiều ở nhà với những 
bài riêng mình ham thích. Đến lớp chủ yếu là để kiểm tra và nghe 
hướng dân phản tích, bổ sung về nội dung và phương pháp cho nên để 
nguyên 3 tiết/tuần trở nên không cần thiết nữa. 


II. Phân bố nội dung 


Sau khi đã xác định rõ các giai đoạn và phân bố thời gian cho từng 
năm học thì vấn để còn lại có ý nghĩa chỉ đạo hoạt động dạy - học là 
lịch trình dạy - học của từng năm, nghĩa là sự phân bố thời gian dựa 
theo nội dung cơ bản của chương trình và sách giáo khoa. Dựa theo 
yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình đã qui định cho 
từng năm học, các tác gia sách giáo khoa phải phân bố nội dung giáo 
dục phẩm chất đạo đức, nội dung trí thức ngôn ngữ và đất nước học. 
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nội dung các kĩ nãng giao tiếp sao cho hợp lí và ăn Rhúp với số thời 
gian qui định cho từng nàm học. Thông thường các tác giả sách glảo 
khoa phăn chia nội dung trên thành các chủ điểm và cac bài học, đõi 
khi còn phân chia các bài học thành những đơn vị nhỏ, cụ thể hơn nữa. 

1. Chủ điểm 

Nội dung chương trình mỗi năm học bao giờ cũng phải phãn nhỏ 
ra thành nhiều phần gọi là chủ điểm hay chương mục. Đó là một bộ 
phận tô hợp các nội dung giáo dục, kiến thức và kĩ năng gắn gũi có liên 
quan với nhau và cùng nhau giải quyết những nhiệm vụ và mục dịch 
chung. Mỗi chủ điểm nội dung bao gồm một khối lượng ngữ liệu tương 
ứng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, về tài liệu đất nước học, và chủ yếu 
là bao gồm những dạng hoạt động giao tiếp cơ bản với những mức độ 
yêu cầu về kĩ xảo và kĩ năng vận dụng trong một số những tình huông 
điển hình thuộc chủ điểm. Các nội dung này được thể hiện dưới dạng 
những hành động lời nói, những mẩu đổi thoại hoặc độc thoại, những 
mẫu câu, những cấu trúc điển hình, những ghi chú thuyết minh những 
bảng biểu và tranh ảnh, và quan trọng nhất là dưới hệ thống các bài 
tập rên luyện kĩ xảo và kĩ năng giao tiếp nghe - nói - đọc - viết. Tất ca 
các tài liệu này được tập hợp và phân bố theo các tổ hợp nhỏ hơn gọi là 
bài học. Chẳng hạn như sách giáo khoa "tiếng Nga" theo chướng trình 
cải cách giảo dục đã phân bố nội dung chủ điểm ra thành bài học, 
trong đó bài thứ 5 bao giờ cũng là một bài ôn tập tổng hợp tất cả các 
phần nội dung cơ bản của 4 bài học trước. nội dung Kiến thức và kĩ 
năng bài trước gắn bó với nội dung bài sau theo chủ điểm và bài trước 
chuẩn bị cho bài sau, còn bài sau kế thừa các kiến thức và kĩ năng của 
bài trước để từng bước tiến lên giải quyết trọn vẹn các yêu cầu của chủ 
điểm. Bài thứ 5 trong mỗi chủ điểm nêu lại một cách tập trung và có 
hệ thống các nội dung và yêu cầu cơ bản nhất trong chuỗi bài học trước 
để học sinh thấy rõ hơn, hình dung được khái quát hơn các vấn đề đã 
học và cũng để qua đó kiểm lại một lần nữa xem mình đã nắm vững 
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dđưuc nói dung đến đầu, trên cø sơ đỏ bước sang chủ điểm tiếp theo và 


cử nh vậy cho tới hết nội dụng chương trình của năm học. 
2. Bài học 


Hàn học ngoai ngữ là một đơn VỊ nội dung cơ bản trong quả trình 
dạy - học. Trước hết môi bài học đếu phải có mục đích và những yêu 
cầu cụ thê về việc hình thành những kĩ nãng giao tiếp bằng tiếng nước 
ngoãi. Các mục đích của bài học luôn luôn phải là những mốc xác định 
trong mục tiêu cø bản của năm học và gắn liền với mục đích của từng 
giải đoạn dạy - học. Nếu mục đích chính yếu nhất của giai doạn khởi 
đân là hình thành kĩ nắng khẩu ngữ. thì không một bài học nào trong 
gián đoạn đó được thoát ra ngoài phương hướng chủ dạo ãy. và ngược 
lại nêu mục đích cơ bản của giai đoạn kết thúc là hình thành kĩ năng 
đọc hiểu, thi trong từng bài học ở giai đoạn này cũng phải lấy kĩ năng 
đọc hiểu làm trọng tâm dạy - học. Bên cạnh các mục đích cơ bản cồn eó 
những mục đích khác về ki năng giao tiếp, về kiến thức vàn hóa và 
ngón ngữ, về giáo dục phẩm chất đạo đức, song tất ca những mục đích 
này đều phải thực hiện trên cơ sở gắn bó hữu cơ với mục đích cơ bản và 
thong qua mục đích cơ bản mà đạt tới mục đích riêng từng mặt. Để đạt 
được mục đích của bài học, các bộ phận của nội dung được lựa chọn kì 
cảng và chủ đáo, không chệch ra ngoài mục tiêu của bài học, khối 
lương nội dung phải phù hợp với yêu cầu của bài học và phải thực sự 
vừa sức tiếp thu của học sinh, song lại phải hết sức phong phú và đa 
đạng để đáp ứng được những năng lực, sở trường và hứng thú học tập 
của nhiều đối tượng học sinh khác nhau, do đó khối lượng nội dung bài 
học không phải chỉ là vừa đủ cho nhu cầu và khả năng tiếp thu trung 
bình của đa số học sinh, mà cần có độ dư thừa nhất định về nhiều mặt 
để cho những học sinh khác nhau có thể lựa chọn những phần nội 
dung bổ sung phù hợp nhất với khả năng riêng của mình. Xu thế 
chung của giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại là xây dựng các bài học 
bao gồm phần cứng, phần tối thiểu bắt buộc theo yêu cầu hình thành 
cac kĩ năng cơ bản chung đối với việc nắm vững ngoại ngữ, và phần 

155 


mểm, phần lựa chọn theo năng lực, sở trường từng mặt của từng học 
sinh, song vẫn thuộc yêu cầu bắt buộc trong mục tiêu, ngoài ra trong 
một số bài học còn có thể cho thêm phần nội dung tự nguyện, hoàn 
toàn không bất buộc và nằm ngoài yêu cầu của mục tiêu. Có thể tạm sơ 


đồ hóa các phần nội dung của bài học như sau: 


Nội dung bắt buộc với Nội dung lựa Nội dung 
mọi học sinh chọn của học sinh A 


A, B,C,D.. 


Tự nguyện học 
thêm của học 
sinh A,B,Œ,D. 


Nếu nội dung bài học cấu tạo theo đúng sơ đồ này thì mỗi học sinh 
bắt buộc phải nắm được khoảng 60% khối lượng toàn bài, có 40% nội 
dung khác thì tùy sức, tùy thích của học sinh mà cung cấp bố sung 
thêm. Như vậy số dư hữu ích của bài học vào khoảng 40% sẽ có thể đáp 
ứng được mọi yêu cầu phát triển cá biệt của từng học sinh. 


Về thành phần nội dung mỗi bài học ngoại ngữ phải bao gồm đủ 3 
bộ phận cơ bản như đã trình bày ở chương nội dung dạy học ngoại ngữ, 
nghĩa là có nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức con người lao động xã 
hội chủ nghĩa, nội dung kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ 
vựng) và đất nước học (đất nước và con người, nền văn hóa vật chất và 
tỉnh thần của dân tộc có ngoại ngữ ấy), nội dung kĩ năng hoạt động lời 
nói (nghe, nói, đọc, viết). Phần kĩ năng giao tiếp được thể hiện đưới 
dạng các bài tập chuẩn bị để rèn luyện kĩ xảo và các bài tập giao tiếp 
để rèn luyện kĩ năng. Phần kiến thức ngôn ngữ được thể hiện dưới 
dạng các qui tắc, các bảng biểu và các lời ghi chú, giải thích, còn nội 
dung đất nước học và giáo dục phẩm chất đạo đức lồng vào trong tất cả 
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cục nhám trên, Re ca trong phầm giới thiêu ngữ liệu mới, trong cát cầu 


mầu, các bám tập, trong cán Iranh ình và các rô chơi V.V... 


Vẽ mặt cẩu trúc các bại học thì mỗi giai đoan đạyv - họe có những 
ve cau riêng về tí lệ miữa các phần của nội dung, trong đỏ quan trong 
nhất la tí lệ miữa kiến thức ngôn ngữ với kĩ năng giao tiếp, và tì lệ giữa 
các kĩ năng nghe, nói với các kĩ năng đọc, viết, đồng thời có cả yêu cầu 


ve Đrình tự bố trí các phần nội dung ấy nữa. 


Œ giai đoạn khởi đầu với yêu cầu trọng tâm lã hình thành kĩ năng 
giao tiếp nghe nói, các bái học cần phái cẩu tạo chủ vêu băng những 
mâu đổi thoại theo các hành động lời nói và những bài tập rèn luyện 
hai loi kì năng cơ bản ấy dưới dạng đồi thoại. Các kì năng đọc và viết 
œ1ng được hình thành song song, nhưng không phai là trọng tâm. nên 
cac bài luyện đọc cũng chính là các bài tập nghe - nói in trong sách và 
chỉ sau khi tích lũy được một vốn tử và cấu trúc ngữ pháp nhất định 
mới xitất hiện dần dần các bãi tập đọc với nội dung hoàn chỉnh.Côn các 
bài luyện viết thực chất mới chỉ là những bài tập sao chép từ dạng chữ 
¡ì sang dạng chữ viết cho đúng, rồi dần đần mới xuất hiện thêm các 
bai tận viết có nội dung, mã thực chát cũng vần chỉ là tập ghi lại 
những bài tập nghe - nỏi trong sách hoặc những điều học đổi đập được 
ở trên lớp. Những bài tập dịch viết từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 
không thuộc yêu cầu trong mục tiêu đạy - học ngoại ngữ ở trường phô 
thông nói chung, nên ở giai đoạn này càng không nên đưa vào, 


Ở giai đoạn giữa với yêu cầu tiếp tục phát triển kĩ năng nghe - nói 
đối thoại và mở rộng dần hình thức độc thoại, đổng thời đưa kĩ năng 
đọc hiểu lên ngang tắm với 2 kĩ năng trên, các bài học vẫn phải cấu tạo 
bảng những mẩu đổi thoại dưới đạng các hành động lời nói có kẻm 
theo lời miều tả tình huống, Các bài tập rèn luyện đối thoại vẫn giữ vị 
trí quan trọng, song bên cạnh đó đã cần có những bài tập độc thoại 
dưới dạng các chương trình hành động lời nói, nghĩa là nghe nói theo 
những chủ để có những tỉnh tiết diễn biến đơn giản. Để đảm bảo phát 
triển kĩ năng dọc trong các bài học cần có thêm các dạng bài tập chuẩn 
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bị cho việc lĩnh hội nhanh hơn và đây đủ hơn nội dung các bài đọc có 
hàm lượng thông tin cao hơn và có tỉnh tiết diễn biến phức tạp hơn 
phủ hợp với kha năng tư duy và trình độ nhận thức của học sinh cac 
lớp 8, 9. Nhờ có những khả năng ngôn ngữ như vậy, mà nội dụng kiên 
thức đất nước học và sự giáo dục phẩm chất đạo đức được mở rộng hơn, 
phong phú và tế nhị hơn. Các vấn đề nóng hổi của lứa tuổi sắp vào đời 
và sắp trở thành thanh niên như tình bạn và tình yêu, công hiến và 
hưởng thụ, chọn ngành và chọn nghề v.v... cần thiết và đã có đủ điều 
kiện để đưa vào nội dung bài học. 


Ở cả hai giai đoạn trên, các bài học đều có trật tự phân bố các 
phần nội dung tương đối giống nhau: khẩu ngữ đi trước bút ngữ, chức 
năng ngôn ngữ đi trước hệ thống ngôn ngữ, thực hành theo mẫu trước 
hoạt động sảng tạo. Các bộ sách giáo khoa tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 9 
hiện hành đã tuân thủ tương đối nhất quán trình tự phân bố này: các 
bài học đều mở đâu bằng những hành động lời nói hoặc các mầu đôi 
thoại và kết thúc bằng bài đọc hiểu, các hiện tượng ngôn ngữ mới được 
xuất hiện trước ở trong các tỉnh huống giao tiếp và trong những ngữ 
cảnh cụ thể trước, còn các qui tắc ngôn ngữ, các lời ghi chú và các bảng 
biểu khái quát được trình bày sau; các bài tập rên luyện kĩ xảo tự động 
hóa chuẩn bị trước cho các bài tập rèn luyện kĩ năng giao tiếp. 


Sang giai đoạn kết thúc với yêu cầu trọng tâm là hình thành bằng 
được kĩ năng đọc hiểu tức yêu cầu cơ bản của mục tiêu đạy - học ngoại 
ngữ trong trường phổ thông, thì cấu trúc của bài học phải thay đổi hẳn 
so với hai giai đoạn trước nghĩa là phải bố trí lại tỉ lệ và trình tự phân 
bố nội dung một cách cơ bản sao cho phù hợp với mục tiêu chủ yếu của 
giai đoạn kết thúc này. Trước hết là tỉ lệ giữa kiến thức và kì năng giao 
tiếp thay đổi theo hướng tăng kiến thức ngôn ngữ có hệ thống để giúp 
học sinh nắm được tương đổi hoàn chỉnh các qui tắc ngữ pháp đặc biệt 
là các qui tắc cấu tạo từ làm cơ sở vững chắc cho việc nâng cao kĩ năng 
đọc hiểu. Còn về các kĩ năng giao tiếp cơ bản cũng thay đổi mối tương 
quan của chúng: kì năng đọc đã trở thành khâu trung tâm trong nội 
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dimp và có tác đồng lơn đối với sự cùng cö và nắng cao các Kĩ nâng 
nghe, nói và viết, Các bài đọc chăng những được tăng lên về số lượng 
mít con được phân chịa làm nhiều loại hình như dọc phản tích, tức là 
đọc kì để năm vững toan bó nội dung, đọc bao quát, tức la đọc tìm hiểu 
nội đụng cø bản của bài việt, và đọc lướt qua, tức là đọc thoáng qua để 
biết có văn để gì nói đến trong vận bản, Hệ thống bài tập cũng được đa 
dạng hóa, bao gôm những bài tập định hướng, chuấn bị trước khi tiếp 
xúc với văn bản bài đọc, những bài tập cần thực hiện ngay trong quả 
trình dọc và những bài tập sau khi đọc để kiểm tra sự thông hiểu và để 
bác cầu sang rên luyện các kĩ năng giao tiếp nghe, nói. Đối với phần 
rèn luyện tiếp tục kĩ năng nghe, nói, viết, trong bài học có riêng các bài 
tập chuyên để nghe hiểu, cho nói độc thoại theo những dàn ý cho sẵn 
tức là những chương trình ứng xử lời nói và cho viết sáng tạo như viết 
thứ, viết luận, song các bài tập nghe, nói, viết tuy có nâng cao về mức 
độ yêu cầu, nhưng khối lượng chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trong mỗi 
bài học. Còn về trình tự bố trí các phần nội dung, các bài học được cấu 
trúc đại thể như sau: bút ngữ đi trước khẩu ngữ, qui tắc ngôn ngữ di 
trước việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp, văn bản cho trước làm chỗ dựa 
cho việc phát triển kĩ năng nói, viết. Các bộ sách giáo khoa tiếng Nga 
của trường phô thông trung học hiện nay cơ bản cấu tạo theo mô hình 
này. 

3. Tiết lên lớp 

Tiết lên lớp hay còn gọi là tiết học, giờ học, là đơn vị thời gian cơ 
bản để tiến hành hoạt động dạy - học ở trên lớp trong khoảng 45 - 50 
phút. Đây cũng là hình thức tổ chức cơ bản nhất của quá trình dạy - 
học nhằm biến những nội dung của chương trình bộ môn thành vốn 
kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của học sinh. Cho nên "bản 
chất của tiết lên lớp ngoại ngữ là hoạt động lời nói bằng tiếng nước 
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ngoài" _ Bản chất của tiết lên lớp thể hiện bạn chất của món học 
ngoại ngữ là hình thành ở học sinh một công cụ giao tiếp mới, cho nên 
mục đích cụ thể của từng tiết lên lớp luôn luôn là một bộ phận củi: mục 
đích chung và cuối cùng của môn học, nghĩa Ìà từng tiết lên lớp phái 
xuất phát từ mục đích cuối cùng, vào mục tiêu từng giai đoạn, tưng 
năm học và phải bám sát vào mục đích cụ thể của toàn bài học mà xác 
định chính xác mục đích riêng của mình. Dù có chỉ tiết hóa mục tiêu 
như thế nào di nữa, thì mỗi tiết lên lớp bao giờ cũng phải có nhiệm Vụ 
rèn luyện một khả năng giao tiếp tối thiểu nào đó, như một hành động 
giao tiếp hoặc một chương trình hành động giao tiếp (chương trình ưng 
xử lời nói) chẳng hạn, ngoài ra còn phải có nhiệm vụ nâng cao thêm 
một bước trình độ hiểu biết về ngôn ngữ và đất nước học, rồi trên cơ sở 
đó và thông qua những hoạt động đó bồi dưỡng thêm một nét nào đo về 
tính cách của con người mới, từ cách lịch sự trong ăn nói, cư xử hàng 
ngày đến những phẩm chất cao quí của những người cộng sản chân 
chính. Thoát ly mục đích này thì các tiết lên lớp sẽ mất phương hướng 
giáo dục và giáo dưỡng, sẽ phương hại đến chất lượng và hiệu quả của 
quá trình dạy - học ngoại ngữ. 


A. Các khâu lên lớp 

Phương hướng thực hành giao tiếp qui định những nội dung hoạt 
động dạy - học của từng tiết lên lớp cho nên các khâu cơ bản của quá 
trình tiến hành dạy - học trong mỗi tiết lên lớp có thể bao gồm: mở 
đầu, ôn tập bài cũ, giới thiệu nội dung mới, rèn luyện kĩ xảo, hình 
thành kĩ năng mới, kiểm tra chất lượng hoạt động, ghi bài tập về nhà 
và kết thúc giờ lên lớp. 


(1) IL.Ph.Kômkðp. - Phương phúp dạy học tiếng nước ngoài., Minxk, 1979, 
tr.301. 
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| Mở đau tot lên lợp là một khâu bắt buộc vì nó có nhiễm vụ tô 
chử lại lớp học, đưa học sinh vào bầu không khí ngoại ngữ, định 
hướng hoạt động của học sinh trong mỗi trường ngoại ngữ, tạo ra mỗi 
tiếp xúc tự nhiền giữa giáo viên và học sinh băng tiếng nước ngoài. 
Tủy trình độ học sinh có thể mở đầu tiết lên lớp bằng nhiều cách: trước 
hết là bảng những lời chảo, sau đó có thể là báo cáo của trực nhật về 
tình hình lới, bằng sự hỏi han về những sự việc xảv ra của cã nhãn 
hoc sinh, của cá lớp, bằng việc trao đổi về những sự kiện thời sự nóng 
hoi trong nước và ngoài nước v. v.... Khảu này cản tiến hành hết sức 
nhẹ nhàng. thoải mải, sinh động để tạo được tâm lí hào hứng và sẵn 
sàng hợp tác thân mật giữa thầy vã trỏ. Mọi biểu hiện nghiêm nghị, 
cáu gắt hoặc hững hờ của giảo viên đều gây ức chế các hoạt động tích 
cực sảng tạo của học sinh trong suốt cả tiết lên lớp và làm giảm năng 
suất của giờ học. 

9. Ôn tập bài cũ là một khâu cần thiết phải thực hiện với các yêu 
cầu khác nhau. Có thể tiến hành õn tập bằng cách kiểm tra những bài 
làm ở nhà để biết được trình độ nắm vững phần nội dung đã qua và lập 
tức cỏ biện pháp bổ sung, củng cố ngay để tạo cơ sở đầy đủ cho bước 
tiếp thu nội dung mới. Cũng có thể ôn tập bằng cách gợi lại, kiểm tra 
lại những phần qua đã lâu, nhưng có liên quan trực tiếp đến nội dung 
mới trong tiết lên lớp này để xây dựng mối liên tưởng mới và bắc cầu 
sang vấn đề mới một cách nhẹ nhàng. Đôi khi sự ôn lại vấn đề cũ còn 
là một thủ thuật tiếp cận với tài liệu thuộc cùng chủ điểm, nhưng 
thuộc vòng đồng tâm sau sẽ mở rộng thêm và đi sâu hơn. Trong khâu 
ôn tập cho phép dùng cả tiếng mẹ đẻ ở mức độ cần thiết, song 
không phải là để õn tập lại cho vững kiến thức, mà cốt để kiểm tra 
nhanh chóng những phần nội dung liên quan, bởi vì, trọng tâm của ôn 
tập và kiểm tra luôn luôn phải hướng vào củng cố và phát triển các kĩ 
năng giao tiếp. 

3. Giới thiệu nội dụng mới là một bước tiến lên trong dạy - học 
ngoại ngữ, vì nó đặt ra trước học sinh nhiệm vụ mới và phải thực hiện 
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trong giờ lên lớp đó. Nội dung mới bao gồm trước hết là những hành 
động giao tiếp - những chất liệu cơ bản để tạo thành năng lực giao 
tiếp, rồi mới đến những đơn vị ngôn ngữ mới khác như từ vựng, hình 
thái. cấu trúc được sử dụng trong hành động lời nỏi ấy, và cuöi cùng là 
những kiến thức đất nước học chứa dựng trong những tài liệu ngôn 
ngữ mới giới thiệu. Phản cốt lôi của nội dung mới ở đây rõ rang phải là 
hành động lời nói với những thành tổ cơ bản của nó như đã trình bày ở 
các chương trên, chứ không đơn thuần chỉ là những phương tiện ngõn 
ngữ lẻ tẻ (ngữ äm, từ vựng, ngữ pháp). Việc giới thiệu hành động lời 
nói là bắt buộc, còn các phần nội dung mới khác được lỏng vào trong 
từng hành động lời nói, không nhất thiết phải giới thiệu riêag. Chỉ khi 
nào các từ mới, hiện tượng ngữ pháp mới không được hiểu chính xác 
hoặc sẽ cần phải sử dụng rộng rãi hơn trong các tình huông khác, thì 
mới phải giới thiệu cặn kẽ. Các hiện tượng ngôn ngữ đất nước: học nào 
có trở ngại đến việc thöng hiểu nội dung giao tiếp thì mẽi cẩn thiết 
phải giới thiệu, song không nên lạm dụng các hiện tượng đó để mỏ 
rộng việc cung cấp các kiến thức ít liên quan trực tiếp đến mội dung 
giao tiếp mới. Không nên hiểu giới thiệu chỉ là hoạt động riêng của 
giảo viên, mà nó luôn luôn phải có sự tham gia của học sirh, cho nên 
khi có những việc tự học sinh có thể thực hiện được như ngữ nghĩa hóa 
từ mới, giải thích qui tắc ngữ pháp, trình bày kiến thức đất nước học 
v.v... thì giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn và kiểm tra sự thông 
hiểu của lớp học. Tùy theo trình độ của học sinh, trong giai đoạn đầu ở 
khâu này có thể sử dụng cả tiếng Việt để giới thiệu, song phải nhanh 
chóng chuyển sang dùng tiếng nước ngoài để tránh làm lcãrig không 
khí ngoại ngữ trong lớp. 


4. Rèn luyện kĩ xdo lời nói là khâu lên lớp để hình thành các thao 
tác tự động hóa đôi với những tài liệu ngôn ngữ đã được giới thiệu 
trước đó, Nội dung rẻn luyện kĩ xao được qui định bởi mục địch của tiết 
lên lớp và có liên quan trực tiếp với khâu hình thành kĩ năng giao tiếp 
sau đỏ, vì vậy có thể phải thực hiện những bài tập khác trhau tưởng 
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ưng với vêu cậu hình thành các thao tac tự động hoa từng mát của 
hoa! động giao tiếp nghe, nói, đọc. Tuy theo từng hoạt động ngũ liệu 
phát rim vững như ngữ am, từ vựng, từ pháp hoặc cấu trúc củ pháp. 
co thế sự dụng các dạng bài tập ren luyện thao tác riêng từng mặt đó. 
Sóng Trong suốt cả quá trình luyện tập ấy phải gắn liền các hiện tượng 
ngôn ngữ đó với chức năng giao tiên cụ thể của chúng, phải tự động 
ha chúng trong các dạng hoạt động giao tiếp. trong các mấu đối thoại, 
trong các phát ngôn cụ thể, chí ¡t cũng phải ở trong các câu hoàn 
chình, chứ không tự động hỏa chúng theo hệ hình, ngoài chức năng 
hoạt động, nghĩa là không nên luyện chia động từ đơn thuần theo ngôi, 
biến đổi danh từ đơn thuần theo các cách v.v... Trong khâu này cần hết 
sức tranh dùng tiếng Việt, kể cả trong những câu hỏi và lời hướng dẫn 
gợi ý của giáo viên, và việc rên luyện kĩ xảo lời nói phải đành: hoàn 
toàn cho học sinh thực hiện, còn giáo viên chỉ đóng vai trò điều-kÍuển và 


hiện chỉnh hoạt động của học sinh. 


. Hình thanh bì năng giao tiếp có tầm quan trọng quyết định đối 
vơi chất lượng dạy - học ngoại ngữ, vì chỉ khi nào học sinh sử dụng 
được lwwh hoạt, sáng tạo các ngữ liệu vào việc lĩnh hội hoặc biểu dạt nội 
dung giao tiếp thì mục tiêu mới được thực hiện. Ở khâu này chủ yếu là 
áp dụng các loại bài tập biến đổi và thay thế một phần ngữ liệu đã 
dược tự động höa trong kĩ xảo cho ứng với những tình huống giao tiếp 
và Văn cảnh tương tự, nghĩa là không phải yêu cầu học sinh chỉ phần 
ửng nhanh và chính xác với những cầu hỏi, những hành động lơi nói 
đã cho sẵn trong những tình huống đã tập luyện, mà đòi hỏi phải tập 
nghe, tập nói, tạp đọc những nội dung mới trong những hoàn cảnh giao 
tiếp tương tự và có vận dụng linh hoạt, sáng tạo những ngữ liệu 
đã được trang bị. Chẳng hạn, muốn tiến tới nắm chắc một hành động 
lời nói, thì học sinh không phải chỉ cần nhắc lại đúng hành động mới 
được giới thiệu trong tình huồng quen thuộc (đó mới có mức độ kĩ xảo 
lời nói), mà phải biết sử dụng nó để ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh 
giao tiếp đã thay đổi. Hoặc giả muốn hình thành kĩ năng nghe hiểu thì 
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học sinh phải được nghe những câu chuyện mới bằng những từ ngữ và 
cẩu trúc đã học, hoặc những mâu chuyện cũ được kể lại bảng những lới 
văn tương tự với bản gốc. Còn để đọc hiểu có thể trỏ thành kĩ nắng 
giao tiếp thực sự, thì không phai yêu cầu học sinh đọc đi dọc lại mãi 
một bài, mà cần thường xuyên cho tiếp xúc với những mâu chuyện 
khác nhau với vốn ngữ liệu hợp trình độ, nghĩa là trong bài đọc có thể 
và nên có một tỉ lệ ngữ liệu mới mà học sinh có thể suy đoán được, 
hoặc nếu không hiểu thì cũng không ảnh hưởng đến việc lĩnh hội nội 
dung cơ bản của câu chuyện. Đọc thành tiếng được coi là phương tiện 
học tập, nên chỉ dừng lại ở mức độ kĩ xảo đọc dúng, còn đọc diễn cam 
thuộc loại kĩ năng ngoài mục tiêu dạy - học ngoại ngữ ở trưởng phố 
thông, nên không yêu cầu phải hình thành. E1 năng viết giao tiếp chỉ 
yêu cầu hình thành ở mức độ khiêm tốn như mục tiêu qui định, nên 
không dùng nhiều thời gian lên lớp để luyện tập, mã chủ yếu dành cho 
học sinh tập viết ở nhà. 


6. Kiểm tra chất lượng hoạt động là một khâu không thể thiếu 
được trong mỗi giờ lên lớp, bởi vì ở bất kì khâu nào kể trên hoạt động 
của giáo viên và học sinh phải gắn bó nhịp nhàng với nhau, do đó đổi 
hỏi người giảo viên phải luôn luôn nắm được tương đổi chính Xác 
những thông tin về mức độ nắm vững nội dung của lớp học để kịp thời 
có biện pháp thích hợp điều khiển quá trình học tập trên lớp của học 
sinh. Việc kiểm tra trước hết phải nhằm đúng trọng tăm yêu cầu của 
„uỗi khâu, phải kiểm tra cái học sinh đã học, đã làm, chứ không kiểm 
tra những điều ngoài nội dung đã được tiếp thu. Hình thức kiểm tra 
phải phù hợp với mục tiêu từng giai đoạn dạy - học, chẳng hạn, để 
kiểm tra kĩ năng nghe - nói, thì cơ bản phải thông qua hình thức kiểm 
tra miệng, chứ không nên dùng hình thức viết là chủ yếu. Hình thức 
dịch xuôi và ngược, dịch nói và viết đều có thể dùng để kiểm tra ở trèn 
lớp, song không thể coi đó là hình thức chủ yếu (nhất là dịch viết), vì 
nó không phản ánh được thực chất các kì năng giao tiếp cơ bản. Việc 
kiểm tra sự không hiểu tức thời, từng từ, từng câu, hay kiểm tra trình 
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độ hoàn thiên kt xao, k1 năng giao tiếp tủy thuộc vào mục đích vêu cầu 
của bại học, tiết học, của từng khảu lên lớp eụ thể. Việc kiểm tra kiên 
thức nụưôn ngữ và đất nước học không được cöi là mục đích tự thản, mà 
nên thong qua các hình thúc kiểm tra kĩ nắng giao tiếp để đánh giá 


trình độ hiểu biết của học sinh, 


7. Gh: bai tạp uẽ nhà là một thành tả thường xuất hiện trước khi 
kết thục tiết lên lớp và trở nên bắt buộc, khi học sinh đã có khả năng 
ph! chép băng tiếng nước ngoài, Nội dụng các bài tập về nhà là phải 
tiệp tục củng cô và phát triển bằng hoạt động tự lập của học sinh sau 
khi đã được giới thiệu ở trên lớp, hoặc là học sinh có thể chuẩn bị độc 
lập trước khi lên lớp luyện tập, do đó bài tập về nhà là cái cầu nối liền 
giơ học trước với giờ học sau khiến cho hoạt động học tập của học sinh 
không bị giản đoạn xa, đồng thời để mỗi học sinh tự rèn luyện và phát 
huy những khả năng riêng của mình do dược giao những bài tập phù 
hợp với trình độ và sở thích khác nhau của tưng em. Bài tập về nhà 
chủ vếu cho dưới dạng viết, song cũng có thể dưới dạng nói, nếu có yêu 
cầu luyện tập ngữ âm, ngữ điệu hoặc yêu cầu củng cố khả năng đối 
thoại. Khi ra bài tập, giáo viên cần hướng dẫn cách làm và yêu cầu học 
sinh ghi chép cấn thận. 

Ñ. Kêt thúc tiết lên lớp là khâu cuối cùng của mỗi giờ học. Trước 
khi cho phép học sinh ra khỏi lớp một cách có tổ chức, đúng nghỉ thức, 
giáo viên cần dành khoảng 2 - 3 phút để tổng kết tiết học và công bố 
điểm cho học sinh. Giáo viên dùng lời dễ hiểu nhắc lại nội dung cơ bản 
nhất của tiết lên lớp, đánh giá kết quả chung của cả lớp và nhấn mạnh 
lại yêu cầu cần phải nắm vững. sau đó công bố điểm của từng học sinh 
kèm theo lời bình phẩm khuyến khích hoặc nhắc nhở. Kết thúc tiết lên 
lớp cần làm cho lớp học phấn chấn, tự tin thêm một bước vào thành 
công của bản thân vì mỗi ngườiđã tiến lên thêm về khả năng sử dụng 


ngoại ngữ vào hoạt động thực tiễn. 
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B. Cấu trúc 0a loại hình tiết lén lớp 

Phần trên đã cho thấy các thành tổ cơ bản của các tiết lên lún 
ngoại ngữ. Điều đó không có nghĩa là tiết nào cũng bao gồm đây đủ các 
khäu lên lớp kể trên, mà trong thực tế dạy - học, các tiết lên lớp có 
những cấu trúc khá đa dạng. Trước hết người ta nhận thấy chỉ có hai 
khâu mở đầu và kết thúc là những thành tố thường xuyên, bât biến 
của mọi tiết lên lớp, còn các thành tố khác thường xuyên thay đổi từ 
tiết này sang tiết khác, và nói chung không có tiết học nào bao gồm 
đầy đủ tất cả các thành tố một cách hoàn chỉnh. Tùy theo mục đích của 
mỗi tiết học mà cấu trúc nội dung của nó phải thay đổi cho phù hợp. 
Như ta đã biết mục đích của các giờ học mang tính phức hợp, chứ 
không đơn tuyến, song bao giở cũng nổi lên một mục tiêu cơ bản nào 
đó, chăng hạn như phát triển kĩ năng giao tiếp nghe hay nói, hay đọc, 
là trọng tâm, cũng có thể chủ yếu là rền luyện kĩ xảo một mặt nào đó 
của ngôn ngữ v.v... Điều đó quyết định phải tập trung sự cố gắng của 
cả giáo viên và học sinh, đồng thời qui định phần lớn số thời gian của 
tiết học dành cho yêu cầu trọng tâm ấy, do đó một hoặc vài thành tố kể 
trên có thể vắng mặt trong một tiết học cụ thể nào đó. Như vậy về số 
lượng các thành tố các tiết học không đều nhau và không đồng nhất 
với nhau, tiết ít nhất có thể có 3 thành tố, nhiều nhất có thể lên tới 6, 7 
thành tố. Cấu trúc của tiết lên lớp không chỉ đơn thuần là một tập hợp 
các thành tố, mà còn là trình tự và mối quan hệ giữa các thành tố đó 
trong nội bộ tiết học. Giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại không tuân thủ 
trình tự truyền thống của 5 bước lên lớp trước kia (mỏ đầu - kiểm tra - 
giảng bài - củng cố - kết thúc), mà xuất phát từ phương hưởng thực 
hành giao tiếp nên đã cho phép bố trí các thành tố theo trình tự có lợi 
nhất cho việc thực hiện mục tiêu chủ yếu của tiết học. Đặc biệt là trong 
dạy - học ngoại ngữ thường thường có những thành tố như kiểm tra, 
ôn tập, ít khi tự lập thành những khâu riêng, mà thường hòa vào 
thành bộ phận không tách rời của các khâu giới thiệu nội dung mới, 
rèn luyện kĩ xảo và hình thành kĩ năng giao tiếp, bởi vì bản thân các 
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khău này luôn luôn đổi hồi phải có những thông tìn ngược để biết mức 
đó chính xáe hay sai lệch, trình độ thanh thạo hay sơ sài của những kì 
nâng và kì xảo của học sinh để có biện pháp xử lý và hiệu chỉnh kịp 
thời và phủ hợp theo yêu cầu của mục tiêu. Ngay cá khâu giới thiệu 
nói dụng mới cũng có thể tách thành nhiều phần nhỏ trong một tiết 
học và do đỏ việc luyên tập củng cô và phát triển cũng phải chia nhỏ 
theo. Còn về trình tự các khâu thì không nhất thiết việc giới thiệu phải 
đì trước phần luyện tập, mà có thể ngược lại, nếu như nội dung mới đễ 
hiểu, do đó có thể giới thiệu sau đưới hình thức tổng hợp và khái quát 
hoa phần nội dụng của luyện tập. Về mối quan hệ giữa các thành tố cỏ 
thê nói thành tổ trung tâm trong mọi tiết lên lớp là rên luyện kĩ năng, 
kì xảo lời nói bằng tiếng nước ngoài, hơn thế nữa các dạng hoạt động 
giao tiếp cø bản luôn luôn bao chùm lên tất cả các thành tố khác. Dù 
cho là khâu mở đầu hay khâu kết thúc, khâu ôn tập hay khâu giới 
thiệu nội dung mới, bất cứ ở đâu cũng phai có sự hiện diện của hoạt 
động giao tiếp, nghĩa là ở đó học sinh phải được luyện nghe, luyện nói 
hoặc luyện đọc dưới hình thức này hay hình thức khác. Căn cứ vào số 
lượng. trình tự và vai trỏ của các thành tố cấu trúc nên một tiết lên 
lớp, ta có thế thấy được tính chất hết sức đa đạng của các tiết lên lớp 
nựoại ngữ Nếu ta gọi sỗ thành tố kể trên theo thứ tự A,B,€,D,E,G, 
H, Ï thì trên lý thuyết có thể có vô số các kiểu tiết lên lớp như sau: 
A-B-LA-D-IA-E-I;A-G-l;v.v... 
A-B-C-IA-B-D-IA-B-E-IA-B-G-I;vv.A-C-B 
-lÿ-A-D-E-I;A-E-B-IA-G-B-I;v.v. 


A-B-G-D-I;A-B-C-E-I:A-B-C-G-I;v.v..A-B-D 
-£-IA-C-D-B-I,A-D-C-B-I;v.v..A-B-E-C-IL,A-C- 
E-B-IA-B-C-B-I;v.‹v... 


A-B-G-C-IA-G-C-B-I,A-G-C-B-]l;v.v. 
A-B-C-D-E-G-I,A-B-C-D-E-H-]l;v.v. 
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Trong mỗi kiểu tiết trên đây lại có thể phân thành nhiều dạng nhỏ 
tùy theo mục đích cụ thể của từng tiết. Chẳng hạn, kiểu A - B - ] lây 
õn tập làm trọng tâm, nhưng trong một tiết không thể ôn tập tất cả các 
mặt ngôn ngữ, các loại kĩ xảo và các dạng kĩ năng giao tiêp v.v... mà 
mỗi tiết ôn tập chỉ có thể đặt mục đích ôn tập một vài vấn để cần thiết 
nhất trong giai đoạn đó như: ôn tập kĩ năng nghe - nói và từ vựng, kĩ 
nàng nghe - nói và một số cấu trúc, kĩ năng đọc và từ vựng, ki năng 
đọc và một số cấu trúc v.v... Nếu ta lại gọi các mặt ngôn ngữ và kì năng 
kĩ xảo lời nói bằng các con số 1, 9, 3, 4, 5, 6, v.v... thì mỗi kiểu có thể cụ 
thể hóa ra dưới những dạng tiết lên lớp tương ứng với những số trên. 

Thí dụ: A - B - I là kiểu tiết ôn tập; 

A - BI - I là dạng tiết ôn tập kĩ năng giao tiếp 

A- B2 - I là đạng tiết ôn tập kĩ xảo lời nói A - Bn - I là dạng tiết 
ôn tập hỗn hợp v.v... 

Sự phong phú và đa dạng các kiểu tiết lên lớp như trên cho phép 
người giáo viên có thể lựa chọn một dạng thích hợp nhất với từng lớp 
học sinh, từng giai đoạn, từng yêu cầu cụ thể. Tài nghệ sáng tạo của 
giảo viên thể hiện chính là ở sự lựa chọn này. 

Tuy số lượng các kiểu và các dạng tiết lên lớp ngoại ngữ lớn như 
vậy, song căn cứ vào mục đích cơ bản của môn học là nắm ngoại ngữ 
như một công cụ giao tiếp, mà tiết học là hình thức tổ chức chủ yếu của 
quá trình hoạt động của thầy và trò theo mục đích đó, và dựa vào cấu 
trúc cơ bản của tiết học với những thành tố giữ vai trò chủ đạo của nó, 
chúng ta có thể qui tất cả các tiết lên lớp có thể gặp trong quá trình 
dạy học vào 4 loại hình sau đây: 

a) Loại tiết rèn luyện bĩ xdo lời nói. Loại hình này xuất hiện 
thường xuyên trong suốt quá trình dạy - học ở tất cả các giai đoạn. Dù 
trong tiết lên lớp thuộc loại hình này có các kiểu biến thể như thế nào, 
dù có kết hợp bao nhiêu thành tố nội dung, thì khâu rèn luyện kĩ xão 
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lúi nà cũng vẫn phái đông vai tro chính vều nhất, chiếm khối lượng 


thơi gan lún nhất trong ca tiết học. 


b_ Loại tiết h?ính thành kĩ năng giao tiếp. Đầy là loại hình quan 
trong 1hất và luôn luôn giữ VỊ trị trung tầm của quả trình dạy - học 
ngoại 1gử ở tất cả các giải đoạn. Trong tiết lên lớp loại hình nảy, hoạt 
đóng của giáo viên và học sinh tử đầu đến cuối đều xoay quanh yêu 
cau hnh thành bằng được một hành dộng hoặc chương trình hành 
đọng giao tiếp e thể nào đó, Kết quả của tất cä các tiết hình thành kĩ 
nắng giao tiếp quyết định mức độ thực hiện mục tiêu của mỗi giai đoạn 


và của toàn bộ quá trình dạy - học ở phố thông. 


c) Loại tiết ôn áp. Loại hình này chỉ xuất hiện theo chu kì vào sau 
các chì điểm và vào cuối những giai đoạn dạy - học cơ bản nhằm củng 
cô những kết quả rên luyện kĩ năng, kì xảo lời nói của giai đoạn trước 
để tạo cơ sở bước sang giai đoạn sau. Các tiết ôn tập còn có tác dụng 
giúp h›c sinh hệ thống hóa vã khái quát hóa các tải liệu đã học, nàng 
cao tính ý thức để tạo cơ sở duy trì và phát huy khả năng sử dụng sáng 
tạo vốn ngôn ngữ trang bị được. 


d) Loại tiết kiểm tra. Đây cũng là loại hình tiết học không sử dụng 
thường xuyên, mà chỉ theo chu kì sau khi kết thúc các chủ điểm và các 
giai đcạn cơ bản như cuối học kì, cuôi năm học. Những tiết kiểm tra 
này thường có nhiệm vụ đânh giá tổng hợp trình độ nắm vững chương 
trình nôn học qua mỗi giai đoạn, trước hết là đánh giá trình độ thực 
hành giao tiếp của học sinh, để tổng kết giai đoạn đã qua và định 
hướng sho giai đoạn sau. 


Vi¿c phân loại các kiểu tiết lên lớp như trên là hết sức cần thiết và 
có tác lụng gợi ý cho giáo viên tổ chức hoạt động trên lớp được sát, 
đúng víi tính chất và yêu cầu của từng loại hình giờ học. Như ta biết, 
quá trìah sư phạm là sự hợp tác giữa giáo viên với học sinh, giữa học 
sinh vá học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhằm chuyển hóa 
những kiến thức và kĩ năng qui định trong chương trình thành những 
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kiến thức và kì năng riêng trong từng học sinh. Do đó cách xác định vị 
trí và mối quan hệ giữa thầy và trỏ trong tiết lên lớp, cách lựa chọn Và 
phối hợp những hình thức hoạt động của giảo viên và học sinh, phù 
hợp với những loại hình tiết học cỏ thể làm tăng năng suất và hiệu qua 
của những tiết lên lớp đó một cách đáng kể. Bởi quá trình chuyển hóa 
kiến thức và kì nầng ngôn ngữ từ bên ngoài thành kiến thức và kĩ 
năng giao tiếp riêng là một hoạt động gắn liền với tất cả những đặc 
trưng tâm lý của từng học sinh, cho nên không ai có thể làm thay được, 
kể cả những giáo viên có năng lực nhất. Vì lẽ đó mà trong tất cả các 
tiết lên lớp hoạt động chủ yếu phải dành cho học sinh, chứ không phải 
để cho giáo viên thao diễn tài hiểu biết của bản thân mình. Vai trỏ 
giáo viên trước hết là làm chuẩn để học sinh noi theo, cho nên đòi hỏi 
giáo viên phải có trình độ kiến thức và kĩ năng vững vàng, đồng thời là 
người điều khiển, hướng dẫn, hiệu chỉnh các hoạt động học tập của học 
sinh cho nên đỏi hỏi người giáo viên lại phải có trình độ phương pháp 
và tay nghề sư phạm điêu luyện. Giáo học pháp hiện đại cho rằng thời 
gið người giáo viên nói trong lớp tối đa không được quá 30%, còn 70% 
phải dành cho học sinh tham gia hoạt động tích cực để rẻn luyện các 
thao tác tự động hóa và hình thành khả năng giao tiếp ở các dạng cơ 
bản theo yêu cầu của chương trình. Dưới sự hướng dẫn, tổ chức của 
giáo viên, học sinh có thể làm việc theo 3 hình thức: cá nhân, nhóm và 
cả lóp. Giáo viên lựa chọn một trong ba hình thức này tùy theo nội 
dung hoạt động của từng khâu lên lớp và nói chung cần thường xuyên 
thay đổi và kết hợp giữa 3 hình thức ấy thì mới đạt được hiệu quả hoạt 
động cao, vì dừng lâu ở bất cứ hình thức nào cũng đễ gây nên nhằm Và 
làm giảm hứng thú của số đông học sinh. Hình thức này cả lớp thường 
dùng để rèn luyện kĩ xảo lời nói và để kiểm tra định kì, hình thức cá 
nhân và nhóm chủ yếu áp dụng trong việc hình thành kĩ năng giao 
tiếp. Song dù sử dụng bất cứ hình thức nào thì giáo viên cũng phải 
luôn luôn bao quát cả lớp và huy động cả lớp cùng làm việc, không 
được buông lơi bất cứ một bộ phận học sinh nào. Bất cứ một nhiệm vụ 
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luyên tap nao trước khi vêu cầu ea nhân học sinh thực hiện, giáo viên 
cũng cần đặt ra chúng trước cá lóp để cho mọi hóc sinh đểu phải chuần 
bị tâm thê hoạt động, do đó động viên được tính tích cực của học sinh. 

LH. Kiểm tra và đánh giá 

Trong qua trình dạy và học ngoại ngữ kiểm tra và dánh giá có 
một y nghìa hết sức quan trọng cả về mặt giáo dục lần giáo dưỡng, 
Kiểm tra trước hết đảm báo mỗi liên hệ ngược trong quá trình điều 
khiển hoạt động dạy và học giúp cho thầy và trò nắm được chính xác 
kết qua của từng khẩu, từng giai đoạn, do đó mà có được những biện 
pháp điều chỉnh kịp thời để hoạt động hướng dúng mục tiêu và đem lại 
hiệu qua cao, Việc đánh giá kết quả học tạp thể hiện bằng số điểm cho 
sau mỗi lần kiểm tra có tác dụng nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì 
sự yêu thích thường xuyên đối với môn học, làm cho người dạy và 
người học thấy rõ được hiệu quả lao động của mình trước sự mong 
muôn và đòi hoi của xã hội, nhà trường và gia đình. 

1. Mục đích của kiểm tra và đánh giá 

Trong nhà trường phổ thông thường hay dùng lần lộn những từ 
kiểm tra và thi, nếu có phân biệt thì cũng chỉ ở mức độ yêu cầu mà 
thôi: kiểm tra thấp hơn thi và điểm thi được coi trọng hơn điểm kiểm 
tra, kiểm tra hay được tiến hành thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, 
hàng tháng, còn thi được tiến hành có định kì vào giữa và cuối năm 
học hoặc cuối khóa. Cách hiểu như vậy thường dẫn tới thái độ tùy tiện 
trong việc kiểm tra, nhưng lại rất khắt khe trong việc thi cử vì coi thì 
cử là biện pháp có tính chất quyết định nắng cao hiệu quả học tập của 
học sinh. 

Song sự khác nhau ở mức độ yêu cầu không hề dẫn tới sự khác 
biệt về bản chất giữa kiểm tra và thì, bởi vì cả hai việc này đều có 
chung một mục đích cơ bản làm cho người dạy và người học biết được 
mức độ nắm vững từng đơn vị kiến thức, từng kĩ xảo một, từng loại kĩ 
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năng giao tiếp trong từng tiết, từng tuần, từng tháng, từng năm, de 
trên cơ sở đó từng bước điều khiến cả quả trình hoạt động đạy - học 
dẫn tới mục tiêu cuối cùng. Hoạt động dạy - học tiếng nước ngoài là 
một quá trình hành động liên tục, có định hướng, có điều khiển, chú 
nên chỉ có thông qua công việc kiểm tra và đánh giá thường xuyên mới 
đảm bão được quá trình hoạt động di dúng mục tiêu đã định. Việc 
đánh giá kết quả mỗi lân kiểm tra hoặc thi như vậy là chỉ cốt thấy 
được vấn để nào đã nắm được, kĩ nàng nảo đã hình thành được đến 
đâu và để phát hiện còn vấn để nào, kĩ năng nào vẫn chưa đạt được 
yêu cầu của chương trình mà thôi. Do đó sau mỗi lần kiểm tra dù lỏn 
hay nhỏ đều phải tiến hành phân loại học sinh, để rồi áp dụng những 
biện pháp bổ sung cho từng loại nhằm náng cao kết quả học tập của cả 
lớp và từng học sinh lên ngang tầm đỏi hỏi của chương trình bộ môn. 
Nếu vậy việc thi cử, dù là thi lên lóp hay thi tốt nghiệp, cũng đều 
mang tính chất kiểm tra trình độ trên cơ sở đối chiếu với yêu cầu của 
chương trình để rồi tiến hành đánh giá và phân loại, cho nên ở đảy về 
bản chất, kiểm tra và thi không có gì khác nhau. 


Ngoàải ra, còn một khái niệm mà ta cũng thường liệt vào phạm trù 
thi cử và không thấy rõ bản chất khác hẳn của nó với sự kiểm tra và 
thi cử kể trên, đó là sự tuyển chọn, sự thi thố tài năng về từng mặt hay 
toàn diện. Đây là một biện pháp không có tính chất thưởng xuyên liên 
tục, không liên hệ trực tiếp với quá trình hoạt động dạy - học, không 
nhằm mục đích đánh giá phân loại toàn thể học sinh theo yêu cầu của 
chương trình, mà là một việc làm ngoài đòi hỏi bắt buộc của chương 
trình nhằm mục đích phát hiện tài năng của một bộ phận học sinh 
hoặc tuyển chọn một số lượng học sinh nhất định theo yêu cầu nào đó. 
Biện pháp thi học sinh giỏi ngoại ngữ có tác dụng động viên, khuyên 
khích học tập rất lớn, song nó không phải là một yếu tố bắt buộc phải 
có trong hoạt động dạy - học như việc kiểm tra và thi định kì kể trên. 
Còn việc thi tuyển vào trường, vào lớp chỉ là một biện pháp tổ chức 
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quan trọng cần thiết trước khi chỉnh thức bất đâu tiến hanh mọt quả 


trinh hoat động đạy - học. 


Tom lại với sự phân biệt những khái niềm kiểm tra, thì cử kể trên, 
thị chỉ có sự kiếm tra và thì định kì đồng loạt mới là những biện pháp 
thiết yếu năm trong suốt quả trình hoạt động dạy - học ngoại ngữ, vì 
mủuc địch của những biện pháp này xuất phát từ mục tiêu từng giai 
đoàn và mục tiêu cuối cùng của cá quá trình hoạt động, còn việc thi 
tuyển chơn không thuộc phạm trù kiểm tra, đảnh giá trong hoạt động 
dạy - học ngoại ngữ bình thường, vì mục dích của biện pháp này không 
có quan hệ trực tiếp đến mục tiêu của hoạt động dạy - học ngoại ngữ 
bình thương. 


2. Nội dung kiểm tra và đánh giá 


Nội dung của việc kiểm tra có quan hệ hữu cơ với nội dung của 
việc dạy và học ngoại ngữ, bởi vậy một nguyên tắc co bản cần phải 
triệt để tuần theo là dạy - học cải gì thì kiểm tra cái ấy, do đó việc 
dành giá phải căn cứ theo yêu cầu cụ thể của chương trình trong giai 
đoạn ấy, Lâu nay trong thực tiễn dạy - học ở trường phố thông thường 
có hiện tượng là nội dung và yêu cầu kiểm tra không tương ứng với nội 
dụng và yêu cầu dạy - học. Chăng hạn, phổ biến nhất là hiện tượng cả 
nằm học không dạy - học dịch ngược, viết luận và viết chính ta, nhưng 
khì kiểm tra và thi lại yêu cầu học sinh dịch ngược, viết luận và đánh 
giá trình độ thông qua các lỗi chính tả. Rõ ràng cách kiểm tra và đánh 
gia như vậy không phản ánh được thực chất trình độ học tập của học 
sinh, không cung cấp được những thông tin chính xác về mức độ nắm 
vững kĩ năng giao tiếp của học sinh, do đó không có tác dụng thúc đẩy, 
diều chỉnh quả trình dạy - học theo đúng phương hướng của mục tiêu 
môn học. Mục tiêu cơ bản của việc dạy - học ngoại ngữ ở trường phổ 
thông là thực hành giao tiếp, chủ yếu đưới các đạng nghe, nói, đọc và 
viết một phần nào, cho nên nội dung quan trọng nhất của việc dạy - 
học ngoại ngữ là rẻn luyện các kĩ năng thực hành giao tiếp nghe, nói, 
đọc, viết chứ không phải trang bị kiến thức ngôn ngữ học một cách có 
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hệ thống. Nội dung thực hành giao tiếp kể trên được thể hiện cụ thể 
đầy đủ trong sách giảo khoa và được hiện thực hỏa trong quả trình dạy 
- học ngơại ngữ ở trong lớp. Nếu việc kiểm tra đánh giả không nhằm 
đúng các nội dung thực hành giao tiếp cơ bản được qui định trong 
chương trình, thì tác dụng của kiểm tra và đánh giá sẽ rất hạn chê và 
nỏi chung sẽ làm cho quá trình dạy - học dần dẫn xa rời mục tiêu mön 
học, vì việc đánh giá không phù hợp với vêu cầu của nội dung sẽ thúc 
dẩy cả thầy và trỏ chạy theo phương hướng của việc kiểm tra và đánh 
giá đó. Trên cơ sở nhận thức vừa trình bày, ta có thể thấy được nội 
dung cơ bản của việc kiểm tra và đánh giá việc dạy - học ngoại ngư là 
phải hướng vào mục đích thực hành giao tiếp thông qua hai khâu chủ 
yếu: kiểm tra kĩ xảo lời nói và kiểm tra kĩ năng giao tiếp. Khi kiểm tra 
kĩ xảo lỡi nói cần tập trung đánh giá trinh độ tự động hóa và mức độ 
chính xác của các thao tác sử dụng ngõn ngữ trong lời nói, nghĩa là các 
kĩ xảo sử dụng ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng. Còn khi kiểm tra kĩ năng 
thực hành giao tiếp cần tập trung đánh giá trình độ vận dụng các vốn 
ngoại ngữ đã có vào hoạt động giao tiếp trong những tình huống cụ 
thể, nghĩa là kiểm tra trình độ nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng nước 
ngoài của học sinh: về nghe thì đánh giá mức độ thông hiểu lời nói tự 
nhiên, về nói thì đánh giá mức độ diễn đạt ý nghĩ trong độc thoại và 
đối thoại, về đọc thì đánh giá mức độ thâu lượm thông tin trong các " 
văn bản viết, về viết thì đánh giá mức độ diễn đạt vấn để định nói 
bằng văn bản. Đương nhiên, đối với mỗi giai đoạn học tập cẩn có 
những yêu cầu đánh giá khác nhau dựa trên mức độ yêu cầu nắm 
vững những nội dung trong giai đoạn ấy của chương trình. 

3. Tiêu chuẩn đánh giá 

Để việc kiểm tra và đánh giá được chính xác và thống nhất cần 
phải có những tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ. Với mục tiêu và nội dung 
cơ bản của dạy - học ngoại ngữ như đã phân tích ở trên, thì các tiêu 
chuẩn đánh giá phải làm sao phản ánh được đúng trình độ nắm vững 
các kĩ năng hoạt dộng giao tiếp của học sinh, mà mỗi kĩ năng lại có nét 
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đặc trưng riêng của no, nên cần co những tiêu chuan cụ thể sắt hợp với 
tưng loại. So bộ có thể nêu trị những tiêu chuân chủ yêu và tiểu chuẩn 


bọ sung-eho mỗi loại kĩ năng nghe, nói, đọc, như sau: 
Về nghe: có những tiêu chuân chủ vều như: 
- Độ chính xác trong việc hiểu nội dung. 
- Độ đãy đủ trong việc hiệu nội dụng, 
- Độ nhanh nhạy trong việc nghe lới nói thường. 


Hên cạnh đó, có những tiêu chuẩn bổ sung cách đánh giả kì năng 
nghe như: 


- Độ khó đề của nội dụng lời nói. 
- Độ nhanh chậm của lời nói thường. 


lKhi đánh giá thì những tiêu chuẩn chủ yếu kể trên là những tiêu 
chuăn tôi thiểu để xem xét khả năng nghe hiểu của đại bộ phận học 
ginh, còn cäe tiêu chuẩn bố sung là căn cử để xem xét mức độ giỏi trội 
của một số học sinh có nàng lực. 

Các độ chuẩn trên đây phải được đối chiếu với những yêu cầu cụ 
thể của mục tiêu dạy - học trong từng giai đoạn, từng năm học, từng 
bài học, thì việc đánh giá mới chính xác và tương ứng với trình độ thực 
tế của học sinh. Chăng hạn, theo yêu cầu chương trình thi cuối cấp II 
(sau 4 năm học) học sinh phải có khả năng nghe chính xác, đầy dủ 
những lời kể bình thường, trong đó: nội dung quen thuộc, cấu trúc ngữ 
pháp đã học, các câu dài không quá 10 từ, từ mới không quá 1%, tốc độ 
nói bình thường khoảng 350 - 400 vần trong một phút. Trên cơ sở 
những yêu cầu tối thiểu này có thể nâng độ khó và tốc độ lời nói lên để 
đánh giá khả năng trội của học sinh khá, chẳng hạn: câu dài 12 - 14 
từ, có khoảng 2% từ mới, tốc độ nói khoảng 400 - 500 vần trong một 
phút. 


Về nói: có những tiêu chuẩn chủ yếu như sau: 
- Độ sâu rộng về nội dung diễn đạt. 


- Độ chính xác và phong phú về ngòn ngữ. 
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Để đánh giá mức độ giỏi trội cần căn cứ vào các tiêu chuẩn bê sung 
như sau: 

- Độ nhanh chậm trong phan ứng ngôn ngữ. 

- Độ khó dễ của câu hỏi tức thời. 

Cũng như trên, các tiêu chuẩn về nói cũng cần được đối chiếu với 
những yêu cầu cụ thể trong mỗi giai đoạn học tập tương ứng để đánh 
giá trình độ của học sinh. Chẳng hạn cuối năm đầu tiên học sinh phải 
biết dàm thoại về các vấn để sinh hoạt, học tập đã cho trong sách giáo 
khoa với mức độ nói đúng được từ 5 đến 7 câu trong 5 phút nói chuyện, 
hoặc phải trình bày được trọn vẹn một vấn đề đã học với mức độ nói 
đúng từ 7 đến 10 câu trong 5 phút thuyết trình. 

Về đọc có những tiêu chuẩn chủ yếu như: 

- Độ chính xác trong việc hiểu nội dung. 

- Độ đây đủ trong việc hiểu nội dung. 

Bên cạnh đó cũng còn có các tiêu chuẩn bổ sung để đánh giả mức 
độ giỏi trội như: 

- Độ khó dễ của nội dung bài đọc. 

- Độ nhanh chậm trong việc đọc. 

Dựa theo mức độ yêu cầu của từng giai đoạn, giáo viên cần vận 
dụng các tiêu chuẩn trên một cách linh hoạt, cụ thể để đánh giá trình 
độ kĩ năng của học sinh. Chẳng hạn, cuối bậc học phổ thông cơ sở học 
sinh phải có khả năng đọc hiểu không dùng từ điển một bài có khoảng 
2% từ mới và tốc độ 250 - 300 từ trong một giờ, còn cuối cấp học phổ 
thông trung học (sau 7 năm học ngoại ngữ liên tục) học sinh phải đọc 
hiểu một bài có khoảng 3% từ mới với tốc độ 350 - 400 từ trong một 
BIỜ. 

Riêng về đọc diễn cảm thành tiếng còn có các tiêu chuẩn khác nữa 
như: 
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- Đụ chính xác về ngữ âm, ngữ điệu 

- Độ biểu cam đúng ý của bài. 

Song việc đọc diễn cam không đặt thành mục tiêu cơ bản của đạy - 
hoc ngoại ngữ trưởng phố thông nên việc kiểm tra chủ yếu chỉ tiên 
hành đối với học sinh giỏi. 

Về viết có những tiêu chuẩn chủ yếu như sau: 

- Đồ sâu rọng về nội dung bài viết. 

- Độ chính xác và phong phú về ngoại ngữ. 

Ngoài ra có thể dựa vào số lượng văn bản viết ra trong đơn vị thời 


gian qui định và vào sự chuẩn xác chính tả trong bài viết. 


Như ta đã biết, kĩ năng viết không phải là yêu cầu cơ bản trong 
mục đích đạy - học ngoại ngữ ở trường phố thông, cho nên thông 
thương không đòi hỏi trình độ diễn đạt thành thạo và sáng tạo, mà chỉ 
hạn chế ở mức độ viết được bức thư kể về sinh hoạt học tập của mình, 
con về mặt chính tả cũng chỉ tính đến khi chữ viết làm sai lệch hăn ý 
đình diễn đạt hoặc làm mất hẳn thông tin. Cũng phải tùy theo giai 
đoạn học tập mà định mức yêu cầu đối với bài viết cả về nội dung lẫn 
hình thức và khối lượng. 

4. Các hình thức kiểm tra 

Việc phân chia các loại hình kiểm tra có nhiều căn cứ phức tạp, do 
đo có nhiều kiểu phân loại khác nhau. 

a) Nếu dựa trên yếu tố thời gian thì uiệc kiểm tra chia làm hai 
loại: thường xuyên uè định ki. 

Trong loại kiểm tra thường xuyên lại có thể căn cứ vào tính chất 
của nội dung kiểm tra mà chia làm hai loại nhỏ: kiểm tra từng thao 
tác, từng hành động và kiểm tra từng chủ để. Hai loại kiểm tra này 
chủ yêu nhằm đánh giá kịp thời trình độ nắm vững nội dung của học 
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sinh đẻ có những biện pháp nhạy bên thích hợp điều chính tốc do, bố 
khuyết nội dụng làm cho việc đạy - học luôn luốn theo đúng qui đao 


của mục tiêu môn học, 


Trong loại kiểm tra dịnh kì căn cứ vào hai mốc thối gian cơ bản để 
chia làm hai loại nhỏ: kiểm tra học ki và kiểm tra cuối năm. Cá hai 
loai kiếm tra này đểu mang tính chất toàn diện, tổng kết về trình độ 
năm vững nội dung học tập sau từng học ki và từng năm. do đó đáy là 
biện pháp có tỉnh chất phân loại trình độ học lực để rồi tiên hành sàng 


lọc dựa trên yêu cầu cụ thể của mục tiêu trong giai đoạn đạy - học ày 
b) Nếu dựa trên phương thức kiểm tra thì có thể có hai loại: 


Kiểm tra đơn lẻ (cá thể) và kiểm tra đồng loạt (tập thể). Loại kiểm 
tra cả thể nhằm mục đích biết rõ học lực của học sinh, hiểu rõ mức độ 
nắm vững kĩ nàng từng mặt để có biện pháp khuyên khích từng học 
sinh nâng cao hiệu quả học tập. Còn kiểm tra đồng loạt nhằm xác định 
sức học chung của cả lớp, chỗ mạnh, chỗ yếu chìnng của đa số học sinh 
để có cơ sở đề ra những hình thức bổ khuyết cho đại bộ phản hoc sinh 
đạt được kết quả đúng yêu cấu chương trình của bộ môn. 


e) Nếu dựa trên hình thức diễn đạt thì kiêm tra bao gồm hai loại: 


Kiểm tra nói và kiểm tra viết. Kiểm tra nói thường được tiến hành 
dưới hai hình thức là đối thoại và độc thoại. Kiểm tra đối thoại phằm 
đảnh giá khả năng phản ứng ngôn ngữ tay đổi trong giao tiếp để biết 
rõ trình độ nghe và nói trong tình huống cụ thể. Kiểm tra độc thoại 
nhằm mục đích xác định khả năng diễn dạt một vấn đề, đánh giá trình 
độ vận dụng ngôn ngữ để thuyết trình, lập luận, chứng minh ý kiến 
một cách mạch lạc, lôgíc, sáng sủa. Còn kiểm tra viết trước hết là để 
đánh giá khả nàng diễn đạt bằng văn bản những suy nghĩ của học 
sinh. Ngoài ra hinh thức viết cùng thường được dùng để kiểm tra, 
đánh giá giản tiếp các kì năng giao tiếp khác như: nghe, nói, đọc. 
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d1 Nôu thự trên phương tien nôn ngữ th Riêm tra có the hao gồm 


hút lnrni 


Kiếm tra đơn ngự và Kiểm tra sóng ngữ, Trong kiếm tra đơn ngữ 
chì lùng tiếng nước ngoài để đănh giả trình độ nắm vững trì thức và kì 
nâng giao tiệp một cách trực tiếp, con trong kiếm tra song ngữ phái 
dong thơi sử dụng ca hai thứ tiếng để đanh giá giản tiếp các kĩ năng 


giao tiếp bảng ngoại] ngữ. 


Tất ea các hình thức Riểm tra kế trên có quan hệ chặt chẽ với 
nhàu, thương hồ trợ và bổ sung cho nhau, cho nên để đánh giả được 
chỉnh xác toàn điện khả năng thực hành giao tiếp của từng học sinh 
hoặc cả lớp cần phối hợp nhiều hình thức để kiểm tra. Tuy nhiên môi 
một đối tượng nội dụng cần kiểm tra có những hình thức chủ yêu gân 
liên với đặc trưng của từng mật nội dung ấy, nghĩa là để kiểm tra các 
kị năng nghe, nói, dọc, viết, phải sử dụng đến những hình thức đặc 
trưng tương ứng. 


1. Kiểm tra kì năng nghe 


Đề đánh giá khả năng nghe có thể sử dụng tất cả các hình thức 
kiểm tra : nói - viết, đơn ngữ - song ngữ, cá thể - đồng loạt, thường 
xuyên - dịnh ki. Song hình thức có hiệu quả và phản ảnh chính xác 
hơn cả khả năng nghe hiểu lời nói tiếng nước ngoài là kiểm tra song 
ngữ dưới đạng cụ thể như sau: nghe bằng tiếng nước ngoài, rồi truyền 
đạt lại nội dung bằng tiếng Việt. Tùy theo yêu cầu kiểm tra có thể cho 
nói lại ý chính hoặc thuật lại toàn bộ nội dung đã nghe. Hình thức này 
giúp ta tập trung đánh giá mức độ lĩnh hội nội dung một cách khách 
quan, vì khi thuật lại bảng tiếng Việt học sinh không gặp khó khăn, 
hạn chế về từ và cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt. Hình thức đơn ngữ có 
thể äp dụng dưới dạng nghe rồi trả lời bằng tiếng nước ngoài những 
câu hỏi của giáo viên dựa theo nội dung chính của câu chuyện. 

Cả hai hình thức đơn ngữ và song ngữ đều có thể tiến hành kiêm 
tra cá thể và kiểm tra đồng loạt. 
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Cũng có thể sử dụng cả hai hình thức nỏi và viết để kiếm tra kĩ 
nàng nghe: học sinh nghe xong rỏi kế lại hoặc ghi lại nội dung bằng 
tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài. Hình thức nghe ghi rất thích 
hợp với yêu cầu kiểm tra đồng loạt định ki vào cuối học ki hoặc cuối 
năm, vì tất cả học sinh đều thực hiện một nhiệm vụ kiểm tra giống 
như nhau trong những điều kiện như nhau. Còn hình thức nghe - nói 
thường áp dụng trong kiểm tra thường xuyên đối với từng học sinh. 

2. Kiểm tra kĩ năng nói 

Để đánh giá kĩ năng nói cũng có thể sử dụng nhiều hinh thức kiểm 
tra kể trên, song hình thức thích hợp nhất vẫn là kiểm tra nói bằng 
tiếng nước ngoài, vì chỉ có thông qua hình thức nói mởi đánh giá đúng 
được những khía cạnh cần thiết của kĩ năng giao tiếp như: tốc độ phản 
ứng ngôn ngữ. trình độ vận dụng ngữ liệu vào việc diễn đạt ý nghĩ, 
mức độ chính xác về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, về tính linh hoạt 
sáng tạo lời nói phù hợp với tình huống giao tiếp. 

Kiểm tra nói có thể tiến hành theo phương thức cá thể hoặc dỗng 
loạt. Kiểm tra nói đồng loạt chủ yếu thực hiện dưới sự điều khiển của 
giáo viên bằng cách giáo viên đặt câu hỏi chung cho cả lớp, rồi chỉ định 
từng học sinh trả lời. Hình thức đối thoại đồng loạt như vậy chỉ thích 
hợp với kiểm tra thường xuyên, còn kiểm tra định kì phải áp dụng 
hình thức đối thoại tay đôi giữa giáo viên với từng học sinh hoặc giữa 
học sinh với nhau. Để rút gọn thời gian kiểm tra kĩ năng nói đối thoại 
có thể sử dụng hình thức viết bằng cách giáo viên hỏi chung cả lớp, eòn 
từng học sinh ghi câu trả lời của mình vào giấy, hoặc bằng cách tự viết 
các mẩu đối thoại. Còn hình thức nói độc thoại, trình bảy nội dung 
theo chủ để bằng tiếng nước ngoài có thể dùng để kiểm tra cá nhân 
theo định kì hoặc thường xuyên, song nó đòi hỏi mất rất nhiều thời 
gian, vì vậy chủ yếu nên áp dụng trong các kì thì cuỏi năm và cuối 
khóa. 
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Hình thức viết cùng có thể dũng để kiểm tra kì nắng nói độc thoại 
bamz cách yêu cầu học sinh trình bày ý kiến về một chủ để, miều tả 
mọt bực tranh, ke chuyện về mình v.v. Đương nhiên hình thức kiếm 
tra 2Iết (giản tiếp) có những han chế nhất định vì nó đói hỏi học sinh 
nàm vững cä kĩ năng viết, một kì năng năm ngoài mục tiêu cø ban ở 
trương phố thông. Vì vạv muốn đánh giả chính xác kĩ năng nói độc 
thoại cần tiến hành kiểm tra từng học sinh bằng cách cho thuyết trình 
theo chủ để có chuân bị. Hình thức này thông thương chỉ áp dụng 
trong các đợt kiểm tra định kì, nhất là thì cuối năm. 

3. Kiểm tra kĩ năng đọc 


Về kĩ năng đọc cần phản biệt rõ hai loại: đọc diễn cảm (đọc thành 
tiếng) và doe hiểu (đọc thảm). vì mỗi loại đọc có yêu cầu riêng, do đó có 
những hinh thức kiểm tra riêng. 


Đọc điển cảm có mục đích chuyển văn bản viết sang thành bài nói 
để thông tin cho người kháe biết nguyên văn nội dung của bài đọc, do 
đỏ yêu cầu kiểm tra ở đây là để đáănh giả xem mức độ truyền đạt nội 
dung tư tưởng và tình cảm của bài văn đầy đủ và chính xác đến đâu. 
Vì vay, để đánh giá đúng thực chất trình độ đọc diễn cảm thì phải tiến 
hành kiểm tra đọc cá nhân từng đoạn văn được chuẩn bị tại chỗ hoặc 
đã chuẩn bị từ trước. Cũng có thể đọc to những đoạn văn hoặc thơ đã 
học thuộc lòng để đánh giá mức độ diễn cảm qua ngữ âm, ngữ điệu, cử 
chỉ diễn đạt v,v... Hình thức này có thể áp dụng trong kiểm tra thường 
xuyên và định kì ở các lớp chuyên ngoại ngữ. 


Đọc hiểu có mục đích tự mình nắm lượng thông tin qua các văn 
bản viết. Đây chính là mục đích chủ yếu và quan trọng nhất của việc 
dạy - học ngoại ngữ ở nhà trưởng phổ thông cho nên kĩ năng dọc hiểu 
cần được kiểm tra thường xuyên, định kì cá thể lẫn đồng loạt, cả đơn 
ngữ lần song ngữ; cả nói lẫn viết. Khi kiểm tra thường xuyên đổi với 
từng học sinh thì tốt nhất nên áp dụng hình thức nói đơn ngữ, nghĩa là 
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yêu cầu học sinh đọc thẩm một đoạn văn rồi thuật lại nội dung bảng 
tiếng nước ngoài càng đầy đủ, chính xác bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 
Tuy nhiên hình thức này có gặp trỏ ngại là phải diễn đạt thông Ln lĩnh 
hội băng tiếng nước ngoài, bơi vậy khi đánh giả không nên quá chú 
trọng đến các lối ngôn ngữ, mà chủ yếu phải chú trọng đến nộ dung 
thông tin. Còn khi kiểm tra định kì đồng loạt thì nên áp dụng hình 
thức viết song ngữ, nghĩa là cho tất ca học sinh đọc thầm một đoan vần 
in trong sách hoặc chép trước lên bảng, rồi viết lại ý chính hoặc :ruyển 
đạt đầy đủ nội dung bài đọc bằng tiếng Việt. Đây là cách đánh giá 
chính xác nhất khả năng đọc hiểu các văn bản ngoại ngữ của họ: sinh, 
vì qua đây có thể biết rõ số lượng và chất lượng thông tin của từng học 
sinh thu được trong cùng một thời gian qui định. Ngoài ra có thể dùng 
hình thức dịch xuôi để kiểm tra kĩ năng dọc hiểu, song dịch là một kĩ 
nãng đặc biệt có những yêu cầu riêng, nên không hoàn toàn phzn ánh 
trung thực khả năng đọc hiểu của học sinh, bởi vậy không nên thông 
qua một bài dịch để đánh giá toàn bộ năng lực đọc hiểu của học sinh. 


4. Kiểm tra kĩ năng viết 


Để đánh giá khả năng diễn đạt bằng viết của học sinh nhất thiết 
phải sử dụng hình thức viết tiếng nước ngoài. Hình thức này có thể 
dùng kiểm tra cá thể, song chủ yếu là để kiểm tra đồng loạt v:o cuối 
tháng, cuối học kì hoặc cuối năm. Về nội dung có thể yêu cầu hục sinh 
ghi lại câu trá lời hoặc lời đối thoại của mình, tường thuật lzi mâu 
chuyện mới nghe hoặc mới đọc, kể lại sinh hoạt học tập của mina. Chú 
ý là không nên lấy dịch ngược làm hình thức chủ yếu kiểm tra kĩ năng 
viết, vì dịch viết là một kĩ năng trung gian, không thuộc mục tu của 
môn học. 
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Phần sáu 


TOÀN CANH GIÁO HỌC PHÁP NGOẠI NGỮ 


Từ ngàn xưa các công đống dân tộc lắng giếng gân xa đã luôn 
cø nhưng mối quan hệ nhiều mặt với nhau, từ chỉnh trị, tư tưởng, 
tôn giáo, văn hóa đến kinh tế, thương mại, quân sự. Lẽ đương 
nhiên các quan hệ này bao giờ củng diễn ra thông qua chiếc cầu 
nối là ngôn ngữ. Cũng từ đố mà việc học tập, truyền bá ngôn ngữ 
giữa dân tộc này với dân tộc khác có ý nghia thực tiên rất lớn lao, 
góp phân thúc đẩy quá trình giao lưu quốc tế ngày càng sôi động, 
sâu sắc và toàn diện. Một nhu cầu thực tế đòi hỏi cẩn phải sớm 
tìm ra những biện pháp hữu hiệu cho việc học tập, nắm vững tiếng 
nối của nhau, đòi hỏi sớm có những ngôn ngư đứng ra gách vác 
trọng trách của công cụ giao tiếp chung cho từng khu vực rộng lớn 
gốm nhiều quốc gia, dân tộc. Trong tiến trình lịch sử nhân loại, cả 
ở phương Đông lẫn phương Tây đéu xuất hiện những hiện tượng 
trên với các thứ tiếng phát triển nhất thời cổ đại và trung đại 
như : tiếng Hi Lạp, tiếng La Mã (tiếng La Tinh), tiếng Phạn, tiếng 
Hán v.v... Nhiều nhà tư tưởng, văn hóa, tôn giáo trải qua quá 
trình giao lưu, tiếp xúc với các cộng đồng ngôn ngữ khác đã dần 
dần đúc kết được những kính nghiệm phong phú về cách dạy, cách 
học các tiếng nói của nhau. Trên cơ sở các kinh nghiệm ấy, ngay 
từ thời cổ đại và trung đại đã ra đời những yếu tố tạo nên những 
phương pháp dạy học ngoại ngữ sau này, kể cả những trường phái 
đang lưu hành trong thời đại chúng ta. 
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Dưới đây sẽ giới thiệu một số phương pháp phổ biển trên 
thế giới. 


I. Phương pháp ngữ pháp - phiên dịch 


Đây là một trong những phương pháp dạy - học ngoại ngữ ra đời 
sớm nhất thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu bành trướng về chính trị, 
lãnh thổ, tôn giáo của các nhà nước Hi Lạp, La Mã, đạo Cơ đốc v.v... 
thời cổ đại ở châu Âu. Rất nhiếu thành tựu rực rỡ trên các lỉnh vực 
triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật, tồn giáo cần được phổ biến 
nhanh chóng và rộng rãi trong cả một vùng rộng lớn cố nhiễu quốc 
gia, nhiều dân tộc sinh sống ở ven bờ Dịa Trung Hải khiến cho công 
việc biên dịch các tác phẩm văn hóa, khoa học, kinh thánh ngày càng 
trở nên cẩn thiết và cố hiệu quả. Tiếp đến giai đoạn phát triển sau 
Công Nguyên, ngành ngôn ngữ học cổ đại ra đời với sự phổ biến 
rộng rãi hệ thống ngữ pháp và chữ viết La-tinh (La Mã cổ đại), do 
đó thúc đẩy việc hình thành các bộ sách ngữ pháp của nhiều thứ 
tiếng có cùng nguồn gốc với tiếng La tỉnh (tiếng Italia, tiếng Pháp, 
tiếng Tây Ban Nha, v.v...). Đó chính là cơ sở khoa học và thực tiễn 
của sự ra đời và phát triển phương pháp - phiên dịch trong nhiều thế 
kỉ qua ở các nước phương Tây kể từ thời kì Phục hưng, 

Mục đích cơ bản của việc dạy-học ngoại ngữ theo định hướng 
phương pháp ngữ pháp - phiên dịch là giúp người học mhanh chống 
và có hiệu quả tiếp xúc với các văn bản được đặt lên hàng đầu và là 
tiêu chí cơ bản đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc dạy-học. 
Các kỉ năng nghe, nơi bằng ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngăy là yêu cấu 
thứ yếu và là hệ quả tự nhiên của quá trình đọc -dịch hiểu văn bản. 
Nội dung chủ yếu của quá trình dạy-học theo phương pháp này là 
giới thiệu một cách có hệ thống toàn bộ ngữ pháp của tiếng nước 
ngoài gắn liền với việc đưa vào những thí dụ minh hoạ cho các hiện 
tượng ngữ pháp mới, giới thiệu theo từng giờ học và thường kết thúc 
bằng những bài tập đọc phục vụ cho yêu cầu rèn luyện nhằm nắm 
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vững các kiến thức ngôn ngư cân thiết. Sau khi đi qua hết môt vòng 
ngư pháp cơ bản, phương pháp dạy-học sẽ tập trung phân tích từ 
pháp, cú pháp, từ vựng của những bài học trích dân được lược giản 
hoạc dược giữ nguyên bản để đạt được yêu cấu dịch đúng, hiểu đúng 
nội dung của bài khoá. Hệ thống bài tập thực hành tập trung phục 
vụ cho việc ren luyện, nắm vững những qui tắc ngữ pháp, tiến tới 
văn dụng thành thạo chúng để giải quyết các nhiện vụ đọc dịch 
dúng văn bản ngoại ngữ và diễn đạt được nội dung, cần thiết sang 
tiếng nước ngoài, chủ yếu dưới dạng viết dịch. 

Phương pháp ngư pháp - phiên dịch hiên nay tuy đã không 
côn thịnh hành nữa, nhưng nó vẫn có sức sống và tỏ ra khá có 
hiệu quả đối với những người lớn tuổi học ngoại ngữ cốt đạt 
được mục đích đọc hiểu nắm bắt thông tin qua sách báo nước 


ngoài 


II. Phương pháp từ ngư - phiên dịch 


Dãy củng là một phương pháp ra đời rất sớm ở các nước phương 
Đông nhằm đáp đáp ứng nhu cẩu truyền bá những tư tưởng học 
thuật, tôn giáo từ những nước có nền văn minh phát triển cao trong 
thời cổ đại như Trung Quốc, Ấn Dộ. Từ trước Công nguyên người Ấn 
Độ đã tỏa ra kháp vùng Nam AÁ và Đông A để đưa kinh thánh đạo 
Phật viết bằng tiếng Phạn (tiếng Ấn Độ cổ dại) đến với người dân 
Trung Quốc, Mianma, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. Còn người 
Trung Hoa cổ đại đã đem phổ biến tư tưởng của Nho giáo sang các 
nước láng giếng như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông cổ v.v... 
qua các bộ sách Tứ thư, Ngũ kính v.v... viết bằng tiếng Hán cổ. Khi 
dạy học các kinh sách của đạo Phật và đạo Khổng người ta không 
nhằm mục dích truyền bá tiếng Phạn hay tiếng Hán cổ, mà trước hết 
và chủ yếu là làm cho tín đố người nước ngoài học thuộc các giáo lÍ 
trong sách kinh, nên việc dịch sát từng chữ, từng câu, thậm chí để 
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nguyên nhiều từ ngữ tiếng Phan, tiếng Hán để người học nhập tâm 
thuộc lòng mà tụng niệm Mat khác. vị các ngôn ngữ Đông A phản 
lớn đếu thuộc loại hỉnh đơn lãp, phân tích tỉnh cao, nên việc chuyển 
dịch từ tiếng này sang tiếng khác trên cơ sở từ đối từ, ngữ đôi ngư 
vẫn có thể giúp người ta cháp nối chúng lại để hiểu nội dung cơ bản 
của ván bản, Từ đó dân dần hỉnh thành nên phương pháp từ ngữ - 
phiên dịch trong việc dạy học tiếng nước ngoài Điển hỉnh của lôi 
dạy-học này có thể nêu ra là : phương pháp dạy học bộ sách vỡ lòn¿ 
tiếng Hán "Tam tự kinh" (Kinh ba chữ) theo kiểu nhập tâm từ ngữ ; 
"Nhãn chỉ sơ - người chung xưa. Tính bản thiện - tính võn lành" vv 
mà người Việt Nam đã theo đó học từ hàng ngàn năm qua, Đãc biệt 
nổi lên trong phương pháp từ ngữ - phiên dịch là bộ sách vỡ lòng 
"Tam thiên tự" do chí sỉ Ngô Thời Nhậm biên soạn vào cuối thế kỉ 
18 để dạy người Việt học chữ Hán. Sách gồm 3.000 chữ Hản dịch 
sang tiếng Việt đối nhau từng từ (chữ) một theo lối văn vần đối ngẫu 
cho dễ học dễ nhớ, chứ không có nội dung gỉ cả : Thiên - trời, Địa - 
đất, Cử - cất, Tổn - còn, Tử - con, Tôn - cháu, Lục - sáu, Tam - ba, 
Gia - nhà, Quốc - nước, Tiền - trước, Hậu - sau, Ngưu - trâu, Mã - 
ngựa, v.v... Phương pháp này tuy có ưu điểm là tận dụng được mặt 
mạnh của trí nhớ máy móc để ghi nhớ một vốn từ đơn lẻ khả lớn, 
rất cần thiết cho việc đọc văn bản, song nó không giúp người học 
vận dụng được chúng trong hoạt động giao tiếp tự nhiên một cách 
nhanh chóng, dễ dàng, nghĩa là nó hạn chế vai trò công cụ giao tiếp 
của tiếng nước ngoài trong pham vi văn bản viết. 


IH. Phương pháp tự nhiên (hay trực tiếp) 


Vào cuối thế kỉ 19, đấu thế kỉ 20 chủ nghĩa tư bản phương Tây 
đã phát triển tới trình độ cao, chủ nghĩa đế quốc đã lan tràn khắp 
thế giới, do đó nhu cầu giao lưu mọi mặt giữa các nước, khu vực 
ngày càng tăng và càng thâm nhập vào nhiều tấng lớp nhân dân, 
nhất là trong giới kinh doanh thương mại. Tỉnh hình đó đòi hỏi ngày 
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càng nhiều người nhanh chống nấm được những ngoại ngữ thông 
dụng nhất dể làm phương tiên phục vụ đơi sống hàng ngày, chứ 

không chỉ dừng lại những giáo lí, những thông tin sách vở như trong 
nhiều thế kỉ trước. Phương pháp dạy-học ngoại ngữ cổ truyến của 
phương Dông và phương Tây đếu không thỏa mản được những đòi 
hỏi bức thiết của thời kỉ mới. Qua thực tiền giao tiếp hàng ngày giữa 
những cu dãn nhiễu dân tộc trong các cộng đông xã hội ở chỉnh 
quốc, cũng như các nước phụ thuộc. người ta nhận thấy việc học tập 
tiếng nước ngoài ttrước hết là tiếng Anh và tiếng Pháp) qua con 
đường tiếp xúc tự nhiên, trực tiếp có hiệu quả thiết thực hơn trước. 
"Từ đó các nhà giáo dục ngoại ngữ để xuất một phương pháp day-học 
mới, mô phỏng con đường hình thành ngôn ngữ ở trẻ con, kể cả 
tiếng mẹ đẻ lân tiếng nước ngoài. 

Mục đích của phương pháp này đối lập lại các phương pháp 
truyền thống, lấy tiếng nói sinh động trong đời sống sinh hoạt hàng 
ngày làm đối tượng chiếm linh chủ yếu (nên người ta thường gọi là 
học sinh ngữ) chứ không phải các văn bản viết như trước nữa. Để 
đảm bảo thực hiện triệt để mục đích, yêu cầu nêu trên, người ta đế 
ra một số luận điểm có tính nguyên tắc như : 

- Bát chước trực tiếp tiếng nơi tự nhiên của người nước ngoài. 

- Loại trừ tiếng mẹ đẻ ra khỏi quá trinh dạy học, tuyệt đối cấm 
phiên dịch trong giờ học. 

- Tạo tình huống học tập bằng các đồ dùng và thao tác trực 
quan để giải thích ý nghỉa của từ ngữ và nội dung câu nối. 

- Tăng cường luyện tập thực hành (bát chước máy möe), tránh 
giải thích lí thuyết ngôn ngữ dài dòng. 

Phương pháp này thực sự đã làm đổi mới cách dạy, học ngoại 
ngữ và mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực so với phương pháp ngữ 
pháp - phiên dich và từ ngữ - phiên dịch, do đó nó nhanh chóng được 
phổ biến rộng rãi tại nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và 
châu A. Tuy nhiên dãn dần phương pháp trực tiếp cũng bộc lộ những 
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nhược diểm rất lớn cả trên cơ sở lÍ thuyết (ngõn ngư học, tâm lí học, xã 
hội học), lân kết quả thực tiển, mà về sau các nhà giáo học pháp một mật 
vẫn thừa kế những điểm mạnh, mặt khác từng bước khác phụ những điểm 
yếu cơ bản để đưa ngoại ngữ vào nhà trường có chất lượng cao hơn. Từ 
đó xuất hiện những trường phái giáo học pháp ngoại ngữ tự nhiên (trực 
tiếp) như phương pháp nghe - nói phương pháp nghe - nhìn v.v.. 


IV. Phương pháp nghe - nói 


Vào thời kỉ chiến tranh thế giới lần thứ hai, một nhu cẩu đặc 
biệt về ngoại ngữ nảy sinh do cần đào tạo gấp rút và thực sự cö 
hiệu quả nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ cao về nhiều lĩnh 
vực quan trọng để phục vụ cho chiến tranh, nhưng các phương 
pháp truyền thống cũng như phương pháp trực tiếp mới đã tỏ ra 
có nhiều hạn chế và không đáp ứng được đòi hỏi của tỉnh hỉnh 
trên, nên ở Mỹ các nhà giáo học pháp đã dựa trên những thành 
tựu mới của ngõn ngữ học và tâm lí học đế xướng và thực hiện 
một phương pháp gọi là nghe ~ nói. 

Thoạt đấu là Fries, tiếp theo là Lado đã xây dựng và hoàn 
thiện -phương pháp nghe - nói qua các bộ sách giáo khoa tiếng 
Anh dạy cho người nước ngoài ở Mỹ. Cuối cùng Lado đã tổng 
kết những kinh nghiệm của phương pháp này trong cuốn nhau 
đề "Dạy ngoại ngữ. Phương pháp khoa học'. Các nhà giáo học 
pháp theo phương pháp nghe-nơi đã dựa trên nền tảng của ngôn 
ngữ học phân bổ do Bloofield và Harris đứng đấu, và của tâm 
lÍ học hành vi rất thịnh hành ở Mỹ, rồi định ra những nguyên 
tác cơ bản cho phương pháp. Đỏở là : 

- Đảm bảo tính giao tiếp. Các phương tiện ngôn ngữ thuộc 
các cấp độ ngừ âm, từ vựng, từ pháp, cú pháp phải được hạn 
chế và hướng theo nhiệm vụ giao tiếp của từng giai đoạn học 
tập, mà trước hết là để nói được được bằng ngôn ngữ nước ngoài 
về những chủ đề văn hóa của ngoại ngữ. 

- Đảm bảo khẩu ngữ đi trước một bước. Với quan niệm ngôn 
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ngữ nơi là có trước và thể hiện đây đủ mọi yếu tõ của tiếng nói tự 
nhiên (ngữ ãm, ngư điệu, nhịp điệu, trọng âm), còn ngôn ngữ viết là 
bản sao không đẩy đủ có sau ngõn ngừ nói, cho nên dạy-học ngoại 
ngư, phải cho người học được nghe, nói trước rồi mới chuyển sang 
dọc, viết, lo coi đó là con đường hiệu quả nhất. vi vậy ở giai đoạn đầu 
tử một đến vai thang chỉ dạy khâu ngư. ở giai đoan sau vân phải giới 
thiệu ngư liệu qua nghe - nói trước khi cho tiếp xúc với chữ viết, với 
van bản, 

— Đảm bảo mô hỉnh hóa ngư liệu dạy-học. Theo đây các hiện 
tượng ngôn ngữ cần dược đưa vào trong các mẫu theo các cấu trúc 
qui định để tiến hành luyện tập có thay thế từng bộ phận của cấu 
trúc cho tới khí đạt được yêu câu tự động hóa các thao tác ngôn ngữ 
Các mô hỉnh được lựa chọn và giới thiệu sao cho phù hợp với từng 
mai đoạn học tập theo thứ tự tăng dần về mức độ yêu cầu. 

~ Đảm bảo hình thành hệ thống các kỹ xảo ngôn ngữ (nghe, nói, 
dọc, viết), Muốn vậy quá trỉnh dạy-học phải là hoạt động lập đi lập 
lại nhiều lần liên tục các mô hỉnh ngôn ngữ cho tới mức người học 
tơ phản ứng với mọi kích thích ở trình độ tự động hớa hoàn toàn. 

— Có tỉnh đến đặc điểm của tiếng mẹ đẻ. Trong quả trình chuẩn 
bị tài liệu giáo khoa, cũng như trong quá trình trưc tiếp dạy-học 
những hiện tượng ngoại ngữ luôn luôn được đối chiếu với tiếng mẹ 
dẻ để tận dụng được những thuận lợi do có sự tương đồng giữa hai 
ngôn ngữ, và đậc biệt là để ngăn ngừa và khắc phục những chuyển 
di bất lợi do tập quán cố hữu của tiếng mẹ đẻ gây ra. 

~ Đảm bảo phương tiện kỹ thuật nghe - nói. Trong phương pháp 
nghe - nói những phương tiện kỹ thuật hiện đại (máy ghi âm, bảng, 
dỉa, phim, ảnh v.v...) được xem như những thành tố bắt buộc trong 
quả trình dạy-học. Hệ thống các bài tập trên máy ghỉ âm soạn theo 
sơ đồ : "kích thích - phản ứng - củng cố - phản ứng" để đạt sớm mức 
độ tự động hóa các thao tác ngôn ngữ. 

Thực tế áp dụng phương pháp nghe - nói ở Mỹ cũng như ở 
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nhiều nước châu Âu đã cho những kết quả tết hơn nhiếu so với cac 
phương pháp trước, kể cả phương pháp tự nhiên thuấn tuy  'uy 
nhiên người ta cũng phát hiện ra những nhược điểm khả cơ bản cần 
khác phục. Dựa trên chủ nghĩa hành vi của tâm lí học, phương pháp 
nghe - nơi quá tập trung vào sự hỉnh thành ki xảo ngôn ngừ theo 
công thức : "kích thích - phản ứng", mà nguõn gốc của nö là những 
thực nghiệm trén các hành vi của những động vật. Trong khi đó con 
người lại khác hẳn con vật ở chỗ hoạt động luôn luôn có ý thức về 
mục đích, yêu cầu của mỗi hành động cụ thể của mình và dể đạt 
được mục đích, yêu cầu đặt ra, con người luôn luôn cö ý thức tìm đủ 
mọi cách, mọi phương tiện thực hiện. lần này khác với lấn trước, 
sáng tạo hơn, hiệu quả hơn. Hành vi máy móc, thụ động khóng phải 
là đặc trưng hoạt động của con người, cho nên dừng lại ở những bài 
tập tự động hóa ở mức kỉ xảo ngôn ngữ sẽ không đem đến cho người 
học được kỈ năng giao tiếp thực sự, vì tình huống giao tiếp sinh động, 
luôn luôn thiên biến vạn hóa đòi hỏi người nghe, người nơi phải tích 
cực, chủ động, sáng tạo mới đạt được mục đích, yêu cầu trong hoạt 
động giao tiếp ngôn ngữ. 


V., Phương pháp nghe - nhìn 


Cũng như ở Mỹ, ngay sau đại chiến thế giới lần thứ hai kết thúc 
ở nước Pháp và châu Âu đồi hỏi có một phương pháp dạy-học ngoại 
ngữ đáp ứng được các yêu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa hết sức cấp 
bách.. Mọi người đều ra sức nhanh chóng, trong một thời gian thật 
ngắn nắm lấy một số vốn ngoại ngữ tối thiểu để tham gia ngay vào 
các hoạt động thực tiễn của đời sống châu lục và thế giới. Nắm bắt 
được nhu cầu ấy, Trung tâm nghiên cứu và phổ biến tiếng Pháp trên 
thế giới (Centre de recherche et d' étude pour la diffú siondu francáis 
- CREDIF) thuộc trường DHSP 5aint - Cloud do Gougeuheimiứng 
đầu đã đề xuất ra phương pháp cấu trúc - bao quát nghe - nhìn (gọi 
tắt là phương pháp nghe - nhìn) vào đấu những năm 50. Phương: 
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pháp này miang lại hiểu quả rất nhanh và thiết thực, nên nó mau 
chong được đón nhân và áp dụng rộng rãi. Ỏ nhiều nước châu Âu, 
chau A, châu Phí và trở thành một trường phái giáo học pháp ngoại 
ngư tiởi trên thể giới. Các nhà khởi xướng phương pháp nghe - nhìn 
đã dưa trên cơ sở l¡ thuyết ngôn ngư của F. de Saussure lân đầu tiên 
xác định rõ khải niêm ngôn ngữ khác với lời nơi. Từ đó khẳng định 
mục địch của dạy-học ngoại ngư là tạo cho ngươới học khả nàng hoạt 
đồng lời nơi để họ lĩnh hội được lời nơi của người khảc và sự tạo ra 
lưới noi củ: riêng mình trong giao tiếp, chứ không nhằm cung cấp hệ 
thông tri thức ngôn ngư cho người học. Về cơ sở tâm l¡ học, phương 
phạp này cũng vận dụng trọn vẹn chủ nghĩa hành vị do Wastson ở 
Mỹ chủ xướng. mà điểm miấu chốt ở đảy cũng là công thức về cơ chế 
hành vi : "kích thích - phản ứng" như đã giới thiệu ở trong phương 
pháp nghe - nói ở trên. Trường phái giáo học pháp nghe - nhìn cũng 
cø những nguyên tác riêng sau đây : 

- Đàm bảo tính giao tiếp là chủ đạo : Theo ý kiến của các nhà 
phuøng pháp nghe - nhín thi mọi sự tập trung trong giờ học phải 
dãnh cho thực hành nghe, nơi để hình thành kỉ xảo lời nơi ngoại ngữ 
mIệt các trực tIẾp. 

~ Đảm bảo khẩu ngữ đi trước mót bước : Theo đây thoạt tiên 
học sinh bao giờ cũng phải được nghe nói trước, sau đố mới "bắt 
chước tải tạo đúng lời nơi ấy nhiều lấn cho tới khi có được phản ứng 
tự động hóa mới chuyển sang luyện ki năng biểu đạt ý nghỉ bằng nói 
hoạc viết, Việc đạy học được tổ chức theo đúng trình tự : nghe - nói - 
dọc - viết. 

~ Đảm bảo tỉnh bao quát cấu trúc ; Phương pháp dạy học phải 
tuân thủ yêu cầu giới thiệu mọi hiện tượng ngôn ngữ dưới dạng cấu 
trúc và được linh hội một cách bao quát, không phân tích thành 
nhiều bộ phận riêng rẽ, nghia là học sinh nghe trọn vẹn cả câu, nhắc 
lại cả câu và linh hội nội dung bao quát của cả câu. 

~ Đảm bảo đúng chức năng hoạt động lời nói : Các hiện tượng 
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ngôn ngữ chỉ đưa vào vừa đủ thực hiện các chức nang cần thiết 
trong từng cấu trúc, không thừa, cũng không thiếu, loại trừ việc nắm 
ngôn ngữ theo hệ thống miêu tả hình thức hoặc theo logic. 

- Đảm bảo tính tỉnh huống: Việc lựa chọn, giới thiệu các hiện 
tượng ngữ pháp trong các cấu trúc cần phù hợp với các tình huống 
giao tiếp thực tế, cụ thể, nên tài liệu học tập được trình bày chủ yếu 
dưới dạng các mẩu đối thoại giữa các nhân vật về một chủ đề trong 
từng hoàn cảnh. 


- Đảm bảo kết hợp nghe - nhìn : Đây là yêu cầu hàng đầu của 
phương pháp nghe - nhìn. Mọi nội dung lời nói cần giới thiệu lần đầu 
đều phải cho người học đông thời được nghe âm thanh và nhìn hình 
ảnh, từ đó trực tiếp gắn liến mặt hình thức của tiếng nói với nội 
dung được biểu đạt bằng hình ảnh, để gạt bỏ khâu trung gian (dịch) 
là tiếng mẹ đẻ trong quá trỉnh hình thành kỉ xào lời nói bàng tiếng 
nước ngoài. 

~ Loại trừ tiếng mẹ đẻ : Các nhà giáo học pháp nghe - nhìn chủ 
trương tuyệt đối không dùng tiếng mẹ đẻ trong giờ học ngoại ngữ. 
Để học sinh hiểu được nội dung của từ và câu, người ta tận dụng 
mọi phương tiện trực quan, trước hết là các thiết bị kỈ thuật nghe 
nhìn, để miêu tả, dẫn dát, giải thích, thậm chí dùng cả cử chỉ, nét 
mặt, các thủ thuật diễn kịch ở trong lớp học. 

- Tăng cường nhịp độ học tập : Người ta chủ trương cẩn tập 
trung sức lực, thời gian khoảng 3 tháng hình thành bàng được khả 
năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài về những chủ điểm sinh hoạt 
qui định phù hợp với vốn từ ngữ, ngữ pháp hạn chế trong phạm vi 
yêu cầu của khoá học. Như vậy, là vốn ngữ liệu được lựa chọn hết 
sức kỉ lưỡng trên cơ sở tần số xuất hiện của chúng trong những tình 
huống giao tiếp thực tế (người ta đã dùng máy ghi âm đi thu tất cả 
những câu chuyện đối thoại trong các tình huống thực đã diễn ra 
quanh các chủ để xác định, rồi tiến hành thống kê và đánh giá các 
đơn vị ngôn ngữ đã tham gia hành chức). 
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VỊ. Phương pháp thực hành - có ý thức 


Vào đâu những nàm 60 các nhà tâm lí học liên Xõ đã đi sâu 
nghiên cứu quả trình dạy học ngoại ngữ ở trường phổ thông nhắm 
mục địch cải thiện tỉnh hình trì trệ kéo dài đã nhiều năm. Trong khi 
các nước phương Tây đã dân dẫn Ít dùng phương phản ngữ pháp — 
phiên dịch và thay vào đó bằng các phương pháp tự nhiên, nghe — 
nơi, nghe — nhìn có hiệu quả hơn, thỉ ở Liên Xô dựa trên cơ sở tâm li 
học hoạt đồng của Vưgôtxki và A. Lêõnchev các nhà giảo học pháp 
ngoại ngữ đã nhận ra những nhược điểm của các phương pháp dựa 
trên tâm lí học hanh vị, do đó họ đà thử nghiệm nhiều phương ãn, 
rỗi rủt ra những kết luận ban đâu làm nến tảng cho sự ra đời của 
phương pháp thưc hành - có ý thức tại Liên Xõ. Người đâu tiên đế 
xướng là nhà tâm lí học Bêliaev. Các nhà nghiên cứu tiếp theo đã bổ 
sung và loại bỏ một vài luận điểm chưa thực chỉnh xác mà Bêliaev 
đã chủ trương như phải dạy cho người học biết cách tư duy bằng 
tiếng nước ngoài. Rỉ thực thỉ tư duy của con người có tính chất 
chung toàn nhãn loại, chỉ có biểu đạt nội dung tư duy thì con người 
mới sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Phương pháp thực hành 
- có ý thức được xây dựng hoàn chỉnh trên cơ sở những quan điểm 
ngôn ngữ học của Secba về sự cần thiết phải phân biệt các khái niệm 
ngôn ngữ, lời nơi và hoạt động lời nơi. Trong đö hoạt động lời nói 
phải giữ vị trí hàng đẩu trong quá trình dạy —- học ngoại ngữ. Một cơ 
sở khoa học quan trọng thứ hai của phương pháp thực hành - có ý 
thức như trên đã nói là lí thuyết tâm lí học hoạt động, trong đó trực 
tiếp là tâm lí học hoạt động lời nói. Từ những cơ sở trên phương 
pháp dạy - học ngoại ngữ thực hành - cơ ý thức qui định một số 
những nguyên tắc chủ yếu sau đây : 

— Đảm bào tính giao tiếp : Luận điểm này nêu lên trước hết tính 
mục đích của quá trỉnh dạy-học ngoại ngữ là để nắm được tiếng nước 
ngoài như một công cụ giao tiếp thông qua quá trình rèn luyện thực 
hành dể hình thành những kỉ xảo và kỉ năng giao tiếp bằng tiếng 
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nước ngoài. Nguyên tác chủ đạo này chỉ được đảm bảo c6 kết quả 
thực sự khi đặt toàn bộ hoạt động dạy-học hướng tới nắm vững thao 
tác, hành động lời nói cùng với những ngữ liệu cần thiết cho việc 
thực hiện hoạt động giao tiếp. 

— Đảm bảo tính tương tác giữa phân chia và kết hợp các cấp độ 
ngôn ngữ. Nguyên tắc này chỉ ra ràng các yếu tố thuộc các cấp độ 
ngôn ngữ phải được giới thiệu, vận dụng kết hợp nhuän nhuyễn với 
nhau để lúc nào chúng cũng tạo thành một thể thống nhất biểu đạt 
nội dung giao tiếp nhất định, chứ không rời nhau ra thành những 
thành tố riêng rẻ, không gắn với chức năng giao tiếp. 

— Đảm bảo phân biệt phong cánh ngôn ngữ. Bản thân ngôn ngữ 
vốn có nhiều chức năng cơ bản. Mỗi chức năng giao tiếp của ngôn 
ngữ trong từng linh vực đòi hỏi và huy động vào hoạt đông những 
đơn vị ngôn ngữ có đặc trưng riêng của từng phong cách, chứ không 
sử dụng lẫn lộn. Do đó trong quá trinh dạy-học tùy theo từng giai 
đoạn và từng linh vực hoạt động mà lựa chọn và giới thiệu những 
ngữ liệu tương ứng với mục dích, yêu cầu có phàn biệt ấy. 

— Đảm bảo nguyên tắc tỉnh huổng. Các nhà giáo học pháp quan 
niệm việc giao tiếp luôn luôn diễn ra trong những tỉnh huống cụ thể, 
nghĩa là hành động lời nói bao giờ cũng gắn với mục đích (chủ định), 
chủ đề, đối tượng, không gian, thời gian, do đó cần phải lựa chọn các 
phương tiện ngôn ngữ tối thiểu thích hợp với tỉnh huống giao tiếp ấy. 

- Đảm bảo khẩu ngữ đi trước trên cơ sở dạy-học đồng thời cả 4 
dạng hoạt động giao tiếp nghe, nói, đọc, viết. Thực tiễn cho thấy các 
dạng nghe, nói, đọc, viết cố những đặc trưng khác nhau, nhưng có 
liên quan chặt chẽ và có tác động ảnh hưởng lẫn nhau trong việc 
hình thành từng ki năng giao tiếp cũng như trong việc nắm vững tất 
cả các mặt hoạt động giao tiếp nói chung. Yêu câu đồng thời dạy học 
cả 4 dạng hoạt động lời nơi không loại trừ việc khẩu ngữ đi trước 
bút ngữ, có điều đi trước nhiều hay ít là tùy thuộc vào mục đích của 
từng giai đoạn học tập. 
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— Đam báo tỉnh trực quan: Phương pháp thực hành - có ÿ thức 
rat coi trong những cảm nhận trực quan cả nhìn lần nghe, ví chúng 
đều cö vai trò to lớn giúp nhanh chóng tạo được và khác sàu những 
đông hình ngôn ngữ cả về hình ảnh lần âm thanh. Do doø yêu cầu sử 
dụng rông rãi, có tỉnh toán thích hợp các phương tiên kí thuật Biện 
đai và tranh ảnh. sách báo v.v... cơ tình chất nguyên tác 

~ Đảm bảo tỉnh cö ý thức' Vai trô ý thức luôn luôn cöở tác dụng 
chủ đạo trong hoat đông nơi chung, và trong hoat động lời nơi nói 
riêng. Phương phâp thực thành - có ý thức chủ trương phải để cho 
người học hiểu được mục đỉch, yêu cầu việc làm (trong đỏ cớ cả yếu 
cầu nắm vững, luyện tập các hãnh động lới nói tiếng nước ngoài), thi 
qua trình hinh thanh các kỉ xảo, kì năng lời nơi mới thuận lợi và có 
hiểu quả hơn, bởi ví bản thân hành động không có ý thức luôn luôn 
gây ức chế và cản trở quá trỉnh tiếp thu và nắm vững kỉ năng hoạt 
động, nhất là ở người đã trưởng thành. Do đó không loại trừ việc sử 
dụng tiếng mẹ đẻ để hỗ trợ cho người học sớm ý thức được đẩy đủ 
và chính xác công việc mình cẩn làm 

— Cần tính đến tiếng mẹ đẻ của người học. Nguyên tắc nảy 
chủ trương cân nhắc nhầm sử dụng mặt tích cực của tiếng mẹ 
đẻ trong quá trỉnh học tiếng nước ngoài do cơ những điểm tương 
đống Mặt khác trảnh trước và khác phục những ảnh hưởng tiêu 
cực của tiếng mẹ đẻ do có những nét khác biệt cố hưu khó khắc 
phục khi sử dụng tiếng nước ngoài. 

Phương pháp thực hành - có ý thức tỏ ra có hiệu quả khá cao so 
với nhiễu phương pháp cách tân khác, nhất là đối với những học viên 
lớn tuổi. Phương pháp này nhanh chóng xác lập được chỗ đứng vững 
chắc trong nhà trường các nước XHƠN trước đây. Tuy nhiên phương 
pháp này cũng còn chưa khác phục được những mặt hạn chế ảnh 
hưởng đến việc hỉnh thành các kỉ xảo, kí năng lời nói, chẳng hạn 
như đã quá chú trọng đến khẩu ngữ, quá thiên vẽ những bài tập rèn 
luyện máy móc, có phương hại đến khả năng vận dụng sáng tạo lời 
nối trong giao tiếp, Nhiều nhà giáo học pháp Nga càng đi sâu cải 
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tiến, bổ sung những điều cẩn thiết, do đó những năm gần đây đã có 
các biến thể nâng cao, hiện đại được áp dụng ở Việt Nam là phương 
pháp giao tiếp tự giác được trỉnh bày hoàn chỉnh, tường tận trcng 
cuốn "Phương pháp hiện đại dạy-học ngoại ngữ" đang có trong tay. 


VỊI. Phương pháp chương trình hóa 


Vào đầu những năm năm mươi, khi các máy móc điện tử phát 
triển và phổ biến rộng rãi trong hầu hết các ngành hoạt động, vấc 
nhà giáo học pháp ở Mỹ, rồi ở Liên Xô và một số nước khác đà 
nghiên cứu áp dụng một hệ thống phương pháp dạy học ngoại ngữ có 
điều khiển theo những chương trỉnh cài đặt sẵn trong các máy và 
đặt tên là phương pháp chương trình hớa. Phương pháp này có một 
số đặc điểm sau đây : 

1- Mục đích dạy-học nói chung và từng phần được xác định rõ 
ràng, cụ thể và có qui định toàn bộ những bước công việc được sắp 
xếp hợp lÍ nhất, thuận tiện nhất, theo con đường ngắn nhất để giải 
quyết từng nhiệm vụ nhằm đạt tới mục đích đề ra, nói cách khác là 
tất cả được angô rit hóa. 

2- Tài liệu dạy-học và hoạt động dạy của thẩy, học của trò được 
chia thành những phần học, ứng với angôrit chương trÌnh hóa. 

ä- Mối liên hệ hai chiều giữa thầy và trò được xác lập và duy trì 
thường xuyên đảm bảo cho quá trỉnh dạy học được điều khiển và 
điều chỉnh sát với mục tiêu của hoạt động theo chương trình. 

4- Sử dụng hệ thống thiết bị dạy-học điện tử và các tài liệu 
giáo khoa đã chương trình hóa một cách đồng bộ và thường 
xuyên, không một phút tách rời quá trìnhdạy-học. 

Phương pháp dạy học chương trình hóa ở Mỹ dựa trên cơ 
sở tâm lí học - hành vi, còn ở Liên Xô phát triển trên cơ sở 
tâm lí học - hoạt động, do đó tuy cùng có một tên gọi nhưng 
nội dung bên trong có nhiều điểm khác nhau. Điểm khác nhau 
cơ bản là : một bên coi việc thực hiện hành vi như một phản 
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ing đúng với tín hiệu kích thích là đạt yêu câu, còn một bên 
cói việc thực hiện một hành đông luôn cơ y thức, eố mục đích 
nén cd thể chủ động (không nhất thiết phải dược kích thịch) khởi 
2ự và cđ thể tự hiệu chỉnh vã sáng tạo cho phù hợp với hoàn 
cảnh để đat tới mục dịch cuối cùng của hành động. 

Nói chung việc day học theo phương pháp chương trình hóa hiện 
may được tổ chứ theo 3 hướng : đưỡng thẳng và nhân nhánh 

Chương trinh đường thẳng và phản nhánh 

Chương trình đường thẳng dẫn dất học sinh lần lượt đi qua từng 
bước. xong bước trước mới sang bước sau, cho tới khi đi hết là nắm 
dược tải liệu. Tải liệu của chương trinh đường thẳng có số lượng nhỏ 
chủ yếu dưới dạng các bài tập thao tảc máy móc giản đơn hoặc phức 
tap và là tài liệu chung cho tất cả mọi người. 


Còn chương trinh có phân nhánh trái lại đảm bảo tính cá 
biệt hóa quá trình học tập nắm vững tài liệu, do đó tài liệu dạy 
học bao hàm một lượng thông tin lớn hơn. Bên cạnh những thông 
tín cơ bản chung cho moi người ở mỗi bước, còn đưa thêm những 
bai làm bổ sung giúp sửa chữa những câu trả lời sai Do đó 
chương trình sát hợp với những đối tượng có trinh độ khác nhau 
va giúp họ đạt được yêu câu phù hợp với khả năng riêng. Việc 
day-học theo chương trình này đòi hỏi phải có máy vi tính để 
thực hiện các chức năng như : giới thiệu tài liệu, truy nạp câu 
trả lời của học sinh, xác định nhịp độ cung cấp tài liệu học tập, 
đối chiếu câu trả lời với đáp án, phân loại và ghỉ số các lỗi, 
chọn bước đi tiếp theo, đánh giá tổng quát kết quả. Hiện nay 
mỗi loại chương trình đều đã có nhiều loại máy điện tử chuyên 
dùng (máy dạy học) theo những tài liệu chương trình hóa khác 
nhau, do đỏ mỗi loại có những chỉ dân thao tác riêng. Vì vậy 
người dạy cần đánh giá lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện, 
yêu cẩu riêng của mình. 

Phương pháp dạy-học chương trình hóa có những ưu thế nhất 
định so với nhiều phương pháp khác, đặc biệt nó làm tăng năng 
suất khá cao, nếu áp dụng chương trỉnh phân hóa. Tuy nhiên 
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việc phổ biến rộng rãi phương pháp này còn rất hạn chê vỉ những 
lÍ do sau đây : thiếu chuyên gia nghiên cứu, cung cấp các chương 
trình dạy-học có chất lượng cho các mục dích, các đối tượng người 
học rất đa dạng trong nhà trường và xã hội, không có dội ngữ 
giáo viên được đào tạo hoàn chỉnh để dạy được các chương trình 
theo đúng chương trình các loại, thiết bị dạy-học phức tạp và còn 
quá đất, chưa phù hợp với khả năng trang bị của nhà trường và 
cá nhân học sinh. Cũng vỉ những lí do đó mà phương pháp dạy- 
học chương trình hóa mới chỉ được áp dụng ở những lớp mới 
bát đầu học ngoại ngữ, còn đối với các giai đoạn sau cỏ hiệu 
quả đến đâu thị chưa có thực tiễn khẳng định. 


VIII. Các phương pháp tăng tốc đang thử nghiệm 


Ngoài các phương pháp nêu trên đã được áp dụng với mức đõ 
phổ biến khác nhau, hiện nay người ta đang tìm tòi và thử nghiệm 
một sổ phương pháp nữa nhằm khai thác mọi tiếm nàng của con 
người để tăng tốc quá trình dạy-học ngoại ngữ sớm đạt tới địch cuôi 
cùng. Trong số đó đáng lưu ý 2 phương pháp sau đây : 


1l. Phương pháp ám thị 


Phương pháp ám thị do nhà tâm lí học Lôdanôv ở Bungari đề 
xướng nhằm mục đích tăng hiệu suất học tập bằng cách khai thác 
tiếm năng trí nhớ ở mỗi con người. Theo chuẩn mực của trí nhớ 
trong giáo dục thường được người ta giới hạn mức độ lỉnh hội, ghi 
nhớ khoảng 20 - 30 từ tiếng nước ngoài trong mỗi ngày. Song theo 
Lôdanõv nếu dùng ám thị tác động thì có thể gây ra được trạng thái 
cường kí ức (hay siêu ghi nhớ) cho phép nhớ tới 1800 từ trong vòng 
120 tiết học, tức khoảng lỗ từ trong một tiết (gấp hơn 10 lấn bỉnh 
thường !). Phương pháp ám thị đòi hỏi người dạy phải nắm được các 
phương tiện ám thị như : 

~ Ủy tín hơa : tức là người dạy phải biết thu hút được sự chú ÿ, 
phải thu phục được sự ngưỡng mộ của học sinh đối với tài nâng, đức 
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đồ củn mịnh khiến cho họ tuyệt đổi tín tưởng vào thấy, đông thời lại 
phải biết lựa chọn được những tài liệu giáo dục có nguồn gốc rất nổi 
tiếng, rãi hãhn dẫn đồi với học sinh. Tất cả tạo thành một uy tín cực 
lớn tác động vào cơ chế gây hưng phấn trội ở học sinh. Chính nhờ có 
trang thái tâm lí hưng phấn rất cao mà học sinh linh hội và ghỉ nhớ 
nhiễu gấp bói so với bình thường những nguồn thông tin đẩy hấp 
đản và lí thú đối với họ. 

- Nhi tính hóa : tức là đồng thời với việc gây hưng phấn trội 
ngươi thấy phải biết tác động tâm lí làm giảm dân tới triệt tiêu 
những ức chữ cản trở đến hứng thú học tập của học sinh. Muốn vậy 
ngươi thấy phải có lời nói thật diu dàng, thái độ thật vui vẻ, nhẹ 
nhàng, hồn nhiên. Tất cả tạo thành một không khí gây nên trạng 
thải hỗ hởi, phấn khởi, thoải mâi, hốn nhiên, vô tư như trẻ con, nhờ 
đo mà học sinh tiếp thu tài liệu một cách tự nhiên như chơi trò chơi 
với bạn bè 

Ngoài ra, người giáo viên còn cẩn biết sử dụng phối hợp nhiều 
biên pháp ấm thi hỗ trợ khác giọng diệu, điệu bộ, âm nhạc, trò chơi 
để tạo ra trạng thái nghỉ ngơi, thư dãn trong quá trinh tiếp xúc, làm 
việc với tài liệu, kết quả là học sinh có cảm giác như đang vui chơi, 
giải trí, chứ không có càm giác đang hoc tập căng thẳng. 

Để đảm bảo phát huy tác dụng của ám thị các nhà phương pháp 
đé ra 3 nguyên tắc : 

- Cần mở rộng khối lượng tài liệu học tập. So với bình thường 
ngữ liêu dạy - học có thể tăng lên tới vài ba lần (mỗi bài học có thể 
có 200 — 250 dơn vị từ mới) để đáp ứng thỏa mãn năng lực lĩnh hội 
mới được giải phóng. 

- Cần cho học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động lời nói. 
Ngay từ đấu giờ học diễn ra như một hoạt động giao tiếp tự nhiên 
(nghe, nơi), mà không có những bước làm bài tập chuẩn bị như bình 
thường, nghiỉa là không để học sinh chú ý vào hình thức ngôn ngữ, 
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mà hướng ngay vào nội dung thông tin tổng quát. 
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- Biến toần bộ hệ thống bài tập ngoại ngữ thành các dạng hoạt 
động có tính ám thị. Mọi bài tập ngôn ngữ (về ngữ âm, ngữ pháp, từ 
vựng) đều phải được lồng vào những mục dích, những động cơ, 
những cảm xúc để thực hiện như những hành động giao tiếp. 

Bằng những nỗ lực rất lớn các nhà phương pháp ám thị đã đạt 
được những kết quả đáng khích lệ và nó mở ra phương hướng tìm 
tòi mới đầy tham vọng. Tuy nhiên phương pháp này chưa có sức lôi 
cuốn giáo viên hưởng ứng, trước hết là vì điều kiện thực hiện quá 
đặc biệt không phù hợp với đông đảo người dạy và người học. Muôn 
thực hiện phương pháp này thì đầu tiên mỗi người dạy phải dược 
huấn luyện thành nhà tâm lí có khả năng ám thị (điều này hầu như 
không có tính hiện thực), tiếp theo là phải tạo ra được hệ thống tài 
liệu giáo khoa phù hợp với khả năng ám thị của giáo viên (điều này 
cũng không dễ giải quyết). 


2. Phương pháp dạy-học trong giấc ngủ 


Từ đầu những năm 50 nhiều nhà giáo học pháp ngoại ngữ ở 
phương Tây cũng như ở Liên Xô đã nghiên cứu, rồi phổ biến phương 
pháp dạy-học qua giấc ngủ. Trên cơ sở phát hiện khả năng trí giác 
của bộ não trong khi ngủ vẫn còn, vỉ vẫn còn một bộ phận tế bào 
hoạt động như khi thức, các nhà tâm lí học đã thực nghiệm đưa ngữ 
liệu qua máy ghi âm cho người ngủ nghe nhiều lần và kiểm tra lại 
khi đã tỉnh giấc thấy người đó có nhớ được một số đơn vị nhất định. 
Giấc ngủ ở đây có thể là giấc ngủ tự nhiên và cũng có thể là giấc 
ngủ thôi miên. Hiện nay phương pháp này còn đang trong quá trình 
thử nghiệm, chưa có đủ căn cứ khẳng định như một phương pháp 
dạy-học độc lập. 
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Trên dây chúng tôi mới trình bày một số vấn đề chủ yếu của 
giao hoc pháp ngoại ngữ, còn cố những vấn đề hết sức quan trọng 
chưa đề cập tới như quản lí chỉ đạo, chính sách phát triển giáo dục 
ngoại ngữ v.v... Ngay cả những vấn để đã trỉnh bày trong cuốn sách 
này chúng tôi không có tham vọng giải quyết triệt để, mà trong 
nhiều trường hợp mới chỉ nêu ra những kiến giải có tínhchất giả 
thuyết cân được thực tiên kiểm nghiệm. Với ý nghia đó, chúng tôi 
mong được các bạn đọc quan tâm phát biểu làm sáng tỏ thêm từng 
van đề để bộ môn giáo học pháp ngoại ngữ thực sự trở thành một 
khoa học thiết thực phục vụ sự phát triển giáo dục ngoại ngữ theo 
hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của dạy học 
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